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SỰ HÌNH THÀNH 

TRẬT TỰ THỂ GIỚI MỚI 

SAU CHIẾN TRANH THÊ GIỚI THỨ HAI 
(1945 - 1949) 


SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI 
SAU CHIẾN TRANH THỂ GIỚI THỨ HAI 
(1945 1949) 


Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đánh dấu một giai đoạn phát triển 
mới của tình hình thế giới. Một trật tự thế giới mới được hình thành với 
đặc trưng lớn là thế giới chia thành hai phe - tư bản chủ nghĩa và xã 
hội chủ nghĩa do hai siêu cường Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi phe. 

Các nước trên thế giới dần dần bị phân hoá theo đặc trưng đó. Liên hợp 
quốc ra đời như một công cụ duy trì trật tự thế giới mới vừa được hình thành. 


I~ HỘI NGHỊ IANTA (2 ~ 1945) 
VÀ NHỮNG THOA THUẬN CỦA BA CƯỜNG QUỐC 


Đầu năm 1945, cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối, 
Hồng quân Liên Xô đang tiến nhanh về Béclin. Nhiều vấn đề quan trọng và cấp 
bách đặt ra trước các cường quốc Đồng minh. Đó là : I - Nhanh chóng đánh bại 
hoàn toàn các nước phát xít ; 2 — Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh ; 3 — Phân 
chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận. 


Trong bối cảnh đó, một hội nghị quốc tế được triệu tập tại lanta (Liên Xô), 
từ ngày 4 đến ngày lI — 2 — 1945, với sự tham dự của ba vị nguyên thủ là Chủ 
tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô I. Xtalin, Tổng thống Mĩ Ph. Rudoven và Thủ 
tướng Anh U. Sócsin —- đại diện ba cường quốc trụ cột trong cuộc chiến tranh 
chống chủ nghĩa phát xít. 


Hội nghị đã đưa ra những quyết định quan trọng : 

— Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và 
chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, từ 2 đến 
3 tháng sau khi đánh bại nước Đức phát xít, Liên Xô sẽ tham chiến chống 
Nhật Bản ở châu Á. 

— Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hoà bình và an ninh thế giới. 


Hình 1. Thủ tướng Anh - U. Sớcsin, Tổng thống Mĩ - Ph. Rudơven, Chủ tịch Hội đồng 
Bộ trưởng Liên Xô - I. Xtalin (từ trái sang phải) tại Hội nghị Ianta (2 - 1945) 


— Thoả thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, 
phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á. 


Ở chêu Âu : quên đội Liên Xô chiếm đóng miền Đông nước Đức, Đông Béclin 
vò cớc nước Đông Âu ; quên đội Mĩ, Anh và Phớp chiếm đóng miền Tôy nước 
Đức, Tây Béclin và cóc nước Tôy Âu. Vùng Đông Âu thuộc ỏnh hưởng củo 
Liên Xô ; vùng Tôy Âu thuộc phợm vi ởnh hưởng của MI. Hơi nước Áo vờ 
Phần Len trở thònh những nước trung lộp. 


Ở chôu Á, Hội nghị chốp nhộn những điều kiện củo Liên Xô để tham chiến 
chống Nhột Bản : 1- Giữ nguyên †rạng Mông Cổ ; 2- Trở lại cho Liên Xô miền 
Nam đỏo Xokholin vò cóc đỏo xung quonh, quốc †ế hoó thương cỏng Đọợi Liên 
rung Quốc) vò khôi phục việc Liên Xô thuê cổng Lữ Thuộn lờm cờn cứ hởi quên. 
Liên Xô cùng Trung Quốc khơi thác đường sốt Nơm Mỡn Chêu - Đại Liên, 
Liên Xô chiếm 4 đỏo thuộc quồn đóo Cưiin. 

Quên đội Mĩ chiếm đóng Nhột Bỏn ; ở bén đỏo Triều Tiên, quên đội Liên Xô 
chiếm đóng miền Bắc vò quôn đội Mĩ chiếm đóng miền Nam, lốy vĩ tuyến 38 
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lòm rơnh giới ; Trung Quốc cồn trở thònh một quốc gia thống nhốt và dôn 
chủ, quôn đội nước ngoòi (Mĩ, Liên Xô) rút khỏi Trung Quốc, Chính phú Trung 
Hoa Dên quốc cồn cởi tổ với sự tham gia của Đỏng Cộng sởn vờ cóc đỏng 
phới dôn chủ, trỏ lợi cho Trung Quốc vùng Mỡn Chôu, đỏo Đời Loan vò quồn 
đỏo Bònh Hồ ; cóc vùng còn lợi của chôu Á (Đông Nơm Á, Nam Á, Tôy Á) vẫn 
†huộc phạm vi ỏnh hưởng của cóc nước phương Tôy. 
Theo †hoỏ thuộn củo Hội nghị Pếtxđam (Đức, từ ngòy 17 - 7 đến ngòy 2 ~ 8 - 1945), 
việc giỏi giáp quên đội Nhộti Bỏn ở Đông Dương được giao cho quôn đội Anh 
vòo phía Nơm vĩ tuyến 1ó vờ quôn đội Trung Hoao Dên quốc vòo phío Bốc. 
Toàn bộ những quyết định của Hội nghị lanta cùng những thoả thuận sau đó 
của ba cường quốc đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới, thường được 
gọi là Trật ự hai cực lan1a. 


@ Hãy chỉ trên bản đồ thế giới các khu uực nằm trong sự phân chia phạm 
Ui ảnh hưởng do ba cường quốc thoả thuận ở Hội nghị lanta. 


II - SỰ THÀNH LẬP LIÊN HỢP QUỐC 


Sau một quá trình chuẩn bị, từ ngày 25 — 4 đến ngày 26 — 6 — 1945, một hội nghị 
quốc tế lớn họp tại Xan Phranxixcô (M?) với sự tham gia của đại biểu 50 nước 
để thông qua bản Hiến chương và tuyên bố thành lập tổ chức Liên hợp quốc. 
Ngày 24 — 10 — 1945, với sự phê chuẩn của Quốc hội các nước thành viên, bản 
Hiến chương chính thức có hiệu lực), 

Là văn kiện quan trọng nhất của Liên hợp quốc, Hiến chương nêu rõ mục đích 
của tổ chức này là duy trì hoà bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan 
hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành sự hợp tác quốc tế giữa các nước trên 
cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc. 

Để thực hiện các mục đích đó, Liên hợp quốc hoạt động theo những nguyên 
tắc sau : 

— Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. 

— Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước. 

— Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào. 

— Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình. 

— Chung sống hoà bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, MI, Anh, 
Pháp và Trung Quốc). 


(1) Ngày 31 — 10 — 1947, Đại hội đồng Liên hợp quốc quyết định lấy ngày 24 — 10 hằng năm làm 
"Ngày Liên hợp quốc". 


Hình 2. Lễ kí Hiến chương Liên hợp quốc tại Xan Phranxixcô (Mĩ) 


Hiến chương quy định bộ móy †ổ chức củo Liên hợp quốc gồm ó cơ quœn chính : 


Đợi hội đồng : gồm đợi diện các nước thònh viên, có quyền bình đồng. Mỗi 
năm Đợi hội đồng họp một kì để thỏo luộn céc vốn đề hoặc công việc thuộc 
phơm vi Hiến chương quy định. 


Hội đồng Bỏo ơn : cơ quen giữ voi †rò †rọng yếu trong việc duy trì hoờ bình, 
œn ninh thế giới. Hiện noy, Hội đồng Bỏo an gồm 15 nước - 5 nước †hường †rực 
không phỏi bồu lợi vò 10 nước không thường trực với nhiệm kì 2 năm. Mọi 
quyết định cúa Hội đồng Bỏo œn phi đọt được 9/15 phiếu trong đó có sự 
nhết trí của 5 nước Uý viên †hường trực lò Liên Xô (noy lờ Liên bang Ngo), MI, 
Anh, Phép vò Trung Quốc mới được thông quo vò có gió trị. 

Hội đồng Kinh tế và Xỡ hội : cơ quoơn lớn gồm 54 thònh viên với nhiệm kì 3 
năm, có nhiệm vụ nghiên cứu, béo cóo và xúc tiến việc hợp tóc quốc tế về 
cóc mặt kinh †ế, xõ hội, văn hoớ, giớo dục, y tế, nhôn đẹo... nhằm cởi thiện 
đòi sống vột chết vò Tinh thần của cóc dôn tộc. 


Hội đồng Quỏn thóớc : cơ quœn được Đợi hội đồng uỷ †hóc việc quỏn lí một 
số lõnh thổ nhằm †ợo điều kiện để nhôn dôn cóc lõnh thổ đó tiến tới có đủ 
khỏ năng tự †rị hoặc độc lộp. 


(1) Tháng 10 — 1971, nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa được công nhận là đại diện duy nhất hợp 
pháp của Trung Quốc tại Liên hợp quốc, trở thành Uỷ viên thường trực Hội đồng Bảo an, thay 
thế đoàn đại biểu của chính quyền Đài Loan. 


Toờò ớn Quốc ïế : cơ quơn †ư phớp chính của Liên hợp quốc, có nhiệm vụ giỏi 
quyết cóc tranh chếp giữa cóc nước trên cơ sở luột phóp quốc †ế. Toà ón 
Quốc tế gồm 15 thẩm phén có 15 quốc †ịch khóc nhœu, nhiệm kì 9 năm. 
Bœn Thư kí : cơ quơn hònh chính - tổ chức của Liên hợp quốc, đứng đồu lờ 
Tổng thư kí với nhiệm kì 5 năm. 

Ngoòi ro, Liên hợp quốc còn có nhiều tổ chức chuyên môn khóc giúp việc, 
như Chương trình Phót† triển Liên hợp quốc (viết tắt theo Tiếng Anh là UNDP), 
Guỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEP), Quỹ Dôn số Liên hợp quốc (UNFPA), Tổ chức 
Giáo dục, Khoa học và Văn hoớ Liên hợp quốc (UNESCO), Tổ chức Y tế 
Thế giới (WHO)... 


Trụ sở của Liên hợp quốc đặt tợi Niu Oóc (MD. 

Trong hơn nửa thế kỉ qua, Liên hợp quốc đã trở thành zmộí điển đàn quốc tế 
vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm duy trì hoà bình và an ninh thế giới. Liên hợp 
quốc đã có nhiều cố gắng trong việc giải quyết các vụ tranh chấp và xung đột ở 
nhiều khu vực, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế, giúp đỡ các dân 
tộc về kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, nhân đạo... 

Đến năm 200ó, Liên hợp quốc có 192 quốc gia thònh viên. 
Từ tháng 9 — 1977, Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc. 


Ngòy 1ó - 10 - 2007, Đợi hội đồng Liên hợp quốc đỡ bều Việt Noơm làm Uý viên 
không thường trục Hội đồng Bỏo œn, nhiệm kì 2008 - 2009. 
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Hình 3. Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh (bên trái) 
và Tổng thư kí Liên hợp quốc Cuốc Vanhai tại Niu Oóc (9 - 1977) 


© - Hãy nêu mục đích uà nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc. 


— Nêu uai trò, thành phần uà nguyên tắc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an. 


II - SỰ HÌNH THÀNH HAI HỆ THỐNG 
XÃ HỘI ĐỔI LẬP 
Ngay sau chiến tranh, thế giới đã diễn ra dồn dập nhiều sự kiện quan trọng 


với xu hướng hình thành hai phe : tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Hai phe 
ngày càng đối lập nhau gay gắt. 


Tương lai của nước Đức trở thành vấn đề trung tâm trong nhiều cuộc gặp gỡ 
giữa nguyên thủ ba cường quốc Liên Xô, Mĩ và Anh với những bất đồng sâu sắc. 
Tại Hội nghị Pốtxđam, ba cường quốc đã khăng định : nước Đức phải trở thành 
một quốc gia thống nhất, hoà bình, dân chủ ; tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít ; 
thoả thuận việc phân chia các khu vực chiếm đóng và kiểm soát nước Đức sau 
chiến tranh : quân đội Liên Xô chiếm đóng vùng lãnh thổ phía Đông nước Đức, 
Anh chiếm vùng Tây Bắc, Mĩ chiếm vùng phía Nam, Pháp chiếm một phần 
lãnh thổ phía Tây. Nhưng tháng 12 — 1946, Mĩ và Anh đã tiến hành riêng rẽ việc 
hợp nhất hai khu vực chiếm đóng của mình nhằm chia cắt lâu dài nước Đức. 
Cuối cùng, tháng 9 — 1949, Mi - Anh - Pháp đã hợp nhất các vùng chiếm đóng 
và lập ra Nhà nước Cộng hoà Liên bang Đức (CHLB Đức). Với sự giúp đỡ của 
Liên Xô, các lực lượng dân chủ ở Đông Đức đã thành lập Nhà nước Cộng hoà 
Dân chủ Đức (CHDC Đức) vào tháng 10 — 1949. Như thế, trên lãnh thổ Đức 
đã xuất hiện hai nhà nước với hai chế độ chính trị và con đường phát triển 
khác nhau. 

Trong thời gian 1944 - 1945, khi Hồng quôn Liên Xô †ruy kích quôn đội phót xí† 
qud lỡnh thổ các nước Đông Âu, nhôn dôn cóc nước nòy dưới sự lãnh đọo 
củo những người cộng sỏn đỡ nổi dộy khởi nghĩa giònh chính quyền, xôy dựng 
chế độ dên chủ nhên dôn như Ba Lơn, Rumoni, Bungori, Hunggcri, Tiệp Khốc... 

Trong những năm 1945 — 1947, các nước Đông Âu đã tiến hành nhiều cải 
cách quan trọng như xây dựng bộ máy nhà nước dân chủ nhân dân, cải cách 
ruộng đất, ban hành các quyền tự do dân chủ... Đồng thời, Liên Xô đã cùng các 
nước Đông Âu kí kết nhiều hiệp ước tay đôi về kinh tế như trao đổi buôn bán, 
viện trợ lương thực, thực phẩm. Qua sự hợp tác về chính trị, kinh tế, mối quan 
hệ giữa Liên Xô và các nước Đông Âu ngày càng được củng cố, từng bước hình 
thành hệ thống xã hội chủ nghĩa. Như thế, chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi 
phạm vi một nước và trở thành một hệ thống thế giới. 

Ở Tây Âu, hầu hết các nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Các nước này 
đều rất cần tiên vốn, thiết bị máy móc và hàng tiêu dùng, lương thực, thực phẩm 
nhằm khôi phục nền kinh tế và giải quyết khó khăn trong đời sống nhân dân. 


Giữa lúc đó, Mĩ đề ra "Kế hoạch phục hưng châu Âu" (còn gọi là "Kế hoạch 
Mácsan") nhằm viện trợ cho các nước Tây Âu khôi phục kinh tế, đồng thời tăng 
cường ảnh hưởng và sự khống chế của Mi đối với các nước này. Nhờ đó, nền 
kinh tế các nước Tây Âu được phục hồi nhanh chóng. 


Tháng 1 — 1949, Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập gồm Liên 
Xô và các nước Đông Âu. Như vậy, về mặt chính trị và kinh tế, ở châu Âu đã 
hình thành hai khối nước đối lập nhau là Tây Âu tư bản chủ nghĩa và Đông Âu 
xã hội chủ nghĩa. 


Cùng thời gion đó, †ình hình châu Á biến động phức †ợp. Bón đỏo Triều Tiên 
bị chia đôi theo vĩ tuyến 38 với sự hiện diện của quên đội Liên Xô ở phía Bắc 
vò quên đội Mĩ ở phía Nam. Tới cuối năm 1948, Nhờ nước Đợi Hòn Dên Quốc 
được thònh lộp ở phía Nam vò Nhờ nước Cộng hoò Dôn chủ Nhôn dên Triều 
Tiên ra đời ở phía Bắc. Sau khi hợp tác chống Nhột Bản trong thời gian Chiến 
tranh thế giới thứ hơi, cuộc nội chiến ở Trung Quốc lợi bùng nổ giữa Đỏng 
Cộng sỏn vò Quốc dôn đỏng (194ó - 1949). Thúng 10 - 1949, Đỏng Cộng sỏn 
giònh được thống lợi vò tuyên bố thònh lộp nước Cộng hoò Nhên dên 
Trung Hoơ. Ở Đông Nơm Á, bơ quốc gia lồn lượt tuyên bố độc lộp lò Inđônêxid 
(8 - 1945), Việt Nam (9 - 1948) vò Lòo (10 - 1945) nhưng ngoy squ đó lợi phỏi 
tiến hồnh cuộc khóng chiến chống thực dôn. Những sự kiện trên dền dồn 
dễn đến việc xuốt hiện †ình †rạng phôn cực thònh hơi phe ở Đông Á. 


© Nêu những diễn biến chính ở nước Đức trong thời gian từ tháng 
ð - 1945 đến thúng 10 - 1949. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
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1. Hãy nêu những quyết định quan trọng của Hội nghị lanta (2 - 1945) và 
phân tích hệ quả của những quyết định đó. 

2. Liên hợp quốc được thành lập nhằm những mục đích gì ? Hãy nêu 
những hoạt động của Liên hợp quốc mà em biết (qua báo, đài hoặc tại 
địa phương). 

3. Bằng các sự kiện lịch sử trong bài, hãy trình bày sự hình thành hai hệ thống 
xã hội đối lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 


|PHẦN ĐỌC THÊM. 


NGÀY VIỆT NAM GIA NHẬP LIÊN HỢP QUỐC 


Trong phiên họp ngày 20 - 9 - 1977, vào lúc 18 giờ 30 phút, Chủ tịch khoá 
họp 32 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Nam Tư 
Lada Môixốp trịnh trọng nói : "Tôi tuyên bố nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam được công nhận là thành viên của Liên hợp quốc”. 


Cả phòng họp lớn của Đại hội đồng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh Việt Nam, 
thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc. 


Sáng ngày 21 - 9, tại trụ sở Liên hợp quốc đã diễn ra trọng thể lễ kéo lá cờ 
đỏ sao vàng của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tham dự buổi lễ có 
Chủ tịch khoá họp 32 của Đại hội đồng Lada Môixốp, Tổng thư kí Liên hợp 
quốc Cuốc Vanhai, Bộ trưởng Ngoại giao nước ta Nguyễn Duy Trinh và 
đông đảo đại diện ngoại giao, báo chí quốc tế, bạn bè Mĩ và đại diện Việt kiều 
tại Mi. 

Trong buổi lễ kéo cờ Việt Nam tại trụ sở Liên hợp quốc, Tổng thư kí Cuốc 
Vanhai phát biểu : "Ngày 20 - 9 - 1977, ngày mà Đại hội đồng Liên hợp quốc 
thông qua Nghị quyết kết nạp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
ngày có ý nghĩa trọng đại không những đối với nhân dân Việt Nam mà còn 
đối với cả Liên hợp quốc. Sau cuộc chiến đấu lâu dài và gian khổ giành độc 
lập, tự do, nhân dân Việt Nam sẽ tham gia vào những cố gắng của Liên hợp 
quốc nhằm thiết lập hoà bình và công lí trên toàn thế giới". Ông nhấn mạnh : 
"Liên hợp quốc sẽ làm hết sức mình để giúp Việt Nam về mọi mặt trong việc 
hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng lại đất nước." 


Trong dịp này, nhiều đoàn đại biểu các nước - 138 đoàn trong tổng số 148 
đoàn tham dự khoá họp 32 của Đại hội đồng - đã phát biểu chào mừng nước 
ta gia nhập Liên hợp quốc, xem đó là thắng lợi chung của các dân tộc. Trong 
lời phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn 
Duy Trinh nói : "Mấy chục năm qua, tuy chưa tham gia Liên hợp quốc, nước 
Việt Nam, bằng xương máu, đã góp phần xứng đáng vào cuộc đấu tranh 
chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ 
xã hội. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với 
các thành viên khác của Liên hợp quốc phấn đấu không mỏi mệt nhằm thực 
hiện các mục tiêu cao cả đó." 


(Nguyễn Quốc Hùng, Liên hợp quốc, 
NXB Thông tin lí luận, H., 1992, tr. 54 - 57) 
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LIÊN XÔ VÀ CÁC NHỚC ĐÔNG ÂU (1945 _ 1991) 
LIÊN BANG NGA (1991 _ 2000) 


Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Liên Xô nhanh chóng khôi 
phục đất nước, tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, trở 
thành một siêu cường trên thế giới. Các nước Đông Âu được giải phóng 
khỏi ách phát xít Đức đã tiến hành cách mạng dân chú nhân dân và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH), đạt được nhiều thành tựu về các mặt. 
Từ cuối những năm 80 của thế kí XX, Liên Xô và các nước Đông Âu đều 
lâm vào tình trạng khúng hoảng về chính trị và kinh tế - xã hội, dẫn đến 
sự tan rã cúa chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước này. 


I_ LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU 
TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 


1. Liên Xô 


a) Công cuộc khôi phục kinh tế (1945 _ 1950) 

Liên Xô bước ra khỏi Chiến tranh thế giới thứ hai với tư thế của người chiến 
thắng. Nhưng chiến tranh cũng đã gây ra nhiều tổn thất nặng nề cho đất nước 
Xô viết. 

Khoỏng 27 triệu người chết ; 1 710 thònh phố, hơn 70 000 lòng mạc, gồn 


32 000 nhờ máóy, xí nghiệp bị tồn phớ. Đời sống nhôn dôn gặp rết nhiều 
khó khăn. 
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Sau chiến tranh, các nước phương Tây do Mĩ cầm đầu lại theo đuổi chính 
sách chống cộng, tiến hành Chiến tranh lạnh, bao vây kinh tế Liên Xô. Trước 
tình hình đó, Liên Xô vừa phải thực hiện nhiệm vụ hàn gắn vết thương chiến 
tranh và phát triển kinh tế, vừa phải chú ý đến nhiệm vụ củng cố quốc phòng và 
an ninh. Với tinh thần vượt mọi khó khăn gian khổ, nhân dân Xô viết đã hoàn 
thành thắng lợi kế hoạch 5 năm (1946 — 1950) trước thời hạn 9 tháng. 


Liên Xô đã phục hồi nền sản xuất công nghiệp, năm 1947 đạt mức trước 
chiến tranh. 


Đến năm 1950, tổng sỏn lượng công nghiệp †ăng 73% so với mức trước chiến 
†ranh (kế hoạch dự kiến lò 48%), hơn ó 200 xí nghiệp được phục hồi hoặc mới 
xôy dụng đi vào hoợ† động. Nhiều ngònh công nghiệp nặng †ðng †rưởng 
nhoơnh (dầu mỏ tăng 22%, thép : 49%, thơn : 57%). 

Một số ngành sản xuất nông nghiệp cũng vượt mức trước chiến tranh, thu 
nhập quốc dân tăng 66% so với năm 1940 (kế hoạch dự kiến tăng 38%). Năm 
1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử, đánh dấu bước phát triển 
nhanh chóng của khoa học — kĩ thuật Xô viết, phá vỡ thế độc quyền vũ khí 
nguyên tử của MI. 


b) Liên Xô tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất _ kĩ thuật của CNXH (từ năm 1950 
đến nửa đầu những năm 70) 


Từ năm 1950 đến năm 1975, Liên Xô đã thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn 
nhằm tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất — kĩ thuật của CNXH. 


Về công nghiệp, Liên Xô đẩy mạnh sản xuất công nghiệp nặng như chế tạo 
máy, điện lực, hoá dầu, hoá chất, thực hiện cơ giới hoá, điện khí hoá, hoá học 
hoá. Đến nửa đầu những năm 70, Liên Xô là cường quốc công nghiệp đứng thứ 
hai trên thế giới (sau Mĩ), chiếm khoảng 20% tổng sản lượng công nghiệp toàn 
thế giới. 

Từ năm 1951 đến năm 1975, tốc độ †ðng trưởng bình quôn hồng năm củod 
công nghiệp Xô viết lò 9,6%. Năm 1970, sn lượng một số ngònh công nghiệp 
quơn trọng như điện lục đợt 704 tỉ kw/h (bằng sản lượng điện của bốn nước 
Anh, Phớp, CHLB Đức, I†olia cộng lợi), dầu mỏ đọt 353 triệu tốn, thon đọt ó24 
triệu tốn vò thép lần đều tiên vượt Mĩ, đọt 121 triệu tến (197]). 


Về nông nghiệp, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng sản xuất nông nghiệp của 
Liên Xô cũng thu được nhiều thành tích nổi bật. 


Sản lượng nông phổm †rong những năm ó0 tăng trung bình khoảng 16%/năm, 
năm 1970 đẹt 18é triệu tấn ngũ cốc vò năng suết †rung bình lò 15,é †tg/ha. 
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Trong lĩnh vực khoa học — kĩ thuật, Liên Xô đã đạt được nhiều thành tựu rực 
rỡ. Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo. 
Năm 1961, Liên Xô phóng tàu vũ trụ Phương Đông đưa nhà du hành vũ trụ 
Gagarin bay vòng quanh Trái Đất, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài 
người, sau đó đã tiến hành nhiều chuyến bay dài ngày trong vũ trụ. Liên Xô 
đã chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao khoa học — Kĩ thuật thế giới ở các lĩnh vực vật lí, 
hoá học, điện tử, điều khiển học, khoa học vũ trụ... 


19131940 1945 1950 1960 1965 1970 


Hình 4. Biểu đồ tỈ lệ thu nhập quốc dân của Liên Xô so với năm cao nhất thời 
Nga hoàng (năm 1913) 


Về xã hội, Liên Xô có 
những thay đổi rõ rệt. Năm 
1971, công nhân chiếm hơn 
55% số người lao động trong 
cả nước. Trình độ học vấn của 
người dân không ngừng được 
nâng cao. 


©) Tình hình chính trị và chính 

sách đối ngoại của Liên Xô 

Từ năm 1950 đến nửa đầu 
những năm 70, nhìn chung tình 
hình chính trị của Liên Xô 
tương đối ổn định. Đảng Cộng 
sản và Nhà nước Xô viết hoạt 
động tích cực, có hiệu quả, tạo 
được niềm tin trong nhân dân. 
Xã hội Xô viết đảm bảo được sự nhất trí về chính trị, tư tưởng ; khối đoàn kết 
thống nhất giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và các dân tộc được duy trì. 


Hình 5. Nhà du hành vũ trụ l. Gagarin 
(1934 - 1968) 
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Về đối ngoại, Đảng và Nhà nước Xô viết thực hiện chính sách đối ngoại hoà 
bình và tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới. Liên Xô đấu tranh cho 
hoà bình, an ninh, kiên quyết chống chính sách gây chiến tranh xâm lược của 
chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động. Liên Xô giúp đỡ tích cực các nước 
xã hội chủ nghĩa trong công cuộc xây dựng đất nước. Liên Xô đi đầu trong việc 
ủng hộ sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Vị thế 
của Liên Xô được đề cao trên trường quốc tế. 


2. Các nước Đông Âu 
a) Sự ra đời các nhà nöóc dân chủ nhân dân Đông Âu 


Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hâu hết các nước Đông Âu đều lệ thuộc 
vào các nước phương Tây, nhất là Anh và Pháp. Trong chiến tranh, các nước 
Đông Âu bị phát xít Đức và Italia chiếm đóng. Nhân dân các nước này đã anh 
dũng chiến đấu chống phát xít, thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc nhằm đoàn 
kết nhân dân tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc. 


Trong những năm 1944 — 1945, khi Hồng quân Liên Xô truy kích quân đội 
phát xít qua vùng Đông Âu thì nhân dân và lực lượng cách mạng ở các nước này 
đã phối hợp với Hồng quân tiêu diệt bọn phát xít, giành chính quyền và thành 
lập nhà nước dân chủ nhân dân. 


Cộng hoờ Nhôn dôn Bo Lœn 22-7 - 1944),Cộng hoờ Nhôn dôn Rumecrni (28 -8— 194), 
Cộng hoờ Nhên dôn Hunggcri (4 - 4- 1945), Cộng hoò Tiệp Khắc (9 - 5 - 1945), 
Liên bang Cộng hoò Dên chủ Nhôn dôn Nơm Tư (29 - 11 - 1945), Cộng hoở 
Nhôn đôn Anbơni (I1 - 12 - 1945), Cộng hoờò Nhôn dên Bungcri (15 - 9 - 1946). 


Riêng ở Đức, theo sự thoả thuận giữa ba cường quốc Liên Xô, MI, Anh tại 
Hội nghị Pốtxđam (Đức), nước Đức phải đặt dưới sự chiếm đóng và kiểm soát 
theo từng khu vực của quân đội các nước Đồng minh. Tháng 9 — 1949, MI, Anh, 
Pháp hợp nhất ba khu vực chiếm đóng, thành lập nước Cộng hoà Liên bang Đức. 
Ở phần phía Đông, tháng 10 — 1949, Liên Xô giúp các lực lượng dân chủ thành 
lập nước Cộng hoà Dân chủ Đức. Như vậy, trên lãnh thổ nước Đức đã xuất hiện 
hai nhà nước với hai chế độ chính trị khác nhau. 


b) Xây dựng chế độ dân chủ nhân dân 
Sau khi được giải phóng, các nhà nước ở Đông Âu tiến hành các cuộc cải cách 


dân chủ nhằm hoàn thành những nhiệm vụ của cách mạng dân chủ nhân dân. 
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Chính phủ ở các nước Đông Âu là chính phủ liên hiệp, bao gồm nhiều giai 
cấp, nhiều đảng phái đã từng tham gia trong Mặt trận thống nhất dân tộc. Giai 
cấp tư sản và các chính đảng của họ là một lực lượng không nhỏ, giữ vị trí khá 
quan trọng trong chính quyền các cấp cũng như trong nền kinh tế đất nước. 
Những năm 1947 — 1948, các chính đảng tư sản đã chống phá việc thực hiện 
những cải cách dân chủ triệt để, tranh giành ảnh hưởng với Đảng Cộng sản và 
âm mưu chiếm đoạt toàn bộ chính quyền nhưng thất bại. 


Các nước dân chủ 
nhân dân Đông Âu 
Các nước khác 

® 422 Ä 
Vácsava Thủ đô 
Tên nước 
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Hình 6. Lược đồ các nước dân chủ nhân dân Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai 
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Trong thời kì này, các nước Đông Âu đã tiến hành cải cách ruộng đất, 
quốc hữu hoá các xí nghiệp lớn của tư bản nước ngoài và trong nước, thực hiện 
rộng rãi các quyền tự do dân chủ, ban hành các đạo luật về chế độ làm việc, 
lương bổng, nghỉ ngơi theo tinh thần dân chủ. Đến khoảng những năm 1948 — 
1949, các nước Đông Âu đều lần lượt hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân 
và bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


c) Công cuộc xảy dựng chủ nghĩa xã hội ở các nöóc Đông Âu 


Từ giữa những năm 50, các nước Đông Âu tiến hành xây dựng cơ sở vật chất — 
Kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội với việc thực hiện các kế hoạch 5 năm. Công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội diễn ra trong điều kiện khó khăn, phức tạp. Phần lớn 
các nước Đông Âu là những nước chậm phát triển về kinh tế và khoa học — kĩ 
thuật (trừ Tiệp Khắc và CHDC Đức), lại bị bao vây về kinh tế và sự phá hoại về 
chính trị của các nước đế quốc cùng các thế lực phản động trong nước. Với sự 
giúp đỡ có hiệu quả của Liên Xô và sự cố gắng vượt bậc của nhân dân, trong 
những năm 1950 — 1975, các nước Đông Âu về cơ bản đã thực hiện thành công 
các kế hoạch 5 năm. 


Trước chiến tranh, Anboni là một nước nghèo. Năm 1970, Anboơni đã hoàn 
thònh điện khí hoá cổ nước, sởn phổm nông nghiệp tăng gốp 2 lần những 
năm ó0. Ở Bungcri, tổng sản lượng công nghiệp năm 1975 tăng 55 lần so với 
năm 1939 ; nông thôn đỡ hon thònh việc điện khí hoớ. Rumoni †ừ một nước 
nông nghiệp lạc hộu đỡ trở thònh một nước công - nông nghiệp, năm 1973 
sỏn xuốết công nghiệp tăng 25 lần so với năm 1938, sổn phổm nông nghiệp 
năm 1971 tăng khoảng 1,9 lồn so với trước chiến tranh. Tiệp Khắc đã được 
xếp vòo hồng cóc nước công nghiệp trên †hế giới ; năm 1970, sỏn lượng công 
nghiệp chiếm 1,75% tổng sỏn lượng công nghiệp toòn thế giới. Ở CHDC Đức, 
su 30 năm xôêy dựng, sởn xuốt công nghiệp đõ đợt mức bằng cỏ nước Đức 
cũ năm 1939 ; cóc ngònh công nghiệp hồng đồu cũng thu được kết quỏ †o 
lớn. Trên cơ sở kinh tế tăng trưởng, đời sống vột chết vò †inh thần của nhôn 
dên cóc nước Đông Âu được cởi †hiện vờ nông coo. 


3. Ouan hệ hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu 


Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành và phát 
triển. Các nước xã hội chủ nghĩa đều lấy chủ nghĩa Mác — Lênin làm nên tảng 
tư tưởng, đều có chung chế độ kinh tế, chính trị, nhất trí về lợi ích và mục tiêu 
chung. Do đó, quan hệ hợp tác tương trợ giữa các nước xã hội chủ nghĩa đã xuất 
hiện và phát triển. 
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a) Quan hệ hợp tác kinh tế, khoa học _ kĩ thuật 


Ngày 8 - 1 - 1949, Hội đồng tương trợ kinh rế (thường gọi tắt là SEV) được 
thành lập gồm các nước : Liên Xô, Anbani, Ba Lan, Bungari, Hungsari, Rumani, 
Tiệp Khắc ; năm 1950 kết nạp thêm CHDC Đức), Mục tiêu của Hội đồng tương 
trợ kinh tế là củng cố, hoàn thiện sự hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa, 
thúc đẩy sự tiến bộ về kinh tế và kĩ thuật, giảm dần sự chênh lệch về trình độ 
phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao mức sống của nhân dân các nước 
thành viên. 

Sdu hơn 20 năm hoot† động, SEV đõ có những đóng góp rốt lớn đối với sự phó† 
triển của cóc nước thònh viên. Từ năm 1951 đến năm 1973, tỉ trọng của SEV 
†rong sỏn xuốt công nghiệp thế giới tăng †ừ 18% lên 33%, tốc độ †ăng trưởng 
sỏn xuết công nghiệp bình quên hồng năm khoảng 10%, tổng sổn phẩm 
†rong nước (GDP) của cóc nước †hònh viên SEV năm 1973 tăng 5,7 lần so với 
năm 1950. Liên Xô giữ vơi †rò quyết định †rong khối SEV... 

Trong quá trình hoạt động, khối SEV có những hạn chế như bao cấp, "khép 
kín”, không hoà nhập với kinh tế thế giới... 


b) Quan hệ hợp tác chính trị _ quản sự 


Ngày 14-— 5 — 1955, đại biểu các nước Anbani, Ba Lan, Bungari, CHDC Đức, 
Hunggari, Liên Xô, Rumani, Tiệp Khắc đã họp tại Vácsava, thoả thuận cùng 
nhau kí Hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ với thời hạn 20 năm nhằm duy 
trì hoà bình, an ninh ở châu Âu và thế giới, củng cố tình hữu nghị, sự hợp tác và 
sức mạnh của các nước xã hội chủ nghĩa. 

Hiệp ước quy định : Trong trường hợp một hoy nhiều nước thònh viên của 
Hiệp ước nòy bị tốn công hoặc bị đe dog œn ninh, các nước †hònh viên khóc 
có nhiệm vụ giúp nước bị tốn công hoặc bị đe dog bằng mọi phương Tiện 
có thể, kể cỏ sử dụng lực lượng vũ †rang. 

Tổ chức Hiệp ước Vácsava trở thành một đối trọng với NATO, đóng vai trò 
quan trọng trong việc giữ gìn hoà bình, an ninh ở châu Âu và thế giới. 


vn. - Nêu những thành tựu chính trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở Liên Xô từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70. 
- Nêu những thành tựu chính của các nước Đông Âu trong công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70. 
- Hãy cho biết sự ra đời uà uai trò của Hội đồng tương trợ kinh tế uò 
Tổ chức Hiệp ước Vácsaud. 


(1) Sau này, Hội đồng tương trợ kinh tế có thêm các thành viên : Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ 
(1962), Cộng hoà Cuba (1972), Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1978). 
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II- LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU 
TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN NĂM 1991 


1. Liên Xô từ giữa những năm 70 đến năm 1991 


a) Tình hình kinh tế _ xã hội 


Năm 1973, cuộc khủng hoảng dầu mỏ bùng nổ, báo hiệu bước khởi đầu của 
cuộc khủng hoảng chung đối với thế giới trên nhiều mặt : chính trị, kinh tế, tài 
chính. Cuộc khủng hoảng đã làm bộc lộ nhiều vấn đề bức thiết như tình trạng 
vơi cạn dần nguồn tài nguyên, ô nhiễm môi trường, sự bùng nổ về dân số... trên 
thế giới. Nó đặt ra yêu cầu phải cải cách về kinh tế, chính trị, xã hội để thích 
nghi với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học — Kĩ thuật và sự giao 
lưu, hợp tác quốc tế ngày càng phát triển mạnh mẽ. 


Trong bối cảnh đây thử thách ấy, Đảng và Nhà nước Liên Xô lại cho rằng 
quan hệ xã hội chủ nghĩa không chịu sự tác động của cuộc khủng hoảng chung 
toàn thế giới, hơn nữa các nguồn tài nguyên của Liên Xô lại khá dồi dào, nên đã 
chậm đề ra đường lối cải cách. Trong khi đó, mô hình của chủ nghĩa xã hội ở 
Liên Xô và những cơ chế của nó về kinh tế, chính trị, xã hội lại chứa đựng những 
thiếu sót, sai lầm vốn được tích tụ từ lâu. Điều đó cản trở sự phát triển của đất 
nước. Xã hội Xô viết lâm vào tình trạng thiếu dân chủ và công bằng, kỉ cương 
và pháp chế xã hội chủ nghĩa bị vi phạm nghiêm trọng, tệ nạn xã hội gia tăng, 
sản xuất tăng trưởng chậm, năng suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm kém 
và ngày càng thua kém các nước phương Tây về khoa học — kĩ thuật. Nền kinh 
tế Liên Xô ngày càng mất cân đối nghiêm trọng, nợ nước ngoài và lạm phát 
không ngừng tăng lên. Đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. 


b) Công cuộc cải tổ (1985 _ 1991) 


Tháng 3 - 1985, M. Goócbachốp lên nắm quyền lãnh đạo Đảng và Nhà nước 
Liên Xô, đã đưa ra đường lối cải tổ. Mục đích của công cuộc cải tổ được tuyên 
bố là nhằm đổi mới mọi mặt đời sống của xã hội Xô viết, sửa chữa những thiếu 
sót, sai lầm trước đây, đưa đất nước thoát khỏi sự trì trệ và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội đúng như bản chất của nó. Công cuộc cải tổ được tiến hành trên các mặt 
kinh tế, chính trị và xã hội. 
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Về kinh tế, chủ †rương đổy nhơnh việc ứng dụng †thònh †ụu mới về khoa học - 
kĩ thuột, đưa nền kinh tế phót triển theo chiều sâu, đợt mức cdo nhốt củo thế 
giới về năng suốt lao động xẽ hội, chốt lượng sỏn phổm vò hiệu quỏ, xây 
dụng "nền kinh tế thị trường có điều tiết', bảo đảm cơ cếu tối ưu về Tính côn 
đối của nền kinh tế quốc dôn thống nhết. 

Về chính trị— xỡ hội, mở rộng chế độ †ụ quỏn xẽ hội chủ nghĩa củo nhôn dôn, 
củng cố kỉ luột vò trộ† †ự, mở rộng †ính công khơi phê bình vờ †ự phê bình, bởo 
đỏm mức độ mới về phúc lợi nhôn dôn, thục hiện triệt để nguyên tắc phên 
phối theo lao động. 

Trong năm đầu thực hiện đường lối cải tổ, đông đảo nhân dân Xô viết phấn 
khởi ủng hộ và chờ đợi. Nhưng qua 6 năm thực hiện, tình hình lại chuyển biến 
theo chiều hướng xấu. Do tác động tiêu cực của những sai lầm trước kia, do chưa 
được chuẩn bị đầy đủ, lại mắc phải nhiều sai lầm mới trầm trọng hơn, nên công 
cuộc cải tổ ngày càng bế tắc và rời xa những nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội. 
Đến tháng 12 — 1990, công cuộc cải tổ về kinh tế thực sự thất bại. Sự cải tổ về 
chính trị đã thiết lập quyền lực của tổng thống và chuyển sang chế độ đa đảng. 
Xã hội lâm vào rối loạn với những xung đột gay gắt giữa các dân tộc và các phe 
phát trên toàn Liên bang. 


c) Sự tan rã của Liên bang Xô viết 
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Quá trình trì trệ, khủng hoảng kéo dài của đất nước Xô viết đã lên tới đỉnh 
điểm khi nổ ra cuộc đảo chính ngày 19 — 8 — 1991 do một số người lãnh đạo 
Đảng và Nhà nước Liên Xô tiến hành. Cuộc đảo chính nhanh chóng bị thất bại 
(21T— 8— 1991). Sau khi trở lại nắm quyền, M. Goócbachốp tuyên bố từ chức 
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, yêu cầu giải tán Uỷ ban Trung ương Đảng 
(24 — 8 — 1991), đình chỉ hoạt động của Đảng Cộng sản Liên Xô (29 — 8 — 1901). 
Chính quyền Xô viết trong toàn Liên bang bị tê liệt. 


Chỉ trong vài tuần lễ sau cuộc đảo chính, tất cả các nước cộng hoà, trừ Nga 
và Cadắcxtan, đều tách khỏi Liên bang, tuyên bố độc lập. Ngày 6 — 9 — 1991, 
Quốc hội bãi bỏ Hiệp ước Liên bang năm 1922, trao quyền cho các cơ quan lâm 
thời. Ngày 21 — 12 — 1991, tại thủ đô Anma Ata (Cadắcxtan), 11 nước cộng hoà 
kí Hiệp ước về giải tán Liên bang Xô viết và chính thức thành lập Cộng đồng 
các quốc gia độc lập (thường gọi tất là SNG). Ngày 25 — 12 — 1991, sau lời 
tuyên bố từ chức Tổng thống của M. Goócbachốp, lá cờ đỏ búa liềm trên nóc điện 
Cremli bị hạ xuống, đánh dấu sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô 
sau 74 năm tồn tại. 


: 
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Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) Ề . . 

LÃNH THỔ ĐÁNH SỐ 
Các nước khác TRÊN LƯỢC ĐỒ 
CADẮCXTAN Tên nước 


——— Biên giới Liên Xô đến ngày 25 - 12 - 1991 


1.ADÉCBAIGIAN 


2. Caliningrát (LB. NGA) 
¬ Biên giới quốc gia hiện nay 


Hình 7. Lược đồ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) 


2. Các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến năm 1991 


a) Tình hình kinh tế _ xã hội 


Sau cuộc khủng hoảng năng lượng năm 1973, nhịp độ tăng trưởng kinh tế của 
các nước Đông Âu suy giảm rõ rệt. Bước sang những năm 80, các nước này đều 
đề ra chiến lược phát triển kinh tế — xã hội dựa trên sự tiến bộ về khoa học — kĩ 
thuật và chuyển mạnh sang con đường phát triển theo chiều sâu. Nhưng những 
cố gắng đó không kìm hãm được tốc độ suy thoái ngày càng trầm trọng. 

Cuối năm 1989, nền kinh tế Đông Âu chìm sôu †rong khủng hoởỏng, †hu nhộp 
quốc dôn chỉ tăng 0,5%. Ở các nước Hunggori, Bungcri †hì giảm †uyệt† đối. Nợ 
nước ngoòi gia tăng nhonh chóng. 


Chính phủ Liên Xô lúc đó cũng đang gặp khó khăn trong công cuộc cải tổ, 
không giúp đỡ được các nước Đông Âu. 

Nhân dân các nước Đông Âu giảm sút lòng tin vào Đảng và Nhà nước. Sự bất 
bình của họ ngày càng tăng lên. Ngay từ cuối thập kỉ 70, ở nhiều nước đã xảy 
ra những cuộc đấu tranh, đình công của công nhân và các tầng lớp nhân dân, 
làm cho tình hình đất nước không ổn định. 
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b) Sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu 


Cuộc khủng hoảng nổ ra sớm nhất ở Ba Lan vào cuối năm 1988, sau đó 
nhanh chóng lan sang các nước Hungøgari, Tiệp Khắc, CHDC Đức, Rumani, 
Bungari, Anbani. Mít tinh, biểu tình, tuần hành, bãi công diễn ra dồn dập, đòi 
cải cách kinh tế, thực hiện đa nguyên về chính trị, tiến hành tổng tuyển cử tự do 
mà mũi nhọn tấn công của các nhóm phái nhằm vào các đảng cộng sản cầm 
quyền. Những hoạt động trên đã làm tê liệt mọi sinh hoạt của đất nước, đẩy chế 
độ xã hội chủ nghĩa lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện. Những người lãnh đạo 
các nước Đông Âu đều lần lượt tuyên bố từ bỏ quyền lãnh đạo của đảng cộng 
sản, chấp nhận chế độ đa nguyên về chính trị và tiến hành tổng tuyển cử. 


Ở các nước Bungari, Nam Tư, Rumani, Anbani, tình hình đất nước tiếp tục 
khủng hoảng sâu sắc. Ở CHDC Đức, sau hơn hai tuần lễ (từ giữa tháng 
10 — 1989) nhiều sự kiện diễn ra gay gắt, tình hình biến chuyển nhanh chóng. 
Ngày 9 — I1 — 1989, nhà cầm quyên CHDC Đức tuyên bố bỏ ngỏ "bức tường 
Béclin" (được dựng lên từ năm 1961 như một biểu tượng của sự chia cắt nước 
Đức). Ngày 3 — 10 — 1990, việc thống nhất nước Đức đã được thực hiện với sự 
sáp nhập CHDC Đức vào CHLB Đức. 
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Hình 8. "Bức tường Béclin" bị phá bỏ 


Cùng với các sự kiện trên, ngày 28 — 6 — 1991, Hội đồng tương trợ kinh tế 
(SEV) tuyên bố giải thể ; ngày I — 7 — 1991, Tổ chức Hiệp ước Vácsava chấm 
dứt hoạt động. 
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3. Nguyên nhân tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước 
Đông Âu 
Trong một thời kì dài, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các 
nước Đông Âu đem lại nhiều thành tựu to lớn, nhưng cũng càng ngày càng bộc 
lộ nhiều sai lầm, thiếu sót. 


Một là, thiếu tôn trọng đầy đủ các quy luật phát triển khách quan về kinh tế — 
xã hội, chủ quan, duy ý chí, thực hiện cơ chế tập trung quan liêu bao cấp thay 
cho cơ chế thị trường. Điều đó làm cho nền kinh tế đất nước thiếu tính năng 
động, sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân không được cải thiện. Về xã hội, thiếu 
dân chủ và công bằng, vi phạm pháp chế XHCN. Tình trạng đó kéo dài đã làm 
tăng lòng bất mãn trong quần chúng. 


Hai là, không bắt kịp sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học — kĩ thuật 
hiện đại, đưa tới sự trì trệ, khủng hoảng về kinh tế — xã hội. 


Ba là, khi tiến hành cải tổ lại phạm sai lầm trên nhiều mặt, làm cho khủng 
hoảng càng thêm nặng nề. 


Bốn là, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước có 
tác động không nhỏ làm cho tình hình càng thêm rối loạn. 


Sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu trong 
những năm 1989 — 1991 đã gây nên những hậu quả hết sức nặng nề. Đó là một 
tổn thất lớn trong lịch sử phong trào cộng sản — công nhân quốc tế. Hệ thống xã 
hội chủ nghĩa thế giới không còn tồn tại. Trật tự thế giới hai cực đã kết thúc. 


© - Lập niên biểu các sự biện quan trọng ở Liên Xô trong thời gian tiến 
hành cải tổ (1985 - 1991). 
- Nêu các sự biện chính đánh dấu quá trình tan rã của chế độ xã hội 
chủ nghĩa ở Đông Âu. 


II - LIÊN BANG NGA TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2000 


AI 


Từ sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga là "quốc gia kế tục Liên Xô”, trong 
đó được kế thừa địa vị pháp lí của Liên Xô tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 
cũng như tại các cơ quan ngoại giao của Liên Xô ở nước ngoài. 


Về kinh tế, từ năm 1992, Chính phủ Nga đề ra cương lĩnh tư nhân hoá nên 
kinh tế, cố gắng đưa đất nước đi vào kinh tế thị trường. Nhưng việc tư nhân hoá 
ồ ạt càng làm cho nền kinh tế rối loạn hơn. 
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Sản xuất công nghiệp năm 1992 giảm xuống còn 20%. Mức lương trung bình 
của công nhân viên chức thấp hơn của người Mĩ 25 lần. Một tầng lớp tư sản mới 
khá đông đảo hình thành trong xã hội Nga. Từ năm 1990 đến năm 1995, tốc độ 
tăng trưởng GDP?) luôn luôn là số âm : năm 1990 là -3,6%, năm 1995 là -4,1%. 


Từ năm 1996, nền kinh tế Nga dần dần phục hồi. Đến năm 1997, tốc độ tăng 
trưởng đã đạt 0,5% ; năm 2000 lên đến 9%. 


Về chính trị, sau một thời gian đấu tranh gay gắt giữa các đảng phái, tháng 
12 - 1993, bản Hiến pháp của Liên bang Nga được ban hành. 


Theo Hiến phớp 1993, Tổng thống do dôn bều trực tiếp là người đứng đồu nhờ 
nước, lờ người điều hònh chung mọi hoợ† động củo †ết cỏ cóc cơ quơn 
chính quyền. Thú tướng lò người đứng đều chính phủ, thực thi chức năng của 
cơ quơn hònh phớp. Hệ thống lộp phớp gồm 2 viện lò Hội đồng Liên bong 
(Thượng viện) vò ÐĐuma Quốc gio (Họ viện). Hệ thống †ư phóp gồm Toờ ón 
Hiến phóp vờ Toò én tối co. Tổng thống đều tiên của Liên bong Ngoơ là 
B. Enxin (1992 - 1999) ; từ năm 2000 lờ V. Purin. 


Dưới thời Tổng thống B. Enxin, về mặt đối nội, tình hình nước Nga đứng 
trước hai thách thức lớn. Một là tình trạng không ổn định về chính trị do sự tranh 
chấp quyền lực giữa các tập đoàn tài chính — chính trị và do đòi hỏi dân chủ hoá 
của nhân dân. Hai là những cuộc xung đột sắc tộc, nổi bật là phong trào li khai 
của vùng Trécxnia. Những lực lượng li khai đã tiến hành nhiều vụ khủng bố 
nghiêm trọng, gây ra nhiều tổn thất nặng nề. 


Về đối ngoại, trong những năm 1992 — 1993, nước Nga theo đuổi chính sách 
đối ngoại "định hướng Đại Tây Dương", ngả về các cường quốc phương Tây với 
hi vọng nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ về kinh tế. Nhưng sau 
2 năm, nước Nga chỉ có được những khoản tín dụng và viện trợ tài chính rất ít ỏi. 
Từ năm 1994, nước Nga chuyển sang chính sách đối ngoại "định hướng Âu — Á", 
trong khi tranh thủ phương Tây, vẫn khôi phục và phát triển quan hệ với các 
nước trong khu vực châu Á (một số nước SNG, Trung Quốc, Ấn Độ, các nước 
ASEAN...). 


Từ đầu năm 2000, chính phủ của Tổng thống V. Putin cố gắng phát triển kinh 
tế, củng cố nhà nước pháp quyền, ổn định tình hình xã hội và nâng cao vị thế 
quốc tế của nước Nga. Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu về mọi mặt, nhưng 
nước Nga vẫn phải đương đầu với xu hướng l¡ khai và nạn khủng bố, tiếp tục 


GDP : Tổng sản phẩm trong nước (hoặc quốc nội). 


GNP : Tổng sản phẩm quốc dân (hoặc quốc gia). 


khắc phục những trở ngại trên con đường phát triển, giữ vững và nâng cao địa 
vị của một cường quốc Âu - Á trên trường chính trị thế giới. 


© Nêu những nét chính uê Liên bang Nga trong thời gian 1991 - 2000. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Trình bày vai trò quốc tế của Liên Xô từ năm 1945 đến năm 1991. 
2. Phân tích những nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu. 


|PHẦN ĐỌC THÊM. 


VỊ TRÍ VÀ TIỀM NĂNG KINH TẾ CỦA LIÊN BANG NGA 


Liên bang Nga có diện tích 17,1 triệu km2, lớn gấp 1,6 lần diện tích các nước 
còn lại ở châu Âu, gấp 1,8 lần lãnh thổ Mĩ. Về dân số, Liên bang Nga có gần 
150 triệu người, đứng vị trí thứ 6 trên thế giới. Nhưng vấn đề không phải là ở 
diện tích và dân số, mà là tiềm lực kinh tế và quân sự của nước này. Nếu như 
trước đây người Nga đóng vai trò chủ yếu trong việc tạo nên một Liên bang 
Xô viết siêu cường thế giới, thì hiện nay, khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga 
chính là "quốc gia - người kế tục Liên Xô". Liên bang Nga nhanh chóng kế 
thừa quyền lợi và nghĩa vụ của Liên Xô trên tất cả các mặt. Phương Tây và 
các nước lớn cũng tiếp nhận quy chế Nga với tư cách là "quốc gia - người kế tục 
Liên Xô" mà biểu hiện trước hết là đồng ý chuyển giao cho Liên bang Nga ghế 
Uỷ viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Và chỉ đến tháng 1 - 1992, 
rất nhanh sau khi Liên Xô tan rã, đã có 131 nước công nhận nước Nga... 


Về kinh tế, Liên bang Nga có tiềm năng rất lớn. Lãnh thổ Liên bang Nga trải 
dài hai lục địa Âu - Á, giàu có về khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên. Vùng 
Xibia được đánh giá là "cái kho của tài nguyên thế giới" với những khu rừng 
taiga như "hai lá phổi của châu Á". Với hơn 70 năm tồn tại, thể chế Xô. viết 
đã tạo dựng được một cơ sở công - nông nghiệp hùng hậu với nhiều ngành 
sản xuất mũi nhọn, Liên bang Nga lại có một đội ngũ cán bộ khoa học - kĩ 
thuật đông đảo, có hàm lượng chất xám khá cao. Những trung tâm khoa học 
lớn nhất của Liên Xô cũ đều nằm trên lãnh thổ Liên bang Nga, đội ngũ cán 
bộ khoa học tại các viện nghiên cứu và các trường đại học ở Nga khoảng 
1 triệu người. 
(Nguyễn Xuân Sơn - Nguyễn Hữu Cát (Chủ biên), 
Về mối quan hệ giữa Việt Nam - Liên bang Nga trong giai đoạn hiện nay, 
NXB Chính trị quốc gia, H., 1997, tr.10, 12) 
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Chương  LÏ 


CÁC NƯỚC Á, PHI VÀ MÍ LATINH 
(1945 - 2000) 


TRUNG QUỐC VÀ BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN 


Khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai có những biến đổi 
to lớn : sự ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân (CHND) Trung Hoa và 
hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên. Các quốc gia này đã đạt được 
nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đất nước. 


I- TRUNG QUỐC 


Trung Quốc là nước rộng thứ ba thế giới (sau Nga và Canađa) với diện tích 
gần 9,6 triệu km” và dân số đông nhất thế giới với 1,26 tỉ người (năm 2000). 


1. Sự thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa và thành tựu 
10 năm đầu xây dựng chế độ mới (1949 — 1959) 


Sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống quân phiệt Nhật, ở Trung 
Quốc đã diễn ra cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản, kéo dài 
hơn 3 năm (1946 — 1949). 


Ngòy 20 - 7 - 194ó, Tưởng Giới Thạch chính thức phót động cuộc nội chiến 
chống Đỏng Cộng sỏn. Từ thóng 7 - 194ó đến †hóng ó - 1947, Quôn giỏi 
phóng Trung Quốc thực hiện chiến lược phòng ngự tích cục. Sou giơi đoạn 
nòy, Quên giới phóng chuyển song phỏn công, tiến vờo cóc vùng do Quốc 
dôn đỏng kiểm soót. Bằng bo chiến dịch lớn (Liêu - Thẩm, Hoời. - Hỏi, Bình - Tên) 
†ừ cuối năm 1948 đến đầu năm 1949, Quôn giới phóng đỡ loại khỏi vòng 
chiến đếu 1 540 000 tên địch, lục lượng chủ lực củo dịch bị tổn thết nghiêm 
trọng. Ngòy 23 - 4 - 1949, Nam Kinh, †hủ phủ của chính quyền Tưởng Giới 
Thạch, được giỏi phóng. 

Cuối năm 1949, cuộc nội chiến kết thúc, toàn bộ lục địa Trung Quốc được 
giải phóng. Tập đoàn Tưởng Giới Thạch thất bại, phải rút chạy ra Đài Loan. 
Ngày I — 10 — 1949, nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa chính thức được 
thành lập, đứng đầu là Chủ tịch Mao Trạch Đông. 
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Hình 9. Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước CHND Trung Hoa 


Thắng lợi này đã chấm dứt hơn 100 năm nô dịch của đế quốc, xoá bỏ tàn dư 
phong kiến, đưa nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. Sự kiện này đã tạo điều kiện nối liền chủ nghĩa xã hội từ châu Âu 
sang châu Á và ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 

Sau khi hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, nhiệm vụ trọng tâm của nhân 
dân Trung Quốc là đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, phát triển kinh 
tế — xã hội, văn hoá và giáo dục. 

Từ năm 1950, nhân dân Trung Quốc bước vào giai đoạn khôi phục kinh tế, 
tiến hành những cải cách quan trọng : cải cách ruộng đất và hợp tác hoá nông 
nghiệp, cải tạo công — thương nghiệp tư bản tư doanh ; tiến hành công nghiệp 
hoá xã hội chủ nghĩa, phát triển văn hoá, giáo dục... 

Đến cuối năm 1952, công cuộc khôi phục kinh tế đã kết thúc thắng lợi. 

Từ năm 1953, Trung Quốc thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tiên (1953 — 1957). 
Nhờ nỗ lực lao động của toàn dân và sự giúp đỡ của Liên Xôt, kế hoạch 
5 năm đã được hoàn thành thắng lợi. Bộ mặt đất nước Trung Quốc có nhiều 
thay đổi rõ rệt. 


Trong những năm 1983 - 1957, 24ó công trình đõ được xôy dựng vò đưa vòo 
sỏn xuốt ; đến năm 1957, sản lượng công nghiệp †ăng 140%, sỏn luợng nông 
nghiệp †ăng 25% (so với năm 1952). Các ngành công nghiệp nặng như chế 
†go cơ khí, luyện kim, điện lực, khơi thác †hơn,... phót triển nhơnh. Trung Quốc 
đõ tụ sỏn xuốt được ó0% số móy móc cồn thiết. Văn hoớ, giớo dục có những 
bước tiến lớn. Đời sống nhôn dôn được cỏi thiện. 


(1) Liên Xô đã viện trợ cho Trung Quốc hơn 6 tỉ rúp, trên 1000 hạng mục công trình, trong đó có 
374 công trình đặc biệt lớn. 


SÀI 


Về đối ngoại, Trung Quốc thi hành chính sách ngoại giao tích cực nhằm củng 
cố hoà bình và thúc đẩy sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới. Địa vị 
quốc tế của Trung Quốc được nâng cao. 


Ngày 14 — 2 — 1950, Trung 
Quốc kí với Liên Xô "Hiệp ước 
hữu nghị, đồng minh và tương 
trợ Trung — Xô" và nhiều hiệp 
ước kinh tế, tài chính khác ; 
phái Quân chí nguyện sang 
giúp nhân dân Triều Tiên chống 
MI (1950 - 1953) ; giúp đỡ 
nhân dân Việt Nam chống thực 
dân Pháp ; ủng hộ các nước Á, 
Phi và MI Latinh trong cuộc 
đấu tranh giải phóng dân tộc ; 
năm 1955, tham gia Hội nghị 
các nước Á — Phi ở Băngđung 
(Inđônêx1a). 


Hình 10. Đoàn đại biểu Trung Quốc Nơà 
h ày IS l— 1 Trun 
do Thủ tướng Chu Ân Lai (bên phải) Àu ÿ 1o ' lều ` Š 
dẫn đầu đến dự Hội nghị Quốc thiết lập quan hệ ngoại 


Băngđung (Inđônêxia) giao với Việt Nam. 


2. Trung Quốc trong những năm không ổn định (1959 — 1978) 


Về đối nội, từ năm 1959, Trung Quốc lâm vào tình trạng không ổn định kéo 
đài tới 20 năm (1959 — 1978) trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội. Khởi 
đầu là việc đề ra và thực hiện đường lối "Ba ngọn cờ hồng" ("Đường lối chung”, 


"Đại nhảy vọt", "Công xã nhân dân") với mong muốn nhanh chóng xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội. 


Trung Quốc thục hiện cuộc "Đợi nhảy vọt" bằng việc phớt† động †oờn dôn làm 
gơng thép, với mục tiêu lờ nhanh chóng đưo sỏn lượng †hép lên gốp 10 lần 
chí tiêu đề ra trong kế hoạch 5 năm lồn thứ hơi (1958 - 1942). Sau 4 thóng, 
11 triệu tốn thép đõ ro lò, nhưng hồu hết chỉ lò phế loại. 

Cóc hợp tóc xõ được ghép lợi thònh "Công xõ nhôn dên' tổ chức theo lối 
quên sự hoớ, mọi sinh hoq† kinh tế, xõ hội đều được bao cốếp. Sỏn xuốt nông 
nghiệp giỏm sút, nhiều nơi bị mốt mùa. 


Hậu quả là từ năm 1959, trong cả nước nạn đói diễn ra trầm trọng, đời sống 
nhân dân khó khăn, sản xuất ngưng trệ, đất nước không ổn định. 
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Những khó khăn về kinh tế đã dẫn tới biến động về chính trị. Năm 1959, Lưu 
Thiếu Kì được cử làm Chủ tịch nước, Mao Trạch Đông chỉ giữ cương vị Chủ tịch 
Đảng Cộng sản. Trong nội bộ ban lãnh đạo Trung Quốc đã bộc lộ sự bất đồng 
gay gắt về đường lối, nổ ra cuộc đấu tranh giành quyền lực, đỉnh cao là 
cuộc "Đại cách mạng văn hoá vô sản” (1966 — 1976). 

Bằng việc huy động hồng chục triệu thanh thiếu niên được gọi lò "tiểu tướng" 
Hồng vệ binh đến độp phó céc cơ quœn Đỏng, chính quyền, cơ sở văn hoó, 
đuo ro đếu tố, truy bức, nhục hình nhiều nhờ cách mạng lõo †thònh vò nhiều 
nhỏ khoa học, văn nghệ sĩ, cuộc "Đợi cách mọng văn hoớ vô sỏn" đỡ để lợi 
nhiều hộu quỏ hết sức nghiêm trọng về mọi một đối với nhôn dôn Trung Quốc. 

Sau khi Mao Trạch Đông qua đời (9 — 1976), trên toàn đất nước bắt đầu chiến 

dịch đấu tranh chống lại "Bè lũ bốn tên"), Trung Quốc dần dần đi vào ổn định. 


Về đối ngoại, Trung Quốc ủng hộ cuộc đấu tranh chống Mĩ xâm lược của 
nhân dân Việt Nam cũng như cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân 
các nước Á, Phi và Mĩ Latinh. Cũng trong thời kì này, đã xảy ra những cuộc 
xung đột ở biên giới giữa Trung Quốc với Ấn Độ (1962), giữa Trung Quốc với 
Liên Xô (1969). Tháng 2 - 1972, Tổng thống Mĩ R. Níchxơn sang thăm Trung 
Quốc, mở đầu quan hệ mới theo chiều hướng hoà dịu giữa hai nước. 


3. Công cuộc cải cách - mở cửa (từ năm 1978) 


Tháng 12 - 1978, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vạch ra đường lối 
mới do Đặng Tiểu Bình khởi xướng, mở đầu cho công cuộc cải cách kinh tế — 
xã hội. Đường lối này được nâng lên thành Đường lối chung qua Đại hội XI 
(9 — 1982), đặc biệt là Đại hội XIH (10 — 1987) của Đảng : lấy phát triển kinh 
tế làm trung tâm ; kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản (con đường xã hội chủ nghĩa, 
chuyên chính dân chủ nhân dân, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, 
chủ nghĩa Mác — Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông) ; tiến hành cải cách và mở 
cửa, chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường xã 
hội chủ nghĩa linh hoạt hơn, nhằm hiện đại hoá và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
mang đặc sắc Trung Quốc, với mục tiêu biến Trung Quốc thành quốc gia giàu 
mạnh, dân chủ, văn minh. 

Thực hiện đường lối cải cách, đất nước Trung Quốc đã có những biến đổi 


căn bản. 


(1) Bốn uỷ viên Bộ Chính trị : Giang Thanh, Vương Hồng Văn, Diêu Văn Nguyên và Trương Xuân 
Kiều là những người cầm đầu cuộc "cách mạng văn hoá". 
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Squ 20 năm (1979 - 1998), nền kinh †ế Trung Quốc có bước tiến nhanh chóng, 
đọợt tốc độ †ăng trưởng cơo nhốt thế giới, tổng sổn phổm †rong nước (GDP) 
tăng †rung bình hồng năm †rên 8%, đợt gié trị 7 974 †ỉ nhôn dôn tệ, đứng hờng 
†hứ 7 thế giới. Năm 2000, GDP của Trung Quốc vượt quo ngưỡng nghìn tỉ đôla 
Mĩ (USD), đọt 1 080 †ỉ USD (ương đương gồn 9 000 tỉ nhôn dôn tệ). Cơ cếu 
tổng †hu nhộp trong nước theo khu vực có sự thoy đổi lớn, từ chỗ lốy nông 
nghiệp lòm chủ yếu, thì đến năm 2000 †hu nhộp nông nghiệp chỉ chiếm 1ó%, 
†rong khi đó công nghiệp vò xôy dựng tăng lên tới 51%, dịch vụ 33%. Đời sống 
nhôn dôn được cỏi thiện rõ rệt : Từ năm 1978 đến năm 1997, thu nhộp bình 
quôn đều người ở nông thôn đõ tăng †ừ 133 lên 2 090 nhôn dn tệ ; ở thành 
†hị từ 343 lên 5 10 nhôn dôn †ệ. 


Khoa học -— Kĩ thuật, văn hoá và giáo dục Trung Quốc đạt nhiều thành tựu 


nổi bật. 


Năm 1944, Trung Quốc thử thònh công bom nguyên †ử. Chương trình thám 
hiểm không giơn được Thục hiện †ừ năm 1992. Từ thóng 11 - 1999 đến thớng 
3 - 2003, Trung Quốc đỡ phóng với chế độ †ụ động 4 con †òu 'Thền Chôu" vò 
ngòy 15 - 10 - 2008, tàu "Thần Chôu 5" cùng nhờ du hònh Dương Lợi Vĩ đã bay 
vòo không gieœn vũ trụ. Với sự kiện nòy, Trung Quốc trở thònh quốc gio thứ bơ 
†rên thế giới (sau Ngoơ, MD có †òu cùng với con người boy vòo vũ trụ. 


Trong nh vực đối ngoại, Trung Quốc có nhiều thay đổi. Năm 1979, Trung 
Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Mĩ. Từ những năm 80 của thế kỉ XX, 
Trung Quốc đã bình thường hoá quan hệ với Liên Xô, Mông Cổ, Inđônêxia,... 
mở rộng hợp tác với nhiều nước trên thế giới. 


Sau sự kiện quân đội Trung Quốc mở cuộc tiến công biên giới phía Bắc Việt Nam 
(2 - 1979), quan hệ hai nước xấu đi. Tháng I1 — 1991, hai nước đã bình thường hoá 
quan hệ ngoại g1ao. 


Hình 11. Cầu lớn Nam Phố, Thượng Hải 


Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công (7 — 1997) và Ma Cao 
(12 - 1999). Những vùng đất này trở thành khu hành chính đặc biệt của Trung 
Quốc, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển. 


4. Lãnh thổ Đài Loan 


Lãnh thổ Đài Loan gồm đảo Đài Loan và một số đảo nhỏ xung quanh?!), là 
một bộ phận lãnh thổ Trung Quốc, nhưng đến nay vẫn nằm ngoài sự kiểm soát 
của CHND Trung Hoa. 


Năm 1949, chính quyền của Quốc dân đảng bị thất bại, phải chạy ra Đài 
Loan. Trong những năm 50, Đài Loan tiến hành khôi phục kinh tế, đồng thời 
thực hiện hai "kế hoạch 5 năm xây dựng kinh tế”, nhờ đó đã đạt được một số 
thành tựu bước đầu. Tuy nhiên, Đài Loan vẫn còn nhiều khó khăn : vật giá chưa 
ổn định, tỉ lệ thất nghiệp cao, tài chính vẫn phải dựa vào MI. 


Bước sang những năm 60, chính quyền Đài Loan tiến hành nhiều cải cách 
kinh tế, chính trị, xã hội, kêu gọi đầu tư, mở những khu chế xuất lớn, đưa ra 
chiến lược kinh tế "hướng về xuất khẩu". Nền kinh tế phát triển năng động. 
Trong vòng ba thập niên xây dựng và phát triển, Đài Loan được coi là một trong 
những "con rồng" ở Đông Á với mức tăng trưởng kinh tế trung bình 8,5%/năm. 
Một trong những nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển kinh tế là giáo dục và khoa 
học — Kĩ thuật rất được coi trọng. 


© — Hãy nêu sự thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa uò ý 
nghĩa của sự biện này. 
- Trình bày những thành tựu chính của Trung Quốc trong 10 năm đầu 
xây dựng chế độ mới. 
- Nội dung cơ bản của đường lối cải cách uà những thành tựu chính 
của Trung Quốc từ sưu năm 1978 là gì ? 
- Lập niên biểu các sự biện chính của lịch sử Trung Quốc trong thời bì 
xây dựng đất nước từ năm 1949 đến năm 2000. 


II- BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN 


Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Triều Tiên bị chia thành hai miền, lấy vĩ 
tuyến 38 làm ranh giới tạm thời. Theo thoả thuận của Hội nghị lanta, quân đội 
Liên Xô đóng ở phía Bắc Triều Tiên, còn phía Nam là quân đội Mĩ. Trong bối cảnh 

(1) Đài Loan có diện tích 35 980 km2, dân số 22,3 triệu người (năm 2000). 
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của cuộc Chiến tranh lạnh, việc thành lập chính phủ chung không được 
thực hiện. Sau cuộc tổng tuyển cử (5 — 1948), ngày 15 - 8 — 1948 ở khu vực 
phía Nam Triều Tiên, Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc) được thành lập. 
Ngày 9 — 9 năm đó, ở phía Bắc, Nhà nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 
(CHDCND Triều Tiên) ra đời. 


Cuối năm 1948, quân đội Liên Xô rút khỏi miền Bắc. Giữa năm 1949, quân 
đội Mi rút khỏi miền Nam. Ngày 25 — 6 — 1950, cuộc chiến tranh giữa hai miền 
bùng nổ và kéo dài hơn 3 năm (1950 — 1953). 

Squ 3 thóng chiến tranh, ngòy 15 - 9 - 1950, "Quên đội Liên hợp quốc" do Mĩ 
chỉ huy đõ để bộ vào cỏng Nhôn Xuyên giúp đỡ Hòn Quốc. Ngòy 25 - 10 
năm đó, Quôn chí nguyện Trung Quốc tiến vào miền Bốc hỗ trợ cho 
CHDCND Triều Tiên. Đến đầu mùo hè năm 1951, lực lượng hơi bên dừng lợi ở 
Vĩ tuyến 38. 


Ngày 27 — 7 — 1953, tại Bàn Môn Điếm, Hiệp định đình chiến được kí kết giữa 
hai miền Nam - Bắc Triều Tiên và vẫn lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới quân sự. 
Hai miền Triều Tiên bước vào thời kì hoà bình và xây dựng. 
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Hình 12. Lễ kí Hiệp định đình chiến tại Bàn Môn Điếm (7 - 1953) 


Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 

Sau chiến tranh, nhân dân miền Bắc đã tiến hành công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Sau khi hoàn thành trước thời hạn kế hoạch 3 năm khôi phục kinh 
tế (1954 — 1956), CHDCND Triều Tiên đã thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn và 
thu được nhiều thành tựu lớn : hoàn thành điện khí hoá trong cả nước, nền công 
nghiệp nặng (sản xuất ô tô, máy kéo, toa xe, đầu máy xe lửa và nhiều thiết bị 
khác) đã đáp ứng sự phát triển kinh tế — xã hội trong nước. Cơ sở hạ tầng phát 
triển. Thủ đô Bình Nhưỡng có hệ thống tàu điện ngầm, giao thông thuận tiện và 
nhiều toà nhà chọc trời với ba bốn chục tầng... 


Nền kinh tế của CHDCND Triều Tiên mang tính kế hoạch hoá tập trung cao 
độ. Đất nông nghiệp được tập thể hoá, các ngành công nghiệp do nhà nước quản 
lí. Công nghiệp nặng được chú trọng, đặc biệt là công nghiệp quốc phòng. Mặc 
dù việc mở cửa thị trường đã được tuyên bố từ năm 1995, nhưng kinh tế vẫn còn 
nhiều khó khăn. Đất nước vẫn phải đối mặt với nạn khan hiếm lương thực. 


Văn hoá, giáo dục có bước tiến đáng kể. Năm 1949, Triều Tiên hoàn thành 
xoá nạn mù chữ. Chính phủ thi hành chương trình giáo dục 10 năm bắt buộc và 
miễn phí. 


2. Đại Hàn Dân Ouốc (Hàn Ouốc) 


Tình hình kinh tế - xã hội Hàn Quốc trong những năm sau chiến tranh vô 
cùng khó khăn, chính trị không ổn định. Năm 1961, GDP bình quân theo đầu 
người chỉ đạt 82 USD, ngang với các nước nghèo ở châu Á và châu Phi. Nhưng 
từ thập kỉ 60 trở đi, kinh tế Hàn Quốc từng bước có những thay đổi lớn : từ nước 
nghèo nàn, lạc hậu, sau ba thập niên phát triển, Hàn Quốc trở thành một trong 
bốn "con rồng kinh tế" ở châu Á?) với tỉ lệ tăng trưởng GDP hằng năm đạt từ 
7% — 10% (1970 — 1990). 


Su ó kế hoạch 5 năm (1962 - 1991), tổng sổn phẩm quốc dôn (GNP) tăng 
140 lần, từ 2,3 †ỉ USD (1962) lên 329,8 †ỉ USD (1992). Thu nhộp bình quôn †heo 
đồu người từ 87 USD (1962) lên 7 527 USD (1992) vò 9 438 USD (1999) gốp 7 lần 
Ấn Độ, hơn 13 lần CHDCND Triều Tiên. Cơ cốu kinh tế biến đổi làm thoy đổi 
diện mọợo nền kinh tế truyền thống. Trong thời gian 192 - 1998, nông nghiệp 
†ừ chỗ chiếm 3ó,ó% ŒGNP, chỉ còn 5% ; công nghiệp tăng †ừ 14,4% lên 45% ; 
dịch vụ †ừ 24,1% lên 50%. 
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Hình 13. Biểu đồ thu nhập quốc dân tính theo đầu người 
của Hàn Quốc 


(1) Bốn "con rồng kinh tế" của châu Á là Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Công và Xingapo. 


hề) 


Hệ thống đường cơo tốc ngày còng pháét triển với 1 99ó km (1998), mạng lưới 
†òu điện ngồm ở thú đô đúng thứ ó trên thế giới. Hàn Quốc có 31,7 triệu móy 
điện thoại các loại †rên tổng số 474 triệu dôn (1998). 

Từ năm 1993, Hàn Quốc bắt đầu thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế 
nhằm mục tiêu sớm tham gia vào câu lạc bộ các nước công nghiệp phát triển. 
Năm 1997, cùng với một số nước Đông Nam Á, Hàn Quốc phải trải qua một 
cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ rất nặng nề. Tuy vậy, nền kinh tế của 
Hàn Quốc vẫn được xếp vào thứ II trên thế giới và đã tiếp cận với các quốc gia 
phát triển. 


Giáo dục ở Hàn Quốc là lĩnh vực được đánh giá cao trong nền văn hoá Hàn 
Quốc, được coi là chìa khoá của sự thành công. Hàn Quốc thực hiện chế độ học 
tập bắt buộc trong 6 năm, từ 6 đến 12 tuổi. 


3. Ouan hệ giữa hai miền Nam - Bắc bán đảo Triều Tiên 


Sau chiến tranh Triều Tiên, vào những thập kỉ 50 và 60, Nam - Bắc bán đảo 
Triều Tiên ở trong tình trạng đối đầu. Từ những năm 70 trở đi, quan hệ giữa hai 
miễn có sự thay đổi, chuyển dần sang đối thoại. Năm 1990, vấn đề đối thoại 
Nam - Bắc có bước đột phá mới : sau nhiều cuộc gặp gỡ, các nhà lãnh đạo cấp 
cao của hai bên đã đi đến nhất trí "xoá bỏ tình trạng đối lập về chính trị và quân 
sự giữa hai miền Nam - Bắc, tiến hành giao lưu và hợp tác nhiều mặt". Ngày 
13 - 6 - 2000, hai nhà lãnh đạo cao nhất là Tổng thống Kim Tê Chung 
(Hàn Quốc) và Chủ tịch Kim Châng In (CHDCND Triều Tiên) đã gặp gỡ ở Bình 
Nhưỡõng và kí hiệp định hoà hợp giữa hai quốc gia, mở ra một trang mới trong 
quan hệ giữa hai miền. Quá trình hoà hợp và thống nhất bán đảo Triều Tiên tuy 
có tiến triển nhưng còn lâu dài, khó khăn và phức tạp. 


@ - Tình hình bán đảo Triều Tiên từ năm 1945 đến năm 1953 diễn ra như 
thế nào ? 
- Qua hình 13, hãy giải thích uì sao năm 1998 thu nhập quốc dân tính 
theo đầu người của Hàn Quốc bị giảm sút ? 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Từ năm 1945 đến năm 2000, cách mạng Trung Quốc trải qua những giai 
đoạn phát triển nào 2 Nêu tóm tắt nội dung của từng giai đoạn. 

2. Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Đại Hàn Dân Quốc đã ra 
đời như thế nào ? Quan hệ giữa hai miền Nam - Bắc bán đảo Triều Tiên 
có những biến chuyển gì từ những năm 70 đến năm 2000 2? 
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CÁC NHỚC ĐÔNG NAM Á 


Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, từ cao trào giải phóng dân tộc, hàng 
loạt quốc gia Đông Nam Á đã giành được độc lập và bước vào thời kì 
xây dựng đất nước. Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong khu vực 
bắt đầu có sự thay đối sâu sắc. 


I- SỰ THÀNH LẬP CÁC QUỐC GIA ĐỘC LẬP 
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 


1. Khái quát về quá trình giành độc lập 


Đông Nam Á là khu vực rộng 4,5 triệu km”, dân số 528 triệu người (năm 2000), 
hiện nay gồm 11 nước?), 


Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước trong khu vực (trừ 
Thái Lan) đều là thuộc địa của các đế quốc Âu — MI. Khi chiến tranh Thái Bình 
Dương bùng nổ, Nhật Bản xâm chiếm cả vùng Đông Nam Á và thiết lập trật tự 
phát xít. Từ cuộc đấu tranh chống thực dân Âu — Mĩ, nhân dân Đông Nam Á 
chuyển sang đấu tranh chống quân phiệt Nhật Bản, giải phóng đất nước. 
Ngay sau khi Nhật Bản đầu hàng lực lượng Đồng minh, một số quốc gia tuyên 
bố độc lập. 

Ngòy 17 - 8 - 1945, Inđônêxio tuyên bố độc lộp vò thònh lập nước Cộng hoà 
Inđônêxia. Cuộc Cóch mẹọng thóng Tóm của nhôn dên Việt Nam Thònh 
công, dỗn tới sụ thònh lộp nước Việt Nam Dên chủ Cộng hoò (2 - 9 - 1945). 
Thóng 8 - 1945, nhôn dôn cóc bộ †ộc Lào nổi dậy vò ngòy 12 - 10 năm đó, 
nước Lòo †uyên bế độc lộp. 

Nhân dân các nước Miến Điện (nay là Mianma), Mã Lai (nay là Malaixia) 
và Philíppin đều nổi dậy đấu tranh chống quân phiệt Nhật Bản, giải phóng nhiều 
vùng rộng lớn của đất nước. 

Nhưng ngay sau đó, các nước thực dân Âu — Mĩ quay trở lại xâm lược Đông 
Nam Á. Nhân dân Đông Nam Á lại phải tiếp tục cuộc đấu tranh chống xâm lược. 
Trải qua cuộc kháng chiến kiên cường và gian khổ, vào giữa những năm 50, 


(1) Brunây, Campuchia, Đông Tĩmo, Inđônêxia, Lào, Malaixia, Mianma, Philíppin, Thái Lan, 
Việt Nam và Xingapo. 
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nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia đã lần lượt đánh đuổi bọn thực dân ra khỏi 
đất nước. Vào cuối những năm 40 và những năm 50 của thế kỉ XX, các nước đế 
quốc Âu - Mĩ đã phải công nhận độc lập của Philíppin, Miến Điện, Mã Lai, 
Xingapo và InđônêxIa. 
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Thóng 10 - 1944, Mĩ trở lợi Philíbpin, rồi tuyên bế †rao trỏ độc lộp cho nước nòy 
(4 - 7 - 1946), nhưng vỗn xôy dựng ở đôy nhiều cồn cứ quôn sự. Đến năm 
1992, Mĩ mới rú† khỏi 2 căn cứ quên sự cuối cùng ở Philbpin là Cléc vò Subíc. 


Phong trào chống thực dôn Anh diễn ra mọnh mẽ ở Miến Điện. Tháng 10 - 1947, 
Anh kí 'Hiệp ước Anh - Miến" công nhộn Miến Điện lò nước độc lộp vò †ự chủ. 
Ngòy 4 - 1 - 1948, Liên bang Miến Điện tuyên bố độc lộp. 


Thớóng 9 - 1945, thục dên Anh †ới chiếm Mẽõ Ldi. Trước sức ép phong †rồo đếu 
†ranh của quồn chúng, chính phủ Anh phổi đồng ý để cho Mỡ Lơi độc lộp. 
Ngòy 31 - 8 - 1957, Mõ Lơi tuyên bố độc lộp. Ngòy 1ó - 9 - 19ó3, Liên bang 
Moloixid ra đời, gồm miền Đông (Xobo, Xordoắc) vò miền Tôy (Mõ Lơi, Xingdpo). 
Xingopo được Anh †roo trẻ quyền tự trị ngày 3 - ó - 1959, sau đó tham gio Liên 
bong Mdloixia, nhưng đến ngòy 9 - 8 - 1945 lợi tách ra thònh nước cộng hoà 
độc lộp. 


Các nước Đông Nam Á 


Các nước khác 
Thủ đô 


Tên nước 
Năm giành độc lập 


Biên giới quốc gia 
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PAPUANIUGHINÊ 


Hình 14. Lược đồ khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai 


(1) Từ tháng 6 — 1989 đổi thành Liên bang Mianma. 


Sau khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi (1954), nhân dân 
Việt Nam, Lào và tiếp đó là Campuchia phải trải qua một cuộc kháng chiến chống 
chủ nghĩa thực dân mới của Mĩ, đến năm 1975 mới giành được thắng lợi hoàn 
toàn. Còn Brunây, tới ngày 1 — I — 1984 tuyên bố là quốc gia độc lập nằm trong 
khối Liên hiệp Anh. Đông Timo sau cuộc trưng cầu dân ý tháng 8 — 1999 đã 
tách khỏi Inđônêxia, ngày 20 — 5 — 2002 trở thành một quốc gia độc lập. 


Trong bối cảnh của cuộc Chiến tranh lạnh, để ngăn chặn ảnh hưởng của 
chủ nghĩa xã hội và hạn chế thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc, tháng 
9 - 1954, Mi cùng Anh, Pháp và một số nước đã thành lập khối quân sự mang 
tên Tổ chức hiệp ước phòng thủ tập thể Đông Nam Á (viết tắt theo tiếng Anh là 
SEATO). Nhưng sau thắng lợi của cách mạng ba nước Đông Dương vào giữa 
năm 1975, khối SEATO giải thể (30 — 6 — 1977). 


2.Inđônêxia 


Ngày 17 — 8 — 1945, sau khi quân phiệt Nhật Bản đầu hàng, Xucácnô đã đọc 
Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố thành lập nước Cộng hoà Inđônêxia. 


Hưởng ứng Tuyên ngôn Độc lập, nhân dân cả nước, trước hết là ở các thành 
phố như Giacácta, Xurabaya..., đã nổi dậy chiếm các công sở, đài phát thanh và 
giành chính quyền từ tay Nhật Bản. Ngày 18 — 8 — 1945, lãnh tụ các chính đảng 
và các đoàn thể mở hội nghị của Uỷ ban trù bị độc lập Indônêxia, thông qua 
bản Hiến pháp, bầu Xucácnô làm Tổng thống nước Cộng hoà Inđônêxia. 

Tháng 11 — 1945, với sự giúp đỡ của quân Anh, Hà Lan quay trở lại xâm lược 
Inđônêxia. Cuộc kháng chiến chống thực dân Hà Lan, bảo vệ độc lập của nhân 
dân Inđônêxia bùng nổ. Tháng 5 — 1949, Hà Lan và Inđônêxia kí Hiệp định đình 
chiến tại Giacácta. Tháng I1 năm đó, hai bên kí Hiệp ước La Hay, theo đó nước 
Cộng hoà Liên bang Inđônêxia nằm trong khối "Liên hiệp Hà Lan — Inđônêxia", 
bị phụ thuộc nhiều mặt vào Hà Lan. Do cuộc đấu tranh của nhân dân đòi độc lập 
thật sự và thống nhất, ngày 15 — 8 — 1950, nước Cộng hoà Inđônêxia thống nhất 
được thành lập. Cuộc kháng chiến của nhân dân Inđônêxia giành được thắng lợi. 


Từ năm 1953, chính phủ của Đảng Quốc dân do Xucácnô đứng đầu đã thực 
hiện nhiều biện pháp củng cố nền độc lập của đất nước. 

Đó lò : phế bỏ phới đoèn cố vốn quôn sự của Hò Lơn ở Inđônêxid (1953), huỷ 
bỏ Hiệp ước Lo Hoy, thu hồi miền Tôy Irian (1963), thực hiện rộng rõi các quyền 
†ự do, dôn chủ... 

Ngày 30 — 9 — 1965, đơn vị quân đội bảo vệ Phủ Tổng thống tiến hành cuộc 
đảo chính quân sự. Cuộc đảo chính thất bại. Chính phủ mới được thành lập, đến 
năm 1967, tướng Xuháctô lên làm Tổng thống. Tình hình chính trị dần dần ổn 
định, Inđônêxia bước vào giai đoạn phát triển kinh tế, văn hoá và giáo dục. 
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Cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ năm 1997 ở Đông Nam Á làm cho 
Inđônêxia rơi vào tình trạng rối loạn : Xuháctô rời khỏi chức vụ Tổng thống, 
mâu thuẫn sắc tộc gay gắt, kinh tế suy sụp. Phải đến năm 2001 — 2002, đất nước 
Inđônêxia mới dần dần được phục hồi nhưng những vụ khủng bố ở Bali, 
Giacácta.... cùng những thiên tai như nạn động đất, sóng thần khiến cho 
Inđônêxia vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. 


Lào 
Giữa tháng 8 — 1945, Nhật Bản đầu hàng Đồng minh không điều kiện. Nắm 


thời cơ thuận lợi, ngày 23 — 8 — 1945, nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền. 
Ngày 12 — 10, Chính phủ Lào ra mắt quốc dân và tuyên bố độc lập. 


Tháng 3 — 1946, thực dân Pháp trở lại tái chiếm Lào. Nhân dân Lào một lần 
nữa phải cầm súng kháng chiến, bảo vệ nền độc lập của mình. 


Từ năm 1947, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và sự giúp 
đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở 
Lào ngày càng phát triển, lực lượng cách mạng ngày càng trưởng thành. 

Cóc chiến khu lần lượt được thònh lập ở Tôy Lờo, Thượng Lờo vò Đông Bắc 
Lòo. Ngòy 20 - 1 - 1949, quên giỏi phóng nhôn dôn Lòo Lớfxavông được 
thònh lập do Coyxỏn Phômvihỏn chỉ huy. Ngòy 13 - 8 - 1950, Mới trận Lờo †ự do 
vò Chính phủ khóng chiến Lào được †thònh lộp, do Hoàng thôn Xuphonuvông 
đúng đều. 

Trong những năm 1953 — 1954, quân dân Lào đã phối hợp cùng với quân tình 
nguyện Việt Nam mở các chiến dịch Trung Lào, Hạ Lào, Thượng Lào..., giành 
thắng lợi to lớn. Những cuộc tấn công này đã phối hợp chặt chẽ với chiến trường 
Việt Nam, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần vào chiến thắng 
chung của nhân dân ba nước Đông Dương. Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương 
(7 — 1954) đã thừa nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lào, công 
nhận địa vị hợp pháp của các lực lượng kháng chiến Lào với một vùng giải 
phóng ở Sâm Nưa và Phongxalì. 

Ngay sau khi Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương vừa được kí kết, Mĩ đã lập 
tức hất cẳng Pháp, âm mưu biến Lào thành thuộc địa kiểu mới. Từ đây, nhân dân 
Lào lại phải cầm súng chống kẻ thù mới là đế quốc MI. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Lào?) (thành lập ngày 22 - 3 — 1955), 
cuộc đấu tranh của nhân dân Lào diễn ra trên cả ba mặt trận : quân sự — chính 
trị — ngoại giao, đã đánh bại các cuộc tấn công quân sự của MI và tay sai. 


Năm 1972 đổi thành Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. 


Đến đầu những năm 60, quân dân Lào đã giải phóng 2/3 lãnh thổ với hơn 1/3 
dân số cả nước. 
Từ giữo năm 1964, cuộc chiến †ranh xôm lược của Mĩ ở Lờo chính thức chuyển 
sơng hình thới “Chiến tranh đặc biệt" vò tù năm 19ó9 được nông lên thònh 
"Chiến tranh đặc biệt tăng cường". Tuy nhiên, nhôn dôn Lòo đõ tùng bước 
đónh bợi cóc kế hoạch chiến †ronh của Mĩ vò lực lượng phới hữu. 

Tháng 2 — 1973, Hiệp định Viêng Chăn về lập lại hoà bình và thực hiện 
hoà hợp dân tộc ở Lào được kí kết giữa Mặt trận Lào yêu nước và phái hữu 
Viêng Chăn. Chính phủ Liên hiệp dân tộc lâm thời và Hội đồng Quốc gia chính 
trị liên hiệp được thành lập. 

Mùa xuân năm 1975, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân dân Việt Nam 
thắng lợi đã cổ vũ và tạo điều kiện cho cách mạng Lào tiến lên giành thắng lợi 
hoàn toàn. Từ tháng 5 đến tháng 12 — 1975, quân dân Lào dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Nhân dân Cách mạng đã nổi dậy giành chính quyền trong cả nước. 

Ngày 2 - 12 - 1975, nước Cộng hoà Dán chủ Nhân dân Lào chính thức 
thành lập. Từ đó, nước Lào bước sang thời kì mới — xây dựng đất nước và phát 
triển kinh tế — xã hội. 


4. Campuchia 


Đầu tháng 10 —- 1945, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược và thống trị 
Campuchia. Đảng Cộng sản Đông Dương, từ năm 1951 tách ra thành Đểng 
Nhân dân Cách mạng Campuchia, đã lãnh đạo nhân dân Campuchia tiến hành 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Lực lượng kháng chiến ngày càng 
trưởng thành. 

Thóng 4 - 1950, Uỷ bœn Mặt trận dôn tộc thống nhết (Mặt trộn Khơme) 
vò Chính phủ khóng chiến, do Sơn Ngọc Minh đứng đồu, được thònh lộp. 
Thóng ó - 1951, quên đội cách mẹng I†xcrắc ra đời. 

Ngày 9 — II — 1953, do cuộc vận động ngoại giao của Quốc vương 
N. Xihanúc, Chính phủ Pháp đã kí hiệp ước "trao trả độc lập cho Campuchia". 
Tuy vậy, quân đội Pháp vẫn chiếm đóng Campuchia. 

Sau thất bại ở Điện Biên Phủ, thực dân Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ về 
Đông Dương, công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ 
của Campuchia, Lào và Việt Nam. 

Từ năm 1954 đến đầu năm 1970, Chính phủ Xihanúc thực hiện đường lối hoà 
bình, trung lập, không tham gia bất cứ khối liên minh quân sự hoặc chính trị 
nào, tiếp nhận viện trợ từ mọi phía, không có điều kiện ràng buộc. 
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Sau cuộc đảo chính lật đổ Xihanúc ngày 18 — 3 — 1970 của thế lực tay sai 
MI, Campuchia bị kéo vào quỹ đạo của cuộc chiến tranh thực dân kiểu mới của 
MI trên bán đảo Đông Dương. 

Cuộc kháng chiến chống MI và tay sai của nhân dân Campuchia, với sự giúp 
đỡ của bộ đội tình nguyện Việt Nam, phát triển nhanh chóng. 

Từ tháng 9 — 1973, lực lượng vũ trang Campuchia đã chuyển sang tấn công, 
bao vây thủ đô Phnôm Pênh và các thành phố khác. Mùa xuân năm 1975, 
quân dân Campuchia mở cuộc tấn công vào sào huyệt cuối cùng của địch. 
Ngày 17 — 4 — 1975, thủ đô Phnôm Pênh được giải phóng, cuộc kháng chiến 
chống Mĩ của nhân dân Campuchia kết thúc thắng lợi. 

Ngay sau đó, nhân dân Campuchia lại phải tiếp tục cuộc đấu tranh chống 
tập đoàn Khơme đỏ do Pôn Pốt cầm đầu phản bội cách mạng, thi hành chính 
sách diệt chủng, tàn sát hàng triệu người dân vô tội. Ngày 3 — 12 — 1978, 
Mặt trận dân tộc cứu nước Campuchia được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Mặt 
trận, được sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, quân và dân Campuchia 
nổi dậy ở nhiều nơi. Ngày 7 — 1 — 1979, thủ đô Phnôm Pênh được giải phóng 
khỏi chế độ Khơme đỏ diệt chủng, Campuchia bước vào thời kì hồi sinh, xây 
dựng lại đất nước. 

Tuy nhiên, từ năm 1979, ở Campuchia đã diễn ra cuộc nội chiến giữa lực 
lượng của Đảng Nhân dân Cách mạng với các phe phái đối lập, chủ yếu là lực 
lượng Khơme đỏ. Cuộc nội chiến kéo dài hơn một thập kỉ, gây nhiều tổn thất 
cho đất nước. 

Với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, các bên Campuchia đã đi đến thoả 
thuận hoà giải và hoà hợp dân tộc. Ngày 23 — 10 — 1991, Hiệp định hoà bình về 
Campuchia được kí kết tại Pari. Sau cuộc tổng tuyển cử tháng 9 — 1993, Quốc 
hội mới đã thông qua Hiến pháp, tuyên bố thành lập Vương quốc Campuchia do 
N. Xihanúc làm Quốc vương. Từ đó, Campuchia bước sang một thời kì mới. 

Thóng 10 - 2004, Quốc vương Xihonúc †uyên bế †thoới vị. Hoòng †ử Xihamôni 
lên kế ngôi, trở thònh Quốc vương của Campuchia. 


© - Trình bày hhúi quát cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Đông 
Nam A từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 
- Cách mạng thúng Tứm năm 194ð uà cuộc đấu tranh bảo uệ nền độc 
lập của nhân dân Indônêxia diễn ra như thế nào ? 
- Hãy phân chia các giai đoạn phát triển của cách mạng giải phóng 
dân tộc ở Lào từ năm 1945 đến năm 1975 uà nêu nội dung chính của 
từng giai đoạn. 
- Hãy chọn các sự biện chính trong lịch sử Campuchia từ năm 1945 
đến năm 1993 uàò nêu nội dung của sự biện đó. 


II~ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 
CỦA CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á 


Các nước Đông Nam Á sau khi giành độc lập đã bước vào con đường phát 
triển kinh tế dân tộc. Trong quá trình xây dựng đất nước, các quốc gia trong khu 
vực đã thực hiện những chiến lược phát triển kinh tế khác nhau. 


1.Nhóm 5 nước sáng lập ASEAN 


Sau khi giành được độc lập, các nước InđônêxIa, Malaixia, Xingapo, Philíppmn, 
Thái Lan và Brunây đều tiến hành công nghiệp hoá theo mô hình của các nước 
tư bản chủ nghĩa. 

Ngoài Brunây, 5 nước còn lại (gọi là nhóm nước sáng lập ASEAN) đều tiến 
hành công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu (chiến lược kinh tế hướng nội) với 
mục tiêu nhanh chóng xoá bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ. 

Chiến lược hướng nội nhìn chung được thực hiện trong khoảng những năm 
50 - 60 ; tuy nhiên, thời điểm bắt đầu và kết thúc quá trình này ở các nước 
không giống nhau. 

Philíbpin thục hiện công nghiệp hoớ thay thế nhộp khổu sớm nhết vò dồòi 
nhốt (194é - 1970), còn Xingopo thực hiện chiến lược nòy trong thời gian ngắn 
nhết (191 - 19é4), Moloixio (1957 - 1970), Thới Lon (19ó1 - 1972), Inđônêxiq (1950 - 1948). 

Nội dung chủ yếu của chiến lược kinh tế hướng nội là đẩy mạnh phát triển 
các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu, 
lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất. 

Thực hiện chiến lược công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu, các nước đã đạt 
được một số thành tựu đáng kể, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân, phát triển 
một số ngành chế biến, chế tạo, giải quyết nạn thất nghiệp,... 

Xingopo xôy dựng được cơ sở họ tồng (đường sớ, bến cỏng....) tốt nhốt khu 
vực. Sou: 11 năm phét triển, kinh tế Thới Lơn có bước tiến dời. Kế hoạch phó†t 
triển kinh tế ó năm (19ó1 - 196ó) đỡ tăng †hu nhộp quốc dên lên 7,ó%, dự †rữ 
ngoơi †ệ vò vòng †ðăng 15%. Sou kế hoạch 5 năm (19éó - 1970), miền Tôy 
Mdloixia đã chốm dứt nhộp khổu gọo, miền Đông giỏm nhộp khổu gọợo... 
Inđônêxia xôy dụng cóc khu công nghiệp có quy mô lớn, sỏn xuốt thay thế 
được một phần cóc mặt hồng công nghiệp nhộp khểu. 

Tuy nhiên, chiến lược kinh tế hướng nội cũng bộc lộ một số hạn chế : thiếu 
nguồn vốn, nguyên liệu và công nghệ ; chi phí cao dẫn tới làm ăn thua lỗ, tệ 
tham nhũng, quan liêu phát triển ; đời sống người lao động còn khó khăn, chưa 
giải quyết được quan hệ giữa tăng trưởng với công bằng xã hội. 

Sự hạn chế của chiến lược này đã buộc chính phủ 5 nước nói trên, từ thập kỉ 
60 — 70 trở đi, chuyển sang chiến lược công nghiệp hoá lấy xuất khẩu làm chủ đạo 
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(chiến lược kinh tế hướng ngoại), "mở cửa" nền kinh tế, thu hút vốn và kĩ thuật 
của nước ngoài, tập trung sản xuất hàng hoá để xuất khẩu, phát triển ngoại thương. 


Sau khi thực hiện chiến lược kinh tế hướng ngoại, các nước trên đã thu được 
nhiều thành tựu. TỈ trọng công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân đã lớn hơn 
nông nghiệp, mậu dịch đối ngoại tăng trưởng nhanh. 

Năm 1980, tổng kim ngạch xuốt khổu của 5 quốc gia sóng lập ASEAN đợt tới 
130 †ỉ USD, chiếm 14% tổng kim ngọch ngoợi thương củo cóc quốc gio vò khu 
vục đơng phúót triển. Vến đề công bỏng xỡ hội vò tăng trưởng được cỏi thiện. 
Thộp kỉ 70 đỡ chứng kiến tốc độ phớt triển cao của nền kinh †ế Inđônêxid : 
†ừ 2,5% (những năm ó0) lên 7% - 7,B%. Tốc độ tăng †rưởng kinh tế của Thới Lan 
(1985 - 1995) lò 9% ; của Moloixia đọt từ ó,3% đến 8,5% (19é0 - 1990). Xingabo 
lồ nước chuyển biến mẹnh nhốt với tốc độ tăng trưởng 12% (19óó - 1973) vò 
trở thònh "con rồng" nổi trội nhốt trong 4 "con rồng kinh tế' của chêu Á. 

Mặc dù đạt được thành tựu to lớn, nhưng chiến lược này cũng có những hạn 

chế như phụ thuộc vào vốn và thị trường bên ngoài quá lớn, đầu tư bất hợp lí... 
Biểu hiện điển hình của sự hạn chế nèy lờ cuộc khủng hoởng tTời chính - tiền 
†ệ năm 1997 tóc động lớn vờo nền kinh tế củúo cóc nước Thới Len, Inđônêxid, 
Philíopin, Moldixia vò Xingobo. Cuộc khủng hoỏng kinh tế dỗn đến tình trạng 
chính trị không ổn định ở một số nước. Đến những năm 1999 - 2000, kinh tế 
củo cóc nước nòy mới được khôi phục, tốc độ tăng trưởng của cỏ khu vực 
là 4% - 5%. 


2.Nhóm các nước Đông Dương 


Sau khi giành được độc lập, các nước Đông Dương?) về cơ bản đã phát triển 
nền kinh tế tập trung và đã đạt được một số thành tựu, nhưng còn gặp nhiều khó 
khăn. Vào những năm 80 — 90 của thế kỉ XX, các nước này từng bước chuyển 
sang nền kinh tế thị trường. 

Trong thời kì xây dựng đất nước, mặc dù đã đạt được một số thành tựu bước 
đầu, nhưng Lào vẫn là nước nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ chưa phát 
triển. Từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX, Lào thực hiện công cuộc đổi mới, 
kinh tế có những bước phát triển khá nhanh, đời sống các dân tộc được cải thiện. 

Năm 2000, GDP †ðng 5,7%, sổn xuốt nông nghiệp †ăng 4,5%, công nghiệp tăng 
9,2%. Tuy nhiên, bình quên †hu nhộp theo đầu người còn †thốp (281 USD năm 
1999 vò 324 USD năm 2000). 


Sau khi thành lập Vương quốc (1993), tình hình chính trị dần dần ổn định, 
Campuchia bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế và xã hội, đạt được một số thành 
tựu đáng kể. 


(1) Nội dung lịch sử Việt Nam giai đoạn này được đề cập trong các bài về lịch sử Việt Nam ở phần sau. 
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Tỉ lệ tồng †rưởng GDP năm 1999 lò ó,9%, năm 2000 lò 5,4%. Mặc dù tỉ lệ sản 
xuốt công nghiệp tăng 7% (1995), nhưng Campuchia vỗn lờ nước nông 
nghiệp, †hu nhộp quốc dôn bình quôn †heo đều người còn thếp (25 USD 
năm 2000). 


3. Các nước khác ở Đông Nam Á 


Nền kinh tế Brunảy có nét khác với 5 nước sáng lập ASEAN. Hầu như toàn 
bộ nền kinh tế Brunây đều dựa vào nguồn thu từ dầu mỏ và khí tự nhiên (chiếm 
tới 75% thu nhập trong nước). Lương thực, thực phẩm phải nhập tới 80%. Do có 
nhiều dầu lửa và khí đốt, dân số lại ít (336 000 người — năm 2000), nên tổng thu 
nhập bình quân theo đầu người của nước này lên tới I8 000 USD (2000). Từ giữa 
những năm 80 của thế kỉ XX, Chính phủ tiến hành điều chỉnh các chính sách cơ 
bản nhằm đa dạng hoá nền kinh tế, tiết kiệm năng lượng, gia tăng các mặt hàng 
tiêu dùng và xuất khẩu. 


Sau gần 30 năm thi hành chính sách tự lực hướng nội của chính quyền quân sự, 
Mianma có cơ sở hạ tâng rất lạc hậu, xuất khẩu gạo — thế mạnh của Mianma — 
giảm dần, tốc độ tăng trưởng kinh tế rất thấp... Từ cuối năm 1998, Chính phủ 
tiến hành cải cách kinh tế với ba chính sách lớn : kêu gọi đầu tư và "mở cửa", 
giải phóng khu vực kinh tế tư nhân, xử lí có hiệu quả các doanh nghiệp nhà nước. 
Cuộc cải cách bước đầu mang lại sự khởi sắc cho nền kinh tế. Tốc độ tăng trưởng 
GDP năm 1995 là 7% ; năm 1998 : 5,8% ; năm 1999: 11%, năm 2000: 6,2%. 


© — Nêu những nét chính trong công cuộc xây dựng đất nước ở Lào uà Campuchia. 


- So sánh các chiến lược binh tế hướng nội uà hướng ngoại của nhóm nước 
sáng lập ASEAN. Nội dung, thành tựu uà hạn chế của từng chiến lược. 


TII - SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN 
CỦA TÔ CHỨC ASEAN 


Bước vào nửa sau những năm 60 của thế kỉ XX, tình hình Đông Nam Á và 
thế giới có nhiều biến chuyển tác động tới các nước trong khu vực. Sau hơn 20 
năm đấu tranh giành và bảo vệ độc lập cũng như xây dựng kinh tế, nhiều nước 
trong khu vực bước vào thời kì ổn định, dốc sức phát triển kinh tế. Các nước đều 
có nhu cầu hợp tác với nhau để cùng phát triển. Trong bối cảnh Mĩ ngày càng 
sa lầy trên chiến trường Đông Dương, họ muốn liên kết lại để một mặt giảm bớt 
sức ép của các nước lớn, mặt khác hạn chế ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội đang 
thắng lợi ở Trung Quốc và Việt Nam. Hơn nữa, những tổ chức hợp tác mang tính 
khu vực trên thế giới xuất hiện ngày càng nhiều, nhất là sự thành công của Khối 
thị trường chung châu Âu (EEC) đã cổ vũ rất lớn đối với các nước Đông Nam Á. 
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Ngày 8 - 8 — 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt theo tiếng 
Anh là ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 
nước : Inđônêxia, Malaixia, Philíppin, Xingapo và Thái Lan. 

Mục tiêu của ASEAN là phát triển kinh tế và văn hoá thông qua những nỗ lực 
hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn 
định khu vực. 

Trong giai đoạn đầu (1967 — 1975), ASEAN là một tổ chức non trẻ, sự hợp 
tác trong khu vực còn lỏng lẻo, chưa có vị thế trên trường quốc tế. Từ giữa những 
năm 70, ASEAN có những bước tiến mới. Sự phát triển này được đánh dấu bằng 
Hội nghị cấp cao lần thứ nhất họp tại Bali (Inđônêxia) tháng 2 — 1976 với việc 
kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Ñam Á (gọi tắt là Hiệp ước Bali). 

Hiệp ưóc Bali xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước : 
tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ ; không can thiệp vào công 
việc nội bộ của nhau ; không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực đối với 
nhau ; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình ; hợp tác phát triển có 
hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá và xã hội. 

Vào thời điểm này, quan hệ giữa các nước Đông Dương và ASEAN bước đầu 
được cải thiện. Hai nhóm nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao và bắt đầu có các 
chuyến đi thăm lẫn nhau của các nhà lãnh đạo cấp cao. 

Tuy nhiên, từ cuối thập kỉ 70 đến giữa thộp kỉ 80 của thế kỉ XX, †ình hình giữo 
hơi nhóm nước cờng thống do sự kích động, cơn thiệp của cóc nước lớn khi 
Việt Nam đươ quôn vòo giúp đỡ nhêôn dôn Campuchio lột đổ chế độ Khơme 
đỏ. Đến giữa những năm 80, khi †ình hình Campuchio dồn dồn hoà dịu, 
ASEAN bắt đồu quéó trình đối thoại với Việt Nam. Đôy cũng lờ thời kì kinh tế 
cóc nước ASEAN bắt đồu tăng trưởng. 


Năm 1984, sau khi giành được độc lập, Brunây gia nhập và trở thành thành 
viên thứ 6 của ASEAN. 

Từ đầu những năm 90, Chiến tranh lạnh chấm dứt và "vấn đề Campuchia" 
được giải quyết, tình hình chính trị khu vực được cải thiện căn bản, ASEAN có 
điều kiện mở rộng tổ chức, kết nạp thành viên mới. 

Năm 1992, Việt Nam và Lào tham gia Hiệp ước Bali. Tiếp đó, ngày 28 — 7 — 1995, 
Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN. Năm 1997, Lào và Mianma 
gia nhập ASEAN. Năm 1999, Campuchia được kết nạp vào tổ chức này. 


Như vậy, từ 5 nước sáng lập ban đầu, ASEAN đã phát triển thành 10 nước 
thành viên. Từ đây, ASEAN đẩy mạnh hoạt động hợp tác kinh tế, xây dựng 
Đông Nam Á thành khu vực hoà bình, ổn định để cùng phát triển. 


Năm 1992,ASEAN quyết định sẽ tổ chức Đông Nam Á thònh một khu vực mộu dịch 
Tụ do @iết tốt tiếng Anh lò AFTA) trong vòng 10 15 năm. Năm 1993, theo sóng kiến 
của ASEAN, Diễn đòn khu vực (viết tắt tiếng Anh là ARP) được thònh lộp với sự 
thơm gio của 18 nước †rong vò ngoài khu vụực©), nhằm †ạo nên môi trường hoà 
bình vờ ổn định cho sự phót triển của Đông Nam Á. Năm 199ó, Hội nghị lồn thứ 
nhốt của tổ chức Diễn đờn hợp †óc Á - Âu (viết tắt lò ASEM) họp ở Băng Cốc có 
cóc vị nguyên thủ củo 15 nước chôu Âu, 10 nước chôu Á vò Chủ tịch Uỷ bơn chôu Âu 
thơm gio nhằm †ðng cường sự hợp †ức giữa cóc nước Thuộc hơi chêu lục®, 


3rd ASEAN Informal Summi† 
Monile, Philippines 
27-28 November 1999 


Hình 15. Các nhà lãnh đạo 10 nước ASEAN tại Hội nghị cấp cao (không chính thức) 
lần thứ ba (Philíppin, 11 - 1999) 


Tháng II —- 2007, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 13 đã kí kết bản 
Hiến chương ASEAN nhằm xây dựng một Cộng đồng ASEAN có vị thế cao hơn 
và hiệu quả hơn. 


s - Nguyên nhân ra đời của tổ chức ASEAN là gì ? 
- Hãy cho biết nội dung chính của Hiệp ước Bali năm 1976. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Lập niên biểu về các sự kiện chính trong quá trình đấu tranh giành độc lập 
và xây dựng đất nước của nhân dân Đông Nam Á (1945 - 2000). 

2. Tại sao nói từ đầu những năm 90, một thời kì mới đã mở ra cho các nước 
Đông Nam Á 2 

3. Sưu tầm những tài liệu lịch sử (ảnh, văn kiện, các bản Tuyên bố, số liệu...) 
về tổ chức ASEAN và quan hệ Việt Nam - ASEAN. 


(1) Đến năm 2005, ARF bao gồm 23 thành viên. 
(2) Hội nghị ASEM 5 (2004) tại Hà Nội đã kết nạp thêm 10 nước châu Âu và 3 nước châu Á. 
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ẤN ĐỘ VÀ KHU VỰC TRUNG ĐÔNG 


Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân 
dân Ấn Độ dâng cao và giành được thắng lợi cuối cùng. Tiếp đó, nhân 
dân Ấn Độ đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng kinh tế - 
xã hội. Ở khu vực Trung Đông, tình hình ngày càng căng thẳng do sự 
tranh chấp quyên lợi giữa các nước đế quốc. Cuộc đấu tranh giành độc 
lập của nhân dân Palextin, mặc dù đạt được những thành quả bước 
đầu, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. 


I_ ẤN ĐỘ 


Ấn Độ là nước lớn thứ hai ở châu Á, với diện tích gần 3,3 triệu km”, dân số 
1 tỉ 20 triệu người (năm 2000). 


1. Cuộc đấu tranh giành độc lập 


_ Trong những năm 1945 — 1947, cuộc đấu tranh đòi độc lập của nhân dân 
Ân Độ dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại bùng lên mạnh mẽ. 


Năm 194ó, ở Ấn Độ đã xảy ra 848 cuộc bởi công. Tiêu biểu lờ ngòy 
19 - 2 - 194ó, hơi vọn †huỷ binh †rên 20 chiến hạm ở Bomboy nổi dộy khởi 
nghĩa, hợ cò Anh, †ổ chức biểu †ình chống đế quốc Anh, đòi độc lộp dên tộc. 
Cuộc nổi dộy này nhơnh chóng được sự hưởng ứng của cóc lục lượng dên 
tộc. Ngòy 22 - 2, ở Bomboy bớt đồu cuộc bối công, tuần hònh vờ mít tinh 
của quồn chúng, †hu hút 20 vạn công nhôn, học sinh, sinh viên tham gia. 
Cuộc đếu tranh ở Bomboy đõ kéo †heo nhiều vụ nổi dộy của nhôn dên 
Concúrta, Modrót†, Corosi,... và các cuộc xung đột vũ †rang củo nông dôn 
với địa chủ vờ cỏnh sót ở cóc tỉnh. Phong †rào Tebhdgd (một phần bœ') của 
nông dôn đòi chủ đốt hạ mức †ô xuống 1/3 †hu hoạch diễn rd ở nhiều địo 
phương, tiêu biểu là ở Bengen. 

Đầu năm 1947, cao trờo bỡi công của công nhôn tiếp tục bùng nổ ở 
nhiều thònh phố lớn như cuộc bởi công của hơn 40 vạn công nhôn ở 
Coœncúrfo thóng 2 - 1947. 


Quy mô rộng lớn và khí thế của phong trào đấu tranh đã làm cho chính quyền 
thực dân Anh không thể tiếp tục thống trị Ấn Độ theo hình thức thực dân kiểu 
cũ được nữa, phải nhượng bộ, hứa sẽ trao quyền tự trị cho Ấn Độ và người Anh 
sẽ rời khỏi Ấn Độ trước tháng 7 — 1948. 
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Moobđớftơn - Phó vương cuối cùng củo Anh - đến Ấn Độ thóng 4 - 1947, đỡ 
thương lượng với Đởng Quốc đợi vò Liên đoờn Hồi giớo Ấn Độ, đề ra phương 
én độc lập cho Ấn Độ, được gọi lò 'bhương ón Moobóitơn". Theo phương ón 
nòy, Ấn Độ sẽ bị chia thònh hơi nước tự trị dựa †trên cơ sở †ôn gióo : Ấn Độ của 
người theo Ấn Độ gióo vò Pokixtan của những người theo Hồi gióo. 


Hình 16. Nêru (thứ nhất, bên trái) và Maobáttơn (bên phải) hội đàm 
về việc trao trả độc lập cho Ấn Độ 
Trên cơ sở thoả thuận này, ngày 15 — 8 — 1947, Ấn Độ đã tách thành hai quốc 
gia : Ấn Độ và Pakixtan0), 
Không thoả mãn với quy chế tự trị, Đảng Quốc đại đã lãnh đạo nhân dân 
đấu tranh giành độc lập dân tộc hoàn toàn trong những năm 1948 — 1950. 
Ngày 30 — 1 — 1948, vị lãnh tụ kiệt xuất M. Ganởi bị bọn phản động cực đoan 


ám sát. Tuy vậy, Đảng Quốc đại do G. Nêru đứng đầu vẫn tiếp tục con đường 
đấu tranh vì độc lập dân tộc. 


Trước sức ép của phong trào quần chúng, thực dân Anh buộc phải công nhận 
độc lập hoàn toàn của Ấn Độ. Ngày 26 — 1 — 1950, Ấn Độ tuyên bố độc lập và 
thành lập nước cộng hoà. 


Nước Cộng hoà Ấn Độ được thành lập đánh dấu thắng lợi to lớn của nhân dân 
Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại do M. Ganđi và G. Nêru đứng đầu. 
Sự kiện này có ảnh hưởng quan trọng đến phong trào giải phóng dân tộc trên 
thế giới. 


(1) Khi đó, Pakixtan gồm hai phần ở phía tây và phía đông Ấn Độ. Ngày 26 - 3 - 1971, nhân dân 
miền Đông Pakixtan, vốn là cộng đồng người Bengan, đã nổi dậy đấu tranh vũ trang, tuyên bố 
tách khỏi Pakixtan, thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Bănglađét. 
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Hình 17. Lược đồ các nước Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai 


2. Công cuộc xây dựng đất nước 


Trong thời kì xây dựng đất nước, Ấn Độ đã thực hiện những kế hoạch dài hạn 
nhằm phát triển kinh tế — xã hội và văn hoá. Nhờ thành tựu của cuộc 'cách mạng 
xanh” trong nông nghiệp, từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX, Ấn Độ đã tự túc 
được lương thực cho gần 1 tỉ người và bắt đầu xuất khẩu. Sản xuất công nghiệp 
tăng, đặc biệt là công nghiệp nặng ; cơ sở hạ tầng được xây dựng hiện đại. 

Qua 7 kế hoạch 5 năm, nền công nghiệp Ấn Độ giữ được mức phớt triển 
Trung bình lò 5%/năm. Ấn Độ chế †tạo được móy móc, thiết bị ngònh dệt, hoó 
chết, máy boy, †àu thuỷ, đầu móy xe lửa, ti vi mồu,... Nhiều nhờ móy điện 
(nhiệt điện, thuỷ điện, điện nguyên Tử...) được xôy dựng, đóỏm bỏo nhu cầu 
về điện cho Ấn Độ,... Vờo những năm 80 của thế kỉ XX, Ấn Độ đứng †hứ 10 
†rong những nước sỏn xuết công nghiệp lớn nhết thế giới. Tốc độ tăng †rưởng 
GDP năm 1995 đợt 7,4% ; năm 1998 : ó% ; năm 1999 ; 7,1% ; năm 2000: 3,9%. 

Trong ba thập niên cuối thế kỉ XX, Ấn Độ đầu tư nhiều vào lĩnh vực công 
nghệ cao, trước hết là công nghệ thông tin và viễn thông, đang cố gắng vươn lên 
hàng các cường quốc về công nghệ phần mềm, công nghệ hạt nhân, công nghệ 
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vũ trụ... Cuộc "cách mạng chất xám" bắt đầu từ những năm 90 đã đưa Ấn Độ 
trở thành một trong những nước sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới. Trong các 
lính vực văn hoá, giáo dục và khoa học — Kĩ thuật, Ấn Độ có những bước tiến 
nhanh chóng. 


Năm 1974, Ấn Độ thử thònh công bom nguyên tử ; năm 1975 phóng vệ Tinh 
nhên †ợo lên quỹ đẹo Trới Đốt bồng tên lửa củo mình. Năm 199ó, với việc 
phóng thờnh công vệ tinh địo tĩnh, Ấn Độ trở thờnh một trong ó nướcC) có khỏ 
năng phóng vệ tinh lên vũ †rụ. Đến năm 2002, Ấn Độ có 7 vệ †inh nhôn †go 
đơng hoạợt† động trong vũ trụ. 

Về đối ngoại, Ấn Độ thi hành chính sách hoà bình, trung lập tích cực, luôn 
luôn ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc. Ấn Độ là một trong 
những nước sáng lập Phong trào không liên kết. VỊ thế của Ấn Độ ngày càng 
được nâng cao trên trường quốc tế. 


Ấn Độ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngày 7 — I — 1972. 


© - Trình bày những nét chính của cuộc đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ 
sơu năm 1945. 
- Nêu hết quả của cuộc "cách mạng xanh" ở Ấn Độ. 


II- KHU VỰC TRUNG ĐÔNG 


Khu vực Trung Đông (hay còn gọi là Tây Á) có diện tích 4,7 triệu km2 và 
đân số là 189 triệu người (năm 2000), bao gồm phần lớn các nước A Rập. Đây 
là khu vực có nguồn dầu mỏ chiếm 2/3 trữ lượng toàn thế giới và là nơi tiếp giáp 
với ba châu lục (Á, Phi, Âu). Cùng với kênh đào Xuyeê, nơi này trở thành đâu 
mối giao thông quan trọng của thế giới. Do đó, Trung Đông luôn là mục tiêu 
nhòm ngó, tranh giành của các đế quốc phương Tây. 


Squ Chiến tranh thế giới thú nhết, khu vực nòy bị Anh đô hộ. Sau Chiến †ranh 
thế giới thú hơi, Mĩ tìm cóéch hết cẳng Anh để khống chế Trung Đông. Mĩ thi 
hònh chính sóch lợi dụng môu thuỗn giữa người A Rộp vò người Do Thới, ủng 
hộ chủ nghĩa phục quốc củo người Do Thới, con thiệp vòo vốn đề Polex†tin và 
Trung Đông. Sự xung đột giữa hơi dôn tộc Do Thói vò A Rộp Polextin ngày 
còng cỡng thống, người Anh không giỏi quyết nổi, buộc phởi đưa vốn đề 
Polextin ra Liên hợp quốc. 


(1) 6 nước có khả năng phóng vệ tỉnh lên vũ trụ là Nga, MI, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Ấn Độ. 
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Hình 18. Lược đồ khu vực Trung Đông sau Chiến tranh thế giới thứ hai 


Theo Nghị quyết 181 (29 — 11 — 1947) của Liên hợp quốc, sự đô hộ của Anh 
bị huỷ bỏ và lãnh thổ Palextin bị chia làm hai quốc gia : một của người 
A Rập Palextin, một của người Do Thái. Ngày 14 - 5 —- 1948, Nhà nước 
Do Thái thành lập, lấy tên là /xrzen. Không tán thành Nghị quyết 181, ngày 
15 — 5 — 1948, bảy nước A Rập?) đã tấn công Ixraen. Từ đó, xung đột giữa 
Ixraen và Palextin diễn ra liên miên. 


Trỏi qua 4 cuộc chiến †ronh®, Ixraen đõ chiếm toàn bộ lõnh thổ dònh cho 
Polextin, bón đỏo Xinơi của Ai Cộp (bón đỏo nòy được trỏ cho Ai Cộp năm 
1979), cao nguyên Côlœn ŒXiri) vờ miền Nam Libăng®?), 


Ngày 28 — 5 — 1964, tại Giêruxalem, Tổ chức giải phóng Palextin (PLO) 
được thành lập, đã đoàn kết rộng rãi các lực lượng yêu nước đấu tranh cho sự 
nghiệp giải phóng Palextin. Năm 1975, Liên hợp quốc công nhận quyền bất 
khả xâm phạm của nhân dân Palextin. Ngày 15 — I1 — 1988, Nhà nước Palextin 
ra đời. Tháng 3 — 1989, Y. Araphát được bầu làm Tổng thống đầu tiên của Nhà 
nước này. 


(1) Ai Cập, Xiri, Libăng, lrắc, Gioócđani, A Rập Xêút và Yêmen. 

(2) Lần thứ nhất vào tháng 5 - 1948, lần 2 : 1956, lần 3 : 1967, lần 4: 1973. 

(3) Tháng 5 — 2000, Ixraen rút hết quân khỏi Nam Libăng, chấm dứt 22 năm chiếm đóng 
(từ năm 1978). 
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Y. Araphót† (1929 - 2004) theo đọo Hồi ; năm 1948, tham gia cuộc chiến †ranh 
chống Ixroen, sau đó học đợi học ở Ai Cập vò lờm công trình sư ở Côoét. 
Năm 19é9, Arophé† được bều lờm Chủ †ịch Ban Chốp hònh Trung ương Tổ chức 
giỏi phóng Polextin (PLO), kiêm Tổng tư lệnh lực lượng vũ †rang cách mạng. 
Ngày 26 — 8 — 1993, Ixraen chấp nhận đàm phán với PLO trên nguyên tắc 
"đổi đất lấy hoà bình". Ngày 13 — 9 — 1993, sau 45 năm chiến tranh, lần đầu tiên 
một hiệp định hoà bình được kí kết giữa Ixraen và PLO, còn gọi là Hiệp định 
Gada — Giêricô. 


Hiệp định hoò bình quy định PLO được quyền quỏn lí dỏi Gadd vò thònh phế 
Giêricô, Ixraen rút quôn khỏi hơi khu vực nói trên, chính quyền tự trị của người 
Polex†tin được thònh lộp ở đôy... 


Thoả thuận này là một 
bước đột phá tích cực 
trong tiến trình dàn xếp 
hoà bình ở Trung Đông. 


Ngày 28 — 9 — 1995, 
dưới sự chứng kiến của 
Tổng thống Mi B. Clintơn, 
tại Nhà Trắng (M0), Chủ 
tịch PLO Y. Araphát và 
Thủ tướng Ixraen I. Rabin 
đã chính thức kí hiệp định 
mở rộng quyền tự trị của 
người Palextin ở bờ Tây 
sông Gioócäan. 


Ngày 23 — 10 — 1998, hai bên kí Bản ghi nhớ Oai Rivơ, theo đó Ixraen sẽ chuyển 
giao 27,2% lãnh thổ bờ Tây sông Gioócđan cho Palextin trong vòng 12 tuần,... 


Hình 19. Cái bắt tay lịch sử giữa Chủ tịch PLO 
Araphát (bên phải) và Thủ tướng Ixraen Rabin 


Tuy nhiên, tiến trình hoà bình ở Trung Đông tiến triển chậm, có lúc hầu như 
ngưng trệ. Cuộc xung đột giữa hai bên vẫn diễn ra liên tiếp. 


Sau cuộc chiến tranh lrắc hứng 3 - 2003), nhóm "Bốn bên" (Liên hợp quốc, 
Liên minh chôu Âu, Nga vờ MD đưa ro kế hoạch hoờ bình đhường được gọi 
lò 'Lộ trình hoờ bình") để giỏi quyết cuộc xung đột giữo Ixraen vò Pdlextin. 
Nhưng việc thực thi còn nhiều khó khăn vì hơi phía Ixrden vò Polexftin 
chưo đọt được thoỏ thuộn trong nhiều vốn đề cơ bỏn. Sau khi Araphó† qua 
đời, Tổng thống mới của Polexfin là M. Apobót† (được bều thóng 1 - 2005) tiếp 
tục cuộc đếu tranh, †ìm kiếm giỏi phớp thương lượng với Ixrden. 
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ki - Lập bảng biên niên uê tiến trình đấu tranh giải phóng của nhân dân 
Palextin từ năm 1947 đến nay. 
- Quan sát hình 19, hãy giỏi thích tại sao gọi là "Cái bắt tay lịch sử" ? 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Trình bày những thành tựu xây dựng đất nước và chính sách đối ngoại của 
Ấn Độ sau khi giành được độc lập. 

2. Những nguyên nhân nào làm cho tình hình Trung Đông căng thẳng, không 
ổn định ? 


CÁC NHỚC CHÂU PHI VÀ MĨ LATINH 


1. 
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Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc và bảo 
vệ độc lập ở châu Phi và khu vực Mĩ Latinh bùng nổ, đã giành được 
thắng lợi to lớn. Sau đó, hàng loạt các quốc gia bước vào thời kì xây 
dựng đất nước, bộ mặt hai khu vực từng bước thay đối nhưng còn đầy 
khó khăn và nhiều nơi không ốn định. 


I- CÁC NƯỚC CHÂU PHI 


Châu Phi là châu lục lớn thứ ba thế giới (sau châu Á và châu Mỹ), gồm 54 
nước, có diện tích khoảng 30,3 triệu km”, dân số 800 triệu người (năm 2000). 


Vài nét về cuộc đấu tranh giành độc lập 


Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc cũng như những thay đổi về tình hình 
quốc tế sau chiến tranh đã thúc đẩy phong trào độc lập dân tộc tại châu Phi. Thất 
bại của chủ nghĩa phát xít, sự suy yếu của Anh và Pháp, hai quốc gia thống trị 
nhiều vùng thuộc địa tại châu Phi, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh 
giải phóng của nhân dân châu Phi. Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc 
ở châu Á, trước hết là của Việt Nam và Trung Quốc, đã cổ vũ các cuộc đấu tranh 
của nhân dân châu Phi. 


Phong trào đấu tranh đã diễn ra sôi nổi, bùng nổ sớm nhất ở Bắc Phi, sau đó 
lan ra các vùng khác. 

Mỏ đều lò cuộc binh biến của sĩ quơn vò binh lính yêu nước Ai Cộp (3 - 7 - 1952) 
lột đổ vương triều Phorúc, chỗ dựo của †hực dôn Anh, lập nên nước Cộng 
hoà Ai Cộệp (1953). Cùng năm 1952, nhôn dôn Libi giành được độc lộp. 
Squ 8 năm đếu tranh vũ †trang chống Phóp (1954 - 1962), nhôân dên Angiêri đö 
giònh được Thắng lợi. Tù nửa sau †thộp niên 50, hệ thống thuộc địa củo †Thực 
dên chôu Âu ở chêu Phi nối tiếp nhou †ơn rỡ, céc quốc gia độc lộp lồn lượt 
xuốết hiện như Tuynidi, Morốc, Xuđðng (1954) ; Gong (1957) ; Chinê (1958),... 


Đặc biệt, lịch sử ghi nhận năm 1960 là Năm châu Phi với L7 nước được trao 
trả độc lập. Năm 1975, thắng lợi của nhân dân Môdămbích và Ănggôla trong 
cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha, về cơ bản đã chấm dứt sự tồn tại 
của chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng hệ thống thuộc địa của nó. 


Từ sau năm 1975, nhân dân các thuộc địa còn lại ở châu Phi hoàn thành cuộc 
đấu tranh đánh đổ nền thống trị thực dân cũ, giành độc lập dân tộc và quyển 
sống của con người. 

Sdu nhiều thộp kỉ đếu tranh, nhôn dôn Nom Rêôđêdia đẽ tuyên bố thònh lập 
nước Cộng hoò Dimbobuê (18 - 4 - 1980). Trước sức ép của nhên dôn vò 
Liên hợp quốc, chính quyền Nam Phi đõ phỏi †rao trỏ độc lập cho Nemibid ; 
ngòy 21 - 3 - 1990, Namibio tuyên bố độc lộp. 

Tại Nam Phi, trước áp lực đấu tranh 
của người da màu, bản Hiến pháp tháng 
11 — 1993 đã chính thức xoá bỏ chế độ 
phân biệt chủng tộc (Apácthan). Sau đó, 
với thắng lợi của cuộc bầu cử dân chủ đa 
chủng tộc lần đầu tiên ở Nam Phi (tháng 
4 — 1994), Nenxơn Manđêla trở thành 
Tổng thống người da đen đầu tiên của 
Cộng hoà Nam Phi. Sự kiện đó đánh dấu 
việc chấm dứt chế độ phân biệt chủng 
tộc dã man, đầy bất công đã từng tồn tại 
3 thế kỉ ở nước này. 


Hình 20. Nenxơn Manđêla 


Nenxơn Monđêtd sinh ngòy 18 - 7 - 1919. Ngoy từ thời trẻ, ông đõ tích cực 
đếu †ronh chống chế độ Apócthoi. Trong thời gian bị giam giữ (19ó4 - 1990), 
ông vỗn thơm gia đếu †ronh vò là Phó Chủ tịch Đợi hội Dôn tộc Phi (ANC). 
Su khi ra tù, ông trở thònh Chủ tịch ANC (1991), sau đó lò Tổng thống nước 
Cộng hoờ Nơm Phi (1994 - 1999), Tuy nghỉ hưu nhưng Nenxơn Monđêlo vỗn 
†ích cực hoạợt† động cho hoờ bình vò hoò giỏi céc cuộc xung đột ở chôu Phi. 
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Hình 21. Lược đồ châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai 


2. Tình hình phát triển kinh tế — xã hội 


60° 


Sau khi giành được độc lập, các nước châu Phi bắt tay vào công cuộc xây 
dựng đất nước, phát triển kinh tế — xã hội, tuy đã gặt hái được những thành tựu 


bước đầu nhưng chưa đủ để thay đổi căn bản bộ mặt của châu lục này. 


Trong thộp kỉ ó0 của thế kỉ XX, tổng sản phổm quốc dên củo cóc quốc gio 
độc lộp ở chôu Phi đều có tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm 5,8%, 
†hộp kỉ 70 lò 52%, thộp kỉ 80 tù 2% đến 3%, năm 1995 lò 3,5%. 
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Mặc dù vậy, nhiều nước châu Phi còn trong tình trạng lạc hậu, không ổn định 
và khó khăn do xung đột, đảo chính, nội chiến diễn ra liên miên ; đói nghèo, 
bệnh tật và mù chữ ; sự bùng nổ về dân số ; nợ nần và sự phụ thuộc vào nước 
ngoài v.v... Tất cả những khó khăn đó đã và đang là thách thức lớn đối với nhân 
dân các nước châu Phi. 

Từ năm 1952 đến năm 1985, tợi châu Phi nổ ra 241 lần đỏo chính quôn sự. 
Từ năm 1987 đến năm 1997, chôu Phi đõ xỏy ro tới 14 cuộc xung đột vò nội 
Chiến. Bi thẳm nhết lờ cuộc nội chiến ở Ruonda năm 1994 giữa hơi bộ tộc 
Hu†u vỏ Tuxi làm 800 000 người thiệt mọng, hơn 1/2 triệu người phỏi †j nạn, 
†rong khi dên số nước nòy chỉ có 7 triệu người. 

Trong số 43 quốc gio mò Liên hợp quốc xóc định lờ nghèo nhết thế giới (năm 
1997), thì ở châu Phi có 29 nước. Khoỏng 150 triệu dôn chôu Phi thuộc diện 
đói ăn thường xuyên. Vào đầu những năm 00, số nợ củo chêu Phi lên †ới 300 
†ỉ USD với số lõi hằng năm phổi trỏ lờ trên 25 †ỉ USD. 

Các nước châu Phi cùng cộng đồng quốc tế đang tìm nhiều giải pháp tháo gỡ 
những khó khăn : giải quyết xung đột, khắc phục đói nghèo, ngăn ngừa bệnh 
dịch. Tổ chức thống nhất châu Phi (OAU) thành lập tháng 5 — 1963, đến năm 
2002 đổi thành Lén minh châu Phi (AU). Liên mình châu Phi đang triển khai 
nhiều chương trình chiến lược vì sự phát triển của châu lục. 


‹ - Những nhân tố nào đã thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở 
châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hơi ? 
- Nêu những bhó khăn của các nước châu Phi trên bước đường 
phát triển. 


II- CÁC NƯỚC MĨ LATINH 


Mĩ Latinh gồm 33 nước (trong đó chỉ có một nước ở Bắc Mĩ là Mehicô, toàn 
bộ các nước còn lại nằm ở Trung và Nam lục địa châu Mĩ và vùng biển Caribê), 
diện tích trên 20,5 triệu km”, dân số 517 triệu người (năm 2000). 

1. Vài nét về quá trình giành và bảo vệ độc lập 

Khác với châu Á và châu Phi, nhiều nước ở Mĩ Latinh sớm giành được độc 
lập từ đầu thế kỉ XIX sau khi thoát khỏi ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha 
và Bồ Đào Nha, nhưng sau đó lại bị lệ thuộc vào MI. Sau Chiến tranh thế giới 
thứ hai, với ưu thế về kinh tế và quân sự, Mĩ tìm cách biến Mĩ Latinh thành "sân 
sau” của mình và xây dựng các chế độ độc tài thân MI. Cũng vì thế, các cuộc 
đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ bùng nổ và phát triển. Tiêu biểu là thắng 
lợi của cách mạng Cuba dưới sự lãnh đạo của Phiđen Cátxtorô. 
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Tháng 3 — 1952, với sự giúp đỡ 
của MI, Batixta đã thiết lập chế độ 
độc tài quân sự ở Cuba. Chính 
quyền Batixta xoá bỏ hiến pháp 
tiến bộ, cấm các đảng phái chính trị 
hoạt động, bắt giam và tàn sát 
nhiều người yêu nước. Trong bối 
cảnh đó, nhân dân Cuba đã đứng 
lên đấu tranh chống chế độ độc tài, 
mở đầu bằng cuộc tấn công vào trại 
lính Môncađa của 135 thanh niên 
yêu nước do Phiđen Cátxtơrô chỉ huy 
(26— 7— 1953). Ngày 1 — 1 - 1959, 
chế độ Batixta sụp đổ, nước Cộng 
Hình 22. Phiđen Cátxtơrô (năm 1959) hoà Cuba ra đời do Phiđen Cátxtơrô 
đứng đầu. 


Phiđen Cóix†ơrô sinh ngày 13 - 8 - 1927. Sau khi đỗ Tiến sĩ Luột (1950), ông 
†ham gia hoợ† động cóch mọng chống chế độ độc tời Botix†ta. Sau cuộc †ến 
công trợi lĩnh Môncođo 2ó - 7 - 1953) không thònh, ông bị bốt vò bị kết án 
tù. Rœ †ù, Phiđen sang Mêhicô chuổn bị lực lượng. Đến cuối năm 195, ông 
cùng 81 chiến sĩ về nước phớt động nhôn dôn đếu †ranh vũ trang lột đổ chế 
độ độc tòi. Cách mọng †hònh công, Phiđen thống nhết cóc †ổ chức cách 
mẹng, Thònh lập Đỏng Cộng són Cubd (10 - 198) vò †rở thònh Bí thư thứ 
nhết, dỗn dắt cách mợng Cubo từng bước tiến lên. 

Nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cuba, vào tháng 8 — 1961, Mĩ đề 
xướng việc tổ chức "Liên minh vì tiến bộ" để lôi kéo các nước Mĩ Latinh. Cũng 
vì thế, từ những thập kỉ 60 — 70, phong trào đấu tranh chống Mi và chế độ độc 
tài thân Mĩ ở khu vực ngày càng phát triển và thu nhiều thắng lợi. 

Năm 194, phong †trờo đếu †ranh của nhôn dôn Ponama đòi †hu hồi chủ 
quyền kênh đòo diễn ro sôi nổi, buộc Mĩ phổi từ bỏ quyền chiếm kênh đòo 
vò trở lại cho Panama vòo năm 1999, Do phong †tròo đếu †ranh mẹnh mẽ, 
cóc quốc đẻo ở vùng biển Coribê lồn lượt giònh được độc lộp : Hamoico, 
Triniđé† vò Tôbogô (1962), Guyono, Bacbođốt (19óó). Đến năm 1983, trong 
vùng Ccribê đẽ có 13 quốc gia độc lộp. 

Cùng với các hình thức bãi công của công nhân, nổi dậy của nông dân đòi 
ruộng đất, đấu tranh nghị trường để thành lập các chính phủ tiến bộ, cao trào 
đấu tranh vũ trang bùng nổ mạnh mẽ ở Mĩ Latinh nên khu vực này được gọi là 
"Lục địa bùng cháy". Phong trào đấu tranh vũ trang chống chế độ độc tài ở các 
nước Vênêxuêla, Goatêmala, Côlômbia, Pêru, NÑicaragoa, Chilê, En Xanvado... 


đã diễn ra liên tục. Kết quả là chính quyền độc tài ở nhiều nước đã bị lật đổ, các 
chính phủ dân chủ được thiết lập. 
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Hình 23. Lược đồ khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai 


2. Tình hình phát triển kinh tế — xã hội 
Sau khi khôi phục độc lập, giành được chủ quyền, các nước Mĩ Latinh bước 
vào thời kì xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đạt được nhiều thành tựu 
đáng khích lệ. 
Từ thộp kỉ 50 đến cuối thộp kỉ 70 của †hế kỉ XX, tỉ lệ tăng trưởng kinh tế bình 


quôn của cóc nước Mĩ Loiinh lò 5,5%. GDP năm 1940 lò é9„4 tỉ USD ; đến năm 
1979, con số nòy lên 599,3 †ỉ USD. 
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Với Cuba, sau khi cách mạng thành công, Chính phủ cách mạng do Phiđen 
Cátxtorô đứng đầu đã tiến hành những cải cách dân chủ thành công (cải cách 
ruộng đất, quốc hữu hoá các xí nghiệp của tư bản nước ngoài,...). Đến năm 1961, 
Chính phủ Cuba tuyên bố bắt đầu tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Với sự nỗ lực của nhân dân và sự giúp đỡ của các nước 
xã hội chủ nghĩa, Cuba đạt được nhiều thành tựu to lớn : Từ một nền nông 
nghiệp độc canh (mía) và nên công nghiệp đơn nhất (khai thác mỏ), Cuba đã xây 
dựng được một nền công nghiệp với cơ cấu ngành hợp lí và nên nông nghiệp với 
sản phẩm đa dạng (mía, lúa, rau quả, cà phê, thuốc lá, cao su, chăn nuôi,...). Cuba 
cũng đạt được thành tựu cao trong các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, thể thao,... 


Trong thập niên 80, nhiều nước Mĩ Latinh rơi vào tình trạng suy thoái kinh 
tế nặng nề, lạm phát tăng nhanh, khủng hoảng trầm trọng, nợ nước ngoài chồng 
chất, dẫn đến những biến động về chính trị. 


Đồ Thị tăng †rưởng kinh †ế liên tục giảm : 3,9% (198é), 2,7% (1987), 0,3% (1988), 
-0,5% (1989) vờ —1,2% (1990). Lạm phót đọt tới con số kỉ lục : 1 200%/năm ; 
riêng Áchentind lờ 4 900%/năm. Nợ nước ngoòi lên †ới 410 †ỉ USD (1989). 

Sau thất bại trong vụ tranh chấp chủ quyền quần đảo Manvinát với Anh 
(4 — 1982), chế độ độc tài bị xoá bỏ ở Áchentina, mở đầu quá trình dân sự hoá 
chính quyền ở hàng loạt nước Mĩ Latinh khác : Bôlivia (1982), Braxin (1985), 
Hatti (1986), Chilê (1988), En Xanvađo (1969) và Urugoay (1989). 


Bước sang thập niên 90, nền kinh tế Mĩ Latinh có chuyển biến tích cực hơn. 
Tỉ lệ lạm phát được hạ xuống còn dưới 30%/năm, một số nước đạt mức lí tưởng 
như Mêhicô : 4,4%, Bôlivia : 4,45%, Chilê 4,6%,... Đầu tư nước ngoài vào Mĩ Latinh 
đạt khối lượng lớn : 68 tỉ USD (1993) và trên 70 tỉ USD (1994), đứng hàng thứ hai 
thế giới sau Đông Á. Một số nước trở thành nước công nghiệp mới (viết tắt theo 
tiếng Anh là NICs) như Braxin, Áchentina, Mêhicô. Tuy nhiên, tình hình kinh tế 
của nhiều nước Mĩ Latinh còn gặp không ít khó khăn, mâu thuẫn xã hội vẫn là 
vấn đề nổi bật, tham nhũng trở thành quốc nạn, ngăn cản sự phát triển kinh tế. 
Tốc độ †ăng †rưởng kinh †ế †rung bình hồng năm †ừ năm 1991 đến năm 2000 
khoảng 3%. Nợ nước ngoòi lò gónh nặng đè lên các nước Mĩ Lotinh với ó07,2 
†ỉ USD (1995). 
Môu thun xð hội chủ yếu lờ do phôn phối không công bồng. Số người nghèo 
ở Mĩ Lo†inh chiếm tỉ lệ 4ó% dên số, trong lúc đó hơn 40 người giờu được xếp vòo 
hòng tỉ phú. Tình hình tham nhũng ở nhiều nước Mĩ Lofinh rốt nghiêm trọng. 


© - Nêu những sự biện chính trong quá trình đấu tranh của cách mạng Cuba. 
- Tại sơo gọi khu uực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hơi là 
“Lục địa bùng cháy” ? 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Những thành quả của cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi 
sau Chiến tranh thế giới thứ hai và những khó khăn mà châu lục này đang 
phải đối mặt là gì ? 

2. Hãy trình bày những thành tựu và khó khăn của các nước Mĩ Latinh trong 
thời kì xây dựng đất nước. 


|PHẦN ĐỌC THÊM. 


KẾ HOẠCH MAOBÁTTƠN 
Ngày 3 - 7, "Kế hoạch Maobáttơn" về việc phân chia Ấn Độ thành hai xứ tự 
trị được công bố với các nội dung sau : 
1) Trên lãnh thổ Ấn Độ thành lập hai xứ tự trị (dominions) là Liên bang Ấn Độ 
và Pakixtan. 
2) Vấn đề phân chia Bengan và Pengiáp theo đặc trưng tôn giáo sẽ được 
quyết định thông qua biểu quyết của đại biểu các khu vực có cư dân Ấn giáo 
và Hồi giáo cư trú. 
3) Tại tỉnh biên giới Tây Bắc và huyện Silhet (Atsam) chủ yếu có người Hồi 
giáo sinh sống thì tiến hành trưng cầu dân ý. 
4) Số phận của Xinh sẽ được biểu quyết ở Hội đồng lập pháp hàng tỉnh. 
5) Việc các công quốc gia nhập vào xứ tự trị nào là thẩm quyền của lãnh 
vương công quốc đó. 


6) Quốc hội lập hiến chung sẽ chia thành Quốc hội lập hiến của hai xứ tự trị, 
cơ quan này sẽ quyết định thể chế của hai quốc gia. 


Kì họp của Uỷ ban Quốc đại toàn Ấn (tháng 6 - 1947) với 157 phiếu thuận, 
61 phiếu chống đã chấp thuận kế hoạch trên. Trong khi đó, Liên đoàn Hồi 
giáo đòi bổ sung thêm điều khoản "nhập vào Pakixtan toàn bộ xứ Bengan và 
Pengiáp". 
Kết quả bỏ phiếu ở Xinh và trưng cầu dân ý ở Silhet, cùng những biên giới 
Tây Bắc, xác định các vùng đó thuộc Pakixtan. 
Tháng 8 - 1947, "Kế hoạch Maobáttơn" với tư cách là "Đạo luật về nền độc lập 
Ấn Độ", được Nghị viện Anh thông qua và có hiệu lực từ ngày 15 - 8 - 1947. 
Cũng trong ngày này, tại Thành Đỏ lịch sử ở Đêti, lần đầu tiên, G. Nêru kéo 
quốc kì Ấn Độ lên. Thời kì phát triển độc lập của Ấn Độ bắt đầu. 

(Vũ Dương Ninh (Chủ biên), Lịch sử Ấn Độ, 

NXB Giáo dục, H., 1995, tr. 130 - 131) 
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LIÊN HỢP QUỐC VÀ TRUNG ĐÔNG 


Sau một thời gian thảo luận kéo dài và tranh cãi gay gắt, ngày 29 - 11 - 1947, 
Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua với đa số phiếu (33 nước tán thành 
trong đó có Liên Xô và Mĩ ; 13 nước chống và 10 nước bỏ phiếu trắng trong 
đó có Anh) nghị quyết về việc bãi bỏ quyền uỷ trị của Anh ở Palextin và chia 
Palextin thành hai nước độc lập với một liên minh kinh tế và một chế độ riêng 


đối với Giêruxalem : 


- Nhà nước Do Thái : 14 100 km2 (56% lãnh thổ Palextin) 
- Nhà nước A Rập : 11 100 km2 (43% lãnh thổ) 


GIOÓCĐANI 


NCHẾT 


Vùng lãnh thổ 
chia cho người 
A Rập ở Palextin 


Vùng lãnh thổ 
chia cho người 
Do Thái 


Khu quốc tế hoá 
177) dưới sự giám sát 
của Liên hợp quốc 


Các nước khác 
AI CẬP Tên nước 
=—. —:-—-—-_ Biên giới quốc gia 


Hình 24. Sự phân chia đất Palextin của 
Liên hợp quốc năm 1947 


- Thành phố Giêruxalem và 
Betlem cùng với các vùng phụ 
cận (1% lãnh thổ Palextin) là 
một đơn vị hành chính độc lập 
với chế độ quốc tế đặc biệt. 


Dân số Palextin được chia theo 
dân tộc : trong quốc gia A Rập 
có 725 000 người A  Rập 
và 10 000 người Do Thái ; còn 
trong quốc gia Do Thái có 
498 000 người Do Thái và 
497 000 người A Rập ; ở vùng 
Giêruxalem có 105 000 người 
A Rập và 100 000 người Do Thái. 
Tính chất dân chủ của các nhà 
nước A Rập và Do Thái tương lai 
phải được bảo đảm bằng việc 
thông qua các hiến pháp dân 
chủ và quyền bình đẳng cho các 
dân tộc là thiểu số sống trong 
các quốc gia này. Nghị quyết 
cũng quy định rõ : quyền uỷ trị 
và sự chiếm đóng của quân đội 
Anh phải chấm dứt chậm nhất là 
vào ngày 1 - 8 - 1948 ; hai 
nước độc lập và chế độ quốc tế 
đối với Giêruxalem phải bắt đầu 
tồn tại sau đó hai tháng, chậm 
nhất là vào ngày 1 - 10 - 1948. 


(Nguyễn Thị Thư, Nguyễn Hồng Bích, Nguyễn Văn Sơn, 
Lịch sử Trung Cận Đông, NXB Giáo dục, H., 2000, tr. 291 - 292) 


Chương Ì L 


MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN 
(1945 - 2000) 


NHỚC MĨ 


Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nước Mĩ bước sang giai đoạn phát triển 
mới với tiềm lực kinh tế — tài chính và lực lượng quân sự to lớn. Dựa 
vào đó, các giới cầm quyền Mĩ theo đuối mưu đồ thống trị toàn thế giới 
và nô dịch các quốc gia — dân tộc trên hành tinh. 


I- NƯỚC MĨ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1973 


1. Sự phát triển kinh tế 

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ. 

Trong khoảng nửa sau những năm 40, tổng sản phổm quốc dôn tăng †rung 
bình hằng năm lờ ó%. Sỏn lượng công nghiệp Mĩ chiếm tới hơn một nửa sổn 
lượng công nghiệp †toòn thế giới (hơn 56% năm 1948). Sỏn xuết nông nghiệp 
†öng 27% so với †rước chiến tranh. Năm 1949, sổn lượng nông nghiệp Mĩ bằng 
2 lần sỏn lượng củo 5 nước Anh, Phớp, CHLB Đức, I†olia vò Nhột Bỏn cộng lọi. 
Mĩ có hơn 50% tàu bè ơi lợi trên mặt biển, 3/4 dụ †rữ vòng củo thế giới 
(khoảng 24,6 †ỉ USD, năm 1949) vò nền kinh tế Mĩ chiếm gồn 40% tổng sổn 
phẩm kinh tế thế giới. 

Trong khoảng 20 năm sau chiến tranh, Mi trở thành rung tâm kinh tế — tài 
chính lớn nhất thế giới. Sở dĩ kinh tế Mĩ có được sự phát triển và sức mạnh to 
lớn như vậy là do một số yếu tố sau : 1 — Lãnh thổ Mĩ rộng lớn, tài nguyên thiên 
nhiên phong phú, khí hậu khá thuận lợi. 2 — Mĩ có nguồn nhân lực đồi dào, trình 
độ kĩ thuật cao. 3 — Mĩ tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai muộn hơn, tổn thất 
ít hơn so với nhiều nước khác. Hơn nữa, Mĩ còn lợi dụng chiến tranh để làm 
giàu, thu lợi nhuận từ buôn bán vũ khí. 4 — Mi là nước khởi đầu cuộc cách mạng 
khoa học — kĩ thuật hiện đại của thế giới. Việc áp dụng thành công những thành 
tựu của cuộc cách mạng này đã cho phép MI nâng cao năng suất lao động, hạ 
giá thành sản phẩm và điều chỉnh hợp lí cơ cấu sản xuất. 5 — Trình độ tập trung 
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tư bản và sản xuất ở Mĩ rất cao. Các tổ hợp công nghiệp — quân sự, các công ti, 
và tập đoàn tư bản lũng đoạn MI (như Giênêran Môtơ, Pho, Rốccơpheolơ...) có 
sức sản xuất, cạnh tranh lớn và hiệu quả ở cả trong và ngoài nước. 6 — Các chính 
sách và biện pháp điều tiết của Nhà nước có vai trò quan trọng thúc đẩy kinh tế 
MI phát triển. 


MI đã đạt được nhiều thành tựu lớn trong cuộc cách mạng khoa học — kĩ thuật 
hiện đại. 


¬r 


25. Trung tâm Hàng không vũ trụ Kennơởi 


Trong vò sou Chiến †ronh thế giới thứ hơi, nhiều nhờ khoa học nổi tiếng của 
thế giới đõ di cư sang Mĩ. Đầu †ư cho giớo dục vò nghiên cứu khoa học ở Mĩ 
rốt lớn. 

Mi là một trong những nước đi đầu trong các lĩnh vực chế tạo công cụ sản 
xuất mới (máy tính điện tử, máy tự động), vật liệu mới (pôlime, vật liệu tổng 
hợp), năng lượng mới (năng lượng nguyên tử, nhiệt hạch), sản xuất vũ khí (bom 
nguyên tử, bom khinh khí, tên lửa đạn đạo), chính phục vũ trụ (đưa người lên 
Mặt Trăng năm 1969, thám hiểm sao Hoả) và đi đầu cuộc "cách mạng xanh" 
trong nông nghiệp v.v... 

Những thành tựu đó không chỉ thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển mà còn có ảnh 
hưởng lớn trên toàn thế giới. 
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3. Tình hình chính trị — xã hội 


Mi là nước cộng hoà liên bang theo chế độ tổng thống. Hai đảng Dân chủ và 
Cộng hoà thay nhau cầm quyền. 


Về đối nội, từ năm 1945 đến đầu những năm 70, nước Mĩ đã trải qua 5 đời 
tổng thống (từ H. Truman đến R. Níchxơn), mỗi tổng thống đều đưa ra một 
chương trình cải cách những vấn đề xã hội. 


Tổng thống H. Trumen triển khơi "chương trình cỏi cách công bằng' ; Ð. Aixenhao 
quơn tôm phót triển hệ thống xo lộ toàn liên bong vò tiến hành những cỏi 
cóch quen †rọng về giớo dục ; ©. Kenncơi tiến hònh việc †u chính (lồn thứ 23) 
Hiến phóp †heo hướng tiến bộ hơn ; L. Giônxơn đưo ra chương trình 'xẽ hội 
vĩ đợi" với cuộc chiến chống đói nghèo ; R. Níchxơn triển khơi chính sóch mới 
về lương, gió cổ, phôn bổ lợi ngôn sóch ; thông quo cóc đẹo luột về bởo vệ 
môi †rường, về sự œn †oờn của sỏn phổm tiêu dùng v.v... 


Mặt khác, trong bối cảnh của Chiến tranh lạnh, cũng như đứng trước phong 
trào đấu tranh của nhân dân MI, chính sách đối nội của các chính quyền MI là 
tập trung duy trì, bảo vệ và phát triển chế độ tư bản MI. 

Luột Tóp - Hóclôy (1947) mạng tính chốt chống công đoèòn rõ rệt ; sự hoònh 
hònh của “chủ nghĩa Móc Cócti” đầu những năm 50 rốt tiêu biểu cho xu 
hướng chống cộng sỏn ở MI. 


Tuy là nước tư bản phát triển, là trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới, 
khoa học - Kĩ thuật phát triển, mức sống của người dân được nâng cao, nhưng 
nước Mĩ vẫn chứa đựng nhiều mâu thuẫn giữa các tầng lớp xã hội. 


Từ năm 1945 đến năm 1973, kinh tế Mĩ đõ trỏi quo í† nhốt là 7 lần khủng hoỏng 
hoặc suy thoới. Thâm hụt ngôn sóch, nợ nồn, lạm phót†, phó sỏn, thốt nghiệp, 
phôn hoớ giòu nghèo v.v... vỗn lờ những vốn đề không dễ khốc phục. Nhiều 
vụ bê bối chính trị lớn ở Mĩ đỡ xỏy ra như vụ ớm sót Tổng thống Kennoơi (1963), 
vụ tiết lộ Tòi liệu một Lầu năm góc (1971), vụ Ootoghết buộc Tổng thống 
Níchxơn †ừ chức (1974) v.v... 


Trong bối cảnh đó, từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, các cuộc đấu 
tranh vì hoà bình, dân chủ và dân sinh vẫn diễn ra mạnh mẽ. 


Năm 1963, phong †trờo đếu tranh của người do đen chống phôn biệt chủng 
tộc bùng lên mẹnh mẽ, Thu hút 25 triệu người tham gio, lan rộng ra 125 thònh 
phố (mạnh nhết lò ở Đi†ơroi). Từ năm 19ó9 đến năm 1973, những cuộc đếu 
†ranh của người da đỏ cũng diễn ra mọnh mẽ. Đặc biệt, phong †rồo chống 
chiến †ranh xâm lược của Mĩ ở Việt Nam đỡ làm cho nước Mĩ bị chio rẽ sâu sốc. 
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Về đối ngoại, với tiềm lực về kinh tế và quân sự to lớn, từ sau Chiến tranh thế 
giới thứ hai, Mĩ đã triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng bá chủ thế giới. 
Tháng 3 — 1947, trong diễn văn đọc trước Quốc hội Mĩ, Tổng thống H. Truman 
đã công khai nêu lên "Sứ mệnh lãnh đạo thế giới tự do chống lại sự bành trướng 
của chủ nghĩa cộng sản”. 

Chiến lược †oòn cầu của Mĩ được triển khơi qua nhiều học †huyết cụ †hể như : 
Học thuyết Trumen vò chiến lược "Ngăn chặn' ; Học thuyết Aixenhdo vò chiến 
lược "Trỏ đũa ồ gọt" ; Học thuyết Kennodi vò chiến lược "Phỏn ứng linh hoợ†' ; 


Học thuyết Níchxơn vò chiến lược "Ngẽn đe thực tế" v.v... 


Mặc dù các chiến lược cụ thể mang những tên gọi khác nhau, nhưng chiến 
lược toàn cầu của Mĩ nhằm thực hiện 3 mục tiêu chủ yếu : một là, ngăn chặn, 
đẩy lùi và tiến tới xoá bỏ hoàn toàn chủ nghĩa xã hội trên thế giới ; hz¡ là, đàn 
áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và cộng sản quốc tế, 
phong trào chống chiến tranh, vì hoà bình, dân chủ trên thế giới ; bz là, khống 
chế, chi phối các nước tư bản đồng minh của MI. Để thực hiện các mục tiêu 
chiến lược trên đây, chính sách cơ bản của Mĩ là dựa vào sức mạnh, trước hết là 
sức mạnh quân sự và kinh tế. 

Mĩ đõ khởi xướng cuộc Chiến tranh lạnh trên phạm vi thế giới, dỗn đến Tình 
trạng đối đầu căng thẳng với Liên Xô và các nước xõ hội chủ nghĩa. Mĩ trực 
Tiếp gôy ro hoặc tiếp †tay cho nhiều cuộc chiến †ranh vờ bợo loạn, lột đổ ở 
nhiều nơi trên thế giới, tiêu biểu lò việc tiến hồnh chiến †ranh xôm lược Việt 
Nam (1954 - 1975) vò dính líu vờo cuộc chiến †ranh ở Trung Đông. 


Tháng 2 - 1972, Tổng thống Mĩ R. Níchxơn sang thăm Trung Quốc, mở ra 
một thời kì mới trong quan hệ giữa hai nước. Năm 1979, quan hệ ngoại øg1ao giữa 
MI và Trung Quốc được thiết lập. Tháng 5 — 1972, R. Níchxơn tới thăm Liên Xô, 
thực hiện sách lược hoà hoãn với hai nước lớn để chống lại phong trào đấu tranh 
cách mạng của các dân tộc. 


Phong trào đấu tranh của nhân dân MI là một trong những nguyên nhân buộc 
chính quyền Mĩ phải có những nhượng bộ có lợi cho quần chúng. Trước thắng 
lợi của nhân dân Việt Nam và chịu sức ép của phong trào phản chiến ở MI, chính 
quyền Níchxơn phải kí Hiệp định Pari (1973) chấm dứt chiến tranh xâm lược 
Việt Nam và rút hết quân về nước. 


© - Tại sao trong bhoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ 
trở thành trung tâm binh tế - tài chính lớn nhất thế giới ? 
- Nêu những nét chính trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1945 
đến năm 1973. 


II - NƯỚC MĨ TỪ NĂM 1973 ĐẾN NĂM 1991 


1. Tình hình kinh tế và khoa học — kĩ thuật 


Năm 1973, do tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới, kinh tế 
Mĩ lâm vào một cuộc khủng hoảng và suy thoái, kéo dài tới năm 1982. 


Năng suốt lao động †rung bình hồng năm †ừ năm 1974 đến năm 1981 giỏm 
xuống còn 0,43%. Tỉ lệ lạm phớt năm 1973 - 1974 tù 9% lên 12% và đến năm 
1976 lò 40% ; đồng đôla đõ phỏi phớ gió hơi lồn. 
Từ năm 1983 trở đi, kinh tế Mĩ phục hồi và phát triển trở lại, nhưng cũng chỉ 
ở tốc độ trung bình so với Tây Âu và Nhật Bản. Tuy vẫn là nước đứng đầu thế 
giới về sức mạnh kinh tế — tài chính, nhưng tỉ trọng của kinh tế Mĩ giảm sút 
nhiều so với trước. 


Cuối những năm 80, Mĩ chỉ chiếm 23% tổng sỏn phổm kinh tế thế giới. Các 
ngònh công nghiệp như luyện Thép, dệt bị suy thoói, ngònh công nghiệp ô †ô 
chøo đỏẻo vì cuộc cọnh †ranh với cóc công †i chế †tạo ô tô của Nhột Bẻn. 


Khoa học — kĩ thuật Mĩ tiếp tục phát triển, nhưng ngày càng bị cạnh tranh ráo 
riết bởi Tây Âu, Nhật Bản. 


2. Tình hình chính trị — xã hội 


Về đốt nội, từ năm 1974 đến năm 1991, nước Mĩ đã trải qua bốn đời tổng 
thống, từ G. Pho đến G. Busơ (cha). Sự thất bại trong cuộc chiến tranh Việt Nam 
đã tác động lớn đến nước Mĩ. Tháng 9 — 1974, Tổng thống G. Pho ra lệnh ân xá 
cho cựu Tổng thống Níchxơn (vì vụ Oatơghết), khoan hồng đối với những người 
đào ngũ và trốn quân dịch trong thời kì chiến tranh Việt Nam. Trong thập niên 80, 
MI thực hiện Học thuyết kinh tế Rigân, đạt được một số kết quả nhất định, 
nhưng nước Mĩ vẫn tiếp tục vấp phải nhiều khó khăn. 


Về đối ngoại, sau thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, các 
chính quyền Mĩ vẫn tiếp tục triển khai chiến lược toàn cầu và theo đuổi Chiến 
tranh lạnh. Đặc biệt với Học thuyết Rigân và chiến lược "Đối đầu trực tiếp", Mĩ 
tăng cường chạy đua vũ trang, can thiệp vào các công việc quốc tế ở hầu hết các 
địa bàn chiến lược và điểm nóng trên thế giới. 
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Từ giữa những năm 80, Mĩ và Liên Xô đều điều chỉnh chính sách đối ngoại. 
Xu hướng đối thoại và hoà hoãn ngày càng chiếm ưu thế trên thế giới. Tháng 
12 - 1989, Mi và Liên Xô đã chính thức tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh, 
mở ra thời kì mới trên trường quốc tế. Cùng với điều đó, Mĩ và các nước phương 
Tây cũng ra sức tác động vào quá trình khủng hoảng, dẫn đến sự sụp đổ của chế 
độ XHCN ở các nước Đông Âu và Liên Xô (1989 — 1991). Mĩ cũng đã giành 
được thắng lợi trong cuộc Chiến tranh vùng Vịnh chống lrắc (1990 — 1991). 


© Trình bày những nét lớn uề tình hình binh tế uà chính trị - xã hội Mĩ 
thời bè 1973 - 1991. 


HII - NƯỚC MĨ TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2000 


Tình hình kinh tế, khoa học — kĩ thuật và văn hoá 


Bước vào những năm đầu tiên của thập kỉ 90, kinh tế Mi lại lâm vào một đợt 
suy thoái nặng nề. Tuy nhiên, trong hai nhiệm kì cầm quyền của Tổng thống 
B. Clintơn (từ tháng I — 1993 đến tháng I — 2001), kinh tế Mĩ đã có sự phục hồi 
và phát triển trở lại. Mĩ vẫn là nước có nền kinh tế hàng đầu thế giới. 


GDP của Mĩ năm 2000 lò 9 7é5 †ỉ USD, bình quên GDP đều người lò 34 ó00 USD. 
Nước Mĩ tạo ra 25% gió trị tổng sổn phẩm của †toòn thế giới vò có voi †rò chỉ 
phối trong hầu hết cóc †ổ chức kinh tế - tòi chính quốc †ế như Tổ chức 
Thương mọi Thế giới (WTO), Ngôn hèng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc †ế 
MP) V.V... 
Khoa học — Kĩ thuật của Mĩ vẫn tiếp tục phát triển với đội ngũ các chuyên gia 
đông nhất thế giới. 
Tính chung, Mĩ chiếm tới 1/3 số lượng bỏn quyền phót minh sóng chế củo 
†oòn Thế giới. Mĩ dỗn đồu về số lượt người nhộn giỏi Nôben (28ó/755, tính đến 
năm 2003). 
Tính đa văn hoá là nét nổi bật trong nền văn hoá Mĩ. Mặc dù mới trải qua 
hơn 200 năm phát triển, Mĩ đã đạt được nhiều thành tựu văn hoá rất đáng chú ý. 


Mĩ có kinh đô điện nh Hôliút vò giỏi thưởng Ôxcd rốt uy tín. Trong văn học, 
Mĩ được 11 giỏi Nôben (chỉ thua Phóp). Mĩ là một †trong những cường quốc 
thể †hơo hồng đều thế giới. Về âm nhọc, giỏi Crammy có tiếng vang vò ỏnh 
hưởng quœn trọng đến nhọc trẻ toờn thế giới. 


2. Tình hình chính trị — xã hội 


Về đối nội, chính quyền B. Clintơn "cố gắng ứng dụng ba giá trị : cơ hội, trách 
nhiệm và cộng đồng để vượt qua những thử thách". Theo đó, chính quyền cố 
gắng tạo cơ hội thêm nhiều việc làm, mở rộng thị trường và tập trung đầu tư cho 
con người ; đồng thời đòi hỏi việc nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, của 
chính phủ và của toàn xã hội trên cơ sở đoàn kết cộng đồng gia đình, láng giềng, 
dân tộc. 


Về đối ngoại, trong bối cảnh Chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự thế giới mới 
chưa định hình, ở thập kỉ 90 Mĩ đã triển khai chiến lược "Cam kết và mở rộng" 
với ba trụ cột chính là : I — Bảo đảm an ninh với một lực lượng quân sự mạnh 
và sẵn sàng chiến đấu cao. 2 — Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng 
động và sức mạnh nền kinh tế MI. 3 - Sử dụng khẩu hiệu "dân chủ" như một 
công cụ can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. 


Mĩ vỗn lõỡnh đẹợo vò chỉ phối khối quôn sự NATO ; Mĩ cùng Liên hợp quốc vỏ 
cóc cường quốc khóc bỏẻo trợ cho tiến trình hoà bình ở Trung Đông, nhưng 
vỗn có sự thiên vị đối với Ixraen ; Mĩ đõ ủng hộ việc kí kết Hiệp định hoò bình 
Pori về Campuchid (1991)... Nhưng Mĩ vỗn duy trì các căn cứ quôn sự vờ 
quên đội ở Nhột Bỏn vò Hòn Quốc cũng như ở nhiều nơi khóc †rên thế giới. 
Với sức mạnh kinh tế, quân sự, khoa học — Kĩ thuật vượt trội, trong bối cảnh 
Liên Xô tan rã, Mi có tham vọng thiết lập một trật tự thế giới "đơn cực”, trong 
đó MI là siêu cường duy nhất đóng vai trò chi phối và lãnh đạo. Tuy nhiên, 
thế giới không chấp nhận một trật tự do Mĩ đơn phương sắp đặt. Vụ khủng bố 
ngày 11 — 9 — 2001 cho thấy nước Mĩ cũng rất dễ bị tổn thương và chủ nghĩa 
khủng bố sẽ là một trong những yếu tố dẫn đến sự thay đổi quan trọng trong 
chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ khi bước vào thế kỉ XXI. 


MI bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngày II — 7 — 1995. 
© - Hãy nêu những nét chính uê tình hình binh tế, khoa học - kĩ thuật 


của Mĩ từ năm 1991 đến năm 2000. 


- Những mục tiêu trong chính sách đối ngoại của Mĩ dưới thời Tổng thống 
B. Chntơn là gì ? 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Sự phát triển kinh tế của Mĩ từ năm 1945 đến năm 2000 diễn ra như thế nào 2 


2. Nêu những nét chính trong chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ từ năm 
1945 đến năm 2000. 
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TÂY ÂU 


Sau khi khôi phục nên kinh tế bị tàn phá do chiến tranh, các nước Tây Âu 
đã bước sang một giai đoạn phát triển mới với những thay đổi to lớn, 
mà nổi bật là sự liên kết kinh tế - chính trị của các nước trong khu vực. 


I- TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1950 


Chiến tranh thế giới thứ hai đã để lại cho các nước Tây Âu nhiều hậu quả 
nặng nề. 
Nhiều thònh phố, nhờ móy, bến cỏng, khu công nghiệp, đường gioo thông bị 
tồn phớ. Hòng triệu người chết, mốt tích hoặc bị tòn phế. Nước Đức bị lực 
lượng Đồng minh chiếm đóng vờ chio cắt. Ở Phớp, năm 1945 sỏn xuốt công 
nghiệp chỉ bằng 38% vò nông nghiệp chỉ bằng 50% so với năm 1938 ; I†olio 
tổn thốt khoảng 1/3 củo cởi quốc gia. 


Tuy nhiên, với sự cố gắng của từng nước và viện trợ của Mĩ trong khuôn khổ 
"Kế hoạch Mácsan", đến khoảng năm 1950, nền kinh tế của hầu hết các nước tư 
bản Tây Âu đã cơ bản phục hồi, đạt mức trước chiến tranh. 


Về chính trị, tuy các nước Tây Âu có những thể chế khác nhau như quân chủ 
lập hiến (Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan v.v...) hoặc cộng hoà (Pháp, Đức, Italia v.v...) 
nhưng đều theo chế độ đại nghị (một viện hoặc hai viện), đều là nền thống trị 
của giai cấp tư sản. Ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối nội và đối ngoại của 
các nước Tây Âu là củng cố chính quyền, ổn định tình hình chính trị — xã hội, 
hàn gắn vết thương chiến tranh, phục hồi nền kinh tế. Về đối ngoại, các nước 
Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mĩ trong cuộc Chiến tranh lạnh đối đầu với 
Liên Xô và các nước XHCN, đồng thời tìm cách quay trở lại cai trị các thuộc 
địa cũ của mình. 

Ở Phớp, ngoy sou chiến tranh, có 5 đỏng viên cộng sỏn giữ cóc chức vụ 
quen trọng †rong chính phủ, nhưng giơi cếp †ư sỏn Phóp đã †ìm mọi cóch gọ† 
bỏ họ. Chính phủ Công đỏng ở Anh Thi hồnh chính sóch loại †rừ những người 
cộng sỏn ra khỏi quên đội, xí nghiệp vò cóc cơ quœn nhờ nước. Năm 1947, 
Đỏng Dôn chủ Thiên Chúa gióo ở I†olia gôy ra cuộc khủng hoỏng chính trị để 
đổy những người cộng sẻn ra khỏi chính phủ. Những hỏnh động trên nhằm 
đóp ứng điều kiện của Mĩ để được nhộn viện trợ theo kế hoạch Mócson. 


Nhiều nước Tây Âu như Anh, Pháp, Italia, Bồ Đào Nha, Bỉ, Hà Lan v.v... 
đã tham gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (khối quân sự NATO - thành 
lập năm 1949) do Mĩ đứng đầu. Pháp tiến hành xâm lược trở lại Đông Dương ; 
Anh trở lại Miến Điện, Mã Lai ; Hà Lan trở lại Inđônêxia v.v... Năm 1949, trên 
phần lãnh thổ Tây Đức đã thành lập Nhà nước CHLB Đức (trong khi ở phần lãnh 
thổ phía đông thành lập Nhà nước CHDC Đức). Sự tồn tại hai nhà nước Đức và 
chia đôi thành phố Béclin (Tây Béclin và Đông Béclin) làm cho nước Đức trở 
thành một tâm điểm đối đầu ở châu Âu giữa hai cực Xô — Mĩ. 


Tóm lại, từ năm 1945 đến năm 1950, với sự viện trợ của MI, các nước tư bản 
Tây Âu đã cơ bản ổn định và phục hồi về mọi mặt, trở thành lực lượng đối trọng 
với khối XHCN Đông Âu vừa mới hình thành. 


© Hãy cho biết bhái quát uê tình hình binh tế uà chính trị ở Tây Âu sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1950). 


II - TÂY ÂU TỪ NĂM 1950 ĐẾN NĂM 1973 


1. Sự phát triển kinh tế và khoa học — kĩ thuật 


Sau giai đoạn phục hồi (1945 — 1950), từ những năm 50 đến đầu những 
năm 70, nền kinh tế của các nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu đều có sự phát 
triển nhanh. 

Tốc độ †ðng trưởng bình quôn của kinh tế Phóp gioi đoạn nòy lò 5%. Đến đầu 
†hộp niên 70, Phớp †rở thònh cường quốc công nghiệp thứ năm trên thế giới, 
đúng đều chôu Âu về sỏn xuết vò xuốt khẩu cóc sởn phổm nông nghiệp ; 
CHLB Đức có nền kinh tế ở vị trí thứ ba (sau Mĩ, Nhột Bỏn) ; Anh có nền công 
nghiệp đúng thứ tư trong thế giới †ư bón. 


Điều đáng chú ý là quá trình liên kết khu vực ở Tây Âu ngày càng diễn ra 
mạnh mẽ với sự hình thành Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC — 1957), sau trở 
thành Cộng đồng châu Âu (EC — 1967). 

Từ đầu thập kỉ 70 trở đi, Tây Âu đã trở thành một trong ba trung tâm kinh tế — 
tài chính lớn của thế giới (cùng với Mi và Nhật Bản). Các nước tư bản chủ yếu 
ở Tây Âu như Anh, Pháp, CHLB Đức, Italia, Thuy Điển, Phần Lan v.v... đều có 
nền khoa học — kĩ thuật phát triển cao, hiện đại. 
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Sở đĩ các nước Tây Âu phát triển kinh tế nhanh như vậy là do một số yếu tố 
sau : 1 — Các nước này đã phát triển và áp dụng thành công các thành tựu của 
cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại để tăng năng suất lao động, nâng cao 
chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. 2 — Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong 
việc quản lí, điều tiết, thúc đẩy nên kinh tế. 3 — Các nước tư bản ở Tây Âu đã 
tận dụng tốt các cơ hội bên ngoài để phát triển như nguồn viện trợ của MỊ, tranh 
thủ được giá nguyên liệu rẻ từ các nước thuộc thế giới thứ ba, hợp tác có hiệu 
quả trong khuôn khổ của Cộng đồng châu Âu (EC) v.v... 


Tình hình chính trị 


Về chính trị, giai đoạn 1950 — 1973 đánh dấu sự tiếp tục phát triển của nền 
dân chủ tư sản ở Tây Âu, đồng thời cũng ghi nhận những biến động đáng chú ý 
trên chính trường nhiều nước trong khu vực. 


Ở Phóp, trong những năm tồn tợi của nền Cộng hoò thứ tư (194ó - 1958) đỡ 
thoy đổi tới 25 nội các, tù năm 1958 thiết lập nền Cộng hoò †hứ năm do tướng 
Đờ Côn lòm Tổng thống. Phong †ròo đốu †ranh của 80 vẹn sinh viên, học sinh, 
công nhôn, viên chức Pori thóng 5 - 198 đỡ góp phồn buộc Tổng thống Đờ Côn 
phỏi †ừ chức (4 - 1969). Ở CHLB Đức, năm 1968, Đỏng Cộng sỏn rơ hoợt động 
công khơi. Ở Itolig, năm 1960, phới hữu †rong Đỏng Dôn chủ Thiên Chúo giớo 
đõ sử dụng lực lượng cỏnh sớ† cùng cóc †ổ chức phót xít mới âm mưu Tiến 
hònh một cuộc đỏo chính phỏn động. Quồn chúng đõ lộp chướng ngợi vộ† 
trên đường phố, tổ chức tổng bỡi công góp phồn lờm thốt bợi cuộc đỏo 
chính nòy. Tính chung †ừ năm 1945 đến năm 1995, ở I†olia có tới 54 chính phủ 
†hay nhau cồm quyền. 


Về đối ngoại, trong khuôn khổ của Chiến tranh lạnh và trật tự thế giới hai cực 
Ianta, từ năm 1950 đến năm 1973, nhiều nước tư bản Tây Âu một mặt vẫn tiếp 
tục chính sách liên minh chặt chẽ với Mĩ, mặt khác đã nỗ lực mở rộng hơn nữa 
quan hệ đối ngoại. 


Chính phủ một số nước Têy Âu ủng hộ cuộc chiến †ranh xôm lược của Mĩ ở 
Việt Nam ; ủng hộ Ixroen †rong cóc cuộc chiến †ranh chống cóc nước A Rộp. 
CHLB Đức đõ gio nhộp khối NATO đhóng 5 - 195%), trở thành tâm điểm quơn 
trọng củo Mĩ vờ phương Tôy trong cuộc đối đầu căng thống với Liên Xô vờ 
phe XHCN. Nhiều vùng lỡnh thổ vò hởi cỏng của I†dlio trở thồnh nơi đóng các 
căn cứ quôn sự quœn †rọng của MI. 


Nhưng Phóp lợi có những động thói khóc. Trong thộp niên é0, chính quyền của 
Tổng thống Đờ Côn đã phỏn đối việc †rang bị vũ khí họt nhôn cho CHLB Đức ; 
phỏn đối Mĩ xôm lược Việt Nam ; chú ý phót triển quœn hệ với Liên Xô vờ các 
nước XHCN khóc. Đặc biệt, năm 19éó Phóp đỡ rút ra khỏi Bộ Chỉ huy NATO, 


vò yêu cổu rút trụ sở NATO cùng tốt cả cóc căn cứ quôn sự vò quôn đội Mĩ 
ra khỏi lãnh thổ nước Phớp. Cóc nước khóc như Thuy Điển, Phồn Lơn,... cũng 
phỏn đối cuộc chiến †ranh của Mĩ ở Việt Nam. 
Trong giai đoạn 1950 — 1973, chủ nghĩa thực dân cũ của Anh, Pháp, Hà Lan 
đã sụp đổ trên phạm vi toàn thế giới. 


© - Phân tích những yếu tố thúc đẩy phát triển kinh tế của Tây Âu từ năm 
1950 đến năm 1973. 


— Nêu những nét chính trong tùnh hùnh chính trị ở Tây Âu giai đoạn 1950 - 1973. 


II - TÂY ÂU TỪ NĂM 1973 ĐẾN NĂM 1991 


1. Tình hình kinh tế 


Do tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới, cũng như MI và 
Nhật Bản, từ năm 1973 nhiều nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu lâm vào suy fhoái 
và khủng hoảng hoặc phát triển không ổn định kéo dài đến đầu thập kỉ 90. 

Tù năm 1973 đến năm 1992, tốc độ †ăng †rưởng kinh tế †rung bình hằng năm 
ở Phóp thực †ế giảm xuống còn 2,4% đến 2,2% ; năm 1991, kinh tế Anh tăng 
†rưởng ôm (—1,8%). Số người thết nghiệp ở I†olia năm 1983 là 2,5 triệu người 
(chiếm hơn 10% lực lượng lao động) vò ở CHLB Đức năm 1989 lò 3 triệu người. 


Tuy vẫn là một trong ba trung tâm kinh tế — tài chính lớn của thế giới, nhưng 
kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu gặp không ít khó khăn. Sự phát triển thường 
diễn ra xen kẽ với suy thoái, khủng hoảng và lạm phát, thất nghiệp. Tây Âu luôn 
gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ phía Mĩ, Nhật Bản và các nước công nghiệp 
mới (NICs). Quá trình "liên hợp hoá" Tây Âu trong khuôn khổ của Cộng đồng 
châu Âu (EC) vẫn còn nhiều khó khăn và trở ngại. 


2. Tình hình chính trị — xã hội 


Chính trường Tây Âu có phân ổn định hơn so với giai đoạn 1945 — 1973. 
Nhưng bên cạnh sự phát triển, xã hội Tây Âu vẫn bộc lộ những mặt trái của nó. 
Sự phân hoá giàu nghèo ngày càng lớn. 

Ở Anh, tồng lớp giòu chiếm chưa đồy 1% dôn số nhưng lợi nắm trong †ay gần 
50% số †ư bỏn, 100 công †i lớn kiểm soóớt tới 50% sản phổm công nghiệp. 
Ở CHLB Đức, nhóm cóc nhà †ư bỏn giàu có chỉ chiếm 1,7% dôn số, nhưng 
chiếm hữu tới 70% †ư liệu sỏn xuốt. 


7] 
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Các tệ nạn xã hội như hối lộ, tham nhũng, bạo lực, ma tuý vẫn thường xuyên 
xảy ra, trong đó tội phạm maphia rất điển hình ở Italia. Còn ở CHLB Đức, tinh 
thần bài ngoại, bài Do Thái và các tổ chức phát xít mới vẫn tồn tại và hoạt động ; 
các vấn đề sắc tộc và tôn giáo lại nảy sinh rất phức tạp ở Anh liên quan đến đạo 
Thiên Chúa và đạo Tin Lành cũng như phong trào đòi độc lập ở Bắc Ailen. 


Về mặt đối ngoại, tháng I1 — 1972, hai nước Đức kí Hiệp định về những cơ 
sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức, theo đó, CHLB Đúc và CHDC Đức 
cam kết tôn trọng chủ quyền và quyền tự quyết của nhau, không đe doạ và xâm 
phạm lẫn nhau. Tiếp đó, các nước Tây Âu tham gia Định ước Henxinki (1975) 
về an ninh và hợp tác châu Âu. Tháng 11 —- 1989, bức tường Béclin bị phá bỏ, 
sau đó không lâu, nước Đức đã tái thống nhất (3 —- 10 — 1990). Trong năm 
1991, 12 nước thành viên EC đã kí Hiệp ước Maxtrích đánh dấu bước chuyển từ 
Cộng đông châu Âu (EC) sang Liên minh châu Âu (EU). 


© - Hãy trùnh bày sự không ổn định uê binh tế ở các nước tử bản chủ nghĩa 
Tây Âu giai đoạn 1973 - 1991. 
- Nêu những nét chính trong tình hình chính trị - xã hội Tây Âu giai đoạn 
1973 - 1991. 


IV - TÂY ÂU TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2000 


Tình hình kinh tế 


Bước vào đầu thập kỉ 90, nên kinh tế nhiều nước Tây Âu đã trải qua một đợt 
suy thoái ngắn. 


Tốc độ †ăng trưởng kinh tế của Anh năm 1991 lờ —1,8%, năm 1992 là —0,8% ; 
của l†olia năm 1998 lò —0,9% ; của CHLB Đức năm 1993 lò —1,ó%. 


Tuy nhiên, từ khoảng năm 1994 trở đi, kinh tế Tây Âu bắt đầu phục hồi và 
phát triển trở lại. Năm 2000, mức tăng trưởng của kinh tế Pháp là 3,8% ; Anh là 
3,8% ; Đức là 2,9% và Italia là 3,0%. Tây Âu vẫn là một trong ba trung tâm kinh 
tế — tài chính lớn nhất thế giới. Đến giữa thập niên 90, chỉ riêng 15 nước thành 
viên EU có số dân tổng cộng 375 triệu người, GDP hơn 7 000 tỉ USD, chiếm 
khoảng 1/3 tổng sản phẩm công nghiệp của thế giới với gần 50% giá trị xuất 
khẩu và hơn 50% các nguồn tư bản. 


Các nước Tây Âu có nên khoa học - kĩ thuật hiện đại ; đạt nhiều thành tựu 
về văn hoá, giáo dục, văn học, nghệ thuật, thể thao. 


Hình 26. Tổng thống Pháp Míttơrăng và Nữ hoàng Anh Êlidabét II cắt băng 
khánh thành đường hầm qua eo biển Măngsơ (6 - 5 - 1994) 


2. Tình hình chính trị — xã hội 


Về đối nội, tình hình các nước Tây Âu trong thập kỉ cuối cùng của thế kỉ XX 
cơ bản là ổn định. Nhưng chính sách đối ngoại của các nước này lại có sự điều 
chỉnh quan trọng trong bối cảnh Chiến tranh lạnh đã kết thúc, trật tự thế giới hai 
cực lanta tan rã. Quá trình liên kết của các thành viên EU trở nên chặt chẽ hơn. 
Nếu như Anh vẫn duy trì liên minh chặt chẽ với MI, thì Pháp và Đức đã trở thành 
những đối trọng với Mĩ trong nhiều vấn đề quốc tế quan trọng. Tuy nhiên, tất cả 
các nước Tây Âu đều chú ý mở rộng quan hệ quốc tế, không chỉ với các nước 
tư bản phát triển khác mà còn cả với các nước đang phát triển ở châu Á, 
châu Phi, khu vực Mĩ Latinh cũng như với các nước Đông Âu và §NG. 


Dù vậy, chủ nghĩa tư bản hiện đại ở Tây Âu vẫn tồn tại nhiều vấn đề chưa 
giải quyết được như sự cách biệt ngày càng lớn giữa một số ít người cực giàu 
với số đông người sống dưới mức nghèo khổ, tình trạng thất nghiệp lan tràn. 
Các tệ nạn xã hội cùng sự suy thoái của đạo đức và lối sống v.v... vẫn là những 
căn bệnh tồn tại dai dẳng ngay trong lòng chủ nghĩa tư bản hiện đại. Từ sau ngày 
11 —9 — 2001, những vụ khủng bố của các lực lượng Hồi giáo cực đoan luôn đe 
doạ nền an ninh của nhiều nước Tây Âu. 


© - Sự phục hồi, phát triển uè uị trí binh tếcủa Tây Âu trong thập kỉ cuối 
cùng của thế kỉ XX được thể hiện như thế nào ? 


- Nêu những nét cơ bản trong chính sách đối ngoại của các nước Tây 
Âu từ năm 1991 đến năm 2000. 
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V - LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) 


Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cùng với xu thế toàn cầu hoá, khuynh hướng 
liên kết khu vực diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, tiêu biểu là quá trình hình thành 
và phát triển của Liên minh châu Âu (EU). 

Qua một quá trình chuẩn bị, theo sáng kiến của Pháp, ngày 18 — 4 — 1951, 
sáu nước Tây Âu (gồm Pháp, CHLB Đức, Italia, Bí, Hà Lan, Lúcxămbua) đã 
thành lập "Cộng đồng than — thép châu Âu" (ECSC) nhằm phối hợp đảm bảo 
việc sản xuất và tiêu thụ than, thép của các nước thành viên. 

Sau đó, ngày 25 — 3 — 1957, sáu nước này lại kí Hiệp ước Rôma thành lập 
"Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu" (EURATOM)) và "Cộng đồng kinh 
tế châu Âu" (EEC). Đến ngày 1 — 7 — 1967, ba tổ chức trên đã được hợp nhất 
lại thành "Cộng đồng châu Âu" (EC). Tháng 12 — 1991, các nước thành viên EC 
đã kí tại Hà Lan bản Hiệp ước Maxtrích, có hiệu lực từ 1 — I — 1993, đổi tên 
thành Liên minh châu Âu (EU). 


+ 
.„ 
Đ 
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Hình 27. Lễ kí Hiệp ước Rôma (25 - 3 - 1957) 


Từ ó nước bơn đều, đến năm 1995, EU đõ phót triển thònh 15 nước †hònh viên. 
Cụ thể lò kết nạp thêm : Anh, Đan Mọch, Ailen (1973) ; Hi Lợp (1981) ; Tây Ban 
Nho, Bồ Đòo Nho (198) ; Áo, Phồn Lơn, Thuy Điển (1995). Năm 2004, EU kết 
nọp thêm 10 nước ; đến năm 2007, thêm 2 nước lờ Rumoni vò Bungcri, nâng 
số thònh viên lên 27 quốc gio. 
EU ra đời không chỉ nhằm hợp tác giữa các nước thành viên trong lĩnh vực 
kinh tế, tiền tệ mà còn liên minh trong lĩnh vực chính trị (như xác định luật công 
dân châu Âu, chính sách đối ngoại và an ninh chung, Hiến pháp chung v.v...). 
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Cơ cếu †ổ chức củo EU gồm 5 cơ quœn chính lò Hội đồng chôu Âu, Hội đồng 
Bộ trưởng, Uỷ bơn chôu Âu, Nghị viện châu Âu, Toờ ớn châu Âu. Ngoòi ra còn 
có một số uỷ bœn chuyên môn khóc. 


~| CÁC NƯỚC VÀ LÃNH THỔ 
ĐÁNH SỐ TRÊN LƯỢC ĐỒ 
1.ANĐÔRA 
2. BÔXNIA 
HÉCXÊGÔVINA 
. Caliningrát 
(LIÊN BANG NGA) 
4. CRÔAXIA 
5. LIXTENXTAI 
6. LÚCXĂMBUA 
7. MAXÊĐÔNIA 
8. MÔNACÔ 
9.MÔNTÊNÊGRÔ 
10. SLÔVÊNIA 
11.VATICAN - 
12. XAN MARINÔ 


ƒ 5 
“no. € 
: ". 
PHÁP THỦY sÌ ^_. - 
œ tr. hở ' . 


S 


Các nước gia nhập EU đến năm 1995 Các nước gia nhập EU năm 2007 PHÁP Tên nước 


Các nước gia nhập EU năm 2004 Các nước khác Biên giới quốc gia 


Hình 28. Lược đồ các nước thuộc Liên minh châu Âu 


Tháng 6 — 1979 đã diễn ra cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu đầu tiên. Tháng 
3 — 1995, bảy nước EU huỷ bỏ sự kiểm soát đối với việc đi lại của công dân các 
nước này qua biên giới của nhau. Ngày I — I — 1999, đồng tiền chung châu Âu 
(EURO) đã được phát hành và ngày I — I — 2002, chính thức được sử dụng ở 
nhiều nước EU, thay cho các đồng bản tệ. 
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Như vậy, EU đã trở thành tổ chức liên kết chính trị — kinh tế vào hàng lớn 
nhất hành tinh, chiếm khoảng hơn 1/4 GDP của toàn thế giới. 


Quan hệ Việt Nam — EU được chính thức thiết lập năm 1990, từ đó mối quan 
hệ này ngày càng phát triển trên cơ sở hợp tác toàn diện. 


$@ Nêu những sự biện chính trong quá trùnh hình thành uà phút triển của 
Tiên mình châu Âu (EU). 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Trình bày khái quát sự phát triển của các nước Tây Âu qua các giai đoạn. 


2. Vì sao nói Liên minh châu Âu là tổ chức liên kết khu vực lớn nhất trên 
thế giới ? 


NHẬT BẢN 


Là nước bại trận trong Chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng từ sau năm 
1945, Nhật Bản đã bước vào một thời kì phát triến mới với những đổi 
thay căn bản về chính trị - xã hội cùng những thành tựu như một sự 
thần kì về kinh tế - khoa học công nghệ. Nhật Bản đã vươn lên, trở thành 
một siêu cường kinh tế, một trung tâm kinh tế - tài chính cúa thế giới. 


I- NHẬT BẢN TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1952 


Sự thất bại trong Chiến tranh thế giới thứ hai đã để lại cho Nhật Bản những 
hậu quả hết sức nặng nề. 

Khoỏng 3 triệu người chết vờ mốt tích ; 40% đô thị, 80% †òu bè, 34% móy móc 
công nghiệp bị phó huỷ ; 13 triệu người thốt nghiệp. Thảm hoạ đói rét đe dod 
†oòn nước Nhột Bỏn. 

Theo quy định của Hội nghị Pốtxđam, Nhật Bản sau chiến tranh tuy bị lực 
lượng Đồng minh, thực tế là Mĩ chiếm đóng từ năm 1945 đến năm 1952, nhưng 
Chính phủ Nhật Bản vẫn được phép tồn tại và hoạt động. 

Về chính trị, Bộ Chỉ huy tối cao lực lượng Đồng minh (SCAP) đã thi hành một 
số biện pháp để loại bỏ chủ nghĩa quân phiệt và bộ máy chiến tranh của Nhật Bản. 
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Quên đội và toàn bộ ngònh công nghiệp quên sự Nhột Bỏn bị giỏi thể. Toờ 
ớn quôn sự Viễn Đông được lộp ro để xét xử tội phạm chiến †ranh Nhột Bỏn 
(kết ón 7 tên †ử hình, 1é tên tù chung thôn). Các đỏng phới quôn phiệt bị giỏi 
†ón, khoảng 290 000 người liên quon đến chế độ quôn phiệt †rước đôy bị loại 
khỏi bộ móy nhờ nước. 

Hiến pháp cũ (1889) của Nhật Bản bị bãi bỏ, thay vào đó là Hiến pháp mới 
có hiệu lực từ ngày 3 - 5 — 1947. Vẻ thể chế, Nhật Bản là nước quân chủ lập 
hiến, nhưng thực tế là theo chế độ dân chủ đại nghị tư sản dựa trên ba nguyên 
tắc cơ bản là : chủ quyền của toàn dân, vai trò tượng trưng của Thiên hoàng và 
hoà bình, tôn trọng những quyền cơ bản của con người. 

Ngôi vị Thiên hoồng vỗn được duy trì nhưng không còn quyền lực đối với nhờ 
nước. Nghị viện gồm hơi viện (Thượng viện và Hạ viện) do nhôn dôn bều ro 
là cơ quơn quyền lực †ối coo giữ quyền lộp phóp ; chính phủ do Thủ tướng 
đúng đều giữ quyền hònh phóp. Hiến phớp xóc định cóc quyền vò nghĩa vụ 
cơ bỏn của người dôn. 

Nhật Bản cam kết từ bỏ việc tiến hành chiến tranh, không đe doạ hoặc sử 
dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, không duy trì quân đội thường trực và không 
đưa các lực lượng vũ trang ra nước ngoài, chỉ có lực lượng phòng vệ dân sự để 
bảo đảm an nĩnh trật tự trong nước. 


Về kinh tế, trong thời kì bị chiếm đóng (1945 — 1952), SCAP đã thực hiện bø 
cuộc cải cách lớn : một là, thủ tiêu chế độ kinh tế tập trung, trước hết là giải tán 
các "Daibátxư" (các tập đoàn, công t¡ độc quyền còn mang nhiều tính chất dòng 
tộc) ; hai là, cải cách ruộng đất (quy định địa chủ chỉ được có không quá 3 hécta 
ruộng, số còn lại Chính phủ đem bán cho nông dân) ; ba là, dân chủ hoá lao 
động (thông qua và thực hiện các đạo luật về lao động). Dựa vào nỗ lực của bản 
thân và viện trợ của Mĩ, đến khoảng những năm 1950 — 1951, Nhật Bản đã khôi 
phục được nền kinh tế, đạt mức trước chiến tranh. 

Trong chính sách đối ngoại, Nhật Bản chủ trương liên minh chặt chẽ với MI. 
Nhật Bản kí kết Hiệp ước hoà bình Xan Phranxixcô (8 — 9 — 1951) và kết thúc 
chế độ chiếm đóng của Đồng minh (năm 1952). Cùng ngày, Hiệp ước An ninh 
Mĩ - Nhật được kí kết, đặt nên tảng cho quan hệ giữa hai nước. Theo đó, Nhật 
Bản chấp nhận đứng dưới "chiếc ô" bảo hộ hạt nhân của MI, để cho Mĩ đóng 
quân và xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ Nhật Bản. 

Theo Hiến pháp mới, Nhật Bản tiến hành cởi cách giáo dục trên nhiều mặt, 
năm 1947 ban hành Luật Giáo dục. Nội dung giáo dục thay đổi căn bản : phủ 
nhận vai trò thiêng liêng của Thiên hoàng, khuyến khích phát triển văn hoá và 
truyền bá tư tưởng hoà bình, quy định hệ thống giáo dục 6 — 3 — 3 — 4 (6 năm 
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tiểu học, 3 năm trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông, 4 năm đại học). 
Chế độ giáo dục bắt buộc là 9 năm. 


© - Nêu nội dung cơ bản của những cỏi cách dân chủ ở Nhật Bản trong 
giai đoạn bị chiếm đóng uà ý nghĩa của chúng. 
- Liên minh Nhật - Mĩ được biểu hiện như thế nào ? 


II- NHẬT BẢN TỪ NĂM 1952 ĐẾN NĂM 1973 


Sau khi nền kinh tế phục hồi và đạt mức trước chiến tranh, từ năm 1952 đến 
năm 1960, Nhật Bản có bước phát triển nhanh. Từ năm 1960 đến năm 1973, 
kinh tế Nhật Bản bước vào giai đoạn phát triển "thần kì". 


Tốc độ tăng trưởng bình quôn hằng năm củo Nhột Bản từ năm 1960 đến năm 1969 
lò 10,8%, từ năm 1970 đến năm 1973 †uy có giảm đi nhưng vễn đợt bình quôn 
7,8%, cao hơn cóc nước phét triển khác. Năm 1968, kinh tế Nhột Bỏn đỡ vượt 
Anh, Phóp, CHLB Đức, vươn lên đứng Thứ hơi †rong thế giới †ư bỏn (sau MỊ. 
Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế — tài chính của thế giới 
(cùng với Mĩ và Tây Âu). 


Từ đầu những năm 70 trở đi, Nhật Bản rất coi trọng phát triển giáo dục và 
khoa học — kĩ thuật. Đặc biệt, Nhật Bản đã tìm cách rút ngắn khoảng cách về sự 
phát triển khoa học - Kĩ thuật bằng cách mua bằng phát minh sáng chế và 
chuyển giao công nghệ. Tính đến năm 1968, Nhật Bản đã mua bằng phát minh 
của nước ngoài trị giá 6 tỉ USD. 


Hình 29. Cầu Sêtô Ôhasi, nối hai đảo Hônsu và Sicôcư 


Đến giữa thập kỉ 70, chi phí nghiên cứu phát triển của Nhật Bản trong tỉ lệ GDP 
đứng thứ hai trên thế giới (sau MT). Khoa học — Kĩ thuật và công nghệ Nhật Bản 
chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất phục vụ nhu cầu dân dụng, đạt được 
nhiều thành tựu lớn. 

Ngoời cóc sổn phổm dôn dụng nổi tiếng thế giới (như Tivi, tủ lạnh, Ô †ô v.v...), 
Nhột Bỏn có thể đóng được †òu chở đồu có trọng tỏi 1 triệu tốn ; xây dựng 
cóc công trình †o lớn như đường ngồm dưới biển dời 53,8 km nối 2 đỏo Hônsu 
vò Hốccoiđô, cầu đường bộ đời 9,4 km nối hơi đỏo Hônsu vò Sicôcư v.v... 

Từ một nước bại trận, chịu hậu quả chiến tranh rất nặng nề, chỉ sau một thời 
gian ngắn, Nhật Bản đã vươn lên thành một siêu cường kinh tế (sau M?) là do 
một số yếu tố sau : l — Người dân Nhật Bản với truyền thống văn hoá, giáo dục, 
đạo đức lao động tốt, tiết kiệm, tay nghề cao và có nhiều khả năng sáng tạo là 
nhân tố hàng đầu của sự phát triển kinh tế. Con người được coi là vốn quý nhất, 
đồng thời là "công nghệ cao nhất". 2 — Nhà nước quản lí kinh tế một cách hiệu 
quả, có vai trò rất lớn trong việc phát triển nền kinh tế ở tầm vĩ mô. 3 — Các công ti 
Nhật Bản năng động, có tầm nhìn xa, quản lí tốt nên có tiềm lực và sức cạnh tranh 
cao. 4— Nhật Bản luôn áp dụng các thành tựu khoa học — kĩ thuật hiện đại, 
không ngừng nâng cao năng suất, cải tiến mẫu mã, hạ giá thành sản phẩm. 
5 — Chi phí cho quốc phòng của Nhật Bản ít (Hiến pháp quy định không vượt quá 
1% GDP), nên có điều kiện tập trung vốn đầu tư cho kinh tế. 6 — Nhật Bản biết 
tận dụng các yếu tố bên ngoài như tranh thủ các nguồn viện trợ của Mĩ sau chiến 
tranh, dựa vào Mĩ về mặt quân sự để giảm chi phí quốc phòng, lợi dụng các cuộc 
chiến tranh ở Triều Tiên (1950 — 1953) và Việt Nam (1954 — 1975) để làm giàu. 
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Hình 30. Tàu cao tốc tại Nhật Bản 
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Tuy nhiên, nền kinh tế Nhật Bản vẫn phải đối mặt với những thách thức : 
1 - Lãnh thổ Nhật Bản không lớn, dân số đông, tài nguyên khoáng sản rất nghèo 
nàn, thường xảy ra thiên tai (động đất, núi lửa...), nền công nghiệp hầu như phụ 
thuộc hoàn toàn vào các nguồn nguyên liệu và nhiên liệu nhập khẩu. Mặc dù 
nông nghiệp có trình độ phát triển cao, nhưng Nhật Bản vẫn phải nhập khẩu 
lương thực, thực phẩm. 2 — Cơ cấu vùng kinh tế của Nhật Bản thiếu cân đối, tập 
trung chủ yếu vào ba trung tâm là Tôkiô, Ôxaca và Nagôïa, trong khi các vùng 
khác được đầu tư phát triển rất ít, giữa công nghiệp và nông nghiệp cũng có sự 
mất cân đối. 3 —- Là một trong những trung tâm kinh tế - tài chính thế giới, 
Nhật Bản luôn gặp sự cạnh tranh quyết liệt của Mĩ, Tây Âu, các nước công 
nghiệp mới (NICSs), Trung Quốc... và tâm lí e ngại ở nước ngoài về một "đế quốc 
kinh tế” Nhật Bản. 4 — Cũng như kinh tế Mĩ, Nhật Bản không thể giải quyết được 
những mâu thuẫn cơ bản nằm ngay trong bản thân nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. 


Về chính trị, từ năm 1955 trở đi, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) liên tục cầm 
quyền ở Nhật Bản (cho đến năm 1993). Đáng chú ý là dưới thời Thủ tướng Ikêđa 
Hayatô (1960 — 1964), Nhật Bản chủ trương xây dựng một "Nhà nước phúc lợi 
chung” và đưa ra kế hoạch tăng thu nhập quốc dân lên gấp đôi trong vòng 
10 năm (1960 — 1970). Chính trong thời gian này, kinh tế Nhật Bản đã có sự phát 
triển "thần kì". 

Nền tảng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản là liên minh chặt chẽ với 
MI. Hiệp ước An ninh Mi — Nhật kí năm 1951 có giá trị trong 10 năm, sau đó 
được kéo dài vĩnh viễn. Năm 1956, Nhật Bản đã bình thường hoá quan hệ ngoại 
giao với Liên Xô và cũng trong năm này trở thành thành viên của Liên hợp 
quốc. Phong trào đấu tranh của nhân dân Nhật Bản vì hoà bình, dân chủ và dân 
sinh, chống chiến tranh của Mĩ ở Việt Nam, cũng như các cuộc đấu tranh theo 
mùa (mùa xuân và mùa thu) kể từ năm 1954 trở đi đòi tăng lương, cải thiện đời 
sống luôn diễn ra mạnh mẽ. 


© - Nêu những nhân tố thúc đấy sự phát triển "thần bừ' của nên binh tế 
Nhật Bản. 


- Những thách thức đối uới nên binh tế Nhật Bản là gì ? 


II - NHẬT BẢN TỪ NĂM 1973 ĐẾN NĂM 1991 


Sau giai đoạn phát triển "thần kì", do tác động của cuộc khủng hoảng năng 
lượng thế giới, từ năm 1973 trở đi, sự phát triển kinh tế của Nhật Bản thường xen 
kẽ với những giai đoạn suy thoái. Tuy nhiên, nền kinh tế Nhật Bản vẫn đứng thứ 
hai trong thế giới tư bản (sau MỊ). Từ nửa sau những năm 80, Nhật Bản đã vươn 
lên thành siêu cường tài chính số một thế giới với dự trữ vàng và ngoại tệ gấp 3 
lần MI, 1,5 lần CHLB Đức. Nhật Bản cũng là chủ nợ lớn nhất thế giới. 

Về chính trị, từ năm 1973 đến năm 1993, Đảng Dân chủ Tự do tiếp tục cầm 
quyền (từ Thủ tướng Tanaca đến Thủ tướng Miyadaoa), đưa Nhật Bản vượt qua 
khó khăn để tiếp tục phát triển. 

Trong bối cảnh của Chiến tranh lạnh căng thẳng trong những năm 70 — đầu 
những năm 80, lực lượng phòng vệ của Nhật Bản được tăng cường. 

Lực lượng phòng vệ dôn sự không ngừng Tăng lên, được trang bị hiện đại. 
Nếu năm 1952, Nhột Bỏn mới có 75 000 quôn Thì đến những năm 70 là 2é9 000 
quôn. Chi phí quốc phòng tuy không vượt quó 1% GDP, nhưng vì khối lượng 
CDP của Nhột Bỏn rốt lớn, nên trên thực †ế, ngôn sách quốc phòng của Nhộ† 
Bỏn cũng rốt lớn. Theo Hiệp ước An ninh Nhột - Mĩ, số quên Mĩ đóng ở Nhột 
Bỏn lò 4ó 000 người. Những căn cứ quœn †rọng nhết của Mĩ được đột trên 
đỏo Ôkindod. 


Với sức mạnh kinh tế - tài chính ngày càng lớn, từ nửa sau những năm 70, 
Nhật Bản cố gắng đưa ra chính sách đối ngoại riêng của mình. Năm 1973, Nhật 
Bản thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (ngày 21 - 9), bình thường hoá 
quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Năm 1978, Hiệp ước Hoà bình và Hữu nghị 
Nhật —- Trung đã được kí kết. 


Sự ra đời của "học thuyết Phucuđa" tháng 8 — 1977 được coi như là mốc đánh 
dấu sự "trở về" châu Á của Nhật Bản, trong khi vẫn coi trọng quan hệ Nhật — Mĩ, 
Nhật — Tây Âu. "Học thuyết Kaiphu" do Thủ tướng Kaiphu đưa ra năm 1991 là 
sự phát triển tiếp tục học thuyết Phucưđa trong điều kiện lịch sử mới. 


Nội dung chính của học thuyết Phucưđa là củng cố mối quan hệ với các nước 
Đông Nam Á trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và là bạn hàng 
bình đẳng của các nước ASEAN. 


© Nêu những điểm chính trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản giai 
đoạn 1978 - 1991. 
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IV - NHẬT BẢN TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2000 


Trong thập niên 90, mặc dù nền kin? rế suy thoái nhưng Nhật Bản vẫn là một 
trong ba trung tâm kinh tế — tài chính lớn của thế giới. 


Tỉ trọng của Nhột Bỏn †rong nền sỏn xuốt của thế giới lò 1/10. GDP của. Nhột Bởn 
năm 2000 lò 4 74ó tỉ USD, thu nhộp bình quôn †rên đồu người lò 37 408 USD. 


Khoa học — kĩ thuật của Nhật Bản tiếp tục phát triển ở trình độ cao, tập trung 
vào lĩnh vực sản xuất phục vụ nhu cầu dân dụng. Trong công cuộc chinh phục 
vũ trụ, tính đến năm 1992, Nhật Bản đã phóng 49 vệ tinh và hợp tác có hiệu quả 
với MI, Nga trong các chương trình vũ trụ quốc tế. 


Về chính trị, sau 38 năm Đảng Dân chủ Tự do (LDP) liên tục cầm quyền 
(1955 — 1993), từ năm 1993 đến năm 2000, các đảng đối lập hoặc liên minh các 
đảng phái khác nhau đã tham gia nắm quyền lãnh đạo, tình hình xã hội Nhật 
Bản có phần không ổn định. 

Chỉ trong 3 năm, †ừ năm 1993 đến năm 199ó, Nhột Bẻn đã có tới 5 lần thay 
đổi nội cóc đừ Thủ tướng Hôsôkooo đến Thủ tướng Hoœsimô†ô). Trộn động đốt 
ở Côbê (1 - 1995) gôy thiệt hợi lớn về người vò củo, vụ khủng bố bằng hơi 
độc †rong đường †òu điện ngầm của giớo phới Aum (3 - 1995), nơn thết 
nghiệp tăng coo... đõ làm cho nhiều người Nhột Bỏn hết sức lo lống. 


Về đối ngoại, Nhật Bản tiếp tục liên minh chặt chẽ với MI. Tháng 4 — 1996, 
trong chuyến thăm của Tổng thống Mi B. Clintơn đến Nhật Bản, hai bên đã ra 
tuyên bố tái khẳng định việc kéo dài vĩnh viễn Hiệp ước An ninh Mi - Nhật. 
Mặt khác, với các học thuyết Miyadaoa (1 — 1993) và học thuyết Hasimôtô 
(1 — 1997), Nhật Bản vẫn coi trọng quan hệ với Tây Âu và mở rộng hoạt động 
đối ngoại với các đối tác khác trên phạm vi toàn cầu. 


Với khu vực châu Á — Thái Bình Dương, kể từ đâu thập niên 90 đến nay, các 
quan hệ hợp tác kinh tế giữa Nhật Bản với các nước NICs và ASEAN tiếp tục 
g1a tăng với tốc độ ngày càng mạnh mẽ. 

Tính đến năm 1995, xuốt nhập khẩu của Nhột Bỏn vòo khu vực nòy †ờng liên tục 


†rong 13 năm liền. Với các nước ASEAN, đều tư trực tiếp DI) của Nhột Bỏn tăng 
rốt nhanh, năm 1990 †ăng 7,8 lồn so với năm 1989, vò đến năm 1995 tăng 11,2%. 


Viện trợ ODA của Nhột Bỏn dònh cho chôu Á năm 1998 lờ 5,28 †ỉ USD (chiếm 
50% tổng viện trợ ODA trên toờn thế giới), trong đó, tổng số vốn ODA dònh 
cho Việt Nam lò 103,2 tỉ yên (ương đương 733,2ó triệu USD). 
Như vậy, vai trò, vị trí và ảnh hưởng của Nhật Bản ngày càng lớn trên trường 
quốc tế cả về kinh tế và chính trị. 
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Về văn hoá, là một nước tư bản phát triển, nhưng Nhật Bản vẫn lưu giữ được 
những giá trị truyền thống và bản sắc văn hoá của mình. Sự kết hợp hài hoà giữa 
truyền thống và hiện đại là nét đáng chú ý trong đời sống văn hoá Nhật Bản. 
Không chỉ văn, thơ, nhạc, hoạ, kiến trúc hiện đại Nhật Bản đã có được chỗ đứng 
trên thế giới, mà ngay các giá trị văn hoá truyền thống như Hoa đạo, Trà đạo 
v.v... cũng rất được quan tâm ở nước ngoài. 


© Nêu những nét cơ bản uề tình hình binh tế uà chính trị của Nhật Bản 
trong thập bì 90 của thế bì XÄ. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Những yếu tố nào khiến cho Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm 
kinh tế - tài chính của thế giới trong nửa sau thế kỉ XX 2? 

2. Trình bày những nét chính về chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong thời kì 
Chiến tranh lạnh. 


|PHẦN ĐỌC THÊM| 


1. MĨ PHÓNG CON TÀU APÔLÔ LÊN MẶT TRĂNG 
Ngày 17 - 4 - 1970 
Con tàu Apôlô 13 hạ cánh an toàn xuống Thái Bình Dương sau một hành trình 
không thành công tới Mặt Trăng. Nhiệm vụ được dự định là thực hiện cuộc đổ 
bộ xuống Mặt Trăng lần thứ ba nhưng đã đột nhiên bị gián đoạn vào ngày 
13 - 4 sau 2 ngày rưỡi cất cánh do nổ môđun vận hành gây mất điện ở 
khoang điều khiển của phi thuyền. Các nhà du hành vũ trụ phải sử dụng động 
cơ của tàu đổ bộ lên Mặt Trăng để điều khiển con tàu bay trở về Trái Đất. 
Ngày 9 - 2 - 1971 
Apôlô 14 rơi xuống biển Thái Bình Dương sau 9 ngày bay trong vũ trụ, bao 
gồm 33 tiếng đồng hồ bay trên quỹ đạo của Mặt Trăng. 
Ngày 16 - 4 - 1972 
Mĩ phóng con tàu Apôlô 16. Nhiệm vụ của tàu lên Mặt Trăng. Đây là chuyến 
thám hiểm có người lái lần thứ 5 nhằm thu thập các mẫu đá từ vùng núi 
Decartes. Sau 11 ngày bay trong không gian gồm ba ngày trên Mặt Trăng, 
các nhà du hành vũ trụ Mĩ đã quay trở lại Trái Đất. 
(Niên giám lịch sử Hoa Kì, 
NXB Khoa học Xã hội, H., 2004, tr.1135, 1138, 1143) 
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2. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) 


Hiện nay EU là một trung tâm kinh tế hùng mạnh trên thế giới, có tốc độ tăng 

trưởng khá ổn định : tốc độ tăng GDP năm 1996 là 1,6%, năm 1997 là 2,5%, 

năm 1999 là 2,0%. Năm 1998 trong cơn bão tài chính - tiền tệ làm nghiêng 

ngả nền kinh tế thế giới thì Liên minh châu Âu vẫn tiếp tục quá trình phát triển 

tuy có bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này. Sự bừng sáng của kinh tế 

EU được xem là một trong những nhân tố giúp cho nền kinh tế thế giới tránh 
được nguy cơ suy thoái toàn cầu. 

(Bùi Huy Khoát (Chủ biên), Thúc đẩy quan hệ thương mại - 

đầu tư giữa EU và Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XXI, 

NXB Khoa học Xã hội, H., 2001, tr. 27 - 28) 


3. VỊ TRÍ CỦA NHẬT BẢN TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI 


Đứng trên phương diện kinh tế thì sự phát triển "thần kì" của Nhật Bản là một 
hiện tượng nổi bật, và hầu như người ta đều thống nhất thời gian diễn ra sự 
thần kì đó là từ thập niên 60 đến đầu những năm 70. Trong thời kì "tăng 
trưởng giảm tốc" từ đầu thập niên 70 trở lại đây, tuy nền kinh tế Nhật đã mất 
đi sự "thần kì" của nó, nhưng tốc độ phát triển vẫn lớn và vẫn cao hơn mức 
tiêu chuẩn quốc tế (mặc dù có xen lẫn những thời kì khủng hoảng và suy 
thoái ngắn). Chứng minh rõ rệt nhất cho điều đó là kể từ đầu thập niên 70 
cho đến nay, Nhật luôn giữ vững vai trò là một trong ba trung tâm kinh tế, tài 
chính lớn nhất của thế giới tư bản (Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản) và là siêu cường 
kinh tế thứ hai của thế giới (sau Mi). 
(Lê Văn Quang, Lịch sử Nhật Bản, 
Tủ sách Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh - 1996, tr. 248 - 249) 


C hương V 


OUAN HỆ OUỐC TẾ 
(1945 - 2000) 


QUAN HỆ QUỐC TẾ 
TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LANH 


Vừa ra khỏi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, các quốc gia bị lôi cuốn 
vào tình trạng đối đầu của cuộc Chiến tranh lạnh giữa hai siêu cường 
Mĩ và Liên Xô, thậm chí có lúc như bên bờ của một cuộc chiến tranh 
thế giới mới. Tình hình đó đã trở thành nhân tố chủ yếu tác động và chỉ 
phối các quan hệ quốc tế trong hơn bốn thập kỉ của nửa sau thế kỉ XX. 


I~ MÂU THUẪN ĐÔNG - TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU 
CỦA CHIẾN TRANH LẠNH 


Từ liên minh cùng nhau chống phát xít, sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hai 
cường quốc Liên Xô và Mĩ nhanh chóng chuyển sang thế đối đầu, dần dần đi tới 
tình trạng chiến tranh lạnh. 


Trước hết, đó là sự đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa hai cường quốc. 
Liên Xô chủ trương duy trì hoà bình, an ninh thế giới, bảo vệ những thành quả 
của chủ nghĩa xã hội và đẩy mạnh phong trào cách mạng thế giới. Ngược lại, Mĩ 
ra sức chống phá Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, đẩy lùi phong trào cách 
mạng nhằm thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới. Mĩ hết sức lo ngại ảnh hưởng to 
lớn của Liên Xô cùng những thắng lợi của các cuộc cách mạng dân chủ nhân 
dân ở các nước Đông Âu, đặc biệt là sự thành công của cách mạng Trung Quốc 
với sự ra đời nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Chủ nghĩa xã hội đã trở thành 
một hệ thống thế giới, trải dài từ Đông Âu tới phía đông châu Á. 

Nhưng cũng sau chiến tranh, Mĩ đã vươn lên thành một nước tư bản giàu 
mạnh nhất, vượt xa các nước tư bản khác, nắm độc quyền vũ khí nguyên tử. Mĩ 
tự cho mình có quyền lãnh đạo thế giới - như Tổng thống Truman công khai 
tuyên bố : Ngày nay Hoa Kì là một quốc gia mạnh, không có một quốc gia nào 
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mạnh hơn... Điều đó có nghĩa là với sức mạnh như thế, chúng ta (M]) có nghĩa vụ 
nắm quyền lãnh đạo thế giới. 


Sự kiện được xem là khởi đầu cho chính sách chống Liên Xô, gây nên tình 
trạng chiến tranh lạnh của Mĩ là thông điệp của Tổng thống Truman tại Quốc 
hội Mĩ ngày 12 - 3 — 1947. Trong đó, Tổng thống Mĩ khẳng định : Sự tồn tại 
của Liên Xô là nguy cơ lớn đối với nước Mĩ và đề nghị viện trợ khẩn cấp 400 
triệu USD cho hai nước Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kì. 

Đó là "Học thuyết Trumơn" với nội dung quœn trọng lờ xóc lập hơn nữa mối 
quơn hệ củo Mĩ với châu Âu nhằm : ]1- Củng cố cóc chính quyền †hên 
phương Tôy vò đổy lùi phong †rờo đốu †ranh yêu nước ở Hi Lợp vờ Thổ Nhĩ Kì ; 
2- Biến hơi nước Hi Lợp vò Thổ Nhĩ Kì thờnh những cờn cứ tiền phương chống 
Liên Xô và các nước dôn chủ nhên dên Đông Âu ; 3- Cợ† bỏ ảnh hưởng củd 
Anh có từ trước ở Hi Lạp vò Thổ Nhĩ Kì. Như thế, học †huyết Trumen lờ một sự 
tộp hợp lục lượng của Mĩ nhằm phỏn ứng †rước những thống lợi vò ảnh 
hưởng củo chủ nghĩ xõ hội ở châu Âu. 

Hai là, vào đầu tháng 6 — 1947, Mĩ đề ra "Kế hoạch Mácsan" với khoản viện 
trợ khoảng 17 tỉ USD để giúp các nước Tây Âu phục hồi nên kinh tế bị tàn phá 
sau chiến tranh. Mặt khác, qua kế hoạch này, Mĩ còn nhằm tập hợp các nước Tây 
Âu vào liên minh quân sự chống Liên Xô và các nước Đông Âu. Việc thực hiện 
"Kế hoạch Mácsan" đã tạo nên sự phân chia đối lập về kinh tế và chính trị giữa 
các nước Tây Âu tư bản chủ nghĩa và các nước Đông Âu xã hội chủ nghĩa. 

Ba là, ngày 4 — 4— 1949, Mĩ thành lập khối quân sự — Tổ chức Hiệp ước Bắc 
Đại Tây Dương (NATO). 

Tợi thủ đô Oosinh†ơn, Mĩ vò 11 nước phương Tôy (Anh, Phóp, Cangởa, ltoliq, 
Bỉ, Hà Lan, Lúcxămbug, Đơn Mọch, Na Uy, Aixơlen, Bồ Đòo Nho) đẽ kí Hiệp 
ước Bốc Đợi Tây Dương chính †hức †thònh lập NATO ; sau nòy thêm Hi Lọp 
(2 - 1952), Thổ Nhĩ Kì (2 - 1952), CHLB Đức (5 - 1955), Tây Bơn Nho (5 - 1982)(), 

Đây là liên minh quân sự lớn nhất của các nước tư bản phương Tây do MI 
câm đầu nhằm chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. 

Ngoy sou khi Hiệp ước NATO được phê chuốổn, Mĩ đỡ kí hồng loợt cóc hiệp 
định †oy đôi với các nước †hònh viên về việc sử dụng vũ khí vò thiết lập các 
cờn cứ quôn sự củo Mĩ trên lõnh thổ cóc nước nòy. 

Để khôi phục đất nước sau chiến tranh, tháng 1 — 1949, Liên Xô và các nước 
Đông Âu thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế, thực hiện sự hợp tác và giúp đỡ 
lẫn nhau giữa các nước XHCN. 


(1) Từ sau Chiến tranh lạnh, tháng 3 — 1999, NATO kết nạp thêm 3 nước (Ba Lan, Hunggari và Séc) ; 
đến tháng 4 — 2004 mở rộng thêm 7 nước (Bungari, Extônia, Lítva, Látvia, Rumani, Slôvakia, 
Slôvên1a). 
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Tháng 5 - 1955, Liên Xô và các nước Đông Âu (Anbani, Ba Lan, Hunggari, 
Bungari, CHDC Đức, Tiệp Khắc, Rumani) đã thành lập Tổ chức Hiệp ước 
Vácsava, một liên minh chính trị — quân sự mang tính chất phòng thủ của các 
nước xã hội chủ nghĩa châu Âu. 

Sự ra đời của NATO và Tổ chức Hiệp ước Vácsava là những sự kiện đánh dấu 
sự xác lập của cục diện hai cực, hai phe. Chiến tranh lạnh đã bao trùm cả thế giới. 


© - Nội dung chính của học thuyết Truman là gì ? 
- Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương uà Tổ chức Hiệp ước Vácsaua 
được hình thành uà gây hậu quả như thế nào đối uới tình hình thế giới ? 


II - SỰ ĐỐI ĐẦU ĐÔNG - TÂY 
VÀ CÁC CUỘC CHIẾN TRANH CỤC BỘ 


Tình hình trên cho thấy : Chiến tranh lạnh là cuộc đối đầu căng thẳng giữa 
hai phe — phe tư bản chủ nghĩa do Mĩ cầm đầu và phe xã hội chủ nghĩa do Liên Xô 
làm trụ cột. Chiến tranh lạnh đã diễn ra trên hầu hết các lĩnh vực, từ chính trị, 
quân sự đến kinh tế, văn hoá — tư tưởng... ngoại trừ sự xung đột trực tiếp bằng 
quân sự giữa hai siêu cường quốc. Tuy không nổ ra một cuộc chiến tranh thế 
giới, nhưng trong gần nửa thế kỉ của Chiến tranh lạnh, thế giới luôn nằm trong 
tình trạng căng thẳng, nhiều cuộc chiến tranh cục bộ đã diễn ra ở một số khu 
vực như Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Trung Đông. 


1. Cuộc phong toả Béclin (1948) và Bức tường Béclin (1961) 


Trái với những thoả thuận tại các hội nghị lanta và Pốtxđam (1945) về một 
giải pháp thống nhất nước Đức, ngày 23 — 2 — 1948, tại Luân Đôn, các nước MI, 
Anh, Pháp đã cùng nhau đề ra một quy chế về tương lai cho việc hợp nhất ba 
khu vực chiếm đóng của họ. Liên Xô kịch liệt phản đối. Để trả đũa cho việc thoả 
thuận riêng rẽ này, ngày 31 — 3 — 1948, Liên Xô quyết định phong toả, kiểm 
soát tất cả các mối liên hệ giữa các khu vực Tây Béclin với Tây Đức. 

Tình hình châu Âu trở nên căng thẳng. Các nước Tây Âu phải tổ chức cầu 
hàng không để duy trì việc tiếp tế cho Tây Béclin. Cuộc phong toả Béclin của 
Liên Xô kéo dài hơn 1 năm, được chấm dứt vào ngày 12 — 5 — 1949, sau khi 
cùng ngày các nước phương Tây bãi bỏ việc ngăn chặn buôn bán giữa các khu 
vực Tây và Đông Béclin. 
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Vào năm 1961, vấn đề nước Đức lại trở nên căng thẳng. Đó là, trước tình 
trạng di cư ồ ạt từ Đông Đức sang Tây Đức gây nên nhiều khó khăn, không ổn 
định về kinh tế, chính trị và xã hội ở Đông Đức, đêm 12 — 8 — 1961, Chính phủ 
CHDC Đức đã xây dựng một bức tường với dây kẽm gai ngăn cách hai khu vực 
Đông và Tây Béclin. Từ đó, việc qua lại giữa hai khu vực ở Béclin bị đình chỉ, 
quan hệ giữa hai nhà nước Đức càng đối đầu quyết liệt. 


Cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp 
(1945 - 1954) 


Ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai, thực dân Pháp đã quay trở lại tiến hành 
cuộc chiến tranh xâm lược ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Cuộc chiến bùng 
nổ từ Sài Gòn (9 — 1945), tới tháng 12 — 1946 lan rộng trên toàn cõi Đông Dương. 


Vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, nhân dân ba nước Đông Dương đã 
kiên cường chiến đấu bảo vệ nền độc lập. Sau khi cách mạng Trung Quốc thành 
công (I — 10 — 1949), cuộc kháng chiến của Việt Nam có điều kiện liên lạc và 
nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ 
nghĩa. Từ năm 1950, Mi viện trợ cho Pháp và can thiệp ngày càng sâu vào cuộc 
chiến tranh Đông Dương. Chiến tranh Đông Dương ngày càng chịu sự tác động 
của hai phe. 


Sau chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử (7 — 5 — 1954) của quân dân Việt Nam, 
Hội nghị Giơnevơ về Đông Dương đã được triệu tập với sự tham gia của các 
nước lớn như Liên Xô, Trung Quốc, MI, Anh và các bên tham chiến là Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà và Pháp... Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương (21 — 7 — 1954) 
đã công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, 
Lào và Campuchia. Cuộc chiến ở Đông Dương đã chấm dứt, nhưng Việt Nam 
tạm thời bị chia cắt làm hai miền, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự. 

Hiệp định Giơnevơ đánh dấu thắng lợi của nhân dân Việt Nam, Lào và 
Campuchia, nhưng mặt khác cũng phản ánh cuộc đấu tranh gay gắt giữa hai phe. 
Đại biểu Mĩ ra tuyên bố không chịu sự ràng buộc của Hiệp định nhằm chuẩn bị 
cho sự xâm lược sau này. 


Cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) 


Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, theo thoả thuận giữa các Đồng minh, quân 
đội Liên Xô chiếm đóng miền Bắc bán đảo Triều Tiên, quân đội Mĩ chiếm đóng 


miền Nam, lấy vĩ tuyến 38 làm giới tuyến phân chia tạm thời. Năm 1948, hai 
chính quyền được thành lập riêng rẽ là Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc) ở phía 
Nam và Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ở phía Bắc, được Mĩ và Liên Xô 
bảo trợ cho mỗi bên. 


Ngòy 25 - ó - 1950, quôn đội CHDCND Triều Tiên vượt vĩ tuyến 38, mở cuộc †ến 
công quy mô †ương đối lớn xuống phía nơm. 

Squ gồn bo thóng tốn công, tới 13 - 9 - 1950, quên đội CHDCND Triều Tiên đö 
chiếm 95% đết đơi vò 97% dôn số Hòn Quốc. Trước Tình hình đó, Mĩ đỡ huy 
động toàn bộ lực lượng ở Viễn Đông đổ bộ vờo cỏng Nhôn Xuyên (15 - 9 - 1950) 
dưới donh nghĩa "quên đội Liên hợp quốc", sou đó vượt quo vĩ tuyến 38, 
đónh chiếm miền Bắc, tiến tới sông Áp Lục giớp Trung Quốc. Thớng 10 - 1950, 
Quôn chí nguyện Trung Quốc tiến vòo Triều Tiên "khóng Mĩ, viện Triều". Quôn 
đội Triều - Trung đỡ đổy lùi quên Mĩ khỏi Bắc vĩ tuyến 38. Sau đó, chiến sự Tiếp 
diễn ở khu vực vĩ tuyến 38. 


Sau hơn ba năm chiến tranh, với những tổn thất nặng nề của cả hai bên, ngày 
27— 7-— 1953, Hiệp định đình chiến được kí kết giữa Trung Quốc — Triều Tiên 
với Mĩ — Hàn Quốc. Theo đó, vĩ tuyến 38 vẫn là ranh giới quân sự giữa hai miền 
Bắc, Nam Triều Tiên. Cuộc chiến tranh Triều Tiên là sự đụng đầu trực tiếp đầu 
tiên giữa hai phe, không phân thắng bại. 


4. Cuộc khủng hoảng Caribê (1962) 


Sau khi cách mạng Cuba thắng lợi, Mĩ không ngừng chống phá công cuộc 
xây dựng đất nước của nhân dân Cuba. Tháng 10 — 1962, tình hình trở nên căng 
thắng nghiêm trọng do "cuộc khủng hoảng Caribê". 


Trước sự đe doq xôm lược của Mĩ, mùa hè 1962, hơi Chính phủ Liên Xô vò 
Cubad †hoỏ thuộn : Liên Xô xôy dựng căn cứ tên lứa đọn đạo †ầm trung trên 
lãnh thổ Cubo để giúp Cubo bỏo vệ nền độc lộp, ơn ninh của mình. 


Lếy cớ œn ninh nước Mĩ bị đe dog, tối 22 - 10 - 1962 Tổng thống Mĩ Kennơdi 
lên ón những hot động quôn sự củo Liên Xô tại Cubo, thông bóo quyết định 
củo Chính phủ Mĩ lò phong †oẻ bằng hởi quên quonh Cubo, gửi tối hậu †hư 
đòi Liên Xô dỡ bỏ vò rút tên lửa về nước. Cẻ thế giới lo lắng về nguy cơ một 
cuộc chiến †ranh thế giới mới. 

Cuối cùng, ngòy 2ó - 10, hơi bên đõ thoỏ thuôn : Liên Xô rút tên lửa vờ cam 
kết không đưo tên lứa †rở lại Cubo ; Mĩ cam kết không xôm lược Cubd. Cuộc 
khủng hoởng kết thúc, nhưng quơn hệ Mĩ - Cubo vỗn tiếp tục căng thống. 
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5. Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mĩ (1954 - 1975) 
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Sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, Mĩ đã nhanh chóng thay 
thế Pháp, dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm, âm mưu chia cắt lâu dài 
Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân 
sự của Mĩ. Nhưng mưu đồ của MIĩ đã vấp phải ý chí quật cường và cuộc đấu 


tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam. 


Chiến tranh Việt Nam đã trở thành cuộc chiến tranh cục bộ lớn nhất phản ánh 
mâu thuẫn giữa hai phe. Nhưng cuối cùng, mọi chiến lược chiến tranh của Mĩ 
đều bị phá sản. Tháng 1 — 1973, Hiệp định Pari được kí kết. Theo đó, Mĩ cam 
kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn 
vẹn lãnh thổ của Việt Nam, rút quân khỏi Việt Nam, cam kết không dính líu 


hoặc can thiệp về quân sự đối với nước ta. 
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Hình 31. Bức tường ở Oasinhtơn ghi tên lính Mĩ 
chết ở Việt Nam 


Đế quốc Mĩ mở rộng 
cuộc chiến tranh xâm 
lược sang Lào và 
Campuchia. Nhân dân ba 
nước Đông Dương đoàn 
kết tiến hành cuộc kháng 
chiến chống MI, cứu 
nước, đến năm 1975 
giành thắng lợi hoàn 
toàn. 


Tóm lại, trong thời kì 
Chiến tranh lạnh, hầu như 
mọi cuộc chiến tranh 
hoặc xung đột quân sự ở 
các khu vực trên thế giới, 
với những hình thức và 
mức độ khác nhau, đều 
liên quan tới sự đối đầu 
giữa hai cực Xô — MI. 


© - Nêu tóm tắt nội dung các cuộc chiến tranh cục bộ đã xởy ra từ năm 


1945 đến năm 1975. 


- Từ những sự biện trong bài, em có nhận xét gì uê chính sách đối 


ngoại của Mĩ ? 


II - XU THẾ HOÀ HOÃN ĐÔNG - TÂY 
VÀ CHIẾN TRANH LẠNH CHẤM DỨT 


Mặc dù Chiến tranh lạnh vẫn tiếp diễn, nhưng từ đầu những năm 70 xu hướng 
hoà hoãn Đông — Tây đã xuất hiện với những cuộc gặp gỡ thương lượng Xô — MI. 


Trên cơ sở những thoả thuận Xô — MI, ngày 9 — 11 — 1972, hai nước Đức — 
Cộng hoà Dân chủ và Cộng hoà Liên bang - đã kí kết tại Bon Hiệp định về 
những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đúc. 

Theo đó, hơi bên phỏi tôn trọng không điều kiện chủ quyền vò sự †oòn vẹn 
lõnh thổ của nhau cũng như củo cớc nước chôu Âu †rên đường biên giới hiện 
tợi. Hơi bên thiết lập quơn hệ lớóng giềng †hôn thiện, bình thường trên cơ sở 
bình đẳng, giỏi quyết cóc vốn đề tranh chếp bằng biện phớp hoờ bình vờ sẽ 
†ụ kiềm chế việc đe doq bằng vũ lực hoy sử dụng vũ lực. 


Cũng trong năm 1972, hai siêu cường Liên Xô, Mĩ đã thoả thuận về việc hạn 
chế vũ khí chiến lược và ngày 26 — 5 kí Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng 
chống tên lửa (ABM), sau đó là Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lượct) 
(gọi tắt là SALT - 1). 

Hiệp ước ABM quy định : Liên Xô vờ Mĩ mỗi nước chỉ được xêy dựng hơi hệ 
Thống ABM với mỗi hệ thống có 100 tên lửa chống tên lứa. Sau đó, trong năm 
1974 hơi nước lợi †hoởỏ thuộn mỗi nước chỉ có một hệ thống ABM. Với hơi hiệp 
ước nòy, †ù giữa những năm 70 đỡ hình thònh thế cân bằng chiến lược giữo 
Liên Xô và Mĩ về lực lượng quôn sự nói chung vờ về vũ khí họ† nhôn chiến lược 
nói riêng. 

Cuối năm 2001, Mĩ đơn phương rút khỏi Hiệp ước ABM ; điều này có thể dỗn 
đến một cuộc chọy đuo vũ †rang mới về vũ khí hạt nhôn. 


Đầu tháng § — 1975, 33 nước châu Âu cùng Mĩ và Canađa đã kí kết Định ước 
Henxinki, khẳng định những nguyên tắc trong quan hệ giữa các quốc gia như 
bình đẳng, chủ quyền, sự bền vững của đường biên giới, giải quyết hoà bình các 
tranh chấp... nhằm bảo đảm an ninh châu Âu và sự hợp tác giữa các nước về kinh 
tế, khoa học và kĩ thuật, bảo vệ môi trường v.v... 


Định ước Henxinki năm 1975 đénh du sự chếm dứt tình trạng đối đồu giữ hoi 

khối nước †ư bỏn chủ nghĩo vò xõ hội chủ nghĩc ở chôu Âu, đồng thời tạo nên 

một cơ chế giới quyết cóc vốn đề liên quen đến hoờ bình, œn ninh ở chôu lục nòy. 

Cùng với các sự kiện trên, từ đầu những năm 70, hai siêu cường Xô — Mĩ đã 
tiến hành những cuộc gặp cấp cao, nhất là từ năm 1985 khi Goócbachốp lên cầm 
quyền ở Liên Xô. Hầu như hằng năm đều diễn ra các cuộc gặp gỡ giữa nguyên thủ 
hai nước — Goócbachốp và Rigân, sau là Goócbachốp và Busơ (cha). Nhiều 


(1) Vũ khí tiến công chiến lược được hiểu là tên lửa vượt đại châu có tầm bắn xa hơn 5 500 km, 
máy bay ném bom có tầm hoạt động tương tự và tàu ngầm hạt nhân phóng tên lửa tầm xa. 
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văn kiện hợp tác về kinh tế và khoa học — kĩ thuật đã được kí kết giữa hai nước, 
nhưng trọng tâm là những thoả thuận về thủ tiêu tên lửa tầm trung ở châu Âu, 
cắt giảm vũ khí chiến lược cũng như hạn chế cuộc chạy đua vũ trang giữa hai nước. 


Tháng 12 — 1989, trong cuộc gặp không chính thức tại đảo Manta (Địa Trung 
Hải), Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Goócbachốp và Tổng thống Mĩ Busơ 
đã chính thức cùng uyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh. 


Sở dĩ hơi siêu cường Xô - Mĩ tuyên bố chếm dứt Chiến †ronh lạnh vì : Một lò, 
cuộc chọy đuo vũ trang kéo dời hơn bốn †hộp kỉ đẽ làm cho cỏ hơi nước quóớ 
†ốn kém và bị suy giảm thế mọnh †rên nhiều mặt so với các cường quốc khóc. 
Hơi lờ, sự vươn lên mạnh mẽ củo Đức, Nhột Bản vờ Tôy Âu... đõ đốt ra nhiều 
khó khăn vò thóch thức †o lớn. Cóc nước này đãõ trở thònh những đối thủ 
cenh †ronh đóng gờm đối với Mĩ. Còn Liên Xô lúc nòy nền kinh tế ngòy còng 
lôm vòo Tình †rạng trì trệ, khủng hoỏng. 
Do vộy, hơi cường quốc Liên Xô vò Mĩ đều cồn phỏi thoót khỏi thế đối đầu 
để ổn định vò củng cế vị thế của mình. 

Chiến tranh lạnh chấm dứt đã mở ra chiều hướng và những điều kiện giải quyết 

hoà bình các vụ tranh chấp, xung đột đang diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới. 

Ở Ápgonix†on, Liên Xô vờ Mĩ đỡ thoỏ thuộn giỏi quyết cuộc xung đột với việc 
quên đội Liên Xô rút ra khỏi Ábgơœnix†en. 
Thóng 10 - 1991, Hiệp định về một giỏi phóp chính trị toờn bộ ở Campuchia 
đõ được kí kết tợi Pori. Nhờ đó, cuộc xung đột kéo dời hơn một thộp kỉ với 
những Tội óc diệt chủng củo chế độ Khơme đỏ đỡ chốm dứt. Những triển 
vọng Tốt đẹp đỡ mở ro để xôy dựng một nước Campuchio mới. Mối quơn hệ 
giữa cóc nước †rong khu vực được cỏi thiện nhằm xôy dụng một Đông Nam 
Á ho bình vờ ổn định, 
Ở Tây Nam Phi, quên đội Nom Phi vò quôn †ình nguyện Cuba đều rút khỏi 
Nomibid. Ngòy 21 - 3 - 1990, Cộng hoò Nœmibid tuyên bố độc lộp. 

Tuy vậy, tình trạng Chiến tranh lạnh chỉ thực sự kết thúc sau khi Liên bang 

Xô viết tan rã, trật tự hai cực không còn nữa. 


© Trình bày uà phân tích những sự biện chứng tỏ xu thế hoà hoãn giữa 
hai siêu cường Liên Xô uà Mĩ ; giữa hai phe xã hội chủ nghĩa uùò tư bản 
chủ nghĩa. 


IV - THẾ GIÓI SAU CHIẾN TRANH LẠNH 
Sau nhiều năm trì trệ và khủng hoảng kéo dài, tới những năm 1989 — 1991 
chế độ xã hội chủ nghĩa đã bị sụp đổ ở các nước Đông Âu và Liên bang Xô viết. 
Ngày 28 — 6 — 1991, Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) tuyên bố giải thể. Sau 
đó, ngày 1 — 7 — 1991, Tổ chức Hiệp ước Vácsava chấm dứt hoạt động. Với "cực" 
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Liên Xô tan rã, hệ thống thế giới của các nước xã hội chủ nghĩa không còn tồn 
tại, Trật tự thế giới hai cực lanta đã sụp đổ. Thế "hai cực" của hai siêu cường 
không còn nữa, Mi là "cực” duy nhất còn lại. Phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô 
ở châu Âu và châu Á đã bị mất, ảnh hưởng của Mĩ cũng bị thu hẹp ở nhiều nơi. 

Từ sau năm 1991 đầy biến động, tình hình thế giới đã diễn ra những /hay đổi 
to lớn và phúc tạp. 

Một là, trật tự thế giới hai cực đã sụp đổ nhưng trật tự thế giới mới lại đang 
trong quá trình hình thành. 

Dư luôn thế giới cho rồng phởi nhiều năm nữa mới có thể hình thờnh một trột 
tụ thế giới mới theo xu hướng đo cực, nhiều †rung tâm với sự vươn lên, đuo 
Tranh mọnh mẽ củo cóc cường quốc như MI, Liên minh chôu Âu, Nhột Bản, 
Nga, Trung Quốc. 

Hai là, sau Chiến tranh lạnh, hầu như các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược 
phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế. 

Ngòy noy, kinh tế đỡ trở thònh †rọng điểm của quen hệ quốc †ế, nền tổng 
căn bỏn để xêy dựng sức mọnh Thực sự củo mỗi quốc gia. 

Ba là, sự tan rã của Liên Xô đã tạo cho Mĩ một lợi thế tạm thời. Giới cầm 
quyền Mi ra sức thiết lập trật tự thế giới một cực để Mĩ làm bá chủ thế giới. 

Mộc dù ngòy noy Mĩ có một lục lượng kinh †ế - tời chính, khod học - kĩ thuột† 
vò quên sự vượt trội so với tốt cỏ các quốc gio, nhưng giữa tham vọng †o lớn 
làm bớ chủ Thế giới vờ khỏ năng hiện †hực của Mĩ là một khoảng cách không 
nhỏ. Nhiều sự kiện diễn ra trên thế giới gần đôy đõ chứng †ỏ điều đó. 

Bốn là, sau Chiến tranh lạnh, hoà bình thế giới được củng cố, nhưng ở nhiều 
khu vực tình hình lại không ổn định với những cuộc nội chiến, xung đột quân 
sự đẫm máu kéo dài. 

Những cuộc xung đột đẽ xỏy ra ở bón đỏo Bancðng, một số nước chôu Phi 
vò Trung Á. Nguyên nhôn chính là do những môu †thuỗn về sắc †ộc, tôn giớo 
vò †ranh chếp lõnh thổ đỡ bùng lên dữ dội, khi môu thuỗn hơi cực Đông - Tôy 
không còn nữa. 

Bước sang thế kỉ XXI, với sự tiến triển của xu thế hoà bình, hợp tác và phát 
triển, các dân tộc hi vọng về một tương lai tốt đẹp của loài người. Nhưng cuộc 
tấn công khủng bố bất ngờ vào nước Mĩ ngày 11 — 9 — 2001 đã mở đầu cho một 
thời kì biến động lớn trong tình hình thế giới. 

Chỉ trong một thời gian ngắn, †oờ nhờ Trung tâm Thương mợi thế giới (WTC) bị 
đổ sụp, hồng nghìn dôn thường thiệt mạng, tổn thốt vột chết lên tới hồng 
chục tỉ USD. 

Sự kiện I1 — 9 đã đặt các quốc gia — dân tộc đứng trước những thách thức của 
chủ nghĩa khủng bố đầy tệ hại với những nguy cơ khó lường. Nó đã gây ra những 
tác động to lớn, phức tạp đối với tình hình chính trị thế giới và các quan hệ quốc tế. 
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Với xu thế phát triển của thế giới từ cuối thế kỉ XX - đầu thế kỉ XXI, ngày 
nay các quốc gia — dân tộc vừa đứng trước những thời cơ phát triển thuận lợi, 
vừa phải đối mặt với những thách thức vô cùng gay gắt. 


© Hãy nêu những biến đổi chính của tình hình thế giới sau khi Chiến 
tranh lạnh chấm dút. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


14. Hãy tìm chọn những sự kiện tiêu biểu của thời kì Chiến tranh lạnh. 
2. Trình bày các xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt. 
Liên hệ với công cuộc Đổi mới ở nước ta. 


|PHẦN ĐỌC THÊM. 
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... Thế kỉ XXI sẽ tiếp tục có nhiều biến đối. Khoa học và công nghệ sẽ có bước tiến 
nhảy vọt. Kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật trong quá trình phát triển 
lực lượng sản xuất. Toàn cầu hoá kinh tế là một xu thế khách quan, lôi cuốn 
ngày càng nhiều nước tham gia ; xu thế này đang bị một số nước phát triển và 
các tập đoàn kinh tế tư bản xuyên quốc gia chỉ phối, chứa đựng nhiều mâu thuẫn, 
vừa có mặt tích cực vừa có mặt tiêu cực, vừa có hợp tác vừa có đấu tranh. Các 
mâu thuẫn cơ bản trên thế giới biểu hiện dưới những hình thức và mức độ khác 
nhau vẫn tồn tại và phát triển, có mặt sâu sắc hơn. Thế giới đứng trước nhiều 
vấn đề toàn cầu mà không một quốc gia riêng lẻ nào có thể tự giải quyết nếu 
không có sự hợp tác đa phương như : bảo vệ môi trường, hạn chế sự bùng 
nổ về dân số, đẩy lùi những dịch bệnh hiểm nghèo, chống tội phạm quốc tế... 


Trong một vài thập kỉ tới, ít có khả năng xảy ra chiến tranh thế giới. Nhưng 
chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, tôn giáo, chạy đua 
vũ trang, hoạt động can thiệp lật đổ, khủng bố còn xảy ra ở nhiều nơi với tính 
chất phức tạp ngày càng tăng. Hoà bình, hợp tác và phát triển là xu thế lớn, 
phản ánh đòi hỏi bức xúc của các quốc gia, dân tộc. Cuộc đấu tranh vì hoà 
bình, độc lập, dân chủ, dân sinh, tiến bộ và công bằng xã hội sẽ có những 
bước tiến mới. Khu vực Đông Nam Á, châu Á - Thái Bình Dương sau khủng 
hoảng tài chính - kinh tế có khả năng phát triển năng động nhưng vẫn tiềm 
ẩn những nhân tố gây mất ổn định. 
Những nét mới ấy trong tình hình thế giới và khu vực tác động mạnh mẽ đến 
tình hình nước ta. Trước mắt nhân dân ta có cả cơ hội lớn và thách thức lớn. 
(Đảng Cộng sản Việt Nam, 


Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
NXB Chính trị quốc gia, H., 2001, tr. 64 - 66) 


C hương VĂ 


CÁCH MẠNG KHOA HỌC - 
CÔNGNGHỆ  - 
VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ 


CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ NỬA SAU THẾ KỈ XX 


Từ những năm 40 của thế kỉ XX, loài người đã trải qua cuộc cách mạng 
khoa học - kĩ thuật lần thứ hai, được khởi đầu từ nước Mĩ. Với quy mô 
rộng lớn, nội dung sâu sắc và toàn diện, nhịp điệu vô cùng nhanh 
chóng, cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật đã đưa lại những thành tựu 
kì diệu và những đổi thay lớn lao trong đời sống nhân loại. Nền văn 
minh thế giới đã có những bước nhảy vọt chưa từng thấy. 


I- CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 


1. Nguồn gốc và đặc điểm 


Cũng như cách mạng công nghiệp ở thế kỉ XVIII - XIX, cuộc cách mạng 
khoa học — kĩ thuật ngày nay diễn ra là do những đòi hỏi của cuộc sống, của sản 
xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tỉnh thần ngày càng cao của con người, 
nhất là trong tình hình bùng nổ dân số thế giới và sự vơi cạn nghiêm trọng các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 


Những đòi hỏi bức thiết đó đặt ra cho cuộc cách mạng khoa học — Kĩ thuật 
phải giải quyết, trước hết là chế tạo và tìm kiếm những công cụ sản xuất mới có 
Kĩ thuật và năng suất cao, tạo ra những vật liệu mới. 


Từ lâu năng lượng đã trở thồnh một vốn đề chiến lược củo loời người. Bởi đó 
lò nguồn gốc của mọi chuyển động, nuôi sống cóc cuộc cóch mẹng công 
nghiệp trước kia cũng như cách mọng khoa học - kĩ thuột ngòy noy. Trong 
†ình hình cóc vột liệu tự nhiên ngòy còng vơi cạn, céch mọng khoo học - kĩ 
†huột† đõ có những cống hiến vô gió trong việc †ạo rd những vột liệu mới, nhết 
lò những vột liệu tổng hợp có ý nghĩa cục kì quœn trọng †rong mọi mặt đời 
sống củo con người. 


Đỗ 


Đặc điểm lớn nhất của cách mạng khoa học - Kĩ thuật ngày nay là khoa học 


trở thành lực lượng sản xuất trực tiế?, khác với cuộc cách mạng công nghiệp thế 


kỉ XVIIL. Trong cuộc cách mạng khoa học — kĩ thuật hiện đại, mọi phát minh kĩ 


thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. Khoa học gắn liền với kĩ thuật, 
khoa học đi trước mở đường cho kĩ thuật. Đến lượt mình, Kĩ thuật lại đi trước 
mở đường cho sản xuất. Như vậy, khoa học đã tham gia trực tiếp vào sản xuất, 


trở thành nguồn gốc chính của những tiến bộ kĩ thuật và công nghệ. 


Cuộc cách mọng khoa học - kĩ thuột ngòy noy đỡ phót triển qua hơi giơi 
đoạn : gidi đoạn thứ nhết †ừ những năm 40 đến đồu những năm 70 củo †hế 
kỉ XX; giai đoạn thứ hơi từ cuộc khủng hoỏng năng lượng năm 1973 đến noy. 
Trong gioi đoơn sau, cuộc cách mợng diễn ra chủ yếu về công nghệ với sụ 
ra đòi của thế hệ móy Tính điện †ử mới (thế hệ thứ bo), về vột liệu mới, về 
những dọng năng lượng mới vờ công nghệ sinh học, phót triển †in học. Cuộc 
cóch mẹng công nghệ trở thònh cết lõi của cách mẹng khoa học - kĩ thuộ† 
nên gidi đoœn thứ hơi được gọi lò cách mạng khoa học - công nghệ. 


2. Những thành tựu tiêu biểu 
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Trải qua hơn nửa thế kỉ, nhất là từ những năm 70, cuộc cách mạng khoa 
học — kĩ thuật đã thu được những tiến bộ phi thường và những thành tựu 


kì diệu. 


Hình 32. Cừu Đôii, động vật đầu tiên ra đời 
bằng phương pháp sinh sản vô tính 


Trong lĩnh vực khoa học cơ 
bẩn, loài người đã đạt được 
những thành tựu hết sức to lớn, 
những bước nhảy vọt chưa từng 
thấy trong lịch sử các ngành 
Toán học, Vật lí học, Hoá học, 
Sinh học... Dựa vào những phát 
minh lớn của các ngành khoa 
học cơ bản, con người đã ứng 
dụng vào kĩ thuật và sản xuất 
phục vụ cuộc sống của mình. 

Sự kiện gây chấn động lớn 
trong dư luận thế giới là vào 
tháng 3 — 1997, các nhà khoa 
học đã tạo ra được 7ôf con cửu 


bằng phương pháp sinh sản vô tính từ một tế bào lấy từ tuyến vú của một con 
cừu đang có thai, đặt tên là Đôli. Tháng 6 — 2000, các nhà khoa học của các 
nước Anh, Pháp, MI, Đức, Nhật và Trung Quốc sau 10 năm hợp tác nghiên cứu 
đã công bố "Bản đồ gen người". Đến tháng 4 — 2003, "Bản đồ gen người" mới 
được giải mã hoàn chỉnh. 


Những thònh †ựu mới nòy đỡ mở ra một kỉ nguyên mới của y học vò sinh học, 
với triển vọng †o lớn đổy lùi bệnh tột và tuổi giò. Tuy nhiên, những thònh †ựu 
nòy lợi gây nên những lo ngợi về mặt phóp lí vò đợo lí như công nghệ sao 
chép con người hoặc thương mợi hoớ công nghệ gen. 


Trong lĩnh vực công nghệ đã xuất hiện những phát minh quan trọng, những 
thành tựu to lớn trong các lĩnh vực : công cụ sản xuất mới (máy tính điện tử, máy 
tự động và hệ thống máy tự động, người máy (rôbốt)...) ; „guồn năng lượng mới 
(năng lượng mặt trời, năng lượng gió và nhất là năng lượng nguyên tử...) ; 
vật liệu mới (như pôlime — chất dẻo với nhiều loại hình khác nhau, các loại vật 
liệu siêu sạch, siêu cứng, siêu bền, siêu dẫn...) ; công nghệ sinh học với những 
đột phá phi thường trong công nghệ di truyền, công nghệ tế bào, công nghệ vi 
sinh, công nghệ enzim và dẫn tới cuộc "cách mạng xanh” trong nông nghiệp với 
những giống lúa mới có năng suất cao, thân cây chịu bệnh tốt... ; những tiến bộ 
thần kì trong /hông tin 
liên lạc và giao thông 
vận tải (cáp sợi thuỷ 
tính quang dẫn, máy 
bay siêu âm khổng lồ, 
tàu hoả tốc độ cao...) ; 
chỉnh phục vũ trụ (Vệ 
tinh nhân tạo, du hành 
Vũ trụ...). 


Trong những thập 
niên gần đây, với 
những tiến bộ của 
kĩ thuật điện tử, tin 
học và viễn thông, 


Công nghệ thông tin 
đã phát triển mạnh mẽ 
như một sự bùng nổ 


Hình 33. Con người đặt chân lên Mặt Trăng 


ki 
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trên phạm vi toàn cầu. Hiện nay, máy tính, đặc biệt là máy vi tính, đang được sử 
dụng ở khắp mọi nơi và có khả năng liên kết với nhau bởi các mạng truyền dữ 
liệu. Đã hình thành mạng thông tin máy tính toàn cầu (Internet). Trong tương lai 
sẽ là các siêu lộ thông tin phủ khắp mọi địa bàn trong nước và trên thế giới. Công 
nghệ thông tin ngày càng được ứng dụng sâu rộng trong mọi ngành kinh tế và 
hoạt động xã hội. Yếu tố thông tin ngày càng chiếm một vị trí quan trọng trong 
nền kinh tế và xã hội. Nền văn minh nhân loại đã sang một chương mới — "văn 
minh thông tin”. 


Cuộc cách mạng khoa học — công nghệ có những tác động to lớn về nhiều 
mặt như tăng năng suất lao động, không ngừng nâng cao mức sống và chất lượng 
cuộc sống của con người. Từ đó dẫn đến những thay đổi lớn về cơ cấu dân cư, 
chất lượng nguồn nhân lực, những đòi hỏi mới về giáo dục và đào tạo nghề 
nghiệp, sự hình thành một thị trường thế giới với xu thế toàn cầu hoá. 


Tuy nhiên, cuộc cách mạng khoa học — công nghệ cũng gây nên hậu quả tiêu 
cực (chủ yếu do chính con người tạo nên) như tình trạng ô nhiễm môi trường 
trên hành tinh cũng như trong vũ trụ, hiện tượng Trái Đất nóng dần lên, những 
tai nạn lao động và giao thông, các loại dịch bệnh mới... và nhất là việc chế tạo 
những loại vũ khí hiện đại có sức công phá và huỷ diệt khủng khiếp có thể tiêu 
diệt nhiều lần sự sống trên hành tinh. 


© Hãy nêu những thành tựu uò ý nghĩa của cách mạng bhoa học - công 
nghệ trong thời gian gần đây. 


II - XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ VÀ ẢNH HƯỚNG CỦA NÓ 


Một hệ quả quan trọng của cách mạng khoa học — công nghệ là từ đầu những 
năm 80 của thế kỉ XX, nhất là từ sau Chiến tranh lạnh, trên thế giới đã diễn ra 
xu thế toàn cầu hoá. 


Xét về bản chất, toàn cầu hoá là quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên 
hệ, những ảnh hưởng tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu 
vực, các quốc gia, các dân tộc trên thế giới. 

Xu thế toờn cầu hoé kinh tế ngày noy lờ sự phụ thuộc lỗn nhqu trên phạm vi 
†oòn cồu, sự hình thònh Thị trường thế giới và phôn công lao động quốc tế, 
sự di chuyển tự do về †ư bỏn, hồng hoớ vờ nhôn công trên phạm vi toờn cều. 


Những biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu hoá ngày nay là : 


— Sự phát triển nhanh chóng của guan hệ thương mại quốc tế. 


Tù sau Chiến †ranh thế giới thứ hơi đến noy, gié trị trao đổi thương mọi trên 
phơm vi quốc †ế đõ †ðng 12 lần. Thương mọi quốc tế tăng có nghĩa lò nền 
kinh tế của cóc nước trên thế giới quơn hệ chặt chẽ vò phụ thuộc lỗn nhou, 
Tính quốc tế hoớ củo nền kinh †ế thế giới tðng. 


— Sự phát triển và tác động to lớn của các công fỉ xuyên quốc gia. 


Theo số liệu củo Liên hợp quốc, khoảng 500 công †ỉ xuyên quốc gio lớn kiểm 
soót tới 25% tổng sản phẩm thế giới vò gió trị trao đổi của những công †i nòy 
†ương đương 3/4 gió trị thương mọi †oờn cầu. 


— Sự sáp nhập và hợp nhất các công tỉ thành những tập đoàn lớn, nhất là các 
công ti khoa học — kĩ thuật, nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị 
trường trong và ngoài nước. Làn sóng sáp nhập này tăng lên nhanh chóng vào 
những năm cuối thế kỉ XX. 


- Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và 


khu vực. 


Các 


Đó lờ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngôn hỏng Thế giới (WB), Tổ chức Thương mọi 
Thế giới (WTO), Liên minh chôu Âu (EU), Hiệp ước Thương mọi †ự do Bắc Mĩ 
(NAFTA), Hiệp ước Thương mọi †ự do ASEAN (AFTA), Diễn đồn hợp †óc kinh †ế 
chôu Á - Thới Bình Dương (APEC), Diễn đòn hợp tức Á - Âu (ASEM) v.v... 


tổ chức này có vai trò ngày càng quan trọng trong việc giải quyết 


những vấn đề kinh tế chung của thế giới và khu vực. 


Là kết quả của quá trình tăng tiến mạnh mẽ của lực lượng sản xuất, foàn 
cầu hoá là xu thế khách quan, là một thực tế không thể đảo ngược được. Nó có 


mặt tích 


cực và tiêu cực, nhất là đối với các nước đang phát triển. 


Về mặối Tích cục, đe lồ sụ thúc đốy rốt mọnh, rết nhơanh củo việc phót triển vờ 
xõ hội hoớ lực lượng sỏn xuếốt, đưa lợi sự tăng trưởng coo (nửa đều thế kỉ XX, 
GDP thế giới tăng 2,7 lần, nửa cuối thế kỉ tăng 5,2 lần), góp phồn chuyển biến 
cơ cốu kinh tế, đòi hỏi tiến hồnh cởi cóch sôu rộng để nông cơo sức cạnh 
†ranh vò hiệu quở của nền kinh tế... 


Về một Tiêu cực, toồn cầu hoé đõ lờm †rầm †rọng thêm sự bết công xð hội, 
đòo sâu hố ngăn cách giòu nghèo trong từng nước vò giữa cóc nước. 
Toòn cầu hoớ lồm cho mọi một hoợ† động vò đời sống của con người kém 
œn †oòn hơn (từ kém œn †toèn về kinh tế, tài chính đến kém œn †oờn về chính tr, 
hoặc †ợo rd nguy cơ đónh mốt bởn sốc dôn tộc vờ xôm phơm độc lộp †ự chủ 
củo cóc quốc gia... 


3Ð 


Như vậy, toàn cầu hoá là thời cơ lịch sử. Đó vừa là cơ hội rất to lớn cho sự 


phát triển mạnh mẽ của các nước, đồng thời cũng tạo ra thách thức là nếu bỏ lỡ 
thời cơ thì sẽ bị tụt hậu rất xa. 


Việt Nam cũng nằm trong xu thế chung đó. Đại hội Đảng lần thứ IX đã khẳng 
định : "Nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ trong thời kì 
mới, đó là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và nhân dân ta". 


© Xu thế toàn cầu hoá thể hiện trong những lĩnh uực nào ? 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Hãy giải thích thế nào là khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 


2. Tại sao nói : Toàn cầu hoá vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với các nước 
đang phát triển 2 


|PHẦN ĐỌC THÊM. 


.. "Chúng ta đang sống trong một thế giới đổi thay nhanh chóng bởi những 
tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ và trong một môi trường kinh tế 
quốc tế mà không một nền kinh tế quốc gia nào có thể tồn tại biệt lập, tính 
tuỳ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế ngày càng đậm nét. Trong điều kiện 
đó, các nước phát triển và đang phát triển cần tăng cường hợp tác, đối thoại, 
nâng cao sự hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển. Các nước đang phát 
triển rất cần sự trợ giúp tích cực của các nước phát triển để nâng cao khả 
năng tham gia đầy đủ và công bằng các quan hệ kinh tế quốc tế... Sự trợ giúp 
của các nước phát triển cũng như của các tổ chức quốc tế UNCTAD... đối với 
các nước đang phát triển cần tập trung vào việc phát triển nguồn nhân lực, 
nâng cao trình độ khoa học, công nghệ, sản xuất hiệu quả và gia tăng nguồn 
vốn đầu tư, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường xuất khẩu hàng hoá. Đặc 
biệt cần tăng cường giúp đỡ thực hiện các chương trình quốc gia xoá đói, 
giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế giữa các nước, 
tạo cơ sở vững chắc cho hoà bình, ổn định và phát triển bền vững". 


(Trích phát biểu của Thủ tướng Phan Văn Khải 
tại Hội nghị UNCTAD - 10%, Băng Cốc, ngày 13 - 2 - 2000) 


(#) UNCTAD : chữ viết tắt tiếng Anh của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển 
(UN Conference on Trade and Development). 
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TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 
TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000 


Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã mở ra một giai đoạn mới của 
lịch sử thế giới hiện đại. Chỉ trong nửa sau thế kí XX, tình hình thế giới 
biến chuyển thật sôi động với bao diễn biến dồn dập, đem lại những 
thay đổi to lớn và cả những đảo lộn đầy bất ngờ. Đó là giai đoạn phát 
triển mạnh mẽ, tiến bộ phi thường, nhưng các cuộc đấu tranh cũng thật 
gay gắt, quyết liệt với không ít nguy cơ, hiếm hoạ. 


I~ NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI 
TỪ SAU NĂM 1945 


1. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới đã được xác lập. 
Đó là Trát tự thế giới hai cực lanta với đặc trưng nổi bật là thế giới chia thành 
hai phe — tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa — do hai siêu cường Mi và 
Liên Xô đứng đầu mỗi phe. Đặc trưng hai cực — hai phe đó hầu như bao trùm 
thế giới, là nhân tố hàng đầu chi phối nền chính trị thế giới và các quan hệ 
quốc tế trong phần lớn nửa sau thế kỉ XX. 

2. Với thắng lợi của các cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông 
Âu, chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi phạm vì một nước, trở thành một hệ thống 
thế giới. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1945), cách mạng Trung Quốc 
(1949) và cách mạng Cuba (1959) đã mở rộng không gian địa lí của hệ thống 
các nước xã hội chủ nghĩa — một dải đất rộng lớn trải dài từ phía đông châu Á 
qua Liên bang Xô viết tới phần phía đông châu Âu và lan sang vùng biển Caribê 
của khu vực Mĩ Latinh. Trong nhiều thập niên, hệ thống xã hội chủ nghĩa đã trở 
thành một lực lượng hùng hậu về chính trị — quân sự và kinh tế, chiếm lĩnh nhiều 
đỉnh cao của khoa học — Kĩ thuật thế giới. 

Do những sơi phạm nghiêm trọng †rong đường lối chính sóch vò sự chống phớ 
củo cóc thế lực đế quốc vò phỏn động quốc tế, vờo cuối những năm 1980 
đồu những năm 1990, chế độ xõ hội chủ nghĩa đã †ơn rõ ở các nước Đông 
Âu vò Liên Xô. Đêây là một tổn thốt nặng nề trong phong †rờo cộng sởn vò 
công nhôn quốc tế, để lại những hộu quẻ nghiêm †rọng cho cuộc đếu tranh 
củo cớc dên Tộc vì hoà bình ổn định, độc lập chủ quyền vò tiến bộ xẽ hội. 

3. Ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một cao frào giải phóng dân tộc đã 
dấy lên mạnh mẽ ở các nước Á, Phi và Mĩ Latinh. Dưới những đòn đả kích mãnh 
liệt của cao trào giải phóng, hệ thống thuộc địa và chế độ phân biệt chủng tộc 
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(Apácthai) kéo dài nhiều thế kỉ đã bị sụp đổ hoàn toàn. Thắng lợi có ý nghĩa lịch 
sử đó đã đưa tới sự ra đời của hơn 100 quốc gia độc lập trẻ tuổi. Bản đồ chính 
trị thế giới đã có những thay đổi to lớn và sâu sắc. Các quốc gia độc lập ngày 
càng tích cực tham gia và có vai trò quan trọng trong đời sống chính trị thế giới 
với ý chí chống chủ nghĩa thực dân, vì hoà bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã 
hội. Sau khi giành được độc lập, với các chiến lược phát triển qua các giai đoạn, 
nhiều nước Á, Phi, Mĩ Latinh đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế — 
xã hội trong công cuộc xây dựng đất nước. 

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhôn, bởn đồ chính trị của cóc nước Á, Phi vờ 

MI Lofinh cũng còn không ít những mỏng m đợm với cóc cuộc xung đột, 

chio rẽ kéo dời và cỏ những cuộc cỏi cóch kinh †ế - xõ hội chưa mốy thònh công. 


4. Trong nửa sau thế kỉ XX, hệ thống tư bản chủ nghĩa đã có những biến 
chuyển quan trọng. Trước hết, từ sau chiến tranh, Mĩ đã vươn lên trở thành đế 
quốc giàu mạnh nhất. Với lực lượng kinh tế — tài chính và quân sự vượt trội, giới 
cầm quyền Mĩ đã ráo riết thực hiện các chiến lược toàn cầu nhằm mưu đồ thống 
trị thế giới. Có thể nói, Mĩ hầu như đã dính líu, can thiệp vào nhiều nơi trên thế 
giới, nhưng cũng rõ ràng là Mĩ phải chấp nhận không ít thất bại, tiêu biểu là sự 
thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (1954 — 1975). Hai là, nhờ 
có sự tự điều chỉnh kịp thời, nền kinh tế các nước tư bản đã tăng trưởng khá liên 
tục, đưa lại những thay đổi về chất trong cơ cấu cũng như xu hướng phát triển 
và hình thành các trung tâm kinh tế lớn của thế giới. Ba là, dưới tác động to lớn 
của cách mạng khoa học — kĩ thuật, nhất là sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng 
sản xuất, các nước tư bản ngày càng có xu hướng liên kết kinh tế khu vực, tiêu 
biểu là sự ra đời từ hơn 40 năm qua của Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) mà 
ngày nay là Liên minh châu Âu (EU). Mĩ, EU và Nhật Bản đã trở thành ba trung 
tâm kinh tế lớn của thế giới. 

5. So với các giai đoạn lịch sử thế giới trước đây, chưa bao giờ các quan hệ 
quốc tế được mở rộng và đa dạng như trong nửa sau thế kỉ XX. 


Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình hình đó : sự tham gia ngày càng đông của 
các nước Á, Phi, Mĩ Latinh mới giành được độc lập vào các hoạt động chính trị 
quốc tế ; quy mô toàn cầu của các hoạt động kinh tế - tài chính và chính trị của 
các quốc gia và các tổ chức quốc tế ; những tiến bộ kì diệu của khoa học — kĩ 
thuật làm cho Trái Đất như thu nhỏ lại nhờ các phương tiện thông tin liên lạc và 
giao thông vận tải nhanh chóng hơn, thuận tiện hơn... 


Những nét nổi bật của quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là : 
Tình trạng đối đầu gay gắt giữa hai siêu cường, hai phe mà đỉnh cao là tình 
trạng Chiến tranh lạnh kéo dài tới hơn bốn thập kỉ. 
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Cỏ hơi siêu cường đỡ chỉ những khoỏn ngôn sóch khổng lồ cho chạy đuo vũ 
†rang, sản xuết đủ loợi vũ khí tối tân, thònh lập các căn cứ vò liên minh quên 
sự. Cóc cuộc chiến tranh cục bộ diễn ra hồu như liên tục làm cho Tình hình 
thế giới còng thêm cðng thống, có lúc như đứng bên bờ của một cuộc chiến 
†ranh thế giới. 

Tuy nhiên, trước hết các quốc gia vẫn cùng tồn tại hoà bình, vừa đấu tranh 
vừa hợp tác. Cả hai siêu cường cũng như các nước khác đều ý thức về những 
hiểm hoạ khủng khiếp không lường hết được của một cuộc chiến tranh hạt nhân. 
Hơn thế nữa, ý chí đấu tranh giữ gìn hoà bình của các dân tộc được đề cao hơn 
bao giờ hết, bởi họ vừa mới trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới chỉ trong vòng 
chưa đầy nửa thế kỉ. Cuối cùng, Chiến tranh lạnh chấm dứt, thế giới chuyển dần 
sang xu thế hoà hoãn và hoà dịu, đối thoại và hợp tác phát triển. 

Nhưng cũng rõ ràng, đây đó vẫn còn những "di chứng” của Chiến tranh lạnh 
với những nguy cơ bùng nổ các cuộc xung đột do mâu thuẫn về sắc tộc, tôn giáo 
và tranh chấp lãnh thổ cùng những vụ khủng bố, những cuộc chiến tranh l¡ khai. 

6. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một cuộc cách mạng khoa học — kĩ 
thuật (từ đầu những năm 70 được gọi là cách mạng khoa học — công nghệ) đã 
diễn ra với quy mô, nội dung và nhịp điệu chưa từng thấy cùng những hệ quả về 
nhiều mặt là vô cùng to lớn. Đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học — 
Kĩ thuật ngày nay là khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, đáp ứng 
những đòi hỏi mới về công cụ sản xuất, những nguồn năng lượng mới và những 
vật liệu mới của cuộc sống ngày càng có chất lượng cao của xã hội loài người. 
Cách mạng khoa học — kĩ thuật đã đem lại những tiến bộ phi thường, những 
thành tựu kì diệu, nhưng mặt khác cũng đặt ra trước các dân tộc nhiều vấn đề 
phải giải quyết như việc đào tạo con người cho nguồn nhân lực chất lượng cao 
của thời đại "văn minh trí tuệ", vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái trên Trái Đất 
và cả trong vũ trụ, sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội... 

Trong sự phát triển của cách mạng khoa học — kĩ thuật, xu thế toàn cầu hoá 
đã diễn ra như một làn sóng lan nhanh ra toàn thế giới. Có thể nói, toàn cầu hoá 
đồi hỏi các quốc gia phải có lời giải đáp và sự thích ứng để vừa kịp thời vừa khôn 
ngoan nắm bắt thời cơ, tránh việc bỏ lỡ cơ hội và tụt hậu. 


© Những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới 
thứ hai đến nay. 


II- XU THẾ PHÁT TRIÊN CỦA THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH 


Với những thay đổi của tình hình thế giới, nhất là trong bối cảnh trật tự thế 
giới mới đang trên tiến trình hình thành cùng với những tác động to lớn của cách 
mạng khoa học — Kĩ thuật từ hơn một thập kỉ qua, có thể thấy những xu thế phát 
triển nổi bật của thế giới như sau : 
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— Một là, sau Chiến tranh lạnh, hầu như tất cả các quốc gia đều ra sức điều 
chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm, bởi ngày nay kinh tế đã 
trở thành nội dung căn bản trong quan hệ quốc tế. Xây dựng sức mạnh tổng hợp 
của quốc gia thay thế cho chạy đua vũ trang đã trở thành hình thức chủ yếu trong 
cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc. Sức mạnh của mỗi quốc gia là dựa trên 
nền sản xuất phồn vinh, nền tài chính vững chắc, một nền công nghệ có trình độ 
cao cùng với lực lượng quốc phòng hùng mạnh. 

— Hai là, sau Chiến tranh lạnh, quan hệ giữa các nước lớn được điều chỉnh /heo 
chiêu hướng đối thoại, thoả hiệp, tránh xung đột trực tiế? nhằm tạo nên một môi 
trường quốc tế thuận lợi giúp họ vươn lên mạnh mẽ, xác lập một vị trí ưu thế trong 
trật tự thế giới mới. Mối quan hệ giữa các nước lớn ngày nay mang tính hai mặt nổi 
bật là : mâu thuẫn và hài hoà, cạnh tranh và hợp tác, tiếp xúc và kiềm chế v.v... 

— Ba là, tuy hoà bình và ổn định là xu thế chủ đạo của tình hình thế giới sau 
Chiến tranh lạnh, nhưng ở ø0Ở⁄/êu khu vực vân diễn ra nội chiến và xung đội. 
Nguy cơ này càng trở nên trầm trọng, khi ở nhiều nơi lại bộc lộ chủ nghĩa li 
khai, chủ nghĩa khủng bố... Những mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo và tranh chấp 
lãnh thổ thường có những căn nguyên lịch sử sâu xa nên việc giải quyết không 
dễ dàng và thường kéo dài. Cuộc khủng bố ngày 11 — 9 - 2001 ở Mi đã gây ra 
những tác hại to lớn, báo hiệu nhiều nguy cơ mới đối với thế giới. 

— Bốn là, những năm 90 sau Chiến tranh lạnh, thế giới đã và đang chứng kiến 
xu thế toàn cầu hoá diễn ra ngày càng mạnh mẽ. 

Những nét nổi bột của quớ trình toờn cầu hoớ lò sụ phớt triển nhanh chóng 
củo thương mọi thế giới ; sự phót triển vò vơi trò ngòy còng †o lớn của cóc 
công †i xuyên quốc gio ; sự ra đời của cóc †ổ chức kinh tế, thương mọi, tòi 
chính quốc tế vò khu vực v.v... 

Toàn cầu hoá là xu thế phát triển khách quan. Đối với các nước đang phát 
triển, đây vừa là thời cơ thuận lợi vừa là thách thức gay gắt trong sự vươn lên 
của đất nước. 

Loài người đã bước sang thế kỉ XXI. Mặc dù còn gặp không ít khó khăn gian 
khổ, các dân tộc ngày càng có tiếng nói chung, đoàn kết cùng nhau xây dựng 
một thế giới hoà bình ổn định, hợp tác phát triển vì công bằng và hạnh phúc cho 
mỗi con người, cho mỗi dân tộc trên hành tỉnh. 

«® Các xu thế phát triển của thế giới hiện nay là gì ? Qua đó, em hãy nêu 

rõ thế nào là những thời cơ uà những thách thúc đối uới các dân tộc ? 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Lập niên biểu những sự kiện chính của lịch sử thế giới từ năm 1945 đến 
năm 2000. 


2. Hãy tóm tắt quá trình hình thành và tan rã của Trật tự thế giới hai cực lanta. 
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Si TÍ 


VIỆT NAM 
TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930 


Những chuyển biến mới về kinh tế 
và xã hội ở Việt Nam 
sau chiến tranh thế giới thứ nhất 


Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương 
đã tạo ra những chuyển biến mới về kinh tế và cơ cấu giai cấp xã hội 
ở Việt Nam. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp càng 
thêm sâu sắc, thúc đấy phong trào đấu tranh dân tộc dân chú có bước 
phát triển mới. 


I- HOÀN CẢNH QUỐC TẾ 
SAU CHIẾN TRANH THÊ GIỚI THỨ NHẤT 


Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, tình hình thế giới có những chuyển biến mới. 


Các nước đế quốc thắng trận đã họp để phân chia lại thế giới, thiết lập một 
trật tự hoà bình, an ninh mới. 


Hậu quả của chiến tranh, khủng hoảng kinh tế ở các nước tư bản chủ nghĩa 
và ảnh hưởng của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga (11 — 1917), với sự ra đời 
của nước Nga Xô viết, đã thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở phương Đông, 
phong trào công nhân và lao động ở phương Tây phát triển mạnh mẽ. Các đảng 
cộng sản ở các nước tư bản chủ nghĩa, các nước thuộc địa và nửa thuộc địa lần 
lượt ra đời : Đảng Cộng sản Đức (I — 1919), Đảng Cộng sản Anh (8 — 1920), 
Đảng Cộng sản MI (1921), Đảng Cộng sản Inđônêxia (5 — 1920), Đảng Cộng 
sản Trung Quốc (7 — 1921). Quốc tế Cộng sản (Quốc tế thứ ba) được thành lập 
ở Mátxcova (3 — 1919), đảm nhận sứ mệnh tập hợp, lãnh đạo phong trào cách 
mạng vô sản và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước trên thế giới. Ở Pháp, 
Đảng Xã hội đã phân hoá sâu sắc. Tại Đại hội Tua tháng 12 —- 1920, bộ phận 
tích cực nhất trong Đảng Xã hội Pháp đã bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế 


106 


Cộng sản và tách ra để thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Những chuyển biến mới 
của tình hình thế giới có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển phong trào giải phóng 
dân tộc Việt Nam. 


mon Trình bày hoàn cảnh quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 


II- CHÍNH SÁCH THỐNG TRỊ CỦA THỰC DÂN PHÁP 
Ở VIỆT NAM 


1. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai 


Chiến tranh thế giới thứ nhất đã làm cho nền kinh tế của Pháp bị tổn thất nặng 
nề, với hơn 1,4 triệu người chết và thiệt hại về vật chất lên tới 200 tỉ phrăng. Để 
hàn gắn và khôi phục nền kinh tế, nhà cầm quyền Pháp vừa tìm cách thúc đẩy 
sản xuất trong nước, vừa tăng cường đầu tư khai thác thuộc địa, trước hết là các 
nước ở Đông Dương và châu Phi. 


Chương trình khai thác lần thứ hai thực hiện ở Đông Dương do Anbe 
Xarô — Toàn quyền Đông Dương - vạch ra. Chương trình này được triển khai từ 
sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919) đến trước cuộc khủng hoảng kinh tế thế 
giới (1929 — 1933). Thực dân Pháp đã đầu tư với tốc độ nhanh, quy mô lớn vào 
các ngành kinh tế Việt Nam. Chỉ trong vòng 6 năm (1924 — 1929), số vốn đầu 
tư vào Đông Dương, chủ yếu là Việt Nam lên đến 4 tỉ phrăng, nhiều nhất là vào 
nông nghiệp. 

Năm 1924, vốn đồu †ư vòo nông nghiệp lờ 52 triệu phrồng, đến năm 1927 đã 
lên đến 400 triệu phrồng. Diện †ích các đồn điền trồng lúa, cdo su, cò phê... 
được mở rộng. Diện †ích trồng coo su từ ] 500 héc†a năm 1918 lên đến 78 ó20 
héc†d năm 1930. Nhiều công ti trồng coo su ra đời : Công †i Đốết đỏ, Công tỉ 
Misơlonh, Công ti Trồng côy nhiệt đới v.v... 


Sau nông nghiệp, tư bản Pháp chú trọng đầu tư vào khai thác mỏ, trước hết 
là mỏ than. Nhiều công ti khai thác mỏ than mới được thành lập như Công tỉ 
than Hạ Long — Đồng Đăng, Công tỉ than và kim khí Đông Dương, Công tỉ than 
Tuyên Quang, Công tỉ than Đông Triều... Ngoài than, các cơ sở khai thác mỏ 
thiếc, kẽm, sắt đều được bổ sung thêm vốn, tăng thêm nhân công và đẩy mạnh 
tiến độ khai thác. Một số cơ sở chế biến quặng kẽm, thiếc, các nhà máy tơ sợi 
Hải Phòng, Nam Định, nhà máy rượu Hà Nội, Nam Định, nhà máy diêm 
Hà Nội, Bến Thuỷ, nhà máy đường Tuy Hoà, nhà máy xay xát gạo Chợ Lớn... 
đã được nâng cấp và mở rộng quy mô. 
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Thương nghiệp, trước hết là ngoại thương, có sự tăng tiến hơn trước. Trước 
chiến tranh, hàng hoá Pháp nhập vào Đông Dương mới chiếm 37%, đến những 
năm 1929 — 1930 đã lên đến 63% tổng số hàng nhập. Quan hệ giao lưu buôn 
bán nội địa cũng được đẩy mạnh. 


Giao thông vận tải phát triển nhằm phục vụ công cuộc khai thác và vận 
chuyển nguyên vật liệu, lưu thông hàng hoá trong và ngoài nước. Đường sắt 
xuyên Đông Dương được nối thêm đoạn Đồng Đăng — Na Sâm (1922), Vĩnh — 
Đông Hà (1927). Đến năm 1932, Pháp đã xây dựng 2 389 km đường sắt trên 
lãnh thổ Việt Nam. Hệ thống giao thông đường thuỷ tiếp tục được khai thác. 
Ngoài các cảng đã có từ trước như cảng Hải Phòng, Sài Gòn, Đà Nắng, Quy 
Nhơn, thực dân Pháp xúc tiến xây dựng các cảng mới như Hòn Gai, Bến Thuỷ. 
Các đô thị được mở rộng và dân cư đông hơn. Ngân hàng Đông Dương nắm trọn 
quyền chỉ huy kinh tế Đông Dương, phát hành tiền giấy và cho vay lãi. 


Cùng với chính sách khai thác nông, công, thương nghiệp..., thực dân Pháp 
còn thi hành các biện pháp tăng thuế nên ngân sách Đông Dương thu được năm 
1930 tăng gấp 3 lần so với năm 1912. 


2. Chính sách chính trị, văn hoá, giáo dục 


Sau chiến tranh, chính sách thống trị của Pháp ở Đông Dương vẫn không thay 
đổi mà còn được tăng cường. Đó là chính sách chuyên chế, mọi quyền hành đều 
nằm trong tay thực dân Pháp và bọn tay sai trung thành của chúng. Bộ máy cảnh 
sát, mật thám, nhà tù vẫn tiếp tục được củng cố và hoạt động ráo riết. Một số tổ 
chức chính trị, an ninh, kinh tế được thành lập. 

Thực dân Pháp thi hành một vài cải cách chính trị —- hành chính để đối phó 
với những biến động đang diễn ra ở Đông Dương, như tăng thêm số người Việt 
trong các phòng thương mại và canh nông ở các thành phố lớn, lập Viện Dân 
biểu Trung Kì (2 - 1926), Viện Dân biểu Bắc Kì (4 - 1926)... Chúng thông qua 
bộ phận cầm đầu tại hương thôn để xâm nhập, kiểm soát xuống các làng xã. 

Văn hoá, giáo dục cũng có những thay đổi. 

Thóng 12 - 1917, Toờn quyền Đông Dương lộp Hội đồng Tư vốn học chính 
Đông Dương với chức năng đề ra những quy chế cho ngònh gióo dục. 
Hệ thống giáo dục được mở rộng gồm các cấp tiểu học, trung học, cao đẳng 
và đại học. Mô hình giáo dục có tính hiện đại đang hình thành ở Đông Dương. 


108 


Cơ sở xuất bản, in ấn xuất hiện ngày càng nhiều với hàng chục tờ báo, tạp 
chí chữ Pháp và chữ Quốc ngữ. Nhà cầm quyền Pháp sử dụng báo chí, văn hoá... 
để phục vụ công cuộc khai thác và thống trị của chúng ; ưu tiên, khuyến khích 
xuất bản các sách báo theo chủ trương "Pháp — Việt đề huề". Các trào lưu tư 
tưởng, khoa học — kĩ thuật, văn hoá, nghệ thuật phương Tây có điều kiện tràn 
vào Việt Nam. Các ngành văn học, nghệ thuật (hội hoạ, điêu khắc, kiến trúc v.v...) 
đã có những biến chuyển mới về nội dung, phương pháp sáng tác. Các yếu tố 
văn hoá truyền thống, văn hoá mới tiến bộ và nô dịch cùng tồn tại, đan xen, 
đấu tranh với nhau. 


© Nêu những chính sách binh tế, chính trị, uăn hoá của thực dân Phúp 
ở Đông Dương. 


II - NHỮNG CHUYỂN BIẾN MỚI VỀ KINH TẾ 
VÀ GIAI CẤP XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 


1. Chuyển biến về kinh tế 


áấđ “'§ 


L2 


: ƑV/ 
Hình 34. Phố Hàng Đào (Hà Nội) năm 1926 
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Qua cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, nền kinh tế của tư bản Pháp tiếp tục 
được mở rộng và bao trùm lên nền kinh tế phong kiến Việt Nam. Trong quá trình 
đầu tư vốn và mở rộng khai thác thuộc địa, thực dân Pháp cũng có đầu tư kĩ thuật 
và nhân lực, song rất hạn chế. Cơ cấu kinh tế Việt Nam có chuyển biến ít nhiều, 
song chỉ có tính chất cục bộ ở một số vùng, còn phổ biến vẫn trong tình trạng 
lạc hậu, nghèo nàn. Kinh tế Đông Dương ngày càng bị cột chặt vào kinh tế Pháp 
và Đông Dương vẫn là thị trường độc chiếm của tư bản Pháp. 


2. Chuyển biến về giai cấp xã hội 


Do tác động của chính sách khai thác thuộc địa trên quy mô lớn và chính sách 
thống trị của thực dân Pháp, cơ cấu giai cấp của xã hội Việt Nam có những 
chuyển biến mới. 


Giai cấp địa chủ bị phân hoá thành ba bộ phận khá rõ rệt là tiểu địa chủ, trung 
địa chủ và đại địa chủ (một số đồng thời là tư sản). Hình thành và phát triển 
trong một dân tộc có truyền thống yêu nước chống ngoại xâm, nên một bộ phận 
không ít tiểu và trung địa chủ có ý thức dân tộc chống thực dân Pháp và tay sai. 


Giai cấp nông dân bị thống trị, bị tước đoạt ruộng đất, bần cùng hoá. Mâu 
thuẫn giữa nông dân Việt Nam - lực lượng dân cư đông đảo nhất — với đế quốc 
Pháp và tay sai hết sức gay gắt. Đó là cơ sở của sự bùng nổ các cuộc đấu tranh 
của nông dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và tự do. 


Giai cấp tiểu tư sản (bao gồm những người buôn bán nhỏ, chủ xưởng nhỏ, thợ 
thủ công, học sinh, sinh viên, công chức, trí thức...) sau chiến tranh đã có sự phát 
triển nhanh về số lượng. Họ có ý thức dân tộc dân chủ, chống thực dân Pháp và 
tay sai. Đặc biệt, bộ phận trí thức, học sinh, sinh viên rất nhạy cảm với thời cuộc 
và tha thiết canh tân đất nước nên rất hăng hái tham gia các cuộc đấu tranh vì 
độc lập, tự do của dân tộc. 


Giai cấp tư sản ra đời sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và phân hoá thành hai 
bộ phận là tư sản mại bản và tư sản dân tộc. Tư sản mại bản là những chủ tư bản 
lớn, mở xí nghiệp để gia công và nhận thầu cho đế quốc, lập các hiệu buôn bán 
lớn... Tư sản dân tộc đã đi vào con đường phát triển kinh tế dân tộc. Địa vị 
kinh tế của tư bản Việt Nam rất nhỏ bé, tổng số vốn kinh doanh chỉ bằng khoảng 
5% số vốn của tư bản nước ngoài đầu tư vào nước ta lúc bấy giờ. Tư sản dân tộc 
Việt Nam là lực lượng có khuynh hướng dân tộc và dân chủ. 
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Giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng đông đảo. Trước Chiến tranh thế 
giới thứ nhất, số lượng công nhân khoảng 10 vạn người ; đến năm 1929, trong 
các doanh nghiệp của người Pháp ở Đông Dương, chủ yếu là ở Việt Nam, đã có 
trên 22 vạn người. Công nhân Việt Nam bị thực dân và giới tư sản bóc lột. Giai 
cấp công nhân gắn bó máu thịt với giai cấp nông dân, kế thừa và phát huy truyền 
thống yêu nước bất khuất của dân tộc, sớm chịu ảnh hưởng của trào lưu cách 
mạng vô sản trên thế giới nên đã nhanh chóng vươn lên trở thành một động lực 
mạnh mẽ của phong trào dân tộc theo khuynh hướng cách mạng tiên tiến của 
thời đại. 


Tóm lại, từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến cuối những năm 20 của 
thế kỉ XX, trên đất nước Việt Nam đã diễn ra những biến đổi quan trọng về 
kinh tế và giai cấp xã hội. Mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam ngày càng sâu sắc, 
chủ yếu là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai 
phản động. Cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống đế quốc và tay sai diễn ra 
ngày càng gay gắt. 


© Sự phân hoá giai cấp xã hội ở Việt Nam sơu Chiến tranh thế giới 
thứ nhất đã diễn ra như thế nào ? 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Trình bày chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp và tác động 
của nó đến tình hình kinh tế và giai cấp xã hội ở Việt Nam. 

2. Thái độ các giai cấp trong xã hội Việt Nam đối với sự thống trị của thực dân 
Pháp và tay sai như thế nào ? 


III 


Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam 
từ năm 1919 đến năm 1925 


Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, dưới ảnh hưởng của tình hình quốc 
tế và cuộc khai thác thuộc địa, phong trào dân tộc dân chú ở Việt Nam 
diễn ra sôi nổi với sự tham gia của các giai cấp và tầng lớp xã hội, có 
nội dung, hình thức tố chức đấu tranh mới. 


I- HOẠT ĐỘNG CỦA PHAN BỘI CHÂU, PHAN CHÂU TRINH 
VÀ MỘT SỐ NGƯỜI VIỆT NAM SỐNG Ở PHÁP 


1. Hoạt động của Phan Bội Châu 


Sau những năm bôn ba hoạt động ở Nhật Bản và Trung Quốc không thành 
công, Phan Bội Châu bị bọn quân phiệt Trung Quốc bắt giam (1913), đến cuối 
năm 1917 mới được trả tự do. Từ sự thất bại và thời cuộc sau chiến tranh thế 
giới, Phan Bội Châu, tuy vẫn nặng lòng yêu nước song đã không thể tiếp tục tìm 
được phương lược cứu nước đúng đắn. Viên Toàn quyền Pháp Anbe Xarô tìm 
cách dụ dỗ, mua chuộc, nhưng đã bị Phan Bội Châu khước từ. 


Giữa lúc đó, ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười và sự ra đời của nước 
Nga Xô viết đã bắt đầu đến với ông như một luồng ánh sáng mới. Cảm tình với 
nước Nga Xô viết, cuối năm 1920, Phan Bội Châu dịch ra chữ Hán cuốn Điều fra 
chân tướng Nga La Tư của một tác giả Nhật Bản, viết Truyện Phạm Hồng Thái, 
ngợi ca tỉnh thần yêu nước, hi sinh anh dũng của người thanh niên họ Phạm. 

Tháng 6 — 1925, trong khi chưa thể thay đổi được tổ chức, thay đổi phương 
lược đấu tranh thích hợp với biến chuyển mới của đất nước và thời đại thì Phan 
Bội Châu bị thực dân Pháp bắt tại Thượng Hải (Trung Quốc) đưa về nước, kết 
án tù rồi đưa về an trí ở Huế. Từ đó trở đi, trong hoàn cảnh một người tù bị giam 
lỏng, Phan Bội Châu không thể tiến theo nhịp bước đấu tranh mới của dân tộc. 


2. Hoạt động của Phan Châu Trinh và một số người Việt Nam trên 
đất Pháp 


Nước Pháp là nơi có nhiều người Việt Nam sinh sống và hoạt động cho phong 
trào dân tộc của Việt Nam. Sau khi ra khỏi nhà tù Côn Đảo, Phan Châu Trinh 
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sang Pháp (1911) tiếp tục hoạt động. Ông có quan hệ với Nguyễn Ái Quốc 
trong những năm tháng hoạt động ở Pháp. 

Vào đầu năm 1922, Phan Châu Trinh đến Mácxây. Nhân dịp vua Khải Định 
sang dự Hội chợ thuộc địa để khuếch trương "công lao khai hoá" của Pháp, Phan 
Châu Trinh viết Thá? điểu thư vạch ra 7 tội đáng chém của Khải Định. Phan 
Châu Trinh còn tổ chức diễn thuyết lên án chế độ quân chủ và quan trường ở 
Việt Nam ; tiếp tục hô hào "Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”... 


Tháng 6 — 1925, Phan Châu Trinh về nước. Mặc dù sức khoẻ đã yếu, ông vẫn 
tiếp tục hoạt động, đả phá chế độ quân chủ, đề cao dân quyền. Nhiều tầng lớp 
nhân dân, nhất là thanh niên rất mến mộ và hưởng ứng hoạt động của Phan 
Châu Trinh. 


Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, nhiều Việt kiều tại Pháp đã tham gia hoạt 
động như chuyển tài liệu, sách báo tiến bộ về nước. Một số thuỷ thủ Việt Nam 
đã hoạt động trong Hội Liên hiệp thuộc địa. Nhiều trí thức và lao động 
Việt Nam ở Pháp đã tập hợp trong các tổ chức yêu nước. Năm 1925, Hội những 
người lao động trí óc Đông Dương ra đời. 

Một số thanh niên, sinh viên yêu nước xuất thân trong các gia đình địa chủ, 
tư sản lập ra Đảng Việt Nam độc lập, xuất bản báo Tái sinh. Đảng có một số chi 
bộ ở Pari và các tỉnh lân cận, còn ở trong nước thì không có vì thiếu chỗ dựa. 


© Nêu những hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu uà Phan Châu Trinh 
trong những năm 1920 - 1925. 


II~ HOẠT ĐỘNG CỦA TƯ SẢN, TIỂU TƯ SẢN VÀ CÁC CUỘC 
ĐẤU TRANH CỦA CÔNG NHÂN VIỆT NAM 


1. Hoạt động của tư sản và tiểu tư sản 


Ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp, giai cấp tư sản 
Việt Nam vốn nhỏ yếu về kinh tế và thường xuyên bị tư sản nước ngoài cạnh 
tranh, chèn ép. Năm 1919, tư sản Việt Nam đã tổ chức cuộc tẩy chay tư sản 
Hoa kiều (1919) ở một số tỉnh và thành phố như Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng, 
Nam Định... Ở Hà Nội có cuộc vận động người Việt Nam chỉ mua hàng của 
người Việt Nam. 
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Năm 1923, địa chủ và tư sản Việt Nam đấu tranh chống tư bản Pháp 
độc quyền cảng Sài Gòn, độc quyền xuất cảng lúa gạo Nam Kì. Giai cấp tư sản 
đã dùng báo chí để bênh vực quyền lợi cho mình trong cuộc đấu tranh chống 
độc quyền. 


Một số tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì (đại biểu là Bùi Quang Chiêu, Nguyễn 
Phan Long...) đã lập ra Đđng Lập hiến (1923). Cơ quan ngôn luận của Đảng Lập 
hiến là tờ Diễn đàn Đông Dương và tờ Tiếng dội An Nam. Khi được thực dân Pháp 
nhượng bộ cho ít quyền lợi (như cho tham gia Hội đồng Quản hạt Nam Kì), 
họ lại thoả hiệp với chúng. 


Ngoài Đảng Lập hiến ở trong Nam, còn có nhóm Wz”m phong của Phạm Quỳnh 
và nhóm Trung Bắc tân văn của Nguyễn Văn Vĩnh ở ngoài Bắc. Phạm Quỳnh 
cổ vũ cho thuyết "quân chủ lập hiến", còn Nguyễn Văn Vĩnh đề cao tư tưởng 
"trực trị”. 


Tầng lớp tiểu tư sản trí thức (gồm sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm 
Hà Nội, học sinh và giáo viên các trường, viên chức, nhà văn, nhà báo, v.v...) SÔI 
nổi đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ. 


Vào đầu những năm 20, đã có nhiều thanh niên yêu nước sang Quảng Châu 
(Trung Quốc) tìm đường cứu nước, trong đó có Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, 
Nguyễn Công Viễn v.v... Năm 1923, họ lập ra tổ chức Tâm tâm xã. 

Để phớt huy ỏnh hưởng, gôy tiếng vơng thức tỉnh đồng bòo †rong nước, 
Tâm †âm xð cử Phạm Hồng Thới thục hiện mưu sót Toờn quyền Đông Dương 
Méclơnh (Merlin) ở So Diện (Quỏng Chôu) ngòy 19 - ó - 1924. Sự việc không 
†hònh, Phạm Hồng Thới đỡ œnh dũng hi sinh trên dòng Châu Giong. Tiếng bom 
Phạm Hồng Thới đã nhóm tiếp ngọn lứo chiến đu, khích lệ †inh thần đếu 
†ranh của nhôn dôn †o, nhết là †honh niên. Sự kiện lịch sử đó †uy nhỏ nhưng 
"như chim én nhỏ béo hiệu mùa xuôn'©), 


Một số tổ chức chính trị như Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng 
Thanh niên được thành lập (đại biểu là Tôn Quang Phiệt, Đặng Thai Mai, Trần 
Huy Liệu, Nguyễn An Ninh v.v...), với nhiều hoạt động phong phú và sôi động 
(mít tinh, biểu tình, bãi khoá, v.v...). Nhiều tờ báo tiến bộ lần lượt ra đời. Báo 
tiếng Pháp có Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê; báo tiếng Việt có Hữu thanh, 
Tiếng dân, Đông Pháp thời báo, Thực nghiệp dân báo... Họ lập ra một số nhà 
xuất bản tiến bộ như Nưm: đồng thư xã (Hà Nội), Cường học thư xã (Sài Gòn), 
Quan hải tàng thư (Huế)... 


(1) Trần Dân Tiên, Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, NXB Văn nghệ, H., 1956, 
tr. 67. 
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Trong phong trào yêu nước dân chủ công khai hồi đó có một số sự kiện nổi 
bật như cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925), các 
cuộc truy điệu, để tang Phan Châu Trinh (1926). Riêng ở Sài Gòn, đám tang 
Phan Châu Trinh đã thu hút khoảng 14 vạn người tham dự. 


2. Các cuộc đấu tranh của công nhân 


Những năm đầu sau chiến tranh, các cuộc đấu tranh của công nhân tuy còn 
lẻ tể và tự phát nhưng đã nói lên ý thức giai cấp đang phát triển nhanh chóng, 
làm cơ sở cho các tổ chức và phong trào chính trị cao hơn về sau. Ngay từ 
năm 1920, công nhân Sài Gòn — Chợ Lớn đã thành lập Cóng hội (bí mật) do 
Tôn Đức Thắng đứng đầu. 


Các cuộc đấu tranh của công nhân và thuỷ thủ Pháp trên các tàu Pháp ghé 
vào các cảng Hải Phòng (1919) và Sài Gòn (1920), cũng như các cuộc đấu tranh 
của công nhân và thuỷ thủ Trung Quốc tại các cảng lớn Hương Cảng, Áo Môn, 
Thượng Hải (1921), đã góp phần cổ vũ, động viên công nhân Việt Nam hăng hái 
đấu tranh. 


Năm 1922, công nhân và viên chức các cơ sở công thương của tư nhân ở 
Bắc Kì đòi chủ tư bản người Pháp phải cho họ nghỉ ngày chủ nhật có trả lương. 
Cùng năm đó, còn có cuộc bãi công của công nhân các nhà máy dệt, rượu, xay 
xát gạo ở Nam Định, Hà Nội, Hải Dương v.v... Tháng 8 — 1925, thợ máy xưởng 
Ba Son tại cảng Sài Gòn không chịu sửa chữa chiến hạm Misơlê của Pháp trước 
khi chiến hạm này chở lính sang tham gia đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng 
của nhân dân Trung Quốc. Cuộc bãi công nổ ra với yêu sách đòi tăng lương 20% 
và phải cho những công nhân mất việc làm được trở lại làm việc. Sau 8 ngày bãi 
công, nhà chức trách Pháp đã phải chấp nhận tăng lương 10% cho công nhân. 
Cuộc bãi công Ba Son thắng lợi, đánh dấu bước tiến mới của phong trào 
công nhân Việt Nam. 


? Nêu những hoạt động của tư sản, tiểu tư sản uùà các cuộc đấu tranh của 
công nhân trong những năm 1920 _ 1925. 


HI - HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYÊN ÁI QUỐC 
Sau những năm bôn ba hầu khắp các châu lục trên thế giới, Nguyễn Tất 
Thành trở lại Pháp (1917), gia nhập Đảng Xã hội Pháp vì đây là tổ chức chính 
trị duy nhất ở Pháp theo đuổi lí tưởng của Đại Cách mạng Pháp : Tự do, Bình 


đẳng, Bác ái và đấu tranh vì quyền lợi cho các nước thuộc địa. 
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Ngày 18 — 6 — 1919, thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, 
Nguyễn Tất Thành với tên gọi mới là Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vécxai 
bản Yêu sách của nhân dân An Nam. Bản Yêu sách đòi Chính phủ Pháp và các 
nước đồng minh thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và quyền 
tự quyết của dân tộc Việt Nam. 

Bỏn Yêu sóch gồm 8 điểm như sou : 

1. Tổng ôn xó cho †ết cả những người bỏn xứ bị ớn †ù chính trị ; 

2. Cỏi cóch nền phóp lí ở Đông Dương bằng cóch cho người bỏn xứ cũng 
được quyền hưởng những bỏo đỏm về một phớp luột như người chêu Âu ; 
xoớ bỏ hoèờn †oòn cóc †oàờ ón độc biệt dùng lờm công cụ để khủng bố vò 
óp bức bộ phộn trung thực nhết †rong nhôn dôn An Noơm ; 

Tự do béo chí vò †ự do ngôn luôn ; 
Tự do lộp hội vò †ự do hội họp ; 
Tự do cư trú ở nước ngoời vò †ự do xuết dương ; 


© ơœ >> G©œG 


Tụ do học tập, thònh lập cóc trường kĩ thuột vờ chuyên nghiệp ở tốt cỏ 
cóc Tỉnh cho người bởn xứ ; 


Đại 


Thoy chế độ ro cóc sắc lệnh bằng chế độ ra cức đọo luột ; 


œ 


Đoòn đới biểu thường †rực của người bổn xứ, do người bỏn xứ bều ro, tọi 
Nghị viện Phóp để giúp cho Nghị viện biết được những nguyện vọng củo 
người bỏn xứ. 

Bản Yêu sách không được Hội nghị Vécxai chấp nhận. Sự thật đó cho thấy 
những lời tuyên bố của các nhà chính trị đế quốc về quyền tự do, dân chủ và quyền 
tự quyết của các dân tộc, mà điển hình là chương trình 14 điểm của Tổng thống 
Mĩ Uynxơn chỉ là trò lừa bịp các dân tộc nhỏ yếu. Vì vậy, "muốn được giải 
phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình"0), 


Giữa tháng 7 — 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những 
luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V. I. Lênin đăng trên báo 
Nhân đạo của Đảng Xã hội Pháp. Luận cương của Lênin đã giúp Nguyễn Ái Quốc 
khẳng định, muốn cứu nước và giải phóng dân tộc phải đi theo con đường 
cách mạng vô sản. 

Ngày 25 — 12 — 1920, Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc 
của Đảng Xã hội Pháp họp tại thành phố Tua. Người đã đứng về phía đa số đại 
biểu bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và thành lập Đảng Cộng sản 
Pháp. Nguyễn Ái Quốc trở thành đảng viên cộng sản, đồng thời là một trong 
những người tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. 


(1) Trần Dân Tiên, Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, Sảd, tr. 36. 
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Từ đây, Nguyễn Ái Quốc càng tích cực hoạt động và tiếp tục học tập, nghiên 
cứu lí luận cách mạng dân tộc ở thuộc địa theo con đường cách mạng vô sản để 
truyền bá về Việt Nam. 


Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc cùng với một số người yêu nước của Angiêri, 
Marốc, Tuynidi... lập ra Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari nhằm tập hợp những 
người dân thuộc địa sống trên đất Pháp, nghiên cứu tình hình chính trị, kinh tế 
của thuộc địa để soi sáng cho cuộc đấu tranh vì quyền lợi của nhân dân các nước 
thuộc địa. Cơ quan ngôn luận của Hội là báo Người cùng khổ do Nguyễn Ái 
Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Người còn viết nhiều bài cho các báo Nhân 
đạo (của Đảng Cộng sản Pháp), Đời sống công nhân (của Tổng Liên đoàn lao 
động Pháp)... và đặc biệt là tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp (1925). 
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Hình 35. Toàn cảnh Đại hội Tua (Pháp) năm 1920 


Tháng 6 —- 1923, Nguyễn Ái Quốc bí mật rời nước Pháp sang Liên Xô dự 
Hội nghị Quốc tế Nông dân (10 — 1923) và được bầu vào Ban chấp hành Hội. 
Người ở lại Liên Xô, vừa nghiên cứu, học tập vừa viết bài cho báo Sự hár của 
Đảng Cộng sản Liên Xô, tạp chí Thư tín Quốc tế của Quốc tế Cộng sản. Tại Đại 
hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924), Nguyễn Ái Quốc trình bày lập trường, 
quan điểm của mình về vị trí chiến lược của cách mạng các nước thuộc địa, về 
mối quan hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với phong trào cách 
mạng ở các nước thuộc địa, về vai trò và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân 
ở các nước thuộc địa. 
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Ngày I1 — 11 — 1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc) để 
trực tiếp đào tạo cán bộ, xây dựng tổ chức cách mạng, truyền bá lí luận cách 
mạng giải phóng dân tộc vào Việt Nam. Sự chuyển biến về kinh tế, xã hội và 
giai cấp ở Việt Nam, dưới ách thống trị của thực dân Pháp, đã tạo điều kiện để 
"Chủ nghĩa xã hội chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc 
giải phóng nữa thôi"€), 

Những tác phẩm và bài viết của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 20 của 
thế kỉ XX đã hình thành hệ thống quan điểm lí luận về cách mạng giải phóng 
dân tộc và phát triển xã hội theo xu hướng tiến hoá của thời đại, được trực tiếp 
truyền bá vào Việt Nam, đã thúc đẩy phong trào dân tộc phát triển. 


© Nêu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1994. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Nhận xét về lực lượng tham gia, mục tiêu và hình thức đấu tranh của phong 
trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919 - 1925. 


2. Quá trình chuyển biến của Nguyễn Ái Quốc từ một người yêu nước trở 
thành một người cộng sản đã diễn ra như thế nào 2? 


Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam 
từ năm 1925 đến năm 1930 


Từ năm 1925 đến đầu năm 1930, phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam 
ngày càng phát triển mạnh, các tổ chức cách mạng đã lần lượt ra đời. 


I- SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG 


1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 


Sau khi đến Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện 
đào tạo cán bộ. Đa số học viên là thanh niên, học sinh, trí thức Việt Nam yêu 
nước. Họ "học làm cách mạng, học cách hoạt động bí mật". Phần lớn số học viên 
đó sau khi học xong "bí mật về nước truyền bá lí luận giải phóng dân tộc và 


(1) Hồ Chí Minh, 7oàn ráp, tập I, NXB Chính trị quốc gia, H., 1995, tr. 28. 
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tổ chức nhân dân"), Một số người được gửi sang học tại Trường Đại học Phương 
Đông ở Mátxcơva (Liên Xô) hoặc Trường Quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc). 


Nguyễn Ái Quốc lựa chọn 
một số thanh niên tích cực 
trong Tâm tâm xã để tổ chức 
thành nhóm Cộng sản đoàn 


+ 


Nuờng, Q.4 


Ai! ¬r 


j)WôÔØ@ ä (2 — 1925). 

: SÁT ‹ : 
f2\@Ä2 Tháng 6 — 1925, Nguyễn 
lKf€ïô mm€fMlD (| T7: 6T 125 xeu¿ 
key kế, điếk mạnh, làc không ¡ Quốc thành lập Hội Việt 
G7 MUPHCZC ` xHŠ Nam Cách mạng Thanh niên 
St UÊ xi: Š ` nhằm tổ chức và lãnh đạo quần 
dự c: chúng đoàn kết lại, kịch liệt 


tranh đấu để đánh đổ đế quốc 
chủ nghĩa Pháp và tay sai để tự 
24-2.2Z-1..72 4h ợe 2v. cứu lấy mình.) 

Cơ quan lãnh đạo cao nhất 
của Hội là Tổng bộ, trong đó 
có Nguyễn Ái Quốc, Hồ Tùng 
Mậu, Lê Hồng Sơn. Trụ sở của 
Tổng bộ đặt tại Quảng Châu 
Hình 36. Bìa cuốn sách Đường Kách mệnh (Trung Quốc). 


. )ẠN 
M+ 
vvÃ t2”# 


Báo Thanh niên là cơ quan ngôn luận của Hội do Nguyễn Ái Quốc sáng lập. 
Số báo đầu tiên ra ngày 21 — 6 — 1925. 
Đầu năm 1927, tác phẩm Đường Kách mệnh của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản. 
Báo Thanh niên và sách Đường Kách mệnh đã trang bị lí luận giải phóng dân 
tộc cho cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên để tuyên truyền cho 
giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân Việt Nam. 
Năm 1928, Hội có gần 300 hội viên, đến năm 1929 có khoảng 1 700 hội viên. 


Hội đõ xôy dựng †ổ chức cơ sở của mình hầu khốp cỏ nước. Cóc kì bộ Trung Kì, 
Bắc Kì, Nam Kì của Hội lồn lượt rd đời. 


(1) Trần Dân Tiên, Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, Sđd., tr. 71. 
(2) Xem : Tuyên ngôn của Đại hội toàn quốc lần thứ nhất Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 


Văn kiện Đảng — Toàn táp. tập I, ÑNXB Chính trị quốc gia, H., 1998, tr. 98. 
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Hội còn xôy dựng cơ sở trong Việt kiều ở Xiêm (Thới Lan). Năm 1926, cơ sở đầu 
Tiên của Hội được xôy dựng ở tỉnh Phi Chị†, sau đó phót triển đến cóc tỉnh 
U Đon, Na Khon v.v... 


Từ cuối năm 1928, sau khi có chủ trương “vô sển hoá”, nhiều cán bộ của Hội 
đã đi sâu vào các nhà máy, xí nghiệp, đồn điền cùng lao động và sống với công 
nhân để tuyên truyền và vận động cách mạng. Phong trào quần chúng phát triển 
mạnh mẽ. 


Trong thời gian hoạt động ở Quảng Châu, ngày 9 — 7 — 1925, Nguyễn Ái Quốc 
đã cùng một số nhà yêu nước Triều Tiên, Inđônêxia... lập ra Hội Liên hiệp các 
dân tộc bị áp bức ở Á Đông. Tôn chỉ của Hội là liên lạc với các dân tộc bị 
áp bức để cùng làm cách mạng đánh đổ đế quốc. 


2. Tân Việt Cách mạng đảng 


Ngày 14 — 7 — 1925, một số tù chính trị cũ ở Trung Kì như Lê Văn Huân, 
Nguyễn Đình Kiên... cùng một nhóm sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm 
Hà Nội như Tôn Quang Phiệt, Đặng Thai Mai... lập ra Hội Phục Việt (1925), sau đó 
đổi thành Hội Hưng Nam. Tháng 7 — 1926, Hội đổi tên là Việt Nam Cách mạng 
đảng và đến tháng 7 — 1927 lại đổi tên là Việt Nam Cách mạng đồng chí hội. 
Hội đã nhiều lần bàn để hợp nhất với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên song 
không thành. Đến ngày 14 — 7 — 1928, Hội họp Đại hội tại Huế, quyết định đổi 
tên thành Tán Việt Cách mạng đẩng (Đảng Tân Việt). 


Đảng Tân Việt chủ trương lãnh đạo quần chúng ở trong nước và liên lạc với 
các dân tộc bị áp bức trên thế giới để đánh đổ chủ nghĩa đế quốc nhằm thiết lập 
một xã hội bình đẳng và bác ái. Đảng tập hợp những trí thức và thanh niên tiểu 
tư sản yêu nước. Địa bàn hoạt động chủ yếu ở Trung Kì. 


Đảng Tân Việt ra đời và hoạt động trong điều kiện Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên phát triển mạnh nên tư tưởng cách mạng của Nguyễn Ái Quốc và 
đường lối của Hội đã lôi cuốn nhiều đảng viên trẻ, tiên tiến của Đảng Tân Việt. 
Tác phẩm Đường Kách mệnh được coi như sách chỉ dẫn đối với các hội viên 
Tân Việt. 

Một số đảng viên tiên tiến đã chuyển sang Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 
niên. Số đảng viên tiên tiến còn lại thì tích cực chuẩn bị để tiến tới thành lập một 
chính đảng theo tư tưởng cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, của học thuyết 
Mác —- Lênin. 
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3. Việt Nam Quốc dân đảng và khởi nghĩa Yên Bái 


Việt Nam Quốc dân đảng được thành 
lập ngày 25 — 12 — 1927. Hạt nhân đầu 
tiên của Đảng là Nam đồng thư xã, một 
nhà xuất bản tiến bộ do Phạm Tuấn Tài 
lập ra đầu năm 1927. Việt Nam Quốc 
dân đảng do Nguyễn Thái Học, Phó Đức 
Chính... sáng lập là một chính đảng cách 
mạng, đề ra mục tiêu đấu tranh giành độc 
lập dân tộc. Khi mới thành lập, Đảng 
chưa có chính cương rõ ràng mà chỉ nêu 
chung chung là : “7Trước làm dân tộc 
cách mạng, sau làm thế giới cách mạng". 
Bản điều lệ của Đảng năm 1928 lại nêu 
lên chủ nghĩa của Đảng là “chủ nghĩa xã 
hội dân chú”. Mục đích của Đảng là Hình 37. Nguyễn Hạ Học 
đoàn kết lực lượng để : (1904 - 1930) 


- Đẩy mạnh cách mạng dân tộc ; 

— Xây dựng nền dân chủ trực tiếp ; 

— Giúp đỡ các dân tộc bị áp bức. 

Bản Chương trình hành động của Đảng công bố năm 1929 đã nêu nguyên tắc 
tư tưởng là : “Tự do — Bình đẳng — Bác ái”. Chương trình của Đảng chia thành 
4 thời kì. Thời kì cuối cùng là bất hợp tác với Chính phủ Pháp và triều đình nhà 
Nguyễn, cổ động bãi công, đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập 
dân quyền. 


Việt Nam Quốc dân đảng chủ trương tiến hành “cách mạng bằng sắt và máu”, 
chú trọng lấy binh lính người Việt trong quân đội Pháp làm lực lượng chủ lực. 
Tổ chức cơ sở của Đảng trong quần chúng rất ít. Địa bàn hoạt động của Đảng 
chỉ bó hẹp trong một số địa phương ở Bắc Kì, còn ở Trung Kì và Nam Kì không 
đáng kể. 

Đảng thành lập chưa được bao lâu, hệ thống tổ chức mới xây dựng ở một số 
địa phương, thì đã bị thực dân Pháp khủng bố dữ dội, Đảng lâm vào tình thế bị 
động đối phó, nguy cơ tan rã đang đến gần. 

Tháng 2 - 1929, Việt Nam Quốc dân đảng tổ chức vụ ám sát tên trùm mộ 
phu Badanh ở Hà Nội. Sau đó, thực dân Pháp đã tiến hành cuộc khủng bố 
dã man. Hàng loạt đảng viên và quần chúng cảm tình với Đảng bị bắt. 
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Tháng 7 — 1929, Toàn quyền Đông Dương Pátxkiê quyết định lập Tòbà án đại 
hình xử những người cách mạng. Ngày 10 — 10 — 1929, phiên toà đặc biệt của 
chính quyền tay sai ở thành phố Vinh (Nghệ An) xử án 45 chiến sĩ cách mạng, 
trong đó kết án tử hình vắng mặt Nguyễn Ái Quốc và Trần Phú. Việt Nam Quốc 
dân đảng bị khủng bố nặng nề. Các lãnh tụ của Việt Nam Quốc dân đảng như 
Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu... bị địch truy lùng ráo riết. Nội bộ lãnh 
đạo Việt Nam Quốc dân đảng bị chia rẽ. 


Bị động trước tình thế đó, những cán bộ lãnh đạo chủ chốt còn lại của Đảng 
đã quyết định dốc hết lực lượng để thực hiện cuộc bạo động cuối cùng với 
ý tưởng : "Không thành công cũng thành nhân !". 


Cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quốc dân đảng nổ ra đêm 9 — 2 — 1930 ở 
Yên Bái. Cùng đêm, khởi nghĩa nổ ra ở Phú Thọ, Sơn Tây, sau đó là Hải Dương, 
Thái Bình... Ở Hà Nội có cuộc đánh bom của quân khởi nghĩa để phối hợp. 

Tợi Yên Bói, quên khởi nghĩa đõ chiếm được trợi lính, giết và làm bị thương 
một số sĩ quơn vò họ sĩ quan Phóp, song không làm chú được Tỉnh lị nên hôm 
sou bị quên Phớp phỏn công vò dộp †ốt. Còn cóc nơi khóc, nghĩa quôn chỉ 
†am thời làm chủ vời huyện lị nhỏ nhưng bị địch nhanh chóng chiếm lại. 


Cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quốc dân đảng bị thất bại nhanh chóng, song 
đã cổ vũ lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam. Hành động yêu nước, tấm gương 
hi sinh của các chiến sĩ cách mạng ở Yên Bái là sự nối tiếp truyền thống 
đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam. 

Vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng với tư cách là một chính đảng 
cách mạng trong phong trào dân tộc vừa mới xuất hiện đã chấm dứt cùng với sự 
thất bại của khởi nghĩa Yên Bái. 


ng - Trình bày sự ra đời uà hoạt động của các tổ chức : Hội Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên, Tân Việt Cách mạng đảng uà Việt Nơm Quốc 
dân đảng. 
- Cuộc khởi nghĩa Yên Bái đã diễn ra như thế nào ? Ý nghĩa lịch sử. 


II - PHONG TRÀO CÔNG NHÂN 
VÀ CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN VIỆT NAM 


Trong hai năm 1926 — 1927 đã nổ ra 27 cuộc đấu tranh của công nhân. 


Cuối năm 1928, sau khi có chủ trương "vô sản hoá", nhiều cán bộ của Hội 
Việt Nam Cách mạng Thanh niên đi vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền, cùng 
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sinh hoạt và lao động với công nhân để tuyên truyền vận động cách mạng, nâng 
cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân. Phong trào công nhân phát triển 
mạnh, trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc trong cả nước. Trong hai năm 
1928 — 1929 đã có tới 40 cuộc đấu tranh của công nhân. Đấu tranh của công 
nhân đã nổ ra tại các trung tâm kinh tế, chính trị. 


Đé lò bãi công củo công nhôn mỏ †hon Mọo Khê, đồn điền Lộc Ninh, nhờ 
mớóy cưa Bến Thuỷ, nhờ móy xi măng Hỏi Phòng, nhà móy in Poéóc†oy (Sời 
Còn), hõng dồu Nhò Bè, nhờ móy †ơ Nam Định, nhà móy chơi Hỏi Phòng, nhờ 
móy sủo chữa xe lủo Trường Thi (Vinh), nhờ móy AVIA (Hò Nội), hãng buôn 
Sócne Sòi Còn, sở ươm cêy Hồ Nội, nhờ móy điện Nam Định, hỡng xe hơi 
Đò Nẵng, nhờ móy dệt Nơm Định, đồn điền cdo su Phú Riềng, hỡng dầu 
Hỏi Phòng, nhờ in Chợ Lớn v.v... 


Các cuộc bãi công đó không chỉ giới hạn trong phạm vi một nhà máy, một 
địa phương, một ngành mà đã bắt đầu có sự liên kết thành phong trào chung. 


Cùng với các cuộc bãi công của công nhân, các cuộc đấu tranh của nông dân, 
tiểu thương, tiểu chủ, học sinh cũng đã diễn ra ở một số nơi, trong đó đáng chú 
ý là các cuộc đấu tranh của nông dân chống sưu cao, thuế nặng, chống các thủ 
đoạn chiếm đoạt ruộng đất của cường hào ác bá. 


© Nêu những nét chính uê phong trào đấu tranh của giai cấp công 
nhân trong những năm 1925 - 1929. 


II - ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 


1. Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929 


Năm 1929, phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân, tiểu tư sản và các 
tầng lớp nhân dân yêu nước khác phát triển, kết thành một làn sóng dân tộc 
dân chủ ngày càng lan rộng. 


Cuối tháng 3 — 1929, với sự nhạy cảm về chính trị, một số hội viên tiên tiến 
của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kì họp tại nhà số 5D phố Hàm 
Long (Hà Nội) lập ra Chỉ bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam gồm có 7 đảng 
viên), Chi bộ mở rộng cuộc vận động để thành lập một đảng cộng sản nhằm 
thay thế cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 


(1) Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Đỗ Ngọc Du, Trịnh Đình Cửu, Trần Văn Cung, Dương Hạc 
Đính, Kim Tôn (tức Nguyễn Tuân). 
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Từ ngày I đến ngày 9 — 5 — 19209, Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên họp tại Hương Cảng (Trung Quốc). Tại Đại hội, đoàn đại 
biểu Bắc Kì đặt vấn đề thành lập ngay đảng cộng sản để thay thế Hội Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên, song không được chấp nhận nên đã bỏ Đại hội về nước. 


Đại hội vẫn tiếp tục họp và thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ 
của Hội v.v... 

Chính cương củo Hội xóc định cóch mẹng Việt Nam lờ cuộc cách mẹọng 
†ư sỏn dên quyền, đónh đổ đế quốc chủ nghĩa Phóp vò chế độ phong kiến 
Việt Nam, phét triển †heo con đường céch mợng xẽ hội chủ nghĩa. Phởi đếu 
Tranh để giònh lốy chính quyền, thònh lập nền chuyên chính công nông †heo 
hình thức Xô viết ; giai cếp vô sỏn lò giơi cếp lõnh đạo céch mạng. 
Đại hội khẳng định việc lập một đỏng cộng sỏn để lãnh đạo cách mọng 
Việt Nam lờ một nhu cầu cần thiết, song vì trình độ gióc ngộ chính trị vò đếu 
†ranh của quần chúng còn non yếu, trình độ lí luận về chủ nghĩa cộng sỏn vờ 
kinh nghiệm đếu †ronh của những người cóch mẹng còn thốp nên chưo thể 
Thònh lập ngoy đỏng cộng sẻn được. Vì vộy, trước mốt phởi chỉnh đốn Hội, 
†go điều kiện tổ chức vững rồi sẽ tổ chức đỏng cộng sẻn sou... 


Ngày 17 — 6 — 1929, đại biểu các tổ chức cơ sở cộng sản ở Bắc Kì họp Đại 
hội tại nhà số 312 phố Khâm Thiên (Hà Nội), quyết định thành lập Đông Dương 
Cộng sản đảng, thông qua Tuyên ngôn, Điều lệ của Đảng, ra báo Búa liên làm 
cơ quan ngôn luận và cử ra Ban Chấp hành Trung ương của Đảng. Đông Dương 
Cộng sản đảng đã tiếp tục mở rộng tổ chức cơ sở Đảng trong nhiều địa phương 
ở Bắc, Trung và cả ở Nam Kì. 


Khoảng tháng 8 — 1929, các cán bộ lãnh đạo tiên tiến trong Tổng bộ và 
Kì bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Nam Kì cũng đã quyết định lập 
An Nam Cộng sản đảng. Đảng có một chi bộ hoạt động ở Trung Quốc và một 
số chi bộ hoạt động ở Nam Kì. Tờ báo Đỏ là cơ quan ngôn luận của Đảng. 
Vào khoảng tháng 11 - 1929, An Nam Cộng sản đảng họp Đại hội để thông qua 
đường lối chính trị và bầu Ban Chấp hành Trung ương của Đảng. 


An Nam Cộng sản đảng đã tích cực vận động để hợp nhất với Đông Dương 
Cộng sản đảng, liên lạc với Quốc tế Cộng sản và một số đảng cộng sản trên 
thế giới. Đảng đã đẩy mạnh cuộc vận động phát triển tổ chức Đảng, Công hội, 
Nông hội, Đoàn Thanh niên. 


Một số đảng viên tiên tiến của Đảng Tân Việt cũng tích cực vận động lập các 
chi bộ cộng sản và xúc tiến việc chuẩn bị lập đảng cộng sản. Tháng 9 — 1929, 
những đảng viên tiên tiến trong Đảng Tân Việt tuyên bố thành lập Đông Dương 
Cộng sản liên đoàn. Nhiều đảng viên Đảng Tân Việt lần lượt gia nhập Đông 
Dương Cộng sản liên đoàn, hình thành nhiều chi bộ Đảng ở Trung Kì, Nam Kì 
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và cả ở Bắc Kì. Theo kế hoạch, Đông Dương Cộng sản liên đoàn chính thức 
họp đại hội vào ngày I — 1 — 1930, song do nhiều đại biểu trên đường đi dự đại 
hội bị địch bắt, nên không tiến hành được. Tuy vậy, với Tuyên đạt tháng 9 — 1929, 
Đông Dương Cộng sản liên đoàn đã chính thức ra đời, hoạt động và lãnh đạo 
quần chúng đấu tranh. 

Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản lúc bấy giờ là một xu thế khách quan của 
cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam. 

Các tổ chức cộng sản trên đã nhanh chóng phát triển cơ sở trong nhiều địa 
phương và trực tiếp lãnh đạo các cuộc đấu tranh của quần chúng. 

Nhưng các tổ chức đó đều hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng của 
nhau, thậm chí công kích lẫn nhau làm cho phong trào cách mạng trong cả nước 
có nguy cơ bị chia rẽ lớn. 

Giữa lúc đó, Nguyễn Ái Quốc được tin Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 
phân biệt thành hai nhóm, mỗi nhóm tổ chức thành một đảng cộng sản. Người 
liên rời khỏi Xiêm sang Trung Quốc để thống nhất các tổ chức cộng sản. 


2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 


Với chức trách là phái viên của 
Quốc tế Cộng sản có quyền quyết định 
mọi vấn đề liên quan tới phong trào 
cách mạng ở Đông Dương, Nguyễn Ái 
Quốc chủ động triệu tập đại biểu của 
Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam 
Cộng sản đảng đến Cửu Long (Hương 
Cảng, Trung Quốc) để bàn việc thống 
nhất đảng. 


Hội nghị hợp nhất Đảng bắt đầu họp 
ngày 6 — I — 1930 tại Cửu Long do 
Nguyễn Ái Quốc chủ trì, Dự Hội 
nghị có Trịnh Đình Cửu và Nguyễn 
Đức Cảnh là đại biểu của Đông Dương 
Cộng sản đảng, Châu Văn Liêm và 
Nguyễn Thiệu là đại biểu của An Nam 
Cộng sản đảng. Hình 38. Nguyễn Ái Quốc đầu những năm 30 


(1) Xem : Hồ Chí Minh, Toàn :ập, tập 3, NXB Chính trị quốc gia, H., 1995, tr. 12. 
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Nguyễn Ái Quốc phê phán những quan điểm sai lâm của mỗi tổ chức cộng 
sản riêng rẽ và nêu chương trình hội nghị. 

Hội nghị đã thảo luận và nhất trí với ý kiến của Nguyễn Ái Quốc là thống 
nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản 
Việt Nam, thông qua Chính cương vấn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng... do 
Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Đó là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, có 
giá trị lí luận và thực tiễn lâu dài đối với cách mạng Việt Nam. 

Cương lĩnh xác định đường lối chiến lược cách mạng của Đảng là tiến hành 
cuộc “# sản dân quyên cách mạng và thổ địa cách mạng để ải tới xã hội 
cộng sản". Nhiệm vụ của cách mạng là đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến 
và tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam được độc lập tự do ; lập chính 
phủ công nông binh ; tổ chức quân đội công nông, tịch thu hết sản nghiệp lớn 
của đế quốc ; tịch thu ruộng đất của đế quốc và bọn phản cách mạng chia cho 
dân cày nghèo, tiến hành cách mạng ruộng đất v.v... Lực lượng cách mạng là 
công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức. Đối với phú nông, trung tiểu địa chủ 
và tư sản thì lợi dụng hoặc trung lập, đồng thời phải liên lạc với các dân tộc bị 
áp bức và vô sản thế giới. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp 
vô sản, sẽ giữ vai trò lãnh đạo cách mạng... 

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, do Nguyễn Ái Quốc 
soạn thảo, là một cương lĩnh giải phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp đúng đắn vấn đề 
dân tộc và vấn đề giai cấp. Độc lập và tự do là tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh này. 

Nhân dịp Đảng ra đời, Nguyễn Ái Quốc ra Lời kêu gọi công nhân, nông dân, 
binh lính, thanh niên, học sinh, anh chị em bị áp bức bóc lột. 

Lời kêu gọi có đoạn : 

"Đỏng Cộng sỏn Việt Nam đõ được Thònh lộp. Đó lò Đỏng củo giơi cếp vô sỏn. 
Đỏng sẽ dìu dếốt giai cốp vô sỏn lõnh đạo cách mẹng An Nơm đu tranh 
nhằm giỏi phóng cho †oờn thể œnh chị em bị áp bức, bóc lột của chúng †œ'". 


Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam mang tầm vóc lịch sử của 
một Đại hội thành lập Đảng. 
Ngày 8 - 2 — 1930, các đại biểu dự Hội nghị về nước. 
Bơn Chốp hènh Trung ương lôm thời của Đỏng được thònh lộp, gồm : Trịnh 
Đình Củu, Trần Văn Lan, Nguyễn Văn Hới, Nguyễn Phong Sốc, Hoàng Quốc 
Việt, Phạm Hữu Lồu, Lưu Lộp Đẹợo, do Trịnh Đình Cửu đứng đều. Tiếp đến, cóc 
xứ uý Bốc Kì, Trung Kì và Nam Kì cũng được Thònh lộp. 
Ngày 24 — 2 — 1930, theo đề nghị của Đông Dương Cộng sản liên đoàn, 
tổ chức này được gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. 


(1) Hồ Chí Minh, 7oàn ráp, tập 3, Sđd, tr. 10. 
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Sau này, Đại hội Đảng lần thứ III (9 — 1960) quyết định lấy ngày 3 — 2 hằng 
năm là ngày kỉ niệm thành lập Đảng. 


Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc 
và giai cấp của nhân dân Việt Nam. Đểng là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa 
Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam trong 
thời đại mới. 

Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch 
sử Việt Nam. Từ đây, cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam 
được đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng có 
đường lối cách mạng khoa học và sáng tạo, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán 
bộ đảng viên kiên trung nguyện suốt đời hi sinh cho lí tưởng của Đảng, cho độc 
lập của dân tộc, cho tự do của nhân dân?!). 

Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước 
phát triển nhảy vọt tiếp theo trong lịch sử dân tộc Việt Nam. 


© - Nêu uai trò của Nguyễn Ái Quốc đối uới quá trình uận động chuẩn bị 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 
- Trùnh bày ý nghĩa lịch sử của uiệc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Trình bày nội dung Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng Cộng sản 
Việt Nam. 

2. Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm lịch sử của cuộc 
đấu tranh yêu nước của nhân dân Việt Nam trong ba thập kỉ đầu thế kỉ XX 2? 


|PHẦN ĐỌC THÊM| 


ĐÔNG DƯƠNG 


"Tuy rằng Quốc tế Cộng sản đã làm cho vấn đề thuộc địa có được tầm quan 
trọng xứng đáng với nó bằng cách coi nó là thuộc về những vấn đề thời sự 
khẩn trương nhất, nhưng trong thực tiễn, các ban thuộc địa ở các cường quốc 
thực dân, cho đến nay, vẫn chưa quan tâm đến vấn đề này, thậm chí các ban 
này cũng chưa xem xét vấn đề một cách nghiêm túc ! 


(1) Theo báo cáo của Nguyễn Ái Quốc gửi Quốc tế Cộng sản ngày 18 — 2 — 1930, trong toàn Đảng 


lúc này có 310 đảng viên, còn các tổ chức quần chúng có 3 584 hội viên. Xem : Hồ Chí Minh, 
Toàn tập, tập 3, Sảd. tr. 14. 
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Sự không hoạt động này thật đáng ngạc nhiên, nhất là khi không còn sự tranh 
cãi nội bộ trong đẳng đã được thanh trừ, và đáng ngạc nhiên khi vấn đề tuyển 
mộ người thuộc địa lại được chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc của chính 
quốc nghiên cứu ráo riết. Sự không hoạt động này có lẽ do các đồng chí 
chúng ta không hiểu biết tình hình chính xác của những xứ bị áp bức. Do vậy, 
tôi thấy có ích, nếu phác hoạ ngắn gọn ở đây tình hình của một trong những 
thuộc địa lớn nhất của nước Pháp, là Đông Dương. 


Nói rằng Đông Dương gồm hai mươi triệu người bị bóc lột, hiện nay đã chín 
muồi cho một cuộc cách mạng là sai, nhưng nói rằng Đông Dương không 
muốn cách mạng và bằng lòng với chế độ bây giờ như các ông chủ của 
chúng ta vẫn thường nghĩ thế, thì lại càng sai hơn nữa. Sự thật là người Đông 
Dương không có một phương tiện hành động và học tập nào hết. Báo chí, hội 
họp, lập hội, đi lại đều bị cấm... Việc có những tờ báo và tạp chí mang tư 
tưởng tiến bộ một chút hoặc có một tờ báo của giai cấp công nhân Pháp là 
một tội nặng. Rượu cồn và thuốc phiện cùng báo chí phản động của bọn cầm 
quyền bổ sung cho cái công cuộc ngu dân của chính phủ. Máy chém và nhà 
tù làm nốt phần còn lại. 


Bị đầu độc cả về tinh thần lẫn thể xác, bị bịt mồm và bị giam hãm, người ta 
có thể tưởng rằng cái bầy người ấy cứ mãi mãi bị dùng làm đồ để tế cái ông 
thần tư bản, rằng bầy người đó không sống nữa, không suy nghĩ nữa và là vô 
dụng trong việc cải tạo xã hội. Không : người Đông Dương không chết, người 
Đông Dương vẫn sống, sống mãi mãi. Sự đầu độc có hệ thống của bọn tư 
bản thực dân không thể làm tê liệt sức sống, càng không thể làm tê liệt tư 
tưởng cách mạng của người Đông Dương. Luồng gió từ nước Nga thợ thuyền, 
từ Trung Quốc cách mạng hoặc từ Ấn Độ chiến đấu đang thổi đến giải độc 
cho người Đông Dương. Người Đông Dương không được học, đúng thế, bằng 
sách vở và bằng diễn văn, nhưng người Đông Dương nhận sự giáo dục bằng 
cách khác. Đau khổ, nghèo đói và sự đàn áp tàn bạo là những người thầy duy 
nhất của họ. Nếu những người xã hội chủ nghĩa lơ là việc giáo dục, thì giai 
cấp tư sản thực dân bản xứ - bọn quan lại - cứ phụ trách giáo dục bằng 
phương pháp của chúng. Người Đông Dương tiến bộ một cách rất màu nhiệm 
và khi thời cơ cho phép họ sẽ biết tổ ra xứng đáng với những người thầy của 
họ. Đằng sau sự phục tùng tiêu cực, người Đông Dương giấu một cái gì đang 
sôi sục, đang gào thét và sẽ bùng nổ một cách ghê gớm, khi thời cơ đến. Bộ 
phận ưu tú có nhiệm vụ phải thúc đẩy cho thời cơ đó mau đến. 


Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất rồi : Chủ nghĩa xã hội chỉ 
còn phải làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi". 
NGUYỄN ÁI QUỐC 


(Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 1, 
NXB Chính trị quốc gia, H., 1995, tr. 27 - 28) 


ST Ti 


VIỆT NAM 
TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945 


Phong trào cách mạng 1930 - 1935 


Trong những năm 1929 - 1933, Việt Nam phải gánh chịu những thiệt 
hại của cuộc khúng hoảng kinh tế ở nước Pháp. Điều đó trở thành 
một trong những nguyên nhân làm bùng nổ phong trào cách mạng 
1930 - 1931 dưới sự lãnh đạo cúa Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 
10 — 1930 là Đảng Cộng sản Đông Dương) ; tiếp đó, trong những năm 
1932 — 1935 là cuộc đấu tranh phục hồi phong trào cách mạng. 


I- VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 
KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THỂ GIỚI 1929 - 1933 


1. Tình hình kinh tế 


Từ năm 1930, kinh tế Việt Nam bước vào thời kì suy thoái, bắt đầu từ nông 
nghiệp. Lúa gạo bị sụt giá. Ruộng đất bỏ hoang năm 1930 là 200 000 hécta, năm 
1933 là 500 000 hécta. 

Sản xuất công nghiệp bị suy giảm. Năm 1929, tổng giá trị sản lượng khai khoáng 
của Đông Dương là 18 triệu đồng, năm 1933 chỉ còn 10 triệu đồng. Trong 
thương nghiệp, xuất nhập khẩu đình đốn. Hàng hoá khan hiếm, giá cả đắt đỏ. 

Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam rất nặng nề so với các 
thuộc địa khác của Pháp cũng như so với các nước trong khu vực. 


2. Tình hình xã hội 


Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế là làm trầm trọng thêm tình 
trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân lao động. Nhiều công nhân bị sa thải. 
Ở Bắc Kì, nơi tập trung nhiều công nhân, có tới 25 000 người bị sa thải. Số người 
có việc làm thì lương bị cắt giảm từ 30% đến 50%. Cuộc sống của thợ thuyền 
ngày càng khó khăn. 
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Nữ kí giỏ người Phớp Ăngdïê Viôïft viết về †ình trạng công nhôn Đông Dương 
năm 1931 như sou : "Lương công nhôn không bơo giờ vượt quó từ 2 đến 2,5 
phrăng mỗi ngòy (túc †ừ 2 hồo đến 2 hồo 5 xu). 

Trong cóc xưởng dệt, ngòy lờm việc từ 7 giò sớng đến 9 giò tối. Đờn ông 
lương từ 1,75 phrồng đến 2 phrðng, đòn bò †ừ 1,25 đến 1,50 phrăng, †rẻ em †ừ 
8 đến 10 tuổi được lĩnh 0,75 phrăng. 

Tôi được biết ở cóc đồn điền, vò nói riêng ở các đồn điền trồng coo su tọi 
cóc vùng khí hộu rốt xếu, công nhôn phỏi lờm việc từ 15 đến 1é giờ mỗi ngòy 
vò được trỏ tù 1,2 đến 2/2 phrăng mỗi ngày'©), 

Nông dân phải chịu cảnh thuế cao, vay nợ nặng lãi, nông phẩm làm ra phải 
bán giá hạ. Ruộng đất bị địa chủ người Pháp và người Việt chiếm đoạt. Họ bị 
bần cùng hoá. 

Các tầng lớp nhân dân lao động khác cũng không tránh khỏi tác động xấu 
của khủng hoảng kinh tế. Thợ thủ công bị phá sản, nhà buôn nhỏ phải đóng cửa 
hiệu, viên chức bị sa thải... Một số đông tư sản dân tộc cũng gặp nhiều khó khăn 
trong kinh doanh. 

Mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc, với hai mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn 
giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và mâu thuẫn giữa nông dân với địa 
chủ phong kiến, trong đó chủ yếu là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực 
dân Pháp và tay sai phản động. 

Vì vậy, trong những năm cuối thập niên 20 của thế kỉ XX, phong trào 
công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ, lôi cuốn đông đảo các 
giai cấp, tầng lớp xã hội tham gia. Đầu năm 1930, cuộc khởi nghĩa Yên Bái do 
Việt Nam Quốc dân đảng lãnh đạo thất bại. Chính quyền thực dân đã tiến hành 
một chiến dịch khủng bố dã man những người yêu nước Việt Nam. Điều đó càng 
làm căng thăng thêm những mâu thuẫn và tình trạng bất ổn trong xã hội. 


© Hãy nêu thực trạng binh tế - xã hội Việt Nam trong những năm bhủng 
hoảng binh tế thế giới 1929 - 1933. 


H - PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1980 - 1931 
VỚI ĐỈNH CAO XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH 


1. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 


Trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng kinh tế diễn ra gay gắt và phong trào 
cách mạng dâng cao, ngay sau khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo 
phong trào đấu tranh của quần chúng công — nông rộng khắp trên cả nước. 


(1) A. Viollis, 'ndochine S.O.S (Đông Dương cấp cứu), Les Éditeurs Francais réums, Paris, 1949, tr. 107. 
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Thóng 2 - 1930, nổ ra một số cuộc đếu tranh của công nhôn, nông dôn vò 
cóc †ồng lớp lo động khóc. Tiêu biểu là cuộc bỡi công của công nhôn đồn 
điền cơo su Phú Riềng, Dầu Tiếng. Ở Hờ Nội, cò đỏ búo liềm được †reo ở mộ† 
số đường phố chính. 

Mục tiêu đấu tranh là đòi cải thiện đời sống. Công nhân đòi tăng lương, giảm 
giờ làm. Nông dân đòi giảm sưu, giảm thuế. Bên cạnh đó cũng xuất hiện những 
khẩu hiệu chính trị như "Đả đảo chủ nghĩa đế quốc ! Đả đảo phong kiến", "Thả tù 
chính trị" v.v... 

Sơng thóng 3 vò 4, diễn ra các cuộc đốu †ranh của công nhôn nhờ móy sợi 
Nam Định, công nhôn nhờ móy diêm Bến Thuỷ. 

Tháng 5, trên phạm vi cả nước bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh nhân ngày 

Quốc tế Lao động l1 - 5. 


Các cuộc đấu tranh này đánh dấu bước ngoặt của phong trào cách mạng. Lần 
đầu tiên, công nhân Việt Nam biểu tình kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động, đấu 
tranh đòi quyên lợi cho nhân dân lao động trong nước và thể hiện tình đoàn kết 
cách mạng với nhân dân lao động thế giới. 

Từ thóng ó đến théóng 8 - 1930, cổ nước có 121 cuộc đếu tranh (Bốc Kì : 17, 
Trung Kì : 82, Nam Kì : 22), trong đó công nhôn có 22 cuộc, nông dên : 95, 
cóc †tồng lớp loo động khóc : 4. 

Sang tháng 9, phong trào đấu tranh dâng cao, nhất là ở hai tỉnh Nghệ An và 
Hà Tĩnh. Những cuộc biểu tình của nông dân (có vũ trang tự vệ) với hàng nghìn 
người tham gia kéo đến huyện lị, tính lị đòi giảm sưu, giảm thuế ở các 
huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Diễn Châu, Anh Sơn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, 
Đô Lương (Nghệ An), Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kì Anh (Hà Tĩnh). 
Các cuộc đấu tranh này được công nhân Vinh — Bến Thuỷ hưởng ứng. 


THÍ. se 


Hình 39. Đấu tranh trong phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh (tranh sơn dầu) 


Tiêu biểu là cuộc biểu tình của nông dôn huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) 
ngòy 12 - 9 - 1930. Khoỏng 8 000 nông dôn kéo đến phủ lị với những khẩu 
hiệu cách mọng "Đỏ đỏo chủ nghĩa đế quốc I", 'Đẻ đỏo phong kiến !", "Bỏ 
sưu thuế, chig ruộng đết" v.v... Đoờn biểu tình xếp thònh hờng dời hơn 
1 kilômét† kéo về thònh phố Vinh. Đi đầu lờ những người cầm cờ đỏ, đi hai bên 
lò những đội viên †ự vệ được †rơng bị dơo, gộy. Trên đường đi, đoòn biểu Tình 
dùng lợi vời nơi để diễn thuyết vò chỉnh đốn đội ngũ. Dòng người còng đi 
còng được bổ sung thêm. Khi đến gồn Vinh, con số lên †ới 30 000 người vờ 
xếp thònh hồng dời tới 4 kilômé†. Thực dôn Phớp đõ đèn ớp dõ men. Chúng 
cho móy boy ném bom xuống đoèòn biểu Tình làm chết 217 người, bị thương 
125 người. Sụ đồn ớp không ngăn được cuộc đếu tranh. Quồn chúng kéo 
đến huyện lị phó nhè lao, đết huyện đường, vôy đồn lính khố xœnh. 


Hệ thống chính quyền thực dân, phong kiến bị tê liệt, tan rã ở nhiều huyện, 
xã. Nhiều tên tri huyện, lí trưởng bỏ trốn hoặc đầu hàng. 


Trong tình hình đó, nhiều cấp uỷ Đảng ở thôn xã đã lãnh đạo nhân dân đứng 
ra làm chủ vận mệnh của mình, tự quản lí đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, 
xã hội ở địa phương, làm chức năng của chính quyền cách mạng theo hình thức 
Xô viết. 

Ở Bắc Kì, có các cuộc biểu tình của nông dân Tiền Hải (Thái Bình), Duy Tiên, 
Bình Lục (Hà Nam), công nhân nhà máy dệt Nam Định, công nhân các nhà máy 
ở Hải Phòng. 

Ở Trung Kì, trong tháng 10 — 1930 có các cuộc đấu tranh của nông dân các 
huyện Đức Phổ, Sơn Tịnh (Quảng Ngãi). 

Ở Nam Kì, trong tháng 10 — 1930 có các cuộc đấu tranh ở Bà Chiểu (Sài Gòn), 
Chợ Lớn, Cao Lãnh (Sa Đéc)... 

Thóng 9 vò thóng 10 năm 1930, cổ nước có 3ó2 cuộc đếu †ronh (Bắc Kì : 29, 


Trung Kì : 31ó, Nam Kì : 17), trong đó có hơn 20 cuộc của công nhôn, hơn 300 
cuộc của nông dôn, hơn 10 cuộc củo cóc tầng lớp khóc. 


2. Xô viết Nghệ - Tĩnh 


Tại Nghệ An, Xô viết ra đời từ tháng 9 — 1930 ở các xã thuộc huyện Thanh 
Chương, Nam Đàn, một phần huyện Anh Sơn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Diễn 
Châu. Ở Hà Tĩnh, Xô viết hình thành ở các xã thuộc huyện Can Lộc, Nghi Xuân, 
Hương Khê vào cuối năm 1930, đầu năm 1931. Các xô viết thực hiện quyền làm 
chủ của nhân dân lao động, điều hành mọi mặt đời sống xã hội. 


Về chính trị, quần chúng được tự do tham gia hoạt động trong các đoàn thể 
cách mạng, tự do hội họp. Các đội tự vệ đỏ và toà án nhân dân được thành lập. 
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Hình 40. Lược đồ phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh 


Về kinh tế, thi hành các biện pháp chia ruộng đất công, tiền, lúa công cho dân 
cày nghèo ; bãi bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò, thuế muối ; xoá nợ cho người 
nghèo ; chú trọng đắp đê phòng lụt, tu sửa cầu cống, đường giao thông ; lập các 
tổ chức để nông dân giúp đỡ nhau trong sản xuất. 

Về văn hoá — xã hội, chính quyền cách mạng mở lớp dạy chữ Quốc ngữ cho 
các tầng lớp nhân dân, xoá bỏ các tệ nạn như mê tín, dị đoan, rượu chè, cờ bạc,... 
Trật tự trị an được giữ vững. Tỉnh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong nhân dân 
được xây dựng. 

Xô viết Nghệ — Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 — 1931. 
Tuy chỉ tồn tại được 4 — 5 tháng, nhưng nó là nguồn cổ vũ mạnh mẽ quần chúng 
nhân dân trong cả nước. 

Trước tình hình đó, thực dân Pháp tập trung lực lượng đàn áp, khủng bố 
phong trào. Chúng điều động binh lính đóng nhiều đồn bốt ở hai tỉnh Nghệ An 
và Hà Tĩnh. Cùng với việc cho lính đi càn quét, bắn giết nhân dân, đốt phá, triệt 
hạ làng mạc, chúng còn dùng nhiều thủ đoạn chia rẽ, dụ dỗ, mua chuộc. Vì vậy, 
nhiều cơ quan lãnh đạo của Đảng, cơ sở quần chúng bị phá vỡ ; nhiều cán bộ, 
đảng viên, quần chúng yêu nước bị bắt bớ, tù đày hoặc bị giết hại. 

Từ giữa năm 1931, phong trào cách mạng trong cả nước dần dần lắng xuống. 
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3. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng 
Cộng sản Việt Nam (10 - 1930) 


Giữa lúc phong trào cách mạng của quần chúng đang diễn ra quyết liệt, Ban 
Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng Cộng sản Việt Nam họp Hội nghị lần 
thứ nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc) vào tháng 10 — 1930. 


Hội nghị đã quyết định đổi tên 
Đảng Cộng sản Việt Nam thành 
Đảng Cộng sản Đông Dương ; cử 
ra Ban Chấp hành Trung ương 
chính thức do Trần Phú làm Tổng 
Bí thư và thông qua Luận cương 
chính trị của Đảng. 


Luận cương xác định những 
vấn đề chiến lược và sách lược 
của cách mạng Đông Dương. 
Cách mạng Đông Dương lúc đầu 
là cuộc cách mạng tư sản dân 
quyền, sau đó sẽ tiếp tục phát 
triển, bỏ qua thời kì tr bản chủ 
nghĩa, tiến thẳng lên con đường 
Hình 41. Trần Phú (1904 - 1931) xã hội chủ nghĩa. 


Hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là đánh đổ phong kiến và đánh đổ 
đế quốc có quan hệ khăng khít với nhau. Động lực cách mạng là giai cấp vô sản 
và nông dân. Lãnh đạo cách mạng là giai cấp vô sản với đội tiên phong của nó 
là Đảng Cộng sản. 

Luận cương chính trị nêu rõ hình thức và phương pháp đấu tranh, về mối 
quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới. 

Tuy nhiên, Luận cương chưa nêu được mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Đông 
Dương, không đưa ngọn cờ dân tộc lên hàng đầu mà nặng về đấu tranh giai cấp 
và cách mạng ruộng đất ; đánh giá không đúng khả năng cách mạng của tầng 
lớp tiểu tư sản, khả năng chống đế quốc và phong kiến ở mức độ nhất định của 
giai cấp tư sản dân tộc, khả năng lôi kéo một bộ phận trung, tiểu địa chủ tham 
gia mặt trận dân tộc thống nhất chống đế quốc và tay saI. 

Sau Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tập trung lãnh đạo phong trào 
cách mạng cả nước chống lại cuộc khủng bố và các thủ đoạn thâm độc của kẻ 
thù, đồng thời có những chỉ thị cụ thể cho Nghệ — Tĩnh và kêu gọi nhân dân cả 
nước đấu tranh ủng hộ và bảo vệ Xô viết Nghệ — Tĩnh. 
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4. Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 
1930 - 1931 

Phong trào cách mạng 1930 — 1931 chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn 
nhưng có ý nghĩa lịch sử to lớn. Phong trào khẳng định đường lối đúng đắn của 
Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng các nước ở 
Đông Dương. Từ trong phong trào, khối liên minh công — nông hình thành, công 
nhân và nông dân đã đoàn kết với nhau trong đấu tranh cách mạng. 

Phong trào cách mạng 1930 — 1931 được đánh giá cao trong phong trào cộng 
sản và công nhân quốc tế. Quốc tế Cộng sản đã công nhận Đảng Cộng sản Đông 
Dương là phân bộ độc lập, trực thuộc Quốc tế Cộng sản. 

Phong trào cách mạng 1930 — 1931 đã để lại cho Đảng ta nhiều bài học kinh 
nghiệm quý báu về công tác tư tưởng, về xây dựng khối liên minh công nông và 
mặt trận dân tộc thống nhất, về tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh v.v... 

Phong trào có ý nghĩa như cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng và quần chúng 
cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này. 


© - Trình bày diễn biến phong trào cách mạng 1930 - 1931. 
— Nêu rõ sự ra đời uà hoạt động của Xô uiết Nghệ - Tĩnh. 
- Nội dung cơ bản của Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 của 
Đảng Cộng sản Đông Dương. Ưu điểm uà hạn chế của Luận cương lò gì ? 


II - PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 
TRONG NHỮNG NĂM 1932 - 1935 


1. Cuộc đấu tranh phục hồi phong trào cách mạng 


Khi phong trào cách mạng 1930 — 1931 lắng xuống, thực dân Pháp vẫn tiếp 
tục thi hành chính sách khủng bố và mị dân. 

Hàng vạn người bị bắt, tù đày. Các trại giam và nhà tù chật ních tù chính trị, 
như nhà tù Hoá Lò (Hà Nội), Khám Lớn (Sài Gòn), nhà tù Côn Đảo, Kon Tum, 
Lao Bảo, Sơn La... Hầu hết các uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Xứ uỷ 
Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì bị bắt. 

Từ năm 1930 đến năm 1933, thục dôn Phớp bớt giam 24ó 532 người. Riêng 
nhò †ù Côn Đỏo †rong những năm 1930 - 1935 có 833 †ù chính trị bị †ra tến 
đến chết. Ở ngục Kon Tum có khoỏng 300 người bị †hủ †iêu. 
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Cùng với chính sách khủng bố, thực dân Pháp dùng những thủ đoạn mị dân, 
lừa bịp để lôi kéo các tầng lớp quan lại, địa chủ, tư sản, trí thức, để mê hoặc một 
bộ phận nhân dân. Về chính trị, chúng cho tăng số đại diện người Việt vào cơ 
quan lập pháp ; về kinh tế, chúng cho người bản xứ được tham gia đấu thầu một 
số công trình công cộng ; về giáo dục, chúng cho tổ chức lại một số trường cao 
đẳng ; chúng còn lợi dụng các tôn giáo để chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. 


Trong hoàn cảnh đó, những người cộng sản vẫn kiên cường đấu tranh. Những 
đảng viên trong tù kiên trì bảo vệ lập trường, quan điểm cách mạng của Đảng, 
tổng kết bài học kinh nghiệm chỉ đạo phong trào, tổ chức vượt ngục. Những 
đảng viên không bị bắt thì tìm cách gây dựng lại tổ chức Đảng và quần chúng. 


Một số đảng viên đang hoạt động ở Trung Quốc và Xiêm (Thái Lan) đã trở 
về nước hoạt động. 


Năm 1932, Lê Hồng Phong và một số đồng chí nhận chỉ thị của Quốc tế 
Cộng sản tổ chức Ban lãnh đạo Trung ương của Đảng. 


Tháng 6 — 1932, Ban lãnh đạo Trung ương thảo ra Chương trình hành động 
của Đảng. Chương trình hành động nêu chủ trương đấu tranh đòi các quyền tự 
do dân chủ cho nhân dân lao động, thả tù chính trị, bãi bỏ các thứ thuế bất công, 
củng cố và phát triển các đoàn thể cách mạng của quần chúng. 


Dựa vào chương trình hành động, phong trào đấu tranh của quần chúng được 
nhen nhóm trở lại với các tổ chức như hội cấy, hội cày, hội hiếu hỉ, hội đọc 
sách báo v.v... 


Nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân cũng đã nổ ra : năm 1932 
có 230 cuộc, năm 1933 có 244 cuộc, tập trung ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, 
Sài Gòn, Gia Định. Nông dân các tỉnh Gia Định, Long Xuyên, Trà Vinh, 
Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Cao Bằng, Lạng Sơn... liên tiếp có các 
cuộc đấu tranh. 


Trong thời kì này, một số hình thức đấu tranh mới xuất hiện như vận động 
bầu cử, hoạt động trên lĩnh vực báo chí. Năm 1935, đại biểu cho những người 
lao động đã trúng cử vào Hội đồng thành phố Sài Gòn. Một số đảng viên hoạt 
động hợp pháp đã sử dụng báo chí công khai đấu tranh chống những quan điểm 
chính trị, triết học, văn học, nghệ thuật tư sản, tuyên truyền chủ nghĩa Mác — 
Lênin và đường lối chủ trương của Đảng. 


Cuối năm 1933, các tổ chức của Đảng đần dần được khôi phục và củng cố. 
Đầu năm 1934, Ban chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương được thành 
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lập do Lê Hồng Phong đứng đầu. Cuối năm 1934 — đầu năm 1935, các xứ uỷ Bắc 
Kì, Trung Kì và Nam Kì được lập lại. 

Như vậy, đến đầu năm 1935, các tổ chức Đảng và phong trào quần chúng 
được phục hồi. 


2. Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương (3 - 1935) 


Từ ngày 27 đến ngày 31 — 3 — 1935, Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng 
họp tại Ma Cao (Trung Quốc). Tham dự Đại hội có 13 đại biểu, thay mặt cho 
hơn 500 đảng viên thuộc các đảng bộ trong nước và ở nước ngoài. 


Sau khi đánh giá tình hình, Đại hội xác định 3 nhiệm vụ chủ yếu của Đảng 
trong thời gian trước mắt là củng cố và phát triển Đảng ; tranh thủ quần chúng 
rộng rãi ; chống chiến tranh đế quốc. 

Đại hội thông qua Nghị quyết chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết về vận 
động công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, phụ nữ ; về công tác trong các 
dân tộc thiểu số, về đội tự vệ và cứu tế đỏ. 

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm 13 người và bầu Lê Hồng 
Phong làm Tổng Bí thư của Đảng. Nguyễn Ái Quốc được cử làm đại diện của 
Đảng tại Quốc tế Cộng sản. 

Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng đánh dấu mốc quan trọng : Đảng đã 
khôi phục được hệ thống tổ chức từ Trung ương đến địa phương, đã khôi phục 
được các tổ chức quần chúng của Đảng. 


vi - Phong trào cách mạng nước ta được phục hồi trong những năm 1932 - 
1935 như thế nòo ? 


- Nêu nội dung uà ý nghĩa của Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Em có nhận xét gì về quy mô, lực lượng tham gia, hình thức đấu tranh của 
phong trào cách mạng 1930 - 1931 2 


2. Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 
1930 - 1931, đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh. 


3.Ở địa phương em trong những năm 1930 - 1931 có diễn ra phong trào đấu 
tranh nào không ? Hãy trình bày diễn biến và kết quả của phong trào. 
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Phong trào dân chủ 1936 - 1939 


Vào nửa cuối những năm 30 của thế kỉ XX, trước những biến chuyển 
của tình hình thế giới và trong nước, Đảng Cộng sản Đông Dương thay 
đối chủ trương, chuyến sang hình thức đấu tranh công khai, hợp pháp 
và nửa hợp pháp với mục tiêu đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và 
hoà bình. 


I- TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1986 - 1939 


1. Tình hình chính trị 


Trong những năm 1936 — 1939, tình hình thế giới có nhiều sự kiện tác động 
mạnh mẽ đến phong trào cách mạng Việt Nam. 


Từ đầu những năm 30 của thế kỉ XX, bọn phát xít cầm quyền ở một số nước 
như Đức, Italia, Nhật Bản ráo riết chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh 
thế giới. 

Tháng 7 — 1935, Quốc tế Cộng sản tiến hành Đại hội lần thứ VII tại 
Mátxcova (Liên Xô). Đại hội đã quyết nghị nhiều vấn đề trọng đại, như xác định 
kẻ thù là chủ nghĩa phát xít và nhiệm vụ trước mắt của giai cấp công nhân là 
chống chủ nghĩa phát xít nhằm mục tiêu đấu tranh giành dân chủ, bảo vệ hoà 
bình, thành lập mặt trận nhân dân rộng rãi. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông 
Dương, do Lê Hồng Phong dẫn đầu, tham dự Đại hội. 


Tháng 6 — 1936, Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp. Chính phủ mới 
đã cho thi hành một số cải cách tiến bộ ở thuộc địa. 


Ở Đông Dương, Chính phủ Pháp cử phái viên sang điều tra tình hình, thay 
Toàn quyển mới, sửa đổi đôi chút luật bầu cử vào Viện dân biểu, ân xá một số 
tù chính trị, nới rộng quyền tự do báo chí v.v... 

Lúc này ở Việt Nam, nhiều đảng phái chính trị ra hoạt động, trong đó có đảng 
cách mạng, đảng theo xu hướng cải lương, đảng phản động v.v... Các đảng tận 
dụng cơ hội, đẩy mạnh hoạt động, tranh giành ảnh hưởng trong quần chúng. Tuy 
nhiên, chỉ có Đảng Cộng sản Đông Dương là đẳng mạnh nhất, có tổ chức chặt 
chẽ và có chủ trương rõ ràng. 
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2. Tình hình kinh tế - xã hội 


Sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 — 1933), chính quyền thực dân 
Pháp ở Đông Dương tập trung đầu tư, khai thác thuộc địa để bù đắp sự thiếu hụt 
cho kinh tế "chính quốc". 


Về nông nghiệp, chính sách của chính quyền thực dân tạo điều kiện cho tư 
bản Pháp chiếm đoạt ruộng đất của nông dân, làm cho 2/3 nông dân không có 
ruộng hoặc chỉ có ít ruộng. Phần lớn đất nông nghiệp độc canh trồng lúa. 


Các đồn điền của tư bản Pháp chủ yếu trồng cao su, cà phê, chè, đay, gai, bông... 


Về công nghiệp, ngành khai mỏ được đẩy mạnh. Tổng sản lượng khai mỏ 
năm 1929 trị giá 18,6 triệu đồng, năm 1939 là 29,5 triệu đồng. 


Sản lượng các ngành dệt, sản xuất xi măng, chế cất rượu tăng. Các ngành ít 
phát triển là điện, nước, cơ khí, đường, giấy, diêm. 


Về thương nghiệp, chính quyền thực dân độc quyền bán thuốc phiện, rượu, 
muối, thu được lợi nhuận rất cao. Hàng xuất khẩu chủ yếu là khoáng sản, nông 
sản. Hàng nhập khẩu là máy móc và hàng tiêu dùng. 


Nhìn chung, những năm 1936 — 1939 là thời kì phục hồi và phát triển nền 
kinh tế ở Việt Nam, nhưng chỉ tập trung vào một số ngành đáp ứng cho nhu cầu 
chiến tranh. Nền kinh tế Việt Nam vẫn lạc hậu và lệ thuộc vào kinh tế Pháp. 

Đời sống các tầng lớp nhân dân vẫn gặp nhiều khó khăn do chính sách tăng 
thuế của chính quyền thuộc địa. 

Số công nhân thất nghiệp còn nhiều. Ngay cả những người có việc làm, mức 
lương vẫn không bằng thời kì trước khủng hoảng. 

Bóo Bạn Dôn ngòy 24 - ó - 1937 viết : 'Tợi Sồi Còn ngòy 14 - ó - 1937, độ 2 000 
người thốt nghiệp vừa đòn ông, đòn bờ, con nít kéo nhau đến †toò Đốc Íí xin 
việc vò xin gạo". 

Nông dân không đủ ruộng cày. Họ còn chịu mức địa tô cao và nhiều thủ đoạn 
bóc lột khác của địa chủ cường hào, những hủ tục cưới cheo, đình đám... 

Tư sản dân tộc có ít vốn nên chỉ lập được những công tỉ nhỏ, phải chịu thuế 
cao, bị tư bản Pháp chèn ép. 

Nhiều người trong giới tiểu tư sản trí thức thất nghiệp. Công chức nhận được 
mức lương thấp. Các tầng lớp lao động khác phải chịu thuế khoá nặng nề, 
giá cả sinh hoạt đắt đỏ. 

Bóo Ngòy noy số 131 ngày 8 - 10 - 1938 thuột lợi một cuộc phỏng vốn : 
"Hỏi : Công chức Việt Noơm có gì lo nhất 2 - Đóp : Nợ ! Nợ ! Nợ ! Nợ tuốt..... 
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Đời sống của đa số nhân dân khó khăn, cực khổ. Chính vì thế họ hăng hái 
tham gia phong trào đấu tranh đòi tự do, cơm áo dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Đông Dương. 


© Nêu những nét chính uề tình hình binh tế - xã hội Việt Nam trong những 
năm 1936 - 1939. 


II - PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 - 1939 


1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 
tháng 7 - 1936 


Tháng 7 - 1936, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông 
Dương, do Lê Hồng Phong chủ trì, họp ở Thượng Hải (Trung Quốc). Hội nghị 
dựa trên Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản, căn cứ vào tình 
hình cụ thể Việt Nam để định ra đường lối và phương pháp đấu tranh. Hội nghị 
xác định : Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sẳn dân quyền Đông Dương 
là chống đế quốc và chống phong kiến ; nhiệm vụ trực tiến), trước mắt là đấu 
tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống nguy cơ chiến 
tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hoà bình. Phương pháp đấu tranh 
là kết hợp các hình thức công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp. Hội nghị 
chủ trương thành lập Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. 

Đảng Cộng sản Đông Dương kêu gọi các đảng phái chính trị, các tổ chức 
quần chúng và nhân dân Đông Dương hành động, đấu tranh cho dân chủ. 
Phong trào quần chúng lan rộng trong cả nước. 

Sau hội nghị này, Hà Huy Tập được cử làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản 
Đông Dương. 

Tiếp đó, Hội nghị Trung ương các năm 1937 và 1938 bổ sung và phát triển 
nội dung cơ bản Nghị quyết Hội nghị Trung ương tháng 7 — 1936. Tại Hội nghị 
Ban Chấp hành Trung ương tháng 3 — 1938, Mặt trận Thống nhất nhân dân 
phản đế Đông Dương đổi thành Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương, gọi 
tắt là Mặt trận Dân chủ Đông Dương. 


2. Những phong trào đấu tranh tiêu biểu 


a) Phong trào đấu tranh đòi tự do, dân sinh, dân chủ 


Từ giữa năm 1936, được tin Quốc hội Pháp cử phái đoàn sang điều tra tình 
hình Đông Dương, Đảng chủ trương vận động và tổ chức các tầng lớp nhân dân 
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hội họp, thảo ra bản "dân nguyện" để gửi tới phái đoàn, tiến tới triệu tập Đông 
Dương Đại hội vào tháng 8 — 1936. Đảng cũng kêu gọi các đảng phái chính trị, 
các tổ chức quần chúng cùng tham gia. 
Khởi đầu ở Nam Kì, đến cuối thóng 9 - 193ó đõ có hơn ó00 uỷ bœn hònh động 
được thònh lộp. Phong †rồo mạnh nhốt ở Sòi Còn, Chợ Lớn, Thủ Dầu Một, 
Gia Định, Biên Hoà... 
Uỷ bœn hònh động phôên phót truyền đơn, ra béo chí, tổ chức mít tinh, hội họp 
quồn chúng, thỏo luộn những yêu cều về dôn chủ, dôn sinh... 
Ở Bắc Kì, trong thóng 9, Uỷ bơn lôm thời chi nhớứnh Bắc Kì Đông Dương Đợi 
hội thònh lập. Các uỷ bơn hònh động †thònh lập ở Hè Nội, Hà Đông, Bắc Ninh, 
Vĩnh Yên, Hò Nam... 
Ở Trung Kì, ngòy 12 - 9 - 193ó, Uý bơn lôm thời chỉ nhónh Trung Kì Đông Dương 
Đợi hội †thònh lộp. Các uỷ bơn hỏnh động được thònh lộp ở Quỏng Trị, 
Quỏng Nam, Quỏng Ngỡi, Đò Nẵng... 


Trước sự lan rộng của phong trào, bọn phản động thuộc địa đàn áp và chia rẽ 
quần chúng. Ngày 15 — 9 — 1936, chúng ra lệnh giải tán Uỷ ban hành động, 
cấm hội họp, tịch thu các báo cổ động cho Đông Dương Đại hội. 


Mặc dù phái đoàn của Quốc hội Pháp không sang, phong trào Đông Dương 
Đại hội bị cấm hoạt động, song đông đảo quần chúng đã được thức tỉnh, đoàn 
kết đấu tranh đòi quyền sống ; Đảng Cộng sản Đông Dương thu được một số 
kinh nghiệm về phát động và lãnh đạo phong trào đấu tranh công khai, hợp pháp. 
Chính quyền thực dân đã phải giải quyết một phần yêu sách của nhân dân như 
nới rộng quyền xuất bản báo chí, tự do đi lại, thả một số tù chính trị... 


Song song với cuộc vận động Đông Dương Đại hội và sau khi phong trào 
bị cấm, các tầng lớp nhân dân trong cả nước tiến hành nhiều cuộc đấu tranh đòi 
quyền lợi. Chỉ riêng 6 tháng cuối năm 1936 có 361 cuộc đấu tranh, trong đó 
có 236 cuộc đấu tranh của công nhân. Tiêu biểu là cuộc bãi công ngày 23 — II 
của công nhân Hòn Gai, Cẩm Phả, Mông Dương... đòi tăng lương 25%), 

Năm 1937 có 400 cuộc bãi công của công nhân. Tiêu biểu là cuộc đấu tranh 
của công nhân xe lửa Nam Đông Dương ngày 9 — 7 — 193/7 và mỏ than Vàng Danh 
ngày 28 — 9 — 1937. 15 cuộc đấu tranh của nông dân đòi giảm tô, giảm tức... 
Tiểu thương ở Hà Nội, Hải Phòng, các thành phố và thị xã khác bãi thị, đòi giảm 
thuế chợ, thuế hàng. 


(1) Ngày này trở thành ngày hội truyền thống của công nhân mỏ. 
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Trong tháng 1 và tháng 2 — 1937 còn có những cuộc mít tinh và biểu tình lớn 
của nhân dân cả nước nhằm biểu dương lực lượng khi G. Gôđa -— phái viên của 
Chính phủ Pháp — sang điều tra tình hình Đông Dương và Brêviê sang nhậm 
chức Toàn quyền Đông Dương. 


Trong tháng 3 và tháng 7, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp để 
bàn về công tác quần chúng. Đảng quyết định lập Công hội thay Công hội đỏ, 
Đoàn Thanh niên phản đế thay Đoàn Thanh niên cộng sản, Hội Cứu tế bình dân 
thay Hội Cứu tế đỏ v.v... Ở nông thôn, lập Hội cấy, Hội cày, Hội hiếu hỉ v.v... 
Những hình thức tổ chức linh hoạt, hoạt động công khai, nửa công khai, đã tập 
hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân tham gia. 


Năm 1938 có 131 cuộc bãi công của công nhân. Tuy số lượng cuộc đấu tranh 
giảm so với năm trước, nhưng chất lượng cao hơn biểu hiện ở trình độ giác ngộ của 
quần chúng, khẩu hiệu đấu tranh, sự phối hợp đấu tranh giữa các địa phương. 

Cuối năm 1938 ở Nam Kì xảy ra nạn đói. Nông dân nhiều nơi biểu tình. Điển 
hình là cuộc biểu tình của hơn 1 000 nông dân Cà Mau (10 — 1938). Phong trào 
đấu tranh của tiểu thương, học sinh dâng cao. 

Đặc biệt là cuộc đấu tranh ngày I — 5 — 1938. Lần đầu tiên, trong ngày Quốc tế 
Lao động, nhiều cuộc mít tỉnh được tổ chức công khai ở Hà Nội, Sài Gòn và 
nhiều nơi khác, đã thu hút đông đảo quần chúng tham gia. 

Năm 1939, phong trào tập trung ở những trung tâm công nghiệp lớn như 
Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, Chợ Lớn... 


Hình 42. Mít tinh kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động (1 - 5 - 1938) tại khu Đấu Xảo 
(nay là khu vực Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội) 
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Nguyễn Ái Quốc nhộn xét : "§o với †rước †hì các cuộc bởi công năm 1939 có 
†ổ chức và có kỉ luật hơn. Các cuộc bởi công ốy đều đưo ro những yêu sóch 
cụ thể hơn : đòi tăng lương, ngòy làm 8 giò, bỏo hiểm xẽ hội, công nhộn cóc 
đợi biểu, †ụ do nghiệp đoèn. Đó lờ những yêu sóch cơ bỏn. 

Hồu hết cóc cuộc bỡi công đều được sự ủng hộ tinh thồn vò vội chốt của 
công nhôn cóc ngònh khóc, của nông dôn vò tiểu thương, đôi khi ngay cỏ 
†ù chính trị cũng đóng góp vòo cóc cuộc lạc quyên úng hệ." 


b) Đấu tranh nghị trồờng 


Đấu tranh ở nghị trường là một lĩnh vực đấu tranh mới mẻ của Đảng Cộng 
sản Đông Dương. 


Trong các cuộc tuyển cử vào các cơ quan lập pháp, Mặt trận Dân chủ, trong đó 
Đảng Cộng sản là thành viên tích cực, đã đưa người ra ứng cử với chương trình 
hành động, như mở rộng quyền tự do, dân chủ, bỏ thuế môn bài, thuế chợ, thuế đò, 
bỏ thuốc phiện, bỏ độc quyền rượu, mở mang y tế, cứu tế thất nghiệp v.v... 


Trong cuộc bầu cử vào Viện Dân biểu Trung Kì tháng 8 - 1937, Đảng vận 
động những người tiến bộ trong hàng ngũ trí thức ra ứng cử. Đảng sử dụng 
báo chí để tuyên truyền và vận động cử tri bỏ phiếu cho những ứng cử viên này. 
Kết quả là hầu hết các ứng cử viên do Đảng vận động ra ứng cử đã trúng cử. 


Trong kì họp của Viện Dân biểu tháng 9 — 1938, các nghị viên đã bác bỏ dự 
án thuế thân và thuế điền thổ của chính phủ thuộc địa. 


Năm 1938, trong cuộc tranh cử vào Viện Dân biểu Bắc Kì, 15 ứng cử viên 
của Mặt trận Dân chủ đã trúng cử. Mặt trận Dân chủ còn giành thắng lợi trong 
Hội đồng Kinh tế lí tài Đông Dương — cơ quan "dân cử” cao nhất ở Đông Dương. 

Năm 1939, diễn ra cuộc tuyển cử vào Hội đồng Quản hạt Nam Kì. Trong 
cuộc tuyển cử này, Mặt trận Dân chủ bị thất bại do những thủ đoạn thâm độc 
của bọn phản động thuộc địa, do nội bộ Mặt trận không thống nhất ý kiến. 

Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương tham gia đấu tranh công khai trên 
nghị trường nhằm mục đích mở rộng lực lượng của Mặt trận Dân chủ và vạch trần 
chính sách phản động của bọn thực dân và tay sai, bênh vực quyền lợi của 
nhân dân lao động. 


(1) Hồ Chí Minh, Tuyển rập, Tập 1 (1919 — 1945), NXB Chính trị quốc gia, H., 2002, tr. 550. 
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c) Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí 


Đảng Cộng sản Đông Dương triệt để sử dụng báo chí công khai làm vũ khí 
đấu tranh cách mạng ; tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, tập hợp, 
hướng dẫn phong trào đấu tranh của quần chúng. 


Đây cũng là lĩnh vực đấu tranh mới mẻ của Đảng. Những người cộng sản tìm 
mọi cách xuất bản báo. Từ năm 1937, báo chí công khai của Đảng phát triển 
nhanh chóng. 

Bắc Kì là nơi báo Đỏng phớt triển mọnh nhốt. Cóc †ờ béo tiếng Việt lò 
Hồn trẻ, Tôn xõ hội, Thời béo, Thời thế, Tin tức, Đời nay, Phong hoá... 

Các tờ bớo tiếng Phớp lò Le Travơil (Lao động), qssemblemeni (Tộp hợp), 
En Avơni (Tiến lên), Nofre Voix (Tiếng nói của chúng †o)... 

Ở Trung Kì, cóc tờ bóo tiêu biểu lò Nhờnh lúa, Dân, Sông Hương tục bón, 
Kinh tế tên vn. 

Ở Nơm Kì, các bóo xuốt bỏn bồng tiếng Việt là Phổ fhông, Dân chúng, 
Lao động, Mới... bóo tiếng Phóp có cóc †ờ !d Luife (ranh đốếu), L'avơn† 
gơrœe (Tiền phong), Le Peuple (Nhôn dôn)... 


Các báo của Đảng tuyên truyền, giới thiệu về chủ nghĩa Mác - Lênin, 
Đảng Cộng sản Đông Dương, Liên Xô, Quốc tế Cộng sản, Mặt trận Nhân dân 
Pháp v.v... 


Báo chí cách mạng trở thành mũi xung kích trong những phong trào lớn và 
hoạt động của cuộc vận động dân chủ, dân sinh thời kì 1936 — 1939 như Đông 
Dương Đại hội, "đón" Gôđa và Brêviê, những cuộc bầu cử và đấu tranh nghị 


trường v.v... 


Trong thời gian này, nhiều sách chính trị — lí luận được xuất bản công khai 
hoặc được đưa từ Pháp về. Nhiều tác phẩm văn học hiện thực phê phán ra đời như 
Bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan ; Tắt đèn, Lêu chống của Ngô Tất Tố ; 
Giông tố, Số đỏ của Vũ Trọng Phụng ; thơ cách mạng của Tố Hữu ; kịch có 
tác phẩm Kim riền của Vi Huyền Đắc, Đời cô Lựu của Trần Hữu Trang. 


Cuối năm 1937, Đảng phát động phong trào truyền bá chữ Quốc ngữ nhằm 
giúp quần chúng lao động đọc được sách báo, nâng cao sự hiểu biết về chính trị. 

Cuộc đấu tranh của Đảng trên lĩnh vực báo chí những năm 1936 — 1939 đã 
thu được kết quả to lớn, trước hết về văn hoá — tư tưởng. Đông đảo các tầng lớp 
nhân dân được giác ngộ về con đường cách mạng của Đảng. 
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3. Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 
1936 - 1939 


Cuộc vận động dân chủ 1936 — 1939 là một phong trào quần chúng rộng lớn, 
có tổ chức dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. Phong trào dân 
chủ 1936 — 1939, bằng sức mạnh đoàn kết của quần chúng, đã buộc chính quyền 
thực dân phải nhượng bộ một số yêu sách cụ thể trước mắt về dân sinh, dân chủ ; 
quần chúng được giác ngộ về chính trị, đã tham gia mặt trận dân tộc thống nhất, 
trở thành lực lượng chính trị hùng hậu của cách mạng ; đội ngũ cán bộ, đảng 
viên được rèn luyện và ngày càng trưởng thành. 

Trong quá trình đấu tranh, Đảng Cộng sản Đông Dương tích luỹ được nhiều 
bài học kinh nghiệm về xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất, kinh nghiệm 
tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp. Đồng thời, Đảng 
thấy được những hạn chế của mình trong công tác mặt trận, vấn đề dân tộc... 
Có thể nói, phong trào dân chủ 1936 — 1939 như một cuộc tập dượt, chuẩn bị 
cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này. 


© - Nêu nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương Đảng tháng 7 — 1936. 
- Nhiệm uụ, mục tiêu, hình thức đấu tranh trong thời bì 1936 - 1939 
là gt ? 

- Trình bày một trong các phong trào đấu tranh thời bì 1936 - 1939. 
- Trình bày ý nghĩa lịch sử uàò bài học binh nghiệm của phong trào 
dân chủ 1936 - 1939. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Em có nhận xét gì về quy mô, lực lượng tham gia và hình thức đấu tranh 
của phong trào dân chủ 1936 - 1939 ? 


2. Hãy so sánh chủ trương, sách lược cách mạng của Đảng, hình thức đấu 
tranh giữa thời kì 1936 - 1939 với thời kì 1930 - 1931. 
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Phong trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945 


Cuộc đấu tranh chống phát xít của phe Đồng minh trong Chiến tranh 
thế giới thứ hai (1939 — 1945) đã tạo cơ hội khách quan cho các 
thuộc địa vùng lên tự giải phóng khỏi ách thực dân. Đảng Cộng sản 
Đông Dương đã kịp thời chuyến hướng đấu tranh, tích cực chuẩn bị lực 
lượng, chờ thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền. Cách mạng tháng 
Tám thắng lợi, nước Việt Nam Dân chú Cộng hoà ra đời. 


I- TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 - 1945 


1. Tình hình chính trị 


Ngày I — 9 — 1939, phát xít Đức tiến công Ba Lan. Ngày 3 —- 9 — 1939, Pháp 
và Anh tuyên chiến với Đức. Chính phủ Pháp thực hiện chính sách thù địch đối 
với các lực lượng tiến bộ trong nước và phong trào cách mạng ở các thuộc địa, 
trong đó có Đông Dương. 


Tháng 6 — 1940, Pháp đầu hàng Đức. Ở Đông Dương, Đô đốc G. ÐĐơcu được 
cử làm Toàn quyền thay G. Catoru. Chính quyền mới thực hiện một loạt chính 
sách vơ vét sức người, sức của của Đông Dương dốc vào cuộc chiến tranh. 


Cuối tháng 9 — 1940, quân Nhật Bản vượt biên giới Việt — Trung vào miền 
Bắc Việt Nam. Quân Pháp nhanh chóng đầu hàng. Phát xít Nhật giữ nguyên bộ 
máy thống trị của thực dân Pháp, dùng nó để bóc lột kinh tế phục vụ cho nhu 
cầu chiến tranh và đàn áp phong trào cách mạng. Việt Nam bị đặt dưới ách 
thống trị của Nhật — Pháp. Ở trong nước lúc này không chỉ có những đảng phái 
chính trị thân Pháp mà cả những đảng phái thân Nhật Bản, như Đại Việt, Phục 
quốc... Nhật Bản và tay sai ra sức tuyên truyền lừa bịp về văn minh và sức mạnh 
của Nhật Bản, về thuyết Đại Đông Á, dọn đường cho Nhật Bản hất cẳng Pháp. 


Tháng 6 - 1941, Đức tấn công Liên Xô. Cuộc chiến đấu của nhân dân 
Liên Xô trong cuộc chiến tranh vệ quốc đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách 
mạng Việt Nam. 
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2. Tình hình kinh tế - xã hội 


Đầu tháng 9 - 1939, Toàn quyền Catoru ra lệnh tổng động viên nhằm cung 
cấp cho "mẫu quốc" tiềm lực tối đa của Đông Dương về quân sự, nhân lực, các 
sản phẩm và nguyên liệu. 


Thực dân Pháp thi hành chính sách "Kinh tế chỉ huy”. Chúng tăng mức thuế 
cũ, đặt thêm thuế mới..., đồng thời sa thải bớt công nhân, viên chức, giảm tiền 
lương, tăng giờ làm... Chúng kiểm soát gắt gao sản xuất và phân phối, ấn định 
giá cả... 

Khi quân Nhật vào Đông Dương, Pháp buộc phải để cho Nhật sử dụng các 
sân bay, phương tiện giao thông, kiểm soát hệ thống đường sắt và các tàu biển. 
Nhật Bản còn bắt chính quyền thực dân Pháp hằng năm nộp cho chúng một 
khoản tiền lớn. Trong 4 năm 6 tháng, Pháp phải nộp một khoản tiền gần 
724 triệu đồng. 

Quân Nhật còn cướp ruộng đất của nông dân, bắt nông dân nhổ lúa, ngô để 
trồng đay, thầu dầu phục vụ cho nhu cầu chiến tranh. 

Nhật Bản yêu cầu chính quyền thực dân Pháp xuất khẩu các nguyên liệu 
chiến lược sang Nhật như than, sắt, cao su, xi măng v.v... 

Một số công t¡ của Nhật Bản đầu tư vào những ngành phục vụ cho nhu cầu 
quân sự như khai thác măngøan, sắt ở Thái Nguyên, apatít ở Lào Cai, crôm ở 
Thanh Hoá. 

Chính sách vơ vét bóc lột của Pháp - Nhật đã đẩy nhân dân ta tới chỗ 
cùng cực. Hậu quả là cuối năm 1944 — đầu năm 1945 có khoảng 2 triệu đồng 
bào ta chết đói. 

Tất cả các giai cấp, tầng lớp xã hội ở nước ta, trừ bọn tay sai đế quốc, đại địa 
chủ và tư sản mại bản, đều bị ảnh hưởng bởi chính sách bóc lột của Pháp — Nhật. 

Công nhân bị bóc lột nặng nề, phải làm việc từ 10 đến 12 giờ/ngày, tiền lương 
giảm, giá cả sinh hoạt đắt đỏ. 

Nông dân chịu sưu cao, thuế nặng, phải đi lính đi phu, bị cưỡng bức nhổ lúa 
trồng đay, thầu dầu. 

Tiểu tư sản trí thức, viên chức mất việc làm hoặc bị giảm lương ; tiểu thương 
bán ế hàng, nhiều tiểu chủ phải ngừng sản xuất. 

Tư sản dân tộc vừa bị chính sách "Kinh tế chỉ huy" làm cho phá sản, vừa bị 
thiệt hại vì sức mua của nhân dân giảm sút. 

Địa chủ vừa và nhỏ bị thiệt hại và bị phá sản vì chiến tranh, do phải nộp 


thóc tạ, chịu thuế cao. 
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Những biến chuyển của tình hình thế giới và trong nước đặt ra cho Đảng ta 
nhiệm vụ phải nắm bắt và đánh giá chính xác, kịp thời tình hình, đề ra đường 
lối đấu tranh phù hợp. 


© Hãy trình bày những nét chính uê tình hình nước ta những năm đầu 
Chiến tranh thế giới thứ hai. 


II- PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 
TỪ THÁNG 9 - 1939 ĐẾN THÁNG 3 - 1945 


1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 
tháng 11 - 1939 


Hai tháng sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, từ ngày 6 đến ngày 
8 — II — 1939, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng được triệu tập tại Bà 
Điểm (Hóc Môn - Gia Định), do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì. Sau khi 
phân tích tính chất cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, nhận định về tình hình thế 
giới và Đông Dương, Hội nghị xác định mục tiêu chiến lược trước mắt của cách 
mạng Đông Dương là đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng các dân tộc Đông 
Dương, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Hội nghị chủ trương tạm gác 
khẩu hiệu cách mạng ruộng đất và đề ra khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của đế 
quốc và địa chủ phản bội quyên lợi dân tộc, chống tô cao, lãi nặng. Khẩu hiệu 
lập chính quyển Xô viết công, nông, binh được thay thế bằng khẩu hiệu lập 
chính quyền dân chủ cộng hoà. 


Về phương pháp cách mạng, chuyển từ đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ 
sang đấu tranh trực tiếp đánh đổ chính quyền đế quốc và tay sai ; từ hoạt động 
hợp pháp, nửa hợp pháp sang hoạt động bí mật và bất hợp pháp. 


Để tập trung mọi lực lượng của dân tộc vào nhiệm vụ chủ yếu là chống chiến 
tranh đế quốc và ách thống trị phát xít thuộc địa, Đảng chủ trương thành lập Mặt 
trận Thống nhất dân tộc Phản đế Đông Dương (gọi tắt là Mặt trận Phản đế Đông 
Dương) thay cho Mặt trận Dân chủ Đông Dương không còn phù hợp với tình 
hình và nhiệm vụ mới. 


Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 11 — 1939 đánh 
dấu bước chuyển hướng quan trọng — đã đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên 
hàng đầu, thể hiện sự nhạy bén về chính trị và năng lực sáng tạo của Đảng. 
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2. Những cuộc đấu tranh mở đầu thời kì mới 


a) Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (27 _ 9 _ 1940) 

Mặc dù thực dân Pháp đã nhượng bộ mọi yêu sách, Nhật Bản vẫn thực hiện 
kế hoạch đánh chiếm Đông Dương. 

Ngày 22 - 9 — 1940, quân Nhật Bản vượt qua biên giới Việt — Trung, đánh 
chiếm Lạng Sơn, ném bom Hải Phòng, đổ bộ lên Đồ Sơn. 

Ở Lạng Sơn, quân Pháp bị tổn thất nặng nề. Số lớn quân Pháp đầu hàng, số 
còn lại rút chạy về Thái Nguyên qua châu Bắc Sơn. 

Đêm 27 - 9 — 1940, nhân dân Bắc Sơn dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ địa 
phương đã nổi dậy chặn đánh quân Pháp, chiếm đồn Mỏ Nhài. Nguy quyền ở 
Bắc Sơn tan rã. Nhân dân làm chủ châu lị và các vùng lân cận. Đội du kích 
Bắc Sơn được thành lập. 


Mỏ Nhài 
Vũ Lăng 


GTHÁI NGUYÊN 


Quần chúng và binh lính ngụy quyền 
"m1 :.ẽ... nổi dậy khởi nghĩa 
— ¬ Hướng tiên đánh của quân NhẬI  vủ_ Nơi thành lập đội dụ kích Bắc Sơn 
_Ì Quân Pháp đầu hàng ‹œ——> Pháp phản công, đàn áp quân khởi nghĩa 
s= “=> Quân Pháp tháo chạy «<8; Nơi quân Pháp đóng đồn, bốt trở lại 
Chính quyền địch lung lay, ——. Đường giao thông 
Tri châu chạy trốn —:—-_ Biên giới quốc gia 


Hình 43. Lược đồ khởi nghĩa Bắc Sơn 


Tuy Pháp và Nhật Bản mâu thuẫn với nhau, nhưng đều hoảng sợ trước lực 
lượng cách mạng, đã nhanh chóng câu kết lại. Mấy hôm sau, Nhật Bản thả tù 
binh Pháp và cho quân Pháp trở lại đóng các đồn bốt ở Lạng Sơn. Thực dân Pháp 
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tiến hành khủng bố phong trào cách mạng Bắc Sơn. Chúng đốt phá làng bản, 
đồn làng, tập trung dân, bắn giết những người tham gia khởi nghĩa. 


Khởi nghĩa Bắc Sơn có ý nghĩa lịch sử quan trọng — mở đầu phong trào đấu 
tranh vũ trang giải phóng dân tộc sau khi có chủ trương chuyển hướng đấu tranh 
của Đảng. Khởi nghĩa Bắc Sơn giúp Đảng ta rút ra những bài học quý báu về 
khởi nghĩa vũ trang, chọn thời cơ khởi nghĩa. 


b) Cuộc khởi nghĩa Nam Kì (23 _ II _ 1940) 


Tháng II —- 1940, xảy ra cuộc xung đột giữa thực dân Pháp và Thái Lan. 
Chính quyền thực dân bắt thanh niên Việt Nam và Cao Miên đi làm bia đỡ đạn. 
Nhân dân Nam Kì và binh lính đấu tranh phản đối việc đưa binh lính ra mặt trận. 


Trong bối cảnh đó, Xứ uỷ Nam Kì chuẩn bị phát động nhân dân khởi nghĩa 
và cử đại biểu ra Bắc xin chỉ thị của Trung ương. 


Trước những thay đổi của tình hình thế giới và trong nước, Hội nghị Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng được triệu tập từ ngày 6 đến ngày 9 — I1 — 1940 
tại làng Đình Bảng (Từ Sơn —- Bắc Ninh). Hội nghị đề ra chủ trương trong tình 
hình mới : xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là đế quốc Pháp — 
Nhật ; quyết định duy trì đội du kích Bắc Sơn để xây dựng thành lực lượng vũ 
trang cách mạng ; tiến tới thành lập căn cứ du kích ; quyết định đình chỉ khởi 
nghĩa vũ trang ở Nam Kì vì thời cơ chưa chín muồi. 


Quyết định hoãn khởi nghĩa của Trung ương Đảng chưa tới nơi, nhưng lệnh 
khởi nghĩa của Xứ uỷ Nam Kì đã đến các địa phương, nên cuộc khởi nghĩa vẫn 
nổ ra đúng thời gian quy định là đêm 22 rạng sáng 23 - 11 — 1940. 

Khởi nghĩa bùng nổ từ miền Đông đến miền Tây Nam Bộ : Biên Hoà, Gia 
Định, Chợ Lớn, Tân An, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Rạch 
Giá, Mĩ Tho, Vĩnh Long. Chính quyền cách mạng được thành lập ở nhiều nơi. 
Từ trong khởi nghĩa, lần đầu tiên xuất hiện cờ đỏ sao vàng. 


Do kế hoạch bị lộ, thực dân Pháp kịp thời đối phó. Chúng cho máy bay ném 
bom tàn sát nhân dân những vùng nổi dậy, bắt bớ nhiều người, trong đó có nhiều 
cán bộ lãnh đạo Đảng ở Nam Kì. 

Lực lượng khởi nghĩa còn lại phải rút về vùng Đồng Tháp và U Minh để củng 
cố lực lượng. 

Cuộc khởi nghĩa Nam Kì chứng tỏ tính thần yêu nước của các tầng lớp nhân 
dân miền Nam, sắn sàng đứng lên chiến đấu chống quân thù. 
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ứ Nơi quần chúng và binh lính người Việt 
nổi dậy khởi nghĩa 

* Nơi thành lập chính quyền cách mạng 
$#'_ Nơi quân Pháp bắt và giết hại quân khởi nghĩa |( 
Ý Nơi quân Pháp ném bom tàn sát 

——- Đường giao thông 


— - — Biên giới quốc gia 


Hình 44. Lược đồ khởi nghĩa Nam Kì 


c) Cuộc bình biến Đô Lõơng (13 _ I _ 1941) 


Trong khi thực dân Pháp khủng bố dữ dội những người tham gia khởi nghĩa 
Nam Kì, tại Trung Kì những binh lính người Việt trong quân đội Pháp đã làm 
binh biến, chống lại việc Pháp đưa họ sang Lào đánh quân Thái Lan. 


Ngày 13 — I — 1941, binh lính đồn Chợ Rạng (Nghệ An) dưới sự chỉ huy của 
Đội Cung (Nguyễn Văn Cung) đã nổi dậy. Tối hôm đó, họ đánh chiếm đồn 
Đô Lương rồi lên ô tô tiến về Vinh để phối hợp với binh lính ở đây chiếm thành. 
Nhưng kế hoạch không thực hiện được. Quân Pháp kịp thời đối phó. Chiều hôm 
sau, toàn bộ binh lính tham gia nổi dậy bị bắt. Ngày 11 — 2 - 1941, Đội Cung 
cũng bị sa vào tay giặc. 


Ngày 24 - 4 — 1941, thực dân Pháp xử bắn Đội Cung cùng 10 đồng chí 
của ông. Nhiều người khác bị kết án khổ sai, đưa đi đày. 
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><__ Nơibinh lính nổi dậy 
=> Đường tiến công của binh lính nổi dậy 
Ñƒ? Pháp bát bớ, giết hại các bình lĩnh nổi dậy 
l Nơi Pháp xử bắn Đội Cung 
cùng 10 đồng chí của ông 
—1À—_ Đường giao thông và số đường 


Hình 45. Lược đồ binh biến Đô Lương 


Trong thời gian hơn 3 tháng, 3 cuộc nổi dậy nối tiếp nổ ra ở 3 miền của đất 
nước, do nhiều tầng lớp nhân dân và binh lính tham gia, đã nêu cao tinh thần bất 
khuất của dân tộc. Các cuộc nổi dậy đã thất bại vì điều kiện chưa chín muồi, 
nhưng “đó là những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc, là bước 
đâu đấu tranh bằng vũ lực của các dân tộc Đông Dương". 


3. Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Hội nghị 
lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 
(5 - 1941) 


Ngày 28 — 1 — 1941, Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. 
Sau một thời gian chuẩn bị, Người chủ trì Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng tại Pác Bó (Hà Quảng — Cao Bằng) từ ngày 10 đến ngày 
19—5— 1941. 

Hội nghị khẳng định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng là giải 
phóng dân tộc, tiếp tục thực hiện chủ trương tạm gác khẩu hiệu ruộng đất, nêu 
khẩu hiệu giảm tô, giảm tức, chia lại ruộng công, tiến tới thực hiện người cày 


có ruộng. Hội nghị chỉ rõ sau khi đánh đuổi đế quốc Pháp — Nhật, sẽ thành lập 
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Chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Hội nghị quyết định 
thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh thay cho Mặt trận Thống nhất 
dân tộc phản đế Đông Dương và giúp đỡ việc lập mặt trận ở các nước Lào, 
Campuchia, thay tên các hội Phản đế thành hội Cứu quốc. 

Hội nghị xác định hình thái cuộc khởi nghĩa ở nước ta là đi từ khởi nghĩa từng 
phần tiến lên tổng khởi nghĩa và kết luận : chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung 
tâm của toàn Đảng, toàn dân trong giai đoạn hiện tại. 


Hội nghị bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mới, bầu Trường Chinh làm Tổng 
Bí thư. 


Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã hoàn chỉnh 
chủ trương được đề ra tại Hội nghị Trung ương tháng I1 — 1939, nhằm giải 
quyết mục tiêu số 1 của cách mạng là dân tộc giải phóng và đề ra nhiều chủ 
trương sáng tạo thực hiện mục tiêu ấy. 


Ngày 19 — 5 — 1941, Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) ra đời. 
Năm tháng sau, Tuyên ngôn, Chương trình, Điều lệ Việt Minh được công bố 
chính thức. Chương trình cứu nước của Việt Minh được đông đảo các tầng lớp 
nhân dân hưởng ứng. 


4. Chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền 
a) Xây dựng lực lỗợng cho cuộc khởi nghĩa vũ trang 


— Xây dựng lực lượng chính trị : Một trong những nhiệm vụ cấp bách của 
Đảng là vận động quần chúng tham gia Việt Minh. Cao Bằng là nơi thí điểm cuộc 
vận động xây dựng các hội Cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh. Đến năm 1942, 
khấp các châu ở Cao Bằng đều có Hội Cứu quốc, trong đó có 3 châu "hoàn 
toàn"Œ), Tiếp đó, Uỷ ban Việt Minh tỉnh Cao Bằng và Uỷ ban Việt Minh lâm 
thời liên tỉnh Cao — Bắc — Lạng được thành lập. 

Ở nhiều tỉnh, thành thuộc Bắc Kì và ở một số tỉnh Trung Kì, hâu hết 
các hội Phản đế (thời kì Mặt trận Phản đế Đông Dương từ tháng 
11 — 1939 đến tháng 5 - 1941) chuyển thành các hội Cứu quốc (thời kì Mặt 
trận Việt Minh từ tháng 5 — 1941), đồng thời nhiều hội Cứu quốc mới được 
thành lập. 


(1) Nghĩa là mọi người đều gia nhập Việt Minh. 
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Trong khi chú trọng tới công nhân và nông dân, Đảng còn tranh thủ tập hợp 
rộng rãi các tầng lớp khác như sinh viên, học sinh, trí thức, tư sản dân tộc vào 
mặt trận cứu nước. Năm 1943, Đảng đề ra bản Đề cương Văn hoá Việt Nam. 
Năm 1944, Đảng Dán chủ Việt Nam và Hội Văn hoá cứu quốc Việt Nam được 
thành lập, đứng trong Mặt trận Việt Minh. Đảng cũng tăng cường công tác vận 
động binh lính người Việt trong quân đội Pháp, những ngoại kiều ở Đông Dương 
chống phát xít. 


Báo chí của Đảng và của Mặt trận Việt Minh (Việt Nam độc lập, Giải phóng, 
Cờ giải phóng, Chặt xiêng,...) đã góp phần vào việc tuyên truyền đường lối 
chính sách của Đảng, đấu tranh chống thủ đoạn chính trị, văn hoá của địch... 


— Xây dựng lực lượng vũ trang : Cùng với việc xây dựng lực lượng chính trị, 
công tác xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng được Đảng đặc biệt coi trọng. 
Sau khi cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn thất bại, một bộ phận lực lượng vũ trang khởi 
nghĩa chuyển sang xây dựng thành những đội du kích, hoạt động ở căn cứ địa 
Bắc Sơn — Võ Nhai. Bước sang năm 1941, những đội du kích ở khu căn cứ này 
lớn mạnh lên và thống nhất lại thành 7zung đội Cứu quốc quân Ï (14 — 2 — 1941). 
Cứu quốc quân phát động chiến tranh du kích trong 8 tháng (từ tháng 7 — 1941 
đến tháng 2 — 1942) để đối phó với sự vây quét của địch, sau đó phân tán thành 
nhiều bộ phận để chấn chỉnh lực lượng, gây dựng cơ sở chính trị trong quần 
chúng tại các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn. Ngày 15 — 9 — 1941, 
Trung đội Cứu quốc quân II ra đời. 

Cuối năm 1941, Nguyễn Ái Quốc quyết định thònh lộp đội †ự vệ vũ trang để 
chuốn bị cho việc xôy dựng lục lượng vũ †rang nhôn dôn vò thúc đổy cơ sở 
chính trị phót triển. Người còn tổ chức cóc lớp huốn luyện chính trị, quôn sự, 
biên soạn cóc tòi liệu về đónh du kích, kinh nghiệm du kích Ngoơ, kinh nghiệm 
du kích Tòu... 


— Xây dựng căn cứ địa : Công tác xây dựng căn cứ địa cách mạng cũng được 
Đảng quan tâm. Vùng Bắc Sơn — Võ Nhai được xây dựng thành căn cứ địa cách 
mạng. Năm 1941, sau khi về nước, Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng để xây 
dựng căn cứ địa dựa trên cơ sở lực lượng chính trị được tổ chức và phát triển. 
Đó là hai căn cứ địa đầu tiên của cách mạng nước ta. 


Trong những vùng căn cứ cách mạng, hằng ngày diễn ra hoạt động sản xuất, 
xây dựng, chiến đấu, hoạt động của các đoàn thể cứu quốc, lực lượng vũ trang. 
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b) Gáp rút chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền 


Từ đầu năm 1943, cuộc chiến tranh thế giới chuyển biến theo chiều hướng có 
lợi cho cách mạng nước ta. Hồng quân Liên Xô chuyển sang phản công quân 
Đức, sự thất bại của phe phát xít đã rõ ràng. Tình hình đó đòi hỏi Đảng ta đẩy 
mạnh hơn nữa công tác chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền. 


Từ ngày 25 đến ngày 28 —- 2 — 1943, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp 
ở Võng La (Đông Anh — Phúc Yên). Hội nghị đã vạch ra một kế hoạch cụ thể 
về công việc chuẩn bị toàn diện cho cuộc khởi nghĩa vũ trang. Sau hội nghị này, 
công tác chuẩn bị khởi nghĩa được tiến hành gấp rút. 
Ở hồu khắp cóc vùng nông thôn vờ †hònh thị Bắc Kì, các đoòn thể Việt Minh, 
Hội Cúu quốc được xôy dụng vò củng cố. Ở cóc †hònh phố, thị xð như Hò 
Nội, Hỏi Phòng, Uông Bí, Nam Định, Việt Trì..., các hội Cứu quốc được †hònh 
lập trong nhiều nhờ móy, trường học... 
Ở nhiều tỉnh ven biển Trung Kì, phong †ròo Việt Minh cũng phót triển mọnh 
†rong nông dôn, công nhôn, dôn nghèo thònh Thị. 
Ở Nơm Kì, tổ chức Việt Minh có cơ sở ở Sời Gòn, Gia Định, Tôy Ninh vờ một† 
số †ỉnh khóc. 


Đặc biệt, ở các căn cứ địa Trung ương, công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa diễn 
ra khẩn trương. Ở căn cứ Bắc Sơn — Võ Nhai, Cứu quốc quân hoạt động mạnh, 
tuyên truyền vũ trang, gây dựng cơ sở chính trị, mở rộng khu căn cứ. Trong quá 
trình đó, Trung đội Cứu quốc quân III ra đời (25 - 2 — 1944). Ở căn cứ 
Cao Bằng, những đội tự vệ vũ trang, đội du kích được thành lập. Năm 1943, 
Ban Việt Minh liên tỉnh Cao — Bắc — Lạng lập ra 19 ban "Xung phong Nam tiến" 
để liên lạc với căn cứ địa Bắc Sơn — Võ Nhai và phát triển lực lượng xuống các 
tỉnh miền xuôi. 

Ngày 7 - 5 - 1944, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị cho các cấp "Sửa soạn 
khởi nghĩa" và ngày 10 — 8 — 1944, Trung ương Đảng kêu gọi nhân dân "Sắm 
vũ khí đuổi thù chung". 


Ngày 22 — 12 — 1944, theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam Tuyên 
truyền Giải phóng quân được thành lập (Nguyên Bình, Cao Bằng). Sau khi ra đời, 
Đội đã đánh thắng liên tiếp hai trận ở Phay Khát và Nà Ngần (Cao Bằng). 
Căn cứ Cao — Bắc — Lạng được củng cố và mở rộng. 


Công cuộc chuẩn bị vẫn tiếp tục cho đến trước ngày Tổng khởi nghĩa. 


(1) Đông Anh nay thuộc Hà Nội. 
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Hình 46. Lễ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân 


© - Nêu nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng 
tháng 11 - 1939. 
- Hãy trùnh bày nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa lịch sử của Khởi nghĩa 
Bắc Sơn, Khởi nghĩa Nam Rì uà Binh biến Đô Lương. 
- Nêu nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp 
hành Trung ương (5 - 1941). 
- Công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa của Đảng từ sau Hội nghị Trung ương 8 
(ð - 1941) đã diễn ra như thế nào ? 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Tại sao trong 3 năm liên tiếp 1939, 1940, 1941 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng đều triệu tập hội nghị ? Vấn đề quan trọng nhất được các hội nghị 
đề cập tới là gì 2 

2. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (5 - 1941) được thể hiện như thế nào 2? 
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cao trào kháng nhật cứu nước 
và tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 
Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra Đời 


Giữa tháng 8 - 1945, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh, quân 
đội Nhật Bản ở Đông Dương cùng Chính phú thân Nhật Trần Trọng Kim 
hoang mang tan rã. Thời cơ tổng khởi nghĩa đã tới. Dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, nhân dân cả nước khởi nghĩa giành chính quyền. Nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được thành lập. 


I- KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN 


1. Khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến giữa tháng 8 - 1945) 


Đầu năm 1945, trên đường Hồng quân Liên Xô tiến đánh Béclin, sào huyệt 
cuối cùng của phát xít Đức, một loạt nước châu Âu được giải phóng. 


Ở mặt trận châu Á — Thái Bình Dương, quân Đồng minh giáng cho phát xít 
Nhật những đòn nặng nề. 


Ở Đông Dương, lực lượng Pháp theo phái Đờ Gôn ráo riết hoạt động, chờ thời 
cơ phản công quân Nhật Bản, mâu thuẫn Nhật — Pháp trở nên gay gắt. 


Trước tình hình đó, quân đội Nhật Bản ra tay trước. Vào lúc 20 giờ ngày 
9 — 3 — 1945, Nhật đảo chính Pháp. Quân Pháp chống cự yếu ớt ở một vài nơi 
rồi mau chóng đầu hàng. Sau khi hất căng Pháp, phát xít Nhật tuyên bố "giúp 
các dân tộc Đông Dương xây dựng nền độc lập". Chúng dựng lên Chính phủ 
Trần Trọng Kim và đưa Bảo Đại lên làm "Quốc trưởng". Nhật Bản đã hoàn toàn 
độc chiếm Đông Dương, tăng cường vơ vét, bòn rút tiền của của nhân dân ta và 
đàn áp dã man những người cách mạng. 


Đang lúc Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tại làng 
Đình Bảng (Từ Sơn - Bắc Ninh). Ngày 12 - 3 — 1945, Ban Thường vụ Trung 
ương Đảng ra chỉ thị "Nhật — Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". Bản 
chỉ thị nhận định : Cuộc đảo chính đã tạo nên sự khủng hoảng chính trị sâu sắc, 
nhưng những điều kiện tổng khởi nghĩa chưa chín muồi. Phát xít Nhật trở thành 
kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương. Khẩu hiệu "Đánh đuổi Pháp — Nhật" 
được thay bằng khẩu hiệu "Đánh đuổi phát xít Nhật". 

Hình thức đấu tranh được xác định là từ bất hợp tác, bãi công, bãi thị đến biểu 
tình, thị uy, vũ trang du kích và sẵn sàng chuyển qua hình thức tổng khởi nghĩa 
khi có điều kiện. 
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Hội nghị quyết định phát động một "cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ 
làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa". 


Ở khu căn cứ địa Cao — Bắc — Lạng, Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân 
và Cứu quốc quân phối hợp với lực lượng chính trị của quần chúng giải phóng 
hàng loạt xã, châu, huyện. Tại những nơi này, chính quyền cách mạng được 
thành lập, các hội Cứu quốc được củng cố và phát triển. 


Ở Bắc Kì và Bắc Trung Kì, trước thực tế nạn đói đang diễn ra trầm trọng do 
chính sách cướp bóc của Pháp — Nhật, Đảng đề ra khẩu hiệu "Phá kho thóc giải 
quyết nạn đói". Khẩu hiệu đã đáp ứng nguyện vọng cấp bách nhất của nông dân 
nên tạo thành phong trào đấu tranh mạnh mẽ chưa từng có. 


Hàng triệu quần chúng kéo đi phá kho thóc, chống đói dưới nhiều hình thức. 
Có nơi quần chúng đã giành được chính quyền. Phong trào diễn ra sôi nổi ở các 
tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Ninh Bình, Quảng Yên, Nghệ An, 
Hà Tĩnh... 


Đồng thời với phong trào này, làn sóng khởi nghĩa từng phần dâng lên 
tại nhiều nơi. Việt Minh lãnh đạo quần chúng nổi dậy ở Tiên Du (Bắc Ninh, 
10 - 3), Bần Yên Nhân (Hưng Yên, I1 — 3)... 


Ở Quảng Ngãi, tù chính trị ở nhà lao Ba Tơ nổi dậy, lãnh đạo quần chúng 
khởi nghĩa, thành lập chính quyền cách mạng (11 — 3), tổ chức đội du kích Ba Tơ. 


Đảng viên, cán bộ cách mạng bị giam trong các nhà tù Nghĩa Lộ, Sơn La, 
Hoả Lò (Hà Nội), Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Hội An (Quảng Nam) đã đấu tranh 
đòi tự do hoặc nổi dậy phá nhà giam, vượt ngục ra ngoài hoạt động. Đó là nguồn 
bổ sung cán bộ quan trọng, là nhân tố thúc đẩy phong trào khởi nghĩa và tổng 
khởi nghĩa về sau. 


Ở Nam Kì, phong trào Việt Minh hoạt động mạnh nhất tại Mi Tho và Hậu Giang. 


2. Sự chuẩn bị cuối cùng trước ngày Tổng khởi nghĩa 


Để đẩy mạnh hơn nữa công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, từ ngày 15 đến 
ngày 20 — 4— 1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị Quân sự 
cách mạng Bắc Kì. Hội nghị quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang, 
phát triển hơn nữa lực lượng vũ trang và nửa vũ trang ; mở trường đào tạo 
cấp tốc cán bộ quân sự và chính trị ; tích cực phát triển chiến tranh du kích ; 
xây dựng chiến khu chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa khi thời cơ đến. Uỷ ban 
Quân sự cách mạng Bắc Kì được thành lập có nhiệm vụ chỉ huy các chiến khu 
ở Bắc Kì và giúp đỡ cả nước về mặt quân sự. 
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Ngày 16 - 4 — 1945, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị thành lập Uỷ ban Dân tộc 
giải phóng Việt Nam và Uỷ ban dân tộc giải phóng các cấp. 

Thực hiện quyết nghị của Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kì, ngày 
15 - 5 - 1945, Cứu quốc quân và Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân 
thống nhất thành Việt Nam Giải phóng quân. Nhiều chiến khu của Trung ương 
và khu căn cứ của địa phương được xây dựng. 

Tháng 5 — 1945, Hồ Chí Minh rời Pác Bó (Cao Bằng) về Tân Trào (Tuyên Quang). 
Người chọn Tân Trào làm trung tâm chỉ đạo phong trào cách mạng cả nước. 


Khu giải phóng 
Việt Bắc 
% Thủ đô Khu giải phóng 
Việt Bắc 
e — Tỉnh | 
— -— Biên giới quốc gia 


\CKAN 
IR Ước 


Hình 47. Lược đồ Khu giải phóng Việt Bắc 


Ngày 4 — 6 — 1945, theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, khu giải phóng chính thức 
được thành lập, gọi là Khu giải phóng Việt Bắc, gồm hầu hết các tỉnh Cao Bằng, 
Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên và một số vùng 
thuộc các tỉnh lân cận như Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Yên. Tân Trào 
được chọn làm Thủ đô Khu giải phóng. Uỷ ban chỉ huy lâm thời Khu giải phóng 
được thành lập. Khu giải phóng Việt Bắc là hình ảnh thu nhỏ của nước 
Việt Nam mới. 

Công cuộc chuẩn bị được gấp rút hoàn thành. Toàn dân tộc đội ngũ đã sẵn sàng, 
đón chờ thời cơ vùng dậy Tổng khởi nghĩa. 
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3. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 


a) Nhát Bản đầu hàng Đồng mình, lệnh Tổng khởi nghĩa đõợc ban bố 


Đầu tháng 8 — 1945, quân Đồng minh tiến công mạnh mẽ vào các vị trí của 
quân đội Nhật Bản ở châu Á - Thái Bình Dương. Để uy hiếp Nhật Bản, ngày 6 
và 9 — 8 — 1945, MI đã ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố 
Hirôsima và Nagaxaki của Nhật Bản, huỷ diệt hai thành phố này, giết hại hàng 
vạn dân thường. 


Ngày 8 — 8 — 1945, Liên Xô tuyên chiến với Nhật Bản. Ngày 9 — 8, quân đội 
Xô viết mở màn chiến dịch tổng công kích đạo quân Quan Đông của Nhật Bản 
ở Đông Bắc Trung Quốc. 


Trước tình thế đó, ngày 9 — 8 — 1945, Hội đồng tối cao chiến tranh của Nhật 
Bản đã họp bàn về các điều kiện đầu hàng theo Tuyên bố Pốtxđam. Sau những 
cuộc thương lượng giữa Nhật Bản và Đồng minh, ngày 14 — 8 — 1945, Hội đồng 
tối cao chiến tranh và Nội các Nhật Bản họp với sự tham gia của Nhật hoàng đã 
thông qua quyết định đầu hàng. Giữa trưa 15 — 8 — 1945, Nhật hoàng tuyên bố 
đầu hàng không điều kiện các lực lượng Đồng minh trên sóng phát thanh của 
Nhật Bản. 


Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã. Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim 
hoang mang. Điều kiện khách quan thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa đã đến. 


Ngay từ ngày 13 — 8 — 1945, khi nhận được những thông tin về việc Nhật Bản 
sắp đầu hàng, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh lập tức thành lập Uỷ ban 
khởi nghĩa toàn quốc. 23 giờ cùng ngày, Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc ban bố 
"Quân lệnh số 1", chính thức phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước. 


Từ ngày 14 đến ngày 15 — 8 — 1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở 
Tân Trào (Sơn Dương — Tuyên Quang). Hội nghị thông qua kế hoạch lãnh đạo 
toàn dân Tổng khởi nghĩa và quyết định những vấn đề quan trọng về chính sách 
đối nội, đối ngoại sau khi giành được chính quyền. 

Tiếp đó, từ ngày 16 đến ngày 17 — 8 — 1945, Đại hội Quốc dân được triệu tập 
ở Tân Trào. Đại hội tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng, thông qua 
10 chính sách của Việt Minh, cử ra Uỷ ban Dán tộc giải phóng Việt Nam do 
Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. 
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b) Diên biến Tổng khởi nghĩa 


Đến giữa tháng 8 —- 1945, khí thế cách mạng sục sôi trong cả nước. Từ 
ngày 14 — 8, một số cấp bộ Đảng và tổ chức Việt Minh, tuy chưa nhận được 
lệnh Tổng khởi nghĩa do thông tin liên lạc khó khăn, nhưng căn cứ vào tình hình 
cụ thể của địa phương và vận dụng chỉ thị "Nhật —- Pháp bắn nhau và hành động 
của chúng ta" đã phát động nhân dân khởi nghĩa. Khởi nghĩa đã nổ ra ở nhiều 
xã, huyện thuộc các tỉnh châu thổ sông Hồng, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, 
Thừa Thiên - Huế, Khánh Hoà... 

Chiều 16 — 8 — 1945, theo lệnh của Uỷ ban khởi nghĩa, một đơn vị giải phóng 
quân do Võ Nguyên Giáp chỉ huy, xuất phát từ Tân Trào tiến về giải phóng thị 
xã Thái Nguyên. 

Ngày 18 — 8 — 1945, nhân dân Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam 
giành được chính quyền ở tỉnh lị. Đây là các địa phương giành được chính quyền 
sớm nhất trong cả nước. 

Ở Hà Nội, chiều ngày 17 — 8, quần chúng nội, ngoại thành tổ chức mít tinh 
ở Nhà hát Lớn, sau đó xếp thành đội ngũ, đi từ Nhà hát Lớn qua các trung tâm, 
hô vang các khẩu hiệu : “Ủng hộ Việt Minh !", "Đả đảo bù nhìn !", "Việt Nam 
HiỐC LẠP vị 


Ỳ 
Hình 48. Quần chúng cách mạng chiếm Phủ Khâm sai (Hà Nội) 
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Uỷ ban Khởi nghĩa quyết định khởi nghĩa giành chính quyền vào ngày 
19—8§-— 1945. 

Ngày 18 — 8, cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên các đường phố chính của Hà Nội. 

Ngày 19 — 8, hàng vạn nhân dân nội, ngoại thành xuống đường biểu dương 
lực lượng. Quần chúng cách mạng, có sự hỗ trợ của các đội tự vệ chiến đấu, 
lần lượt chiếm Phủ Khâm sai, Sở Cảnh sát Trung ương, Sở Bưu điện, Trại Bảo 
an binh... Tối 19 — 8, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi. 

Ở Huế, ngày 20 — 8, Uỷ ban Khởi nghĩa tỉnh được thành lập. Uỷ ban quyết 
định giành chính quyền vào ngày 23 — 8. Hàng vạn nhân dân nội, ngoại thành 
kéo về biểu tình thị uy chiếm các công sở. Chính quyên về tay nhân dân. 


Hình 49. Nhân dân Sài Gòn trong những ngày tháng 8 - 1945 


Tại Sài Gòn, Xứ uỷ Nam Kì quyết định khởi nghĩa ở Sài Gòn và các tỉnh vào 
ngày 25 - 8. 

Sáng 25 — 8, các đơn vị "Xung phong công đoàn", "Thanh niên tiền phong", 
công nhân, nông dân các tỉnh Gia Định, Biên Hoà, Thủ Dầu Một, Mĩ Tho kéo 
về thành phố. Quần chúng chiếm Sở Mật thám, Sở Cảnh sát, nhà ga, bưu điện, 
nhà máy điện... giành chính quyền ở Sài Gòn. 

Khởi nghĩa thắng lợi ở ba thành phố lớn Hà Nội, Huế, Sài Gòn đã tác động 
quyết định đến các địa phương trong cả nước. Nhiều nơi, từ rừng núi, nông thôn, 
thành thị nối tiếp nhau khởi nghĩa. Đồng Nai Thượng và Hà Tiên là những địa 
phương giành chính quyền muộn nhất vào ngày 28 - 8. 
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Như vậy, trừ mấy thị xã do lực lượng của Trung Hoa Dân quốc và tay sai 
chiếm đóng từ trước (Móng Cái, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Vĩnh Yên), cuộc 
Tổng khởi nghĩa giành được thắng lợi trên cả nước trong vòng nửa tháng, từ 
ngày 14 đến ngày 28 — 8 — 1945. 


Chiều 30 — 8, trước cuộc mít tỉnh lớn có hàng vạn quần chúng tham gia, vua 
Bảo Đại tuyên bố thoái vị. Chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ. 


© - Hãy cho biết hoàn cảnh lịch sử uò diễn biến khởi nghĩa từng phần từ 
tháng 3 đến giữa tháng 8 — 1945. 
- Nêu hoàn cảnh lịch sử uò diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám 
năm 1945. 


II- NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ ĐƯỢC THÀNH LẬP 
(2-9 — 1945) 


Ngày 25 - 8 - 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Trung ương Đảng và 
Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam từ Tân Trào về đến Hà Nội. 

Theo đề nghị của Hồ Chí Minh, Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam cải tổ 
thành Chính phú lâm thời nước Việt Nam Dán chủ Cộng hoà (28 — 8 — 1945). 
Trong những ngày lịch sử này, Hồ Chí Minh soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập, 
chuẩn bị mọi công việc để Chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân. 


Ngày 2 — 9 — 1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), trước cuộc mít tỉnh 
lớn của hàng vạn nhân dân Thủ đô và các vùng lân cận, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố với 
toàn thể quốc dân và thế giới : Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thành lập. 


Bản Tuyên ngôn nêu rõ : "Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân 
ta đã đánh đổ các xiểng xích thực dân gần 100 năm nay để xây dựng nên nước 
Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập 
nên chế độ dân chủ cộng hoà"), 

Cuối bản Tuyên ngôn, Hồ Chí Minh thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định 
ý chí sắt đá của nhân dân Việt Nam quyết giữ vững nền độc lập, tự do vừa giành 
được : "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành 
một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần 
và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy", 


(1), (2), Hồ Chí Minh, Tuyển rập, Tập 1 (1919 — 1945), Sđd, tr. 701 — 702. 
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Hình 50. Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) ngày 2 - 9 - 1945 


Ngày 2 — 9 — 1945 mãi mãi đi vào lịch sử Việt Nam, là một trong những ngày 
hội lớn nhất, vẻ vang nhất của dân tộc. 


© Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ra đời như thế nào ? Nội dung 
cơ bản của Tuyên ngôn Độc lập ngày 2 - 9 - 1945. 


II - NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LỊCH SỬ 
VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 
NĂM 1945 


1. Nguyên nhân thắng lợi 

— Nguyên nhân khách quan : 

Chiến thắng của Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phát xít, đặc biệt 
là chiến thắng phát xít Đức và quân phiệt Nhật của Hồng quân Liên Xô đã cổ 
vũ tinh thần, củng cố niềm tin cho nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng dân tộc, tạo thời cơ để nhân dân ta đứng lên Tổng khởi nghĩa. 

— Nguyên nhân chủ quan : 

Dân tộc ta vốn có truyền thống yêu nước nồng nàn, từng trải qua những cuộc 
đấu tranh kiên cường, bất khuất cho độc lập, tự do. Vì vậy, khi Đảng Cộng sản 
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Đông Dương và Mặt trận Việt Minh phất cao cờ cứu nước thì toàn dân nhất tê 
đứng lên cứu nước, cứu nhà, với tinh thần “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta". 


Cách mạng tháng Tám do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo, đứng đầu là 
Hồ Chí Minh lãnh đạo, đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn dựa trên cơ 
sở lí luận Mác — Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam. 


Để giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám, Đảng ta đã có quá trình 
chuẩn bị trong suốt 15 năm, qua các phong trào cách mạng 1930 - 1935, 
1936 — 1939, đã đúc rút được những bài học kinh nghiệm qua những thành công 
và thất bại, đặc biệt là trong quá trình xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng 
vũ trang, căn cứ địa thời kì vận động giải phóng dân tộc 1939 — 1945. 


Trong những ngày khởi nghĩa, toàn Đảng, toàn dân nhất trí, đồng lòng, không 
sợ hi sinh, gian khổ, quyết tâm giành độc lập tự do. Các cấp bộ Đảng và Việt Minh 
từ Trung ương đến địa phương linh hoạt, sáng tạo chỉ đạo khởi nghĩa, chớp thời 
cơ phát động quần chúng nổi dậy giành chính quyền. 


2. Ý nghĩa lịch sử 


Cách mạng tháng Tám mở ra một bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc ta, đã 
phá tan xiểng xích nô lệ của thực dân Pháp hơn 80 năm, ách thống trị của phát 
xít Nhật gần 5 năm, lật nhào ngai vàng phong kiến ngự trị ngót chục thế kỉ ở 
nước ta, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà — Nhà nước do nhân dân lao 
động làm chủ. 


Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của 
cách mạng Việt Nam, mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc : kỉ nguyên độc lập, 
tự do ; kỈ nguyên nhân dân lao động nắm chính quyền, làm chủ đất nước, làm chủ 
vận mệnh dân tộc ; kỉ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội. 

Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, Đảng Cộng sản Đông Dương đã 
lãnh đạo thắng lợi cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở một nước thuộc địa, trở 
thành một Đảng cầm quyền, chuẩn bị những điều kiện tiên quyết cho những 
thắng lợi tiếp theo. 


Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa 
phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai, đã chọc thủng khâu yếu nhất trong 
hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm suy yếu chúng, cổ vũ 
mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng, "có ảnh hưởng trực tiếp 
và rất to lớn đến hai dân tộc bạn là Miên và Lào”. 
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3. Bài học kinh nghiệm 


Đảng vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lênin vào thực tiễn Việt Nam, nắm 
bắt diễn biến tình hình thế giới và cách mạng trong nước để thay đổi chủ trương 
cho phù hợp ; giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc và dân 
chủ, đề cao vấn đề dân tộc, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. 

Đảng tập hợp, tổ chức đoàn kết lực lượng cách mạng trong một mặt trận dân 
tộc thống nhất rộng rãi —- Mặt trận Việt Minh, trên cơ sở liên minh công nông, 
tạo nên sức mạnh toàn dân, phân hoá và cô lập cao độ kẻ thù rồi tiến lên đánh 
bại chúng. 

Trong chỉ đạo khởi nghĩa, Đảng linh hoạt kết hợp đấu tranh chính trị với đấu 
tranh vũ trang, kết hợp chiến tranh du kích, đấu tranh chính trị và khởi nghĩa 
từng phần, khởi nghĩa ở nông thôn và thành thị tiến tới Tổng khởi nghĩa. 

Đảng luôn kết hợp giữa đấu tranh và xây dựng để ngày càng vững mạnh 
về tổ chức, tư tưởng và chính trị, đủ năng lực và uy tín lãnh đạo cách mạng 
thành công. 


@ Nêu nguyên nhân thống lợi, ý nghĩa lịch sử uà bài học binh nghiệm 
của Cách mạng tháng Tám năm 1945. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Chứng minh : Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi là kết quả của 
15 năm (1930 - 1945) chuẩn bị lực lượng và lãnh đạo đấu tranh của Đảng. 

2. Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, Đảng ta đã vận dụng những bài 
học kinh nghiệm gì từ phong trào cách mạng 1930 - 1931 và phong trào 
dân chủ 1936 - 1939 ? 

3. Trình bày các hình thức tổ chức mặt trận dân tộc thống nhất từ năm 1930 
đến năm 1945. Nêu vai trò của từng mặt trận. 

4. Tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 ở địa 
phương em. 
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|PHẦN ĐỌC THÊM. 


1. LỆNH KHỞI NGHĨA 
(Quân lệnh số 1 của Uỷ ban khởi nghĩa) 
Giờ tổng khởi nghĩa đã đánh ! 
Cơ hội có một cho quân dân Việt Nam vùng dậy giành lấy quyền độc lập của 
nước nhà ! 
Mang nhiệm vụ lãnh đạo cuộc khởi nghĩa toàn quốc cho đến toàn thắng, 
Uỷ ban khởi nghĩa đã thành lập. 
Hỡi các tướng sĩ và đội viên Quân giải phóng Việt Nam ! 
Dưới mệnh lệnh của Uỷ ban khởi nghĩa, các bạn hãy tập trung lực lượng, 
kíp đánh vào các đô thị và trong trận của quân địch ; đánh chẹn các đường 
rút lui của chúng, tước võ khí của chúng ! Đạp qua muôn trùng trở lực, các 
bạn hãy kiên quyết tiến ! 
Hỡi nhân dân toàn quốc ! 
Dưới mệnh lệnh của Uỷ ban khởi nghĩa, đồng bào hãy đem hết tâm lực ủng hộ 
đạo Quân giải phóng, sung vào bộ đội, xông ra mặt trận đánh đuổi quân thù. 
Chúng ta phải hành động cho nhanh với một tinh thần vô cùng quả cảm, vô 
cùng thận trọng ! 
Tổ quốc đang đòi hỏi những hi sinh lớn lao của các bạn ! 
Cuộc thắng lợi hoàn toàn nhất định sẽ về ta ! 
Ngày 13 tháng 8 năm 1945, 11 giờ đêm 
Uỷ ban khởi nghĩa" 
(Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng _ Toàn tập, Tập 7, 
NXB Chính trị quốc gia, H., 2000 tr. 421 - 422) 


2. HIỆU TRIỆU CỦA TỔNG BỘ VIỆT MINH 
"Hỡi quốc dân đồng bào ! 
Hỡi các đoàn thể cứu quốc ! 
Phát xít Nhật đã gục đầu hàng Anh, Mĩ, Nga, Tàu. Quân Đồng minh sắp tràn 
vào Đông Dương. Giờ Tổng khởi nghĩa đã đánh ! Dân tộc ta đã đến lúc vùng 
dậy cướp lại quyền độc lập của mình ! 
Trước cơ hội có một không hai ấy, toàn thể dân tộc ta phải đem hết lực lượng, 
dùng hết can đảm, bao quanh đạo quân Giải phóng Việt Nam, tung xương 
máu ra đánh đuổi giặc Nhật, đòi lấy tự do, hạnh phúc cho nhân dân ! 
Ngày vinh quang ấy đương đòi hỏi những hi sinh quyết liệt, nhưng dũng cảm 
phi thường của non nước. Thắng lợi nhất định về ta ! 
Ngày 14 tháng 8 năm 1945 
Tổng bộ Việt Minh" 
(Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng _ Toàn tập, Tập 7, Sỏd, tr. 558) 
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Chương Ï LŨ 


VIỆT NAM 
TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954 


nước Việt Nam dân chủ cộng hoà 
Từ sau ngày 2 - 9 - 1945 
đến trước ngày 19 - 12 - 1946 


Trong hơn một năm đầu sau Cách mạng tháng Tám, cách mạng nước 
ta đứng trước muôn vàn khó khăn thử thách, có giải quyết được thì 
thành quả cách mạng mới được giữ vững và phát huy. Xây dựng chính 
quyền cách mạng, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, đấu tranh 
chống ngoại xâm, nội phản, bảo vệ chính quyên... là những nhiệm vụ 
cấp bách của Đảng, Chính phủ và nhân dân ta. 


I- TÌNH HÌNH NƯỚC TA 
SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 


Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vừa ra đời đã phải đối mặt với nhiều khó 
khăn thử thách. Quân đội các nước Đồng minh, dưới danh nghĩa giải giáp quân 
đội Nhật Bản, lũ lượt kéo vào nước ta. 


Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, có gần 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc đóng ở 
Hà Nội và hầu hết các tỉnh. Theo sau chúng là bọn tay chân từ các tổ chức phản 
động như Việt Nam Quốc dân đảng (Việt Quốc), Việt Nam Cách mạng đồng 
minh hội (Việt Cách). Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, quân Anh tạo điều kiện cho 
thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta. Lợi dụng tình hình đó, bọn phản động 
trong nước ngóc đầu dậy làm tay sai cho Pháp, chống phá cách mạng. 

Ngoòi ro, trên cỏ nước †d còn ó vạn quên Nhột Bỏn chờ giỏi giúp. Một bộ 
phộn quôn Nhột Bỏn †theo lệnh Anh đónh lợi lực lượng vũ †rang củo †o, †ạo 
điều kiện cho quên Phóp mở rộng phơm vi chiếm đóng ở Nơm Bộ. 


Trong khi đó, chính quyền cách mạng vừa mới thành lập, chưa được củng cố ; 
lực lượng vũ trang còn non yếu. Nền kinh tế nông nghiệp nước ta vốn đã lạc hậu, 
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lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Hậu quả nạn đói cuối năm 1944 — đầu năm 1945 
chưa được khắc phục. Nạn lụt lớn, làm vỡ đê ở 9 tỉnh Bắc Bộ, rồi hạn hán kéo 
dài làm cho một nửa diện tích không canh tác được. Nhiều xí nghiệp còn nằm trong 
tay tư bản Pháp. Các cơ sở công nghiệp của ta chưa phục hồi được sản xuất. 
Hàng hoá khan hiếm, giá cả tăng vọt, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. 


Ngân sách Nhà nước lúc này hầu như trống rỗng, kho bạc Nhà nước chỉ có 
hơn 1,2 triệu đồng. Chính quyền cách mạng lại chưa quản lí được Ngân hàng 
Đông Dương. Trong lúc đó, quân Trung Hoa Dân quốc tung ra thị trường các loại 
tiền của Trung Quốc đã mất giá, làm cho nền tài chính nước ta thêm rối loạn. 


“Tàn dư” văn hoá lạc hậu do chế độ thực dân phong kiến để lại hết sức nặng nề, 
hơn 90% dân số không biết chữ. 


Nước ta đứng trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc”. Tuy nhiên, chúng ta có 
nhiều thuận lợi cơ bản. Nhân dân ta đã giành quyền làm chủ, bước đầu được 
hưởng tự do, nên rất phấn khởi, gắn bó với chế độ. Cách mạng nước ta có Đảng 
dầy dạn kinh nghiệm, có lãnh tụ sáng suốt là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. 
Trên thế giới, hệ thống xã hội chủ nghĩa đang hình thành, phong trào giải phóng 
dân tộc dâng cao ở nhiều nước thuộc địa và phụ thuộc, phong trào đấu tranh vì 
hoà bình, dân chủ phát triển ở nhiều nước tư bản. 


© Tình hình nước ta sưu Cách mạng tháng Túm năm 1945 có những 
thuận lợi uà bhó hhăn gì ? 


II- BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ CHÍNH QUYỀN 
CÁCH MẠNG 


1. Về chính trị - quân sự 


Chỉ một tuần sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, ngày 8 — 9 — 1945, 
Chính phủ lâm thời công bố lệnh tổng tuyển cử trong cả nước. 


Ngày 6 — I — 1946, vượt qua mọi hành động chống phá của kẻ thù, hơn 90% 
cử tri trong cả nước đi bỏ phiếu, bầu được 333 đại biểu Bắc — Trung — Nam vào 
Quốc hội, tượng trưng cho khối đoàn kết toàn dân tộc. Đây là lần đầu tiên trong 
lịch sử dân tộc, nhân dân ta được thực hiện quyền công dân, bầu ra những đại 
biểu chân chính của mình vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước. 


Sau cuộc bầu cử Quốc hội, tại các địa phương thuộc Bắc Bộ vò Trung Bộ, 
nhôn dôn tiến hònh bều cử hội đồng nhôn dôn cóc cốp (tỉnh, xð) theo nguyên 
tốc phổ thông đều phiếu. Uỷ ban hờnh chính cóc cếp được thònh lộp. 
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Nhân dân bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá I (6 - 1 - 1946) 


Ngày 2 - 3 — 1946, tại phiên họp đầu tiên ở Hà Nội, Quốc hội xác nhận 
thành tích của Chính phủ lâm thời trong những ngày đầu xây dựng chế độ mới, 
thông qua danh sách Chính phú liên hiệp kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đứng đầu và lập ra Ban dự thảo Hiến pháp. Bản Hiến pháp đầu tiên của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được Quốc hội thông qua ngày 9 — I1 — 1946. 


Quốc hội khoá I họp phiên đầu tiên tại Nhà hát Lớn Hà Nội (2 - 3 - 1946) 
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Lực lượng vũ trang được xây dựng. Việt Nam Giải phóng quản (thành lập 
tháng 5 — 1945), được chấn chỉnh và đổi thành Vệ quốc đoàn (9 — 1945). 
Ngày 22 - 5 — 1946, Vệ quốc đoàn được đổi thành Quân đội Quốc gia Việt Nam. 
Cuối năm 1945, lực lượng dân quân, tự vệ tăng lên hàng chục vạn người, có mặt 
ở hầu hết các thôn xã, đường phố, xí nghiệp trên khắp cả nước. 


2. Về kinh tế - tài chính 


Một trong những nhiệm vụ cấp bách sau Cách mạng tháng Tám là giải quyết 
nạn đói và khó khăn về tài chính. 

Để giải quyết nạn đói, Chính phủ lâm thời đề ra nhiều biện pháp cấp thời như 
tổ chức quyên góp, điều hoà thóc gạo giữa các địa phương trong nước, nghiêm 
trị những người đầu cơ tích trữ gạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi nhân dân cả 
nước "Nhường cơm sẻ áo”. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên khắp cả nước, nhân 
dân ta lập "Hñ gạo cứu đói", tổ chức "Ngày đồng tâm", không dùng gạo, ngô, 
khoai, sắn... để nấu rượu. 


Hình 53. Nhân dân Nam Bộ quyên góp gạo cứu giúp đồng bào bị đói 
ở Bắc Bộ (10 - 1945) 


Để giải quyết căn bản nạn đói, tăng gia sản xuất là biện pháp hàng đầu và có 
tính chất lâu dài. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi “Tăng gia sản xuất ! Tăng gia 
sản xuất ngay ! Tăng gia sản xuất nữa !". 


171 


Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một phong trào thi đua 
tăng gia sản xuất dấy lên khắp cả nước, dưới các khẩu hiệu "Tấc đất tấc vàng", 
"Không một tấc đất bỏ hoang"... 


Chính quyền cách mạng ra lệnh bãi bỏ thuế thân và các thứ thuế vô lí khác 
của chế độ cũ, giảm tô 25%, giảm thuế ruộng đất 20%, tịch thu ruộng đất của 
đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo, chia lại ruộng đất công một cách 
công bằng, dân chủ. 


Nhờ những biện pháp tích cực trên đây, sản xuất nông nghiệp nhanh chóng 
được phục hồi, nạn đói bị đẩy lùi một bước. 


Để khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách, Chính phủ kêu gọi tinh thần 
tự nguyện đóng góp của nhân dân cả nước. Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng 
"Quỹ độc lập", phong trào "Tuần lễ vàng" do Chính phủ phát động, nhân dân ta 
hăng hái đóng góp tiền của, vàng bạc ủng hộ nên độc lập của Tổ quốc. 

Chỉ trong thời gian ngắn, nhôn dôn đõ †ự nguyện đóng góp 370 kiôgom 
vòng, 20 triệu đồng vòo "Quỹ độc lập", 40 triệu đồng vòo "Quỹ đảm phụ 
quốc phòng. 


Ngày 23 — 11 — 1946, Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong 
cả nước thay cho tiền Đông Dương của Pháp trước đây. 


3. Về văn hoá - giáo dục 


Xoá nạn mù chữ, nâng cao trình độ văn hoá cho nhân dân cũng là một trong 
những nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết. Ngày 8 — 9 — 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
kí sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ — cơ quan chuyên trách việc chống 
"giặc đốt” — kêu gọi nhân dân cả nước tham gia phong trào xoá nạn mù chữ. 
Trong vòng một năm, từ ngày § — 9 — 1945 đến ngày 8 — 9 — 1946, trên toàn 
quốc đã tổ chức gần 76 000 lớp học, xoá mù chữ cho hơn 2,5 triệu người. Trường 
học các cấp phổ thông và đại học sớm được khai giảng nhằm đào tạo những công 
dân và cán bộ trung thành, có năng lực phụng sự Tổ quốc. Nội dung và phương 
pháp giáo dục bước đầu được xác định theo tinh thần dân tộc — dân chủ. 


$® Hãy nêu những bết quả chủ yếu đạt được trong năm đầu xây dựng 
chính quyền cách mạng, giải quyết khó bhăn của đất nước sau Cách mạng 


thúng Tứớm năm 1945. 
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II - ĐẤU TRANH CHỐNG NGOẠI XÂM VÀ NỘI PHẢN, 
BẢO VỆ CHÍNH QUYÊN CÁCH MẠNG 


1. Kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược ở Nam Bộ 


Với dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa, ngay sau khi Nhật Bản đầu hàng 
Đồng minh, Chính phủ Đờ Gôn đã quyết định thành lập một đạo quân dưới 
quyền chỉ huy của tướng Lơcoléc, đồng thời cử Đô đốc Đácgiăngliơ làm Cao uỷ 
Pháp ở Đông Dương. 

Ngày 2 - 9 — 1945, trong khi nhân dân Sài Gòn — Chợ Lớn tổ chức mít tinh 
chào mừng “Ngày Độc lập”, thực dân Pháp đã xả súng vào những người dự mít tĩnh, 
làm 47 người chết và nhiều người bị thương. 

Ngòy ó - 9 - 1945, quôn Anh, với danh nghĩa Đồng minh giỏi gióp quôn Nhột, 
đến Sòi Còn, kéo †heo sau lò một đợi đội quên Phóp. Vùa đến Sòi Còn, quên 
Anh yêu cầu †d giỏi tồn lực lượng vũ trong, thỏ hết †ù binh Phóp do Nhột giam 
giữ sou ngòy 9 - 3 - 1945, trang bị vũ khí cho số †ù binh này và cho quôn Phớp 
chiếm đóng những nơi quơn trọng †rong thònh phố. 


Đêm 22 rạng sáng 23 — 9 — 1945, được sự giúp đỡ của quân Anh, thực dân 
Pháp cho quân đánh úp trụ sở Uỷ ban nhân dân Nam Bộ và cơ quan tự vệ thành 
phố Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. 


Quân dân Sài Gòn — Chợ Lớn cùng với quân dân Nam Bộ đã nhất tề đứng lên 
chiến đấu chống quân xâm lược. Các chiến sĩ lực lượng vũ trang của ta đột nhập 
sân bay Tân Sơn Nhất, đốt cháy tàu Pháp vừa cập bến Sài Gòn, đánh phá kho tàng, 
phá nhà giam. 


Phối hợp với các lực lượng vũ trang đánh địch, nhân dân Sài Gòn — Chợ Lớn 
đấu tranh triệt phá nguồn tiếp tế của địch, từ chối hợp tác với chúng, dựng 
chướng ngại vật và chiến luỹ trên đường phố. Các công sở, trường học, nhà máy, 
hãng buôn đóng cửa, chợ không họp, tàu xe ngừng chạy, điện nước bị cắt. Quân 
Pháp trong thành phố bị bao vây và luôn bị tấn công. 

Ngòy 5 - 10 - 1945, tướng Lơcơléc đến Sòi Còn cùng với nhiều đơn vị bộ binh 
Vỏ xe bọc thép mới †ừ Phóp sơng Tăng viện. Với lực lượng được †tăng cường, 
lợi có sự hỗ trợ của quôn Anh vò Nhột, quên Phớp phó vòng vôy Sòi Còn - 
Chợ Lớn, rồi mở rộng đónh chiếm Nam Bộ vò Nơm Trung Bộ. 


Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh huy động lực lượng 
cả nước chi viện cho Nam Bộ và Nam Trung Bộ kháng chiến. Hàng vạn thanh 
niên hăng hái gia nhập quân đội, sung vào các đoàn quân "Nam tiến”, sát cánh 
cùng với nhân dân Nam Bộ và Nam Trung Bộ chiến đấu. Những cán bộ và chiến 
sĩ hăng hái, có ít nhiều kinh nghiệm chiến đấu, những vũ khí, trang bị tốt nhất 
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của ta lúc đó đều dành cho đoàn quân "Nam tiến". Nhân dân Bắc Bộ và Bắc 
Trung Bộ còn thường xuyên tổ chức quyên góp tiền, gạo, áo quần, thuốc men... 
gửi ủng hộ nhân dân Nam Bộ và Nam Trung Bộ kháng chiến. 


Hình 54. Đoàn quân "Nam tiến" lên đường vào Nam chiến đấu 


2. Đấu tranh với quân Trung Hoa Dân quốc và bọn phản cách mạng 
ở miền Bắc 
Trong hoàn cảnh phải đối phó với dã tâm xâm lược trở lại của thực dân Pháp 
ở Nam Bộ, sự uy hiếp của quân Trung Hoa Dân quốc ở ngoài Bắc hòng lật đổ 
chính quyền cách mạng, Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch rõ : tránh 
trường hợp một mình đối phó với nhiều lực lượng kẻ thù cùng một lúc ; từ đó 
chủ trương tạm thời hoà hoãn, tránh xung đột với quân Trung Hoa Dân quốc. 
Với danh nghĩa quên Đồng minh vòo giỏi giớp quôn Nhột, quên Trung Hod 
Dôn quốc không dóm ra mặt công khơi, mà dùng bọn †oy sơi Việt Quốc, 
Việt Cách phó hoại cách mạng nước †ø †ừ bên trong. Dựa vòo quên 
Trung Hoa Dôn quốc, bọn †oy sơi đòi †d cỏi tổ Chính phủ, dònh cho chúng 
một số ghế trong Quốc hội không quo bều củ, đòi những người cộng sởn rd 
khỏi Chính phủ... 


Nhằm hạn chế sự phá hoại của quân Trung Hoa Dân quốc và tay sai, tại phiên 
họp đầu tiên (2 - 3 — 1946), Quốc hội khoá I đồng ý nhường cho các đảng Việt 
Quốc, Việt Cách 70 ghế trong Quốc hội không qua bầu cử, 4 ghế bộ trưởng trong 
Chính phủ liên hiệp chính thức, Nguyễn Hải Thần (lãnh tụ Việt Cách) giữ chức 
Phó Chủ tịch nước ; đồng thời nhân nhượng cho quân Trung Hoa Dân quốc một 
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số quyền lợi về kinh tế, như cung cấp một phần lương thực, thực phẩm, phương 
tiện giao thông vận tải, cho phép dùng tiền Trung Quốc trên thị trường. 


Để giảm bớt sức ép công kích của kẻ thù, tránh những hiểu lầm trong nước 
và ngoài nước có thể trở ngại đến tiền đồ, sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng 
thời đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố ”? 
giải tán" (11 — T1 — 1945), nhưng thật ra là tạm thời rút vào hoạt động "bí mát", 
tiếp tục lãnh đạo đất nước, lãnh đạo chính quyền cách mạng. 


Tháng 7 — 1946, với sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản, giới trí thức yêu nước 
thành lập Đảng Xã hội Việt Nam. 

Đối với các tổ chức phản cách mạng, tay sai của Trung Hoa Dân quốc 
(Việt Quốc, Việt Cách), chính quyền cách mạng dựa vào quần chúng đã kiên 
quyết vạch trần âm mưu và hành động chia rẽ, phá hoại của chúng. Những kẻ 
phá hoại có đủ bằng chứng thì bị trừng trị theo pháp luật. Chính phủ còn ban 
hành một số sắc lệnh nhằm trấn áp bọn phản cách mạng. 

Những biện pháp trên đã hạn chế các hoạt động chống phá của quân 
Trung Hoa Dân quốc và tay sai, làm thất bại âm mưu lật đổ chính quyền 
cách mạng của chúng. 


3. Hoà hoãn với Pháp nhằm đẩy quân Trung Hoa Dân quốc ra khỏi 
nước ta 


Sau khi chiếm đóng các đô thị ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, thực dân Pháp 
đề ra kế hoạch tiến quân ra Bắc nhằm thôn tính cả nước ta. 


Để thực hiện ý đồ trên, thực dân Pháp điều đình với Chính phủ Trung Hoa 
Dân quốc và kí Hiệp ước Hoa — Pháp (28 — 2 — 1946). Theo đó, Trung Hoa Dân 
quốc được Pháp trả lại các tô giới và nhượng địa của Pháp trên đất Trung Quốc 
và được vận chuyển hàng hoá qua cảng Hải Phòng vào Vân Nam không phải 
đóng thuế. Đổi lại, Pháp được đưa quân ra Bắc thay quân Trung Hoa Dân quốc 
làm nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật Bản. 

Hiệp ước Hoa — Pháp đã đặt nhân dân ta trước sự lựa chọn một trong hai con 
đường : hoặc cầm súng chiến đấu chống thực dân Pháp, không cho chúng đổ bộ 
lên miền Bắc ; hoặc hoà hoãn, nhân nhượng Pháp để tránh tình trạng phải đối 
phó cùng một lúc với nhiều kẻ thù. 

Ngày 3 — 3 — 1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp, do Hồ Chí Minh 
chủ trì, đã chọn giải pháp "hoà để tiến". 

Chiều 6 — 3 — 1946, tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, kí với G. Xanhtơni — đại diện Chính phủ Pháp — 
bản Hiệp định Sơ bộ. 
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Nội dung cơ bản của Hiệp định : 


— Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là một quốc 
gia tự do, có chính phủ riêng, nghị viện riêng, quân đội riêng, tài chính riêng, và 
là thành viên của Liên bang Đông Dương, nằm trong khối Liên hiệp Pháp. 


— Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thoả thuận cho 15 000 quân Pháp ra 
Bắc thay quân Trung Hoa Dân quốc làm nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật Bản, 
số quân này sẽ đóng ở những địa điểm quy định và rút dần trong thời hạn 5 năm. 


— Hai bên ngừng mọi cuộc xung đột ở phía Nam và giữ nguyên quân đội của 
mình tại vị trí cũ, tạo không khí thuận lợi đi đến cuộc đàm phán chính thức bàn 
các vấn đề về ngoại giao của Việt Nam, chế độ tương lai của Đông Dương, 
quyền lợi kinh tế và văn hoá của người Pháp ở Việt Nam. 


Kí Hiệp định Sơ bộ, hoà hoãn với Pháp, ta đã tránh được cuộc chiến đấu 
bất lợi vì phải chống lại nhiều kẻ thù cùng một lúc, đẩy được 20 vạn quân 
Trung Hoa Dân quốc cùng bọn tay sai ra khỏi nước ta, có thêm thời gian hoà bình 
để củng cố chính quyền cách mạng, chuẩn bị lực lượng mọi mặt cho cuộc 
kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp. 

Squ khi kí Hiệp định Sơ bộ, thục dôn Phóp vỗn tiếp tục gôy xung đột vũ †rang 
ở Nam Bộ, lập Chính phủ Nơm Ki tự trị, âm mưu tách Nam Bộ ro khỏi Việt Nam. 


Do ta đấu tranh kiên quyết, cuộc đàm phán chính thức giữa hai chính phủ 
Việt Nam và Pháp đã được tổ chức tại Phôngtennơblô (Pháp) từ ngày 6 — 7 — 1946. 
Cuộc đàm phán thất bại vì phía Pháp ngoan cố không chịu công nhận độc lập và 
thống nhất của nước ta. Trong lúc đó, tại Đông Dương, quân Pháp tăng cường 
hoạt động khiêu khích. Quan hệ Việt — Pháp ngày càng căng thăng, có nguy cơ 
nổ ra chiến tranh. 


Trước tình hình đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh, bấy giờ đang ở thăm nước Pháp 
với tư cách thượng khách, đã kí với Mutê — đại diện của Chính phủ Pháp —- bản 
Tạm ước ngày 14 — 9 — 1946, nhân nhượng Pháp một số quyền lợi kinh tế — văn 
hoá ở Việt Nam. Bản Tạm ước đã tạo điều kiện cho ta kéo dài thời gian hoà hoãn 
để xây dựng, củng cố lực lượng, chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc 
khó tránh khỏi chống thực dân Pháp. 


© - Cuộc đấu tranh của quân uò dân ta uới quân Trung Hoa Dân quốc 
uò bọn phản cách mạng đã diễn ra như thế nào ở phía Bắc sau Cách 
mạng tháng Tám năm 194ð ? 
- Hiệp định Sơ bộ Việt - Pháp ngày 6 - 3 - 1946 đã được bí bết trong 
hoàn cảnh nào ? Nêu nội dung uù ý nghĩa của Hiệp định. 
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Những khó khăn của cách mạng nước ta sau Cách mạng tháng Tám 
năm 1945 đã được Đảng và Chính phủ cách mạng giải quyết như thế nào ? 
Nêu kết quả và ý nghĩa. 

2. Đảng và Chính phủ cách mạng đã thực hiện chủ trương, sách lược như thế nào 
đối với Pháp trong thời gian trước ngày 6 - 3 - 1946 và từ ngày 6 - 3 - 1946 ? 


3. Lập niên biểu những sự kiện về xây dựng chính quyền, đấu tranh chống thù trong 
và giặc ngoài, bảo vệ chính quyền cách mạng trong năm đầu sau Cách mạng 
tháng Tám (1945 - 1946). 


Những năm đâu của cuộc kháng chiến 
toàn quốc chống thực dân pháp (1946 — 1950) 


Do hành động phá hoại Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 —- 1946) và Tạm ước 
(14— 9 - 1946) nhằm đấy nhanh tới chiến tranh của thực dân Pháp, ta 
đã chủ động phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân 
Pháp (1946 - 1954). Với đường lối kháng chiến đúng đắn, từ năm 1946 
đến năm 1950, ta đã xây dựng lực lượng về mọi mặt, chuẩn bị cho cuộc 
chiến đấu lâu dài và bước đầu giành thắng lợi quan trọng trong các 
chiến dịch Việt Bắc thu — đông năm 1947 và Biên giới thu — đông năm 1950. 


I- CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC 
CHÔNG THỰC DÂN PHÁP BÙNG NÔ 


1. Âm mưu và hành động chiến tranh của Pháp 


Chính phủ Pháp không thành thật trong việc kí Hiệp định Sơ bộ 6 — 3 — 1946 
và Tạm ước 14 - 9 - 1946 với Việt Nam, nên kí xong lại tìm cách phá hoại, đẩy 
mạnh việc chuẩn bị xâm lược nước ta một lần nữa. 


Ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, thực dân Pháp tiến đánh các vùng tự do của ta. 
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Ở Bắc Bộ và Trung Bộ, hạ tuần tháng 11 — 1946, thực dân Pháp khiêu khích, 
tiến công ta ở Hải Phòng và Lạng Sơn. Tháng 12 — 1946, chúng chiếm đóng trái 
phép ở Đà Nắng, Hải Dương, đưa thêm viện binh đến Hải Phòng. 


Ở Hà Nội, tình hình nghiêm trọng hơn. Trong các ngày 15 và l6 — 12, quân 
Pháp bắn súng, ném lựu đạn ở nhiều nơi : đốt Nhà Thông tin ở phố Tràng Tiền, 
chiếm đóng cơ quan Bộ Tài chính và Bộ Giao thông công chính. Chúng còn cho 
xe phá các công sự của ta ở phố Lò Đúc, gây ra những vụ tàn sát đẫm máu ở 
phố Hàng Bún, phố Yên Ninh, đầu cầu Long Biên, khu Cửa Đông... Trắng trợn 
hơn, trong các ngày 18 và 19 — 12 — 1946, tướng Moóclie gửi tối hậu thư đòi ta 
phá bỏ mọi công sự và chướng ngại trên các đường phố, giải tán lực lượng tự vệ 
chiến đấu, để quân Pháp làm nhiệm vụ giữ trật tự ở Hà Nội. Nếu yêu cầu đó 
không được chấp nhận thì chậm nhất là vào sáng 20 — 12 — 1946, quân Pháp sẽ 
chuyển sang hành động ! 


2. Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng 


Tình thế khẩn cấp đã buộc Đảng, Chính phủ ta phải có quyết định kịp thời. 

Ngày 12 — 12 - 1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị Toàn dân 
kháng chiến. 

Ngày 18 và 19 — 12 —- 1946, Hội nghị bất thường mở rộng Ban Thường vụ 
Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Vạn Phúc (Hà Đông) dưới sự 
chủ toạ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã quyết định phát động cả nước kháng 
chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

Tối 19 — 12 — 1946, thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 


Lời kêu gọi có đoạn : 

.. Chúng †a muốn hoò bình, chúng †d phổi nhôn nhượng. Nhưng chúng †œ 
còng nhôn nhượng, thực dôn Phớp còng lến tới, vì chúng quyết tâm cướp 
nước †d lần nữa I 

Không ! Chúng †o thè hi sinh tốt cỏ, chứ nhốt định không chịu mốt nước, nhốt 
định không chịu lòm nô lệ. 

Hỡi đồng bòo I 

Chúng tơ phởi đứng lên ! 

Bốt kì đòn ông, đòn bò, bết kì người già, người trẻ, không chio tôn gióo, đỏng 
phới, dôn tộc. Hễ lồ người Việt Nam thì phỏi đứng lên đónh †hực dôn Phóp 
để cứu Tổ quốc... 
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Hình 55. Bút tích Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh 


Ngày 21 — 12 — 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư đến nhân dân Việt Nam, 
nhân dân Pháp và nhân dân các nước Đồng minh. Trong thư, Người khẳng định 
niềm tin vào thắng lợi của cuộc kháng chiến. 

Búc Thư nều rõ : 


"Cuộc khóng chiến rốt lâu dời vò đqu khổ. Dù phởi hi sinh bao nhiêu vò Thời gian 
khóng chiến đến boo giò, chúng †a cũng nhết định chiến đếu đến cùng, đến 
boo giờ nước Việt Nam hoèòn †oòn độc lộp vò thống nhốt. Chúng †d 20 triệu 
chống lợi 10 vạn thực dôn. Cuộc thống lợi của chúng †o rốt được bỏo đảm'".t) 


Từ tháng 3 — 1947, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương Trường Chinh viết 
một loạt bài báo giải thích cụ thể về đường lối kháng chiến, đến tháng 9 — 1947 
in thành tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi. 

Chỉ thị Toàn dân kháng chiến, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và tác phẩm 
Kháng chiến nhất định thắng lợi là những văn kiện lịch sử quan trọng về đường 
lối kháng chiến, nêu rõ tính chất, mục đích, nội dung và phương châm 
kháng chiến chống thực dân Pháp, đó là : toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực 
cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. 


© - Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ ngày 
19 - 12 - 1946 trong hoàn cảnh như thế nào ? 


- Phân tích nội dung cơ bản của đường lối bhúng chiến chống Phúp 
của Đảng ta. 


(1) Hồ Chí Minh, Toàn rập, Tập 4, NXB Chính trị quốc gia, H., 1995, tr. 484. 
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II- CUỘC CHIẾN ĐẤU Ở CÁC ĐÔ THỊ PHÍA BẮC VĨ TUYẾN 16 


1. Cuộc chiến đấu ở thủ đô Hà Nội 


Trưa ngày 19 — 12 — 1946, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã chỉ 
thị cho các mặt trận trong cả nước “Chỉ rong vòng 24 giờ là cùng, giặc Pháp sẽ 
nổ súng. Tất cả hãy sẵn sàng !". 


Khoảng 20 giờ ngày 19 — 12 — 1946, công nhân nhà máy điện Yên Phụ 
(Hà Nội) phá máy, cả thành phố tắt điện, cuộc chiến đấu bắt đầu. Vệ quốc quân, 
công an xung phong, tự vệ chiến đấu đồng loạt tiến công các vị trí quân Pháp. 
Nhân dân đã khiêng bàn ghế, giường tủ, kiện hàng, hạ cây cối... làm thành những 
chướng ngại vật hoặc chiến luỹ chiến đấu. Cụ già, em nhỏ và những người 
không tham gia phục vụ chiến đấu, nhanh chóng tản cư ra các vùng ngoại thành. 


Từ ngày 19 - 12 đến ngày 29 — 12 — 1946, những cuộc chiến đấu ác liệt đã 
diễn ra ở nội thành. Hai bên giành nhau từng khu nhà, góc phố, như ở Bắc Bộ 
phủ, Bưu điện Bờ Hồ, đầu cầu Long Biên, sân bay Bạch Mai, ga Hàng Cỏ, ở các 
phố Khâm Thiên, Hàng Đậu, Hàng Bông, Hàng Da, Hàng Trống... Quân dân ta 
đã đánh gần 40 trận, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên địch. 


Hình 56. Quyết tử quân Hà Nội ôm bom ba càng đón đánh xe tăng Pháp 
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Từ ngày 30 — 12 — 1946, địch phản công, ta phải thu hẹp phạm vi chiến đấu, 
chuyển lực lượng về Liên khu I (thuộc quận Ba Đình và phía Bắc quận Hoàn 
Kiếm ngày nay). Trong quá trình chiến đấu, 7rzung đoàn Thủ đô chính thức được 
thành lập. Những cuộc chiến đấu ác liệt tiếp tục diễn ra ở khu chợ Đồng Xuân, 
ở rạp hát Olympia (nay là rạp Hồng Hài). 

Ngòy 17 - 2- 1947, Trung đoòn Thủ đô †hực hiện cuộc rút quôn vượt khỏi vòng 
vôy của địch, ra căn cứ hộu phương œn †oờn. Trong ó0 ngòy đêm chiến đếu, 
quên vò dôn Hò Nội đõ chiến đếu gồn 200 trộn, diệt và làm bị thương hòng 
nghìn tên địch, phó huỷ hòng chục xe cơ giới, 5 máy boy..., hoờn thònh xuết 
sắc nhiệm vụ giam chôn địch trong thờnh phố một thời gian dời để hộu 
phương kịp thời huy động lục lượng khóng chiến, di chuyển kho †tòng, công 
xưởng về chiến khu, bỏo vệ Trung ương Đỏng, Chính phủ về cẽn cứ lõnh đọo 
khóng chiến. 


2. Cuộc chiến đấu ở các đô thị khác 

Cùng với thủ đô Hà Nội, quân dân ta tại các đô thị khác ở phía Bắc vĩ tuyến 16 
đứng lên chiến đấu, mở đầu kháng chiến toàn quốc chống Pháp. 

Ở thành phố Nam Định, quân dân ta bao vây địch từ ngày 19 — 12 — 1946 
đến ngày 12 — 3 — 1947. 

Ở thành phố Vinh, ngay từ đầu cuộc chiến đấu, quân dân ta đã buộc địch 
đầu hàng. 

Ở thành phố Huế, trong 50 ngày đêm, quân dân ta bao vây, tiến công địch. 

Ở thành phố Đà Năng, quân dân ta tiến công, bao vây, cô lập sân bay và đánh 
lui nhiều đợt tiến công phá vây của địch. 

Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 đã tạo điều kiện cho cả nước 
chuyển vào cuộc kháng chiến lâu dài. 

Phối hợp với cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16, quân dân ta ở 
các tỉnh phía Nam (Nam Bộ và Nam Trung Bộ) đẩy mạnh chiến tranh du kích, 
chặn đánh địch trên các tuyến giao thông, phá cơ sở hậu cần của chúng. 


©® Trùnh bày tóm tắt diễn biến cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc uĩ 


tuyến 16 mở đầu bhúng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp. Ý nghĩa 
của những cuộc chiến đấu đó. 
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III - TÍCH CỰC CHUẨN BỊ 
CHO CUỘC KHÁNG CHIẾN LÂU DÀI 


1. Công tác di chuyển, thực hiện "Tiêu thổ kháng chiến" 


Sau khi rút khỏi Hà Nội, các cơ quan Đảng, Chính phủ, Mặt trận, các đoàn 
thể chuyển lên căn cứ địa Việt Bắc. 
Trong vòng 3 tháng đồu của cuộc khóng chiến, †a đõ vộn chuyển hồng vẹn 
†tến mớóy móc vò dụng cụ sẻn xuốt, hồng vẹn †ến nguyên vột liệu về chiến 
khu để Tiếp tục sỏn xuốt phục vụ nhu cầu cuộc khóng chiến. Riêng ở Bắc Bộ, 
gồn 2/3 móy móc được chuyển lên căn cứ Việt Bắc. 


Nhân dân các đô thị nhanh chóng tản cư ra các vùng hậu phương và tiến hành 
phá hoại nhà cửa, đường sá, cầu cống để không cho địch sử dụng, thực hiện khẩu 


hiệu "Vườn không nhà trống", "Tản cư cũng là kháng chiến", "Phá hoại để 
kháng chiến" v.v... 


Hình 57. Lập cản trên sông ở miền Tây Nam Bộ 


2. Xây dựng lực lượng mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài 


Đảng, Chính phủ lãnh đạo và tổ chức nhân dân cả nước xây dựng lực lượng 
kháng chiến về mọi mặt. 
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Về chính trị, Chính phủ quyết định chia cả nước thành 14 khu hành chính. 
Các Uỷ ban hành chính chuyển thành Uỷ ban kháng chiến hành chính để thực 
hiện nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc. Mặt trận dân tộc thống nhất được mở 
rộng, thành lập Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Hội Liên Việt). 


Về kinh tế, Chính phủ đề ra các chính sách nhằm duy trì và phát triển sản xuất, 
trước hết là sản xuất lương thực. Sản lượng lúa năm 1947 đạt 2 189 000 tấn 
(năm 1946 đạt dưới 2 triệu tấn). Nha Tiếp tế được thành lập, có nhiệm vụ thu 
mua, dự trữ và phân phối, đảm bảo nhu cầu ăn, mặc cho nhân dân và quân đội. 


Về quân sự, Chính phủ quy định mọi người dân từ 18 đến 45 tuổi được tuyển 
chọn tham gia các lực lượng chiến đấu. Lực lượng vũ trang các cấp không ngừng 
tăng lên về số lượng và trang bị. 


Về văn hoá, phong trào bình dân học vụ tiếp tục được duy trì và phát triển. 
Trường phổ thông các cấp được xây dựng. Việc chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân 
được chú trọng. 


© Từ sau bhi rút khỏi đô thị đến trước chiến dịch Việt Bắc thu - đông 
năm 1947, quân dân ta đã làm gì để chuẩn bị cho cuộc bhúng chiến 
lâu dài ? 


IV - CHIẾN DỊCH VIỆT BẮC THU - ĐÔNG NĂM 1947 


1. Thực dân Pháp tiến công căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc 


Tháng 3 — 1947, Chính phủ Ramađiê cử Bôlae sang làm Cao uỷ Pháp ở Đông 
Dương, thay Đácgiăngliơ. Bôlae vạch ra kế hoạch tiến công Việt Bắc, nhằm 
đánh phá căn cứ địa, tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và quân chủ lực, triệt 
đường liên lạc quốc tế của ta. Chúng âm mưu giành thắng lợi quân sự, tiến tới 
thành lập chính phủ bù nhìn, nhanh chóng kết thúc chiến tranh. 


Thực dân Pháp huy động 12 000 quân và hầu hết máy bay ở Đông Dương do 
tướng Valuy chỉ huy, tiến công Việt Bắc từ ngày 7 — 10 — 1947. 


Rọng sóng 7 - 10 - 1947, binh đoòn quên dù do Sôvonhắc chỉ huy đổ quên 
xuống chiếm thị xã Bắc Kọn, thị trốn Chợ Mới... Cùng ngòy, binh đoòn bộ binh 
do Bôphơrê chỉ huy từ Lạng Sơn theo Đường số 4 đónh lên Cao Bằng rồi vòng 
xuống Bác Kẹn, theo Đường số 3, bơo vôy Việt Bắc ở phía đông vò phío bắc. 
Ngòy 9 - 10, một binh đoờn hỗn hợp bộ binh vò lính thuỷ đónh bộ do 
Cômmuynen chỉ huy †ừ Hò Nội ngược sông Hồng vò sông Lô lên Tuyên 
Quơng, đến Chiêm Hoó, đónh vòo Đời Thị, bao vôy Việt Bắc ở phío †ôy. 
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2. Quân dân ta chiến đấu chống cuộc tiến công Việt Bắc của địch 


Khi địch vừa tiến công Việt Bắc, Đảng ta đã có chỉ thị "Phải phá tan cuộc tiến 
công mùa đông của giặc Pháp". 


Chỉ thị nêu rõ : Ciam chôn dịch tợi mếy căn cứ chúng vừa chiếm, bao vôy 
những căn cứ đó... Chốt đứt giao thông liên lạc giữa cóc cứ điểm củo địch, 
không cho chúng tiếp ứng vò tiếp tế... Phổi giữ gìn chủ lực, nhưng đồng thời 
cũng phổi nhằm những chỗ yếu củo địch mò đónh những trộn vơng dội, 
những trên Tiêu diệt... 


Trên khắp các mặt trận, quân dân ta đã anh dũng chiến đấu, từng bước đẩy 
lùi cuộc tiến công của địch. 

Ở Bắc Kạn, quân ta đã chủ động bao vây và tiến công địch ở Chợ Mới, Chợ 
Đồn, Chợ Rã, Ngân Sơn, Bạch Thông..., buộc Pháp phải rút khỏi Chợ Đồn, Chợ 
Rã cuối tháng 11 — 1947. 


Nơi quân Pháp nhảy dù 


=> Đường tiến công của quân Pháp 
=> Quân la tấn công, chặn đánh địch 
m==> Quân Pháp rút lui, tháo chạy 
~⁄2Ò— Đường giao thông và số đưởng 
— - — Biên giới quốc gia ngày nay 


Hình 58. Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 
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Ở mặt trận hướng đông, quân dân ta phục kích chặn đánh địch trên Đường số 4, 
tiêu biểu là trận phục kích ở đèo Bông Lau (30 — 10), đánh trúng đoàn xe cơ giới 
của địch, thu nhiều vũ khí, quân trang quân dụng của chúng. Đường số 4 trở 
thành "con đường chết”, địch ở vào thế bị động. 


Ở mặt trận hướng tây, quân ta chặn đánh địch nhiều trận trên sông Lô. Một 
đoàn tàu chiến địch gồm 5 chiếc, có máy bay yếm trợ, đi từ Tuyên Quang đến 
Đoan Hùng thì rơi vào trận địa phục kích, bị quân ta bắn cháy hai tàu, bắn hư 
hỏng hai tàu khác. Ngày 10 — 11, đoàn tàu từ Chiêm Hoá về Tuyên Quang lại bị 
quân ta phục kích ở Khe Lau (ngã ba sông Gâm - sông Lô), hai tàu chiến, một 
ca nô bị bắn cháy, hàng trăm tên địch bị tiêu diệt. 


Như vậy, hai gọng kìm Đông và Tây của địch đã bị bẻ gãy, không khép 
lại được. 


Cuộc chiến đấu hơn hai tháng giữa ta và địch đã kết thúc bằng cuộc rút chạy 
của đại bộ phận quân Pháp khỏi Việt Bắc ngày 19 — 12 — 1947. Cơ quan đầu 
não kháng chiến được bảo toàn. Bộ đội chủ lực của ta đã trưởng thành. 


Quôn dôn to loại khỏi vòng chiến đốu hơn ó 000 dịch, bốn rơi 1ó méy boy, 
bắn chìm 11 tàu chiến, ca nô, phớ huỷ nhiều phương tiện chiến tranh. 


Tuy vẫn còn chiếm đóng một số vị trí trên Đường số 3 và Đường số 4 nhưng 
quân Pháp không thực hiện được ý đồ "đánh nhanh, thắng nhanh". 


Với chiến thắng Việt Bắc, cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 
xâm lược chuyển sang giai đoạn mới. 


Phối hợp với cuộc chiến đếu ở Việt Bắc, quên dôn †oơ trên cóc chiến †rường 
†oòn quốc hoợ† động mọnh, đónh kiềm chế không cho địch †tộp trung binh 
lực vòo chiến †rường chính. 

Quôn dôn Hờ Nội liên tiếp mở những cuộc †ộp kích vòo cóc đồn bết địch ở 
ngoợi thònh, như Gio Lôm, Thọch Bích, Chèm, Văn Điển, Vĩnh Tuy, Cầu Giốy, 
Cầu Đuống... 

Đầu thóng 12 - 1947, quên dôn Sời Gòn mở hòng loợ† cuộc †ộp kích vòo cóc 
đồn bốt, kho tòng củo địch ở Thị Nghè, Gia Định, Gò Vốp, Bến Cét, Bò Quẹo, 
Bò Điểm, Phú Lôm, Phú Thọ... 

Ở nhiều địa phương khóc cũng có những cuộc †ộp kích vòo cóc đồn bốt, 
kho †òng củo địch, như Sơn Lo, Sơn Tôy, Hà Đông, Bắc Ninh, Hỏi Phòng, 
Hởi Dương, Quỏng Nom, Đò Nẵng, Khớónh Hoà, Bình Thuộn, Vĩnh Long... 
vò cóc tỉnh Tây Nguyên. 


@ Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 đã diễn ra như thế nào ? 
Kết quả uà ý nghĩa của chiến dịch. 
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V - ĐẨY MẠNH KHÁNG CHIẾN TOÀN DÂN, TOÀN DIỆN 


1. Âm mưu của Pháp sau thất bại ở Việt Bắc 


Sau thất bại của quân Pháp ở Việt Bắc, phong trào đấu tranh của nhân dân 
Pháp đòi giảm bớt ngân sách quân sự, đòi chấm dứt chiến tranh xâm lược ở 
Đông Dương ngày càng lên cao. Pháp nợ Mĩ gần 6 tỉ USD, trong khi vẫn phải 
tiêu phí cho cuộc chiến tranh Đông Dương mỗi ngày 100 triệu phrăng. 


Trước tình hình đó, Pháp buộc phải thay đổi chiến lược chiến tranh, từ "đánh 
nhanh, thắng nhanh" chuyển sang "đánh lâu dài", thực hiện chính sách "dùng 
người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”. 


Chính phủ Pháp cử tướng Bledô sang thay tướng Valuy làm Tổng chỉ huy 
quân Pháp ở Đông Dương. Chúng ra sức củng cố nguy quyền, phát triển nguy 
quân, mở rộng các vùng tề, tăng cường những cuộc hành quân càn quét, ra sức 
bắt người, cướp của để cung cấp cho chiến tranh. 


Để chống lợi Chính phủ khóng chiến của nước Việt Nam Dôn chủ Cộng hoà, 
năm 1949 thực dên Phóp đưa Bỏo Đợi về nước thònh lộp chính phủ bù nhìn 
†oy sơi. Thống 7 - 1949, Bảo Đợi đứng rd lộp chính phủ, †ự xưng là Quốc †rưởng 
kiêm Thủ tướng. 


2. Cuộc kháng chiến của ta sau thắng lợi ở Việt Bắc 


Thực hiện phương châm chiến lược “đánh lâu đài” phá âm mưu mới của địch, 
Đảng và Chính phủ ta chủ trương tăng cường sức mạnh và hiệu lực của chính 
quyền dân chủ nhân dân từ trung ương đến cơ sở, tăng cường lực lượng vũ trang, 
đẩy mạnh cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện. 


Trên mặt trận chính trị : Tháng 6 — 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động 
phong trào thi đua yêu nước toàn quốc. Phong trào lôi cuốn mọi lực lượng xã 
hội tham gia thực hiện nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc. 


Đầu năm 1949, Chính phủ quyết định tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân và 
Uỷ ban kháng chiến hành chính các cấp. Chính quyên dân chủ nhân dân từng 
bước được kiện toàn, phát huy vai trò tổ chức, động viên toàn dân tham gia 
kháng chiến, kiến quốc. 

Tháng 6 — 1949, Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt quyết định tiến tới 
thống nhất hai tổ chức. Khối đoàn kết toàn dân, đoàn kết giai cấp ngày càng củng 
cố và mở rộng, phá âm mưu chia rẽ "dùng người Việt đánh người Việt" của địch. 

Trên mặt trận quân sự : Đảng và Chính phủ chủ trương động viên nhân dân 
thực hiện vũ trang toàn dân, phát triển chiến tranh du kích, tiến hành du kích chiến 
là chính, vận động chiến là phụ, rồi từ du kích chiến tiến dần lên vận động chiến. 
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Trên mặt trận kinh tế: Chính phủ ra các sắc lệnh giảm tô 25%, giảm tức, 
hoãn nợ, xoá nợ, chia lại ruộng đất công, tạm cấp ruộng đất vắng chủ, ruộng đất 
lấy từ tay đế quốc và bọn phản động. Tính đến cuối năm 1950, chính quyền cách 
mạng đã tạm cấp được 253 863 hécta ruộng đất cho gần 500 000 nông dân. 
Nông dân phấn khởi, hăng hái sản xuất. 

Công nghiệp và thủ công nghiệp phát triển theo quy mô nhỏ và phân tán, chú 
trọng công nghiệp địa phương và công nghiệp quốc phòng, đáp ứng nhu cầu 
thiết yếu của đời sống và chiến đấu. Trong những năm 1948 — 1949, ta đã sản 
xuất được súng cối 60 mm và 120 mm, súng SKZ... 

Trên mặt trận văn hoá, giáo dục : Năm 1948, tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc, 
Tổng Bí thư Trường Chinh đọc báo cáo Chủ nghĩa Mác và vấn đê văn hoá 
Việt Nam, nêu rõ nền văn hoá mới cách mạng Việt Nam được xây dựng theo 
phương châm : Dân tộc — Khoa học — Đại chúng. 

Phong trào "Bình dân học vụ” và giáo dục phổ thông các cấp được duy trì và 
phát triển. Tháng 7 —- 1950, Chính phủ đề ra chủ trương cải cách giáo dục phổ 
thông nhằm xoá bỏ những tàn tích của nền giáo dục thực dân phong kiến, hướng 
giáo dục phục vụ nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc và đặt nền móng cho nền 
giáo dục dân tộc, dân chủ Việt Nam (thay hệ thống giáo dục cũ bằng hệ thống 
giáo dục mới 9 năm). Hệ thống các trường đại học và trung học chuyên nghiệp 
cũng bắt đầu được xây dựng. 


© Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của ta được đẩy mạnh như thế 
nào sơu chiến thăng Việt Bắc thu - đông năm 1947 ? 


VI - HOÀN CẢNH LỊCH SỬ MỚI VÀ CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI 
THU - ĐÔNG NĂM 1950 


1. Hoàn cảnh lịch sử mới của cuộc kháng chiến 

Bước sang năm 1950, cuộc kháng chiến của ta có thêm nhiều thuận lợi nhưng 
cũng phải đối mặt với những thách thức mới. 

Ngày I — 10 — 1949, cách mạng Trung Quốc thành công, nước Cộng hoà 
Nhân dân Trung Hoa ra đời. 

Ngày 14 — I — 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố sẵn sàng đặt quan hệ 
ngoại giao với các nước. Ngày I8 — 1 — 1950, Chính phủ Cộng hoà Nhân dân 
Trung Hoa, ngày 30 — 1 — 1950 Chính phủ Liên Xô và trong vòng một tháng 
sau, các nước trong phe XHCN lần lượt công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 
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Đây là thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam. Cuộc kháng chiến của nhân 
dân ta được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân thế giới. 

Về phía địch, ngày 13 — 5 — 1949, có sự đồng ý của MI, Chính phủ Pháp đề ra 
kế hoạch Rơwe. 

Với kế hoạch Rơve, Mĩ từng bước can thiệp sâu và "đính líu trực tiếp” vào 
cuộc chiến tranh Đông Dương. 

Ngày 7 — 2 — 1950, Mĩ công nhận Chính phủ Bảo Đại. Ngày 8 — 5 — 1950, 
Mĩ đồng ý viện trợ kinh tế và quân sự cho Pháp nhằm từng bước nắm quyền điều 
khiển chiến tranh ở Đông Dương. 

Thực hiện kế hoạch Rơwe, từ tháng 6 — 1949, Pháp đưa nhiều vũ khí mới vào 
Việt Nam, tập trung quân ở Nam Bộ, Trung Bộ, tăng cường hệ thống phòng ngự 
trên Đường số 4, thiết lập "Hành lang Đông — Táy" (Hải Phòng - Hà Nội - Hoà 
Bình — Sơn La). Trên cơ sở đó, Pháp chuẩn bị một kế hoạch quy mô lớn tiến công 
Việt Bắc lần thứ hai, mong giành thắng lợi, nhanh chóng kết thúc chiến tranh. 


2. Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 


Pháp thực hiện kế hoạch Rơve đã làm cho khu vực tự do của ta bị thu hẹp, 
căn cứ địa Việt Bắc bị bao vây... Để khắc phục khó khăn đó, đưa cuộc kháng 
chiến phát triển lên bước mới, tháng 6 — 1950, Đảng và Chính phủ quyết định 
mở chiến dịch Biên giới nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch ; 
khai thông đường sang Trung Quốc và thế giới ; mở rộng và củng cố căn cứ địa 
Việt Bắc, đồng thời tạo những thuận lợi mới thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên. 


Hình 59. Bác Hồ thăm một đơn vị tham gia chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp ra mặt trận để cùng Bộ Chỉ huy chỉ đạo và 
động viên bộ đội chiến đấu. 

Sáng 16 — 9 — 1950, các đơn vị quân đội ta nổ súng mở đầu chiến dịch bằng 
trận đánh vào vị trí Đông Khê. Mất Đông Khê, quân địch ở Thất Khê lâm vào 
tình thế bị uy hiếp, Cao Bằng bị cô lập. Trước nguy cơ bị tiêu diệt, quân Pháp 
buộc phải rút khỏi Cao Bằng theo Đường số 4. Để yếm trợ cho cuộc rút quân 
này, Pháp huy động quân từ Thất Khê tiến lên chiếm lại Đông Khê và đón cánh 
quân từ Cao Bằng rút về ; đồng thời cho quân đánh lên Thái Nguyên để thu hút 
bớt chủ lực của ta. Đoán được ý định của địch, quân ta chủ động mai phục, chặn 
đánh địch nhiều nơi trên Đường số 4 khiến cho hai cánh quân này không gặp 
được nhau. Hai binh đoàn Lơ Pagiơ và Sáctông bị tiêu diệt. Đến lượt Thất Khê 
bị uy hiếp, quân Pháp buộc phải rút về Na Sầm (8 — 10) ; ngày 13 — 10, rút khỏi 
Na Sầm về Lạng Sơn. Trong khi đó, cuộc hành quân của địch lên Thái Nguyên 
cũng bị quân ta chặn đánh. 


Quân Pháp trở nên hoảng loạn, phải rút chạy, Đường số 4 được giải phóng 
ngày 22 — 10 - 1950. 
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Hình 60. Lược đồ chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 
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Phối hợp với mặt trên Biên giới, quên †a hoợ† động mẹnh ở †tở ngọn sông 
Hồng, Tôy Bắc, Đường số ó, số 12, buộc địch phổi rút khỏi thị xã Hoàờ Bình 
(4~ 11 - 1950). Phong †rờo du kích chiến †ronh phét triển mọnh ở Bình - Trị - Thiên, 
Liên khu V vò Nom Bộ. 


Chiến dịch Biên giới kết thúc, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 8 000 tên 
địch, giải phóng tuyến biên giới Việt — Trung từ Cao Bằng đến Đình Lập với 
35 vạn dân ; chọc thủng "Hành lang Đông — Tây" của Pháp. Thế bao vây của 
địch cả trong và ngoài đối với căn cứ địa Việt Bắc bị phá vỡ. Kế hoạch Rơwe bị 
phá sản. 

Với chiến thắng Biên giới, con đường liên lạc của ta với các nước XHCN 
được khai thông ; quân đội ta đã trưởng thành, giành được thế chủ động chiến 
lược trên chiến trường chính (Bắc Bộ), mở ra bước phát triển mới của cuộc 
kháng chiến. 


© Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 của ta được mở ra trong hoàn 
cảnh như thế nào ? Nêu diễn biến, bết quả uà ý nghĩa của chiến dịch. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Phân tích tính chất chính nghĩa và tính nhân dân của đường lối kháng chiến 
chống thực dân Pháp của Đảng. 

2. Lập bảng thống kê các sự kiện lịch sử lớn của cuộc kháng chiến toàn quốc 
chống thực dân Pháp từ khi bùng nổ đến chiến dịch Biên giới thu - đông 
năm 1950. 
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Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống 
thực dân Pháp 
(1951 - 1953) 


Bước sang giai đoạn từ năm 1951 đến năm 1953, cuộc chiến tranh xâm 
lược của thực dân Pháp, có sự giúp đỡ của đế quốc Mĩ, được đẩy mạnh ; 
lực lượng kháng chiến của ta trưởng thành mọi mặt, quân dân ta giành 
nhiều thắng lợi to lớn và toàn diện. 


I- THỰC DÂN PHÁP TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CHIẾN TRANH 
XÂM LƯỢC ĐÔNG DƯƠNG 


1. Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương 


Từ tháng 5 — 1949, MI từng bước can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh xâm 
lược Đông Dương. 


Ngày 23 -— 12 - 1950, Mi kí với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông 
Dương. Đây là hiệp định viện trợ quân sự, kinh tế — tài chính của Mĩ cho Pháp 
và tay sai, qua đó MI từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương. 


Tháng 9 — 1951, Mi kí với Bảo Đại Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt — Mĩ nhằm 
trực tiếp ràng buộc Chính phủ Bảo Đại vào MI. 

Squ những hiệp định nòy, viện trợ của Mĩ chiếm tỉ lệ ngòy còng cdo †rong 
ngôn sóch chiến tranh của Phóp ở Đông Dương : Năm 1950 lò 52 †ỉ phröng, 
chiếm 19% ngôn sóch ; năm 1954 lò 555 †ỉ phrăng, chiếm 73% ngôn sóch. Cóc 
phới đoèn viện trợ kinh tế, cố vốn quôn sự... của Mĩ đến Việt Nam ngòy còng 
nhiều. Cóc †rung tâm và cóc †rường huốn luyện củo Mĩ bắt đầu tuyển chọn, 
đưo người Việt Nam sơng học ở MI. 


2. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi 


Ngày 6 — 12 — 1950, Chính phủ Pháp cử Đại tướng Đờ Lát đơ Tátxinhi làm 
Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh, kiêm Cao uỷ Pháp ở Đông Dương. Dựa vào 
viện trợ MI, lại có quyền lực tập trung trong tay, Đờ Lát đơ Tátxinhi đề ra kế 
hoạch mới nhằm kết thúc nhanh chiến tranh. 


19] 


Kế hoạch gồm bốn điểm chính : 

- Cốp rút tập †rung quôn Âu - Phi nhằm xêy dựng một lực lượng cơ động 
chiến lược mạnh, đồng thời rd sức phớt triển nguy quôn để xêy dựng 'quôn 
đội quốc gio". 

- Xôy dựng phòng †uyến công sự bằng xi măng cốt sốt (bỏoong ke), thònh lộp 
"vònh đöi trắng" bao quonh trung du vò đồng bồng Bắc Bộ nhằm ngờn chặn 
chủ lục của †d vò kiểm soóớt †a đưo nhôn, tời, vột lực ra vùng †ự do. 

~ Tiến hònh "chiến tranh tổng lực", bình định vùng tạm chiếm, vơ vét sức người ; 
sức của củo nhôn dên †a để tăng cường lực lượng củo chúng. 

- Đénh phó hậu phương của †a bằng biệt kích, thổ phi, giớn điệp, kết hợp 
oœnh †ạc bằng phi phớo với chiến †ranh †ôm lí, chiến †ronh kinh †ế. 


Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi đã đưa cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ở 
Đông Dương lên quy mô lớn, làm cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta, nhất 
là ở vùng sau lưng địch, trở nên khó khăn, phức tạp. 


© Trình bày âm mưu uò hành động mới của Pháp - Mĩ từ sau thất bại 
ở chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950. 


II~ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG 
(2 - 1951) 


Từ ngày II đến ngày 19 — 2 — 1951, Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng 
Cộng sản Đông Dương họp ở xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá (Tuyên Quang). 
Dự Đại hội có 158 đại biểu chính thức, 53 đại biểu dự khuyết, thay mặt cho hơn 
76 vạn đảng viên. 

Đại hội thông qua hai bản báo cáo quan trọng : 

"Báo cáo Chính trị" do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày đã tổng kết kinh 
nghiệm của Đảng qua các chặng đường lịch sử đấu tranh oanh liệt từ ngày ra 
đời, khăng định đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng. 

Báo cáo "Bàn về cách mạng Việt Nam" do Tổng Bí thư Trường Chinh trình bày 
nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam là đánh đuổi bọn 
đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất hoàn toàn cho dân tộc, xoá bỏ 
những tàn tích phong kiến và nửa phong kiến, làm cho người cày có ruộng, 
phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây cơ sở cho chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 
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Hình 61. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2 - 1951) 


Đại hội quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở 
Việt Nam, Lào, Campuchia mỗi nước một Đảng Mác — Lênin riêng, có cương 
lĩnh phù hợp với đặc điểm phát triển của từng dân tộc. Ở Việt Nam, Đại hội 
quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai, với tên mới là Đảng Lao động Việt 
Nam, tiếp tục đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cuộc kháng chiến của nhân 
dân Việt Nam. 

Đại hội thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới ; quyết định xuất 
bản báo Nhân dán, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng. 


Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị. Hồ Chí Minh 
được bầu làm Chủ tịch Đảng, Trường Chinh được bầu lại làm Tổng Bí thư 
của Đảng. 

Đại hội đại biểu lần thứ II là mốc đánh dấu bước phát triển mới trong quá 
trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta, là "Đại hội kháng chiến thắng lợi". 


© Nêu những quyết định chính uù ý nghĩa lịch sử của Đại hội đại biểu 
lần thứ II của Đảng (2 - 1951). 
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II - HẬU PHƯƠNG KHÁNG CHIẾN PHÁT TRIỂN MỌI MẶT 


1. Về chính trị 


Từ ngày 3 đến ngày 7 — 3 — 1951, đã diễn ra Đại hội toàn quốc thống nhất 
Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành một mặt trận duy nhất, lấy tên là 
Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Mặt trận Liên Việt), do Tôn Đức Thắng 
làm Chủ tịch, Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh dự. 
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Hình 62. Các đại biểu dự Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh - Liên Việt (1951) 


Ngày 11 — 3 — 1951, Mặt trận Liên Việt, Mặt trận Khơme Itxarắc, Mặt trận 
Lào Itxala họp Hội nghị đại biểu để thành lập Liên minh nhân dân Việt — Miên — 
Lào. Liên minh thành lập đã tăng cường hơn nữa tình đoàn kết giữa nhân dân ba 
nước trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là thực dân Pháp và can thiệp MI. 


Phong trào thi đua yêu nước ngày càng ăn sâu, lan rộng trong các ngành, các 
giới, làm nảy nở nhiều đơn vị, cá nhân ưu tú. Ngày 1 — 5 — 1952, Đại hội Chiến 
sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất đã tổng kết, biểu dương 
thành tích của phong trào thi đua yêu nước và bầu chọn 7 anh hùng : Cù Chính 
Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên, Ngô Gia Khẩm, Trần 
Đại Nghĩa, Hoàng Hanh. 
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2. Về kinh tế 


Năm 1952, Chính phủ mở cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết 
kiệm. Cuộc vận động đã lôi cuốn mọi ngành, mọi giới tham gia. Năm 1953, 
vùng tự do và vùng căn cứ du kích từ Liên khu IV trở ra đã sản xuất được 
2 757 000 tấn thóc và hơn 650 000 tấn hoa màu. 


Sản xuất thủ công nghiệp và công nghiệp về cơ bản đáp ứng được những nhu 
cầu về công cụ sản xuất và những mặt hàng thiết yếu của đời sống. Năm 1953, 
ta sản xuất được 3 500 tấn vũ khí đạn dược, cung cấp tạm đủ cho bộ đội về thuốc 
men, quân trang, quân dụng. 

Đi đôi với đẩy mạnh sản xuất, Chính phủ đề ra những chính sách nhằm chấn 
chỉnh chế độ thuế khoá, xây dựng nền tài chính, ngân hàng và thương nghiệp. 

Để bồi dưỡng sức dân, nhất là nông dân, đầu năm 1953 Đảng và Chính phủ 
quyết định phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất. 

Từ tháng 4 - 1953 đến tháng 7 — 1954, ta thực hiện 5 đợt giảm tô và I đợt 
cải cách ruộng đất ở 53 xã thuộc vùng tự do Thái Nguyên, Thanh Hoá. 

Đến cuối năm 1953, từ Liên khu IV trở ra, chính quyền cách mạng đã tạm 
cấp cho nông dân 184 000 hécta ruộng đất. 


3. Về văn hoá, giáo dục, y tế 


Tà tiếp tục cuộc cải cách giáo dục (từ năm 1950) thực hiện theo ba phương 
châm : phục vụ kháng chiến, phục vụ dân sinh, phục vụ sản xuất, gắn nhà trường 
với đời sống xã hội. 

Tính đến năm 1952, ở cóc liên khu Việt Bắc, III, IV vò V đỡ có trên 1 triệu học 
sinh phổ thông. Phong tròo Bình dên học vụ đợt kết quỏ tốt, đến năm 1952 
có khoảng 14 triệu người thoét nạn mù chữ ; công †óc bổ †úc văn hoớ, đến 
†hóng 9 - 1953, đõ có 10 450 lớp học với 335 94ó học viên. 

Văn nghệ sĩ hăng hái thâm nhập mọi mặt của đời sống, chiến đấu và sản xuất, 
thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Kháng chiến hoá văn hoá và văn 
hoá hoá kháng chiến". 

Công tác vận động vệ sinh phòng bệnh, thực hiện đời sống mới, bài trừ mê 
tín dị đoan ngày càng mang tính chất quần chúng rộng lớn. 

Công tác chăm lo sức khoẻ cho nhân dân được coi trọng. Bệnh viện, bệnh xá, 
phòng y tế, trạm cứu thương được xây dựng nhiều nơi. 


® Từ sau chiến thắng Biên giới thu - đông năm 1950 đến trước đông - 
xuân 1953 - 1954, hậu phương kháng chiến đã phát triển như thế nào 
trên các mặt chính trị, binh tế, uốn hoá, giáo dục, y tế ? 
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IV - NHỮNG CHIẾN DỊCH TIẾN CÔNG 
GIỮ VỮNG QUYỀN CHỦ ĐỘNG TRÊN CHIẾN TRƯỜNG 


1. Các chiến dịch ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ (cuối năm 1950 
đến giữa năm 1951) 


Để giữ vững quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ và 
đẩy địch lùi sâu vào thế bị động đối phó, trong thời gian từ cuối năm 1950 đến 
giữa năm 1951, quân ta liên tục mở 3 chiến dịch : chiến dịch Trần Hưng Đạo 
(chiến dịch Trung du), chiến dịch Hoàng Hoa Thám (chiến dịch Đường số 18) 
và chiến dịch Quang Trung (chiến dịch Hà — Nam — Ninh). 

Đôy là những chiến dịch tiến công quy mô lớn củo quôn †d đónh vòo phòng 
Tuyến kiên cố của dịch ở trung du vờ đồng bằng, đỡ loợi khỏi vòng chiến đốu 
nhiều sinh lục địch, phớ vỡ từng mỏng kế hoạch bình định củo chúng. Tuy 
nhiên, do nhiều nguyên nhôn vò do lựa chọn địa bèn 3 chiến dịch chư phù 
hợp với khỏ năng †óc chiến của bộ đội †a, mò có lợi cho địch, nên kết quả 
chiến đếu bị hạn chế. 


Với phương châm chiến lược "Đánh chắc thắng" và phương hướng chiến 
lược "Tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu", ta chủ trương mở những chiến dịch tiếp 
theo ở rừng núi. 


2. Chiến dịch Hoà Bình đông - xuân 1951 - 1952 


Hoà Bình là cửa ngõ nối liền vùng tự do với vùng đồng bằng Bắc Bộ qua 
Chợ Bến, là mạch máu giao thông giữa Việt Bắc với Liên khu IV. 


Ngày 9 — 11 — 1951, Đờ Lát đơ Tátxinhi sử dụng một lực lượng lớn quân 
cơ động tiến đánh Chợ Bến, đến ngày 14 — I1 đánh chiếm khu vực Hoà Bình. 


Nhằm tiêu diệt sinh lực địch ở Hoà Bình, phá kế hoạch bình định của chúng 
ở đồng bằng Bác Bộ và đẩy mạnh phong trào chiến tranh du kích của ta, từ giữa 
tháng II - 1951 đến cuối tháng 2 — 1952, ta mở chiến dịch phản công và tiến 
công địch ở Hoà Bình. 

Chiến dịch Hoà Bình kết thúc sau hơn 3 tháng. Tà giải phóng hoàn toàn khu 
vực Hoà Bình - Sông Đà rộng 2 000 km” với 15 vạn dân. Các căn cứ du kích 
của ta được mở rộng, nối liền từ Bắc Giang xuống Bắc Ninh tới sát Đường số 5, 
qua Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình. 
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3. Chiến dịch Tây Bắc thu - đông năm 1952 


Tây Bắc là vùng chiến lược quan trọng, bị địch chiếm đóng, từ đó chúng 
uy hiếp căn cứ Việt Bắc của ta và che chở cho vùng Thượng Lào của chúng. 

Từ ngày 14 — 10 đến ngày 10 — 12 — 1952, ta mở chiến dịch Tây Bắc. Cuộc chiến 
đấu diễn ra ác liệt ở Mộc Châu, Thuận Châu, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái. 

Kết thúc chiến dịch, ta đã giải phóng 28 000 km” với 25 vạn dân, gồm toàn 
tỉnh Nghĩa Lộ, gần hết tỉnh Sơn La (trừ Nà Sản), bốn huyện ở Lai Châu, hai 
huyện ở Yên Bái, phá một phần âm mưu lập "xứ Thái tự trị" của địch. 


4. Chiến dịch Thượng Lào xuân - hè năm 1953 


Thượng Lào là vùng chiến lược quan trọng, là hậu phương an toàn của địch. 
Sau thất bại ở Tây Bắc (Việt Nam), địch tăng cường phòng thủ ở đây. 

Đầu năm 1953, Trung ương Đảng và Chính phủ ta cùng Chính phủ kháng chiến 
Lào và Mặt trận Itxala thoả thuận mở chiến dịch Thượng Lào, nhằm tiêu diệt 
sinh lực địch, giải phóng đất đai, đẩy mạnh cuộc kháng chiến của nhân dân Lào. 

Chiến dịch diễn ra từ ngày 8 — 4 đến ngày 18 — 5 — 1953. Liên quân Việt — 
Lào đã giải phóng toàn bộ tỉnh Sâm Nưa, một phần tỉnh Xiêng Khoảng và tỉnh 
Phongxalì với trên 30 vạn dân. 

Phối hợp với chiến trường chính Bắc Bộ, từ năm 1951 đến năm 1953, ở các 
chiến trường Trung Bộ và Nam Bộ, quân dân ta đã tận dụng các hình thức chiến 
tranh du kích, tiêu diệt, tiêu hao nhiều sinh lực địch, phá huỷ nhiều tổ chức 
tề nguy và nhiều cơ sở kinh tế của chúng. 


© Chứng mình thế chủ động đánh địch trên chiến trường chính Bắc Bộ 
của quân ta uẫn được giữ uững sau chiến thắng Biên giới thu - đông 
năm 1950 đến trước đông - xuân 1953 - 1954. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Tại sao nói sau chiến thắng Biên giới thu - đông năm 1950 cuộc kháng 
chiến của ta bước sang giai đoạn phát triển ? 

2. Lập niên biểu những thắng lợi tiêu biểu của quân dân ta trên các mặt trận 
quân sự, chính trị - ngoại giao, kinh tế - tài chính trong kháng chiến 
chống thực dân Pháp từ sau thu - đông năm 1950 đến trước đông - xuân 
1953 - 1954. 
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cuộc kháng chiến toàn quốc 
chống thực dân pháp kết thúc (1953 - 1954) 


Bước vào đông - xuân 1953 - 1954, Pháp - Mĩ âm mưu giành một 
thắng lợi quân sự quyết định nhằm "kết thúc chiến tranh trong danh dự" ; 
quân ta mở cuộc Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 với 
đỉnh cao là chiến dịch lịch sử Điện Biên Phú. Chiến thắng Điện Biên 
Phủ đã buộc thực dân Pháp kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm 
dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương. 


I- ÂM MƯU MỚI CỦA PHÁP - MĨ Ở ĐÔNG DƯƠNG : 
KẾ HOẠCH NAVA 


Trải qua 8 năm kháng chiến và kiến quốc, lực lượng kháng chiến của nhân 
dân ta lớn mạnh đáng kể. 

Tướng Novo nhộn xét : 'Việt Minh lò một quốc gio rõ rệt. Họ có chính quyền, 
nh hưởng củo họ lan cỏ vòo vùng kiểm soét của quôn đội viễn chinh. Tợi đó 
họ tuyển được người, †hu được †huế, thực hiện được cóc chính sóch, mua 
được cóc †hứ cần thiết cho chiến †ranh. Từ năm 1945 đến noy, họ chỉ có một† 
Chính phủ Hồ Chí Minh, chỉ có một tướng Tổng †ư lệnh Võ Nguyên Giớp, trong 
khi nước Phớp đẽ 19 lần thoy đổi chính phủ vờ 7 lần thoy đổi chỉ huy..."€), 


Trong khi đó, phía Pháp bị thiệt hại ngày càng nặng nề ; đến năm 1953, bị loại 
khỏi vòng chiến đấu hơn 39 vạn quân và tiêu tốn hơn 2 000 tỉ phrăng. 
Vùng chiếm đóng bị thu hẹp. Quân Pháp trên chiến trường ngày càng đi vào thế 
phòng ngự, bị động. 


Trước tình thế bị sa lầy và thất bại của Pháp, Mĩ can thiệp sâu vào cuộc 
chiến tranh Đông Dương, ép Pháp phải kéo dài và mở rộng chiến tranh, tích cực 
chuẩn bị thay thế Pháp. 

Ngày 7 — 5 — 1953, với sự thoả thuận của MI, Chính phủ Pháp cử tướng Nava 
làm Tổng chỉ huy quân đội viễn chính Pháp ở Đông Dương (thay tướng Xalăng). 
Nava đề ra kế hoạch quân sự với hi vọng trong 18 tháng giành lấy một thắng lợi 
quyết định để "kếf thúc chiến tranh trong danh dự". 


(1) Henri Navarre, Agorie de [Indochine. Plon, Paris 1958. Trích lại trong Tiếng sấm Điện Biên Phú, 
NXB Quân đội nhân dân, H., 1984, tr. 49. 
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Kế hoạch Nava được chia thành hai bước : 


Bước thứ nhất, trong thu — đông năm 1953 và xuân năm 1954, giữ thế phòng 
ngự chiến lược ở Bắc Bộ, tấn công chiến lược để bình định Trung Bộ và Nam 
Đông Dương, giành lấy nguồn nhân lực, vật lực ; xoá bỏ vùng tự do Liên khu V, 
đồng thời ra sức mở rộng nguy quân, tập trung binh lực, xây dựng đội quân cơ 
động chiến lược mạnh. 


Bước thứ hai, từ thu — đông năm 1954, chuyển lực lượng ra chiến trường 
Bắc Bộ, thực hiện tiến công chiến lược, cố giành thắng lợi quân sự quyết định, 
buộc ta phải đàm phán với những điều kiện có lợi cho chúng nhằm kết thúc 
chiến tranh. 


Để thục hiện kế hoạch Nœvag, thục dôn Phóp tăng thêm ở Đông Dương 
12 tiểu đoàn bộ binh đưa †ù Phớp, Bắc Phi, đồng thời xin Mĩ tăng thêm viện 
†rợ quôn sự (tăng gốếp đôi so với trước, chiếm tới 73% chỉ phí chiến tranh 
ở Đông Dương), ra sức tăng cường nguy quôn, đưa lực lượng nòy lên đến 
334 000 quôn vòo đều năm 195A. 


Từ thu — đông năm 1953, Nava tập trung lực lượng quân cơ động ở đồng bằng 
Bác Bộ lên đến 44 tiểu đoàn (trong tổng số 84 tiểu đoàn toàn Đông Dương), tiến 
hành những cuộc càn quét bình định vùng chiếm đóng, mở rộng hoạt động thổ 
phi, biệt kích ở vùng rừng núi biên giới phía Bắc, mở cuộc tiến công lớn vào 
Ninh Bình, Thanh Hoá (10 — 1953)... để phá kế hoạch tiến công của ta. 

Thủ tướng Phớp Lonien nói : "Kế hoạch Novo chẳng những được Chính phủ 
Phớp mò cỏ những người bạn Mĩ cùng †ón thònh. Nó cho phép hi vọng đủ 
mọi điều"), 


@ Âm mưu mới của Pháp - Mĩ ở Đông Dương bhi bước uào đông - xuân 
1953 - 1954 như thế nào ? 


HH — CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG - XUÂN 1953 - 1954 
VÀ CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 1954 
1. Cuộc Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 
Cuối tháng 9 - 1953, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp ở 
Việt Bắc để bàn về kế hoạch quân sự Đông - Xuân 1953 — 1954. 
(1) Đỗ Thiện - Định Kim Khánh, Tiếng sấm Điện Biên Phú, Sđd, tr. 61. 
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Nắm vững nhiệm vụ tiêu diệt địch là chính, phương hướng chiến lược của ta 
trong đông — xuân 1953 — 1954 là : "Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến 
công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm 
tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, đồng thời buộc chúng 
phải bị động phân tán lực lượng đối phó với ta trên những địa bàn xung yếu mà 
chúng không thể bỏ, do phải phân tán lực lượng mà tạo ra cho ta những điều 
kiện thuận lợi mới để tiêu diệt thêm từng bộ phận sinh lực của chúng"), 


Thực hiện quyết định của Bộ Chính trị, trong đông — xuân 1953 — 1954, 
quân ta mở một loạt chiến dịch tiến công địch ở hầu khắp các chiến trường 
Đông Dương. 


Ngày 10 — 12 - 1953, một bộ phận quân chủ lực của ta tiến công thị xã 
Lai Châu, loại khỏi vòng chiến đấu 24 đại đội địch, giải phóng Lai Châu 
(trừ Điện Biên Phủ). 

Novo buộc phổi đưa ó tiểu đoàn cơ động †ù đồng bằng Bắc Bộ †tờng cường 
cho Điện Biên Phủ. Sau đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ †rở thònh nơi tập 
†rung binh lực thứ hơi của Phóp. 


Đầu tháng 12 — 1953, liên quân Lào — Việt mở cuộc tiến công địch ở Trung 
Lào, tiêu điệt nhiều sinh lực địch, giải phóng 4 vạn km” và thị xã Thà Khet ; bao 
vây uy hiếp Xavannakhét và căn cứ Xênô. 

Novd buộc phi tăng cường lực lượng cho Xênô vờ Xênô trở thònh nơi tập 
†rung binh lực thứ bo của Phóp. 


Cuối tháng 1 — 1954, liên quân Lào — Việt tiến công địch ở Thượng Lào, giải 
phóng lưu vực sông Nậm Hu, toàn tỉnh Phongxalì, căn cứ kháng chiến của nhân 
dân Lào được mở rộng thêm gần 1 vạn km”. 

Nœvd vội dùng đường hòng không đưa quôn †từ đồng bằng Bắc Bộ tăng 
cưởng cho Luông Phobơng vờ Mưởng Sỏi. Luông Phoabœng vò Mường Sòi trở 
†hònh nơi †tộp †rung binh lực thứ †ư của Phóp. 


Đầu tháng 2 — 1954, quân ta tiến công địch ở Bắc Tây Nguyên, loại khỏi 
vòng chiến đấu 2 000 địch, giải phóng toàn tỉnh Kon Tum, một vùng rộng lớn 
với 20 vạn dân ; bao vây, uy hiếp Plâyku. 

Phớp buộc phởi bỏ dở cuộc Tiến công Tuy Hoà (Phú Yên) để tăng cường lục 
lượng cho Plôyku vò Plôêyku trở thònh nơi †ộp †rung binh lực thứ năm của Phóp. 

Phối hợp với mặt trận chính khi quân chủ lực địch bị giam chân và phân tán 
nhiều nơi, tại các vùng sau lưng địch, phong trào chiến tranh du kích phát 
triển mạnh. 


(1) Võ Nguyên Giáp, Điện Biên Phú, NXB Quân đội nhân dân, H., 1964, tr. 47. 
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Hình 63. Lược đồ hình thái chiến trường trong Đông - Xuân 1953 - 1954. 
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Ở Nơm Bộ, cóc tiểu đoờn chủ lực khu, chủ lực tỉnh Tiến vào vùng tạm chiếm 
để tiêu diệt địch, đẩy mọnh phong trờo đốu tranh của nhôn dên kết hợp với 
địch vộn. Sôn bay Tôn Sơn Nhết bị tộp kích lờm nổ hồng trăm tốn bom. Hơn 
1 000 đồn tri, thớp conh địch bị diệt vò bức rút. 

Ở Nơm Trung Bộ, chiến †ranh du kích phót triển mọnh, bơo vôy bức rút hồng 
loọt cứ điểm, đồn bốt địch, giỏi phóng nhiều vùng rộng lớn như Điện Bàn 
(Quỏng Nam) với 4 vọn dôn ; vùng Hòn Khói vò Tôy Bắc Khónh Hoò ; huyện 
Tónh Linh vò Lương Sơn (Bình Thuộn). 

Ở Bình - Trị - Thiên, quên †d hoợ† động mợnh trên Đường số 9, phó huỷ nhiều 
cầu cống, tiêu diệt vò bức rút ó vị trí địch, giỏi phóng huyện Hướng Ho. Trên 
đường sốt vờ Đường số 1, nhiều đoờn †òu, xe của địch bị diệt. 

Ở đồng bằng Bắc Bộ, phòng tuyến sông Đóy của địch bị phó vỡ, các cỡn cứ 
của †ơ ở hơi bên bờ sông Hồng được mở rộng. Du kích tiến hònh †ập kích địch 
†rên tuyến đường Hè Nội - Hỏi Phòng, phó huỷ nhiều †ờu, xe. Cóc đô Thị, ngoy 
cỏ Hò Nội, bị quôn †o tiến công ; cóc sôn boy Cót Bi (Hỏi Phòng), Gia Lâm 
(Hà Nội) cũng bị quôn †d tộp kích, phớ huỷ nhiều máy boy. 


Thắng lợi trong đông — xuân 1953 — 1954 đã chuẩn bị về vật chất và tinh thần 
cho quân dân ta mở cuộc tiến công quyết định vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. 


2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954) 


Điện Biên Phủ là một thung lũng rộng lớn nằm ở phía tây rừng núi Tây Bắc, 
gần biên giới với Lào, có vị trí chiến lược then chốt ở Đông Dương và cả ở 
Đông Nam Á, nên Pháp cố nắm giữ. 


Nava tập trung mọi cố gắng để xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ 
điểm mạnh nhất ở Đông Dương. 


Tổng số binh lực địch ở đôy lúc coo nhốt có tới 1ó 200 quôn, gồm 12 tiểu đoàn 
vò 7 đợi đội bộ binh, 3 tiểu đoòn phóo binh, 1 tiểu đoàn công binh, 1 đợi đội 
†ăng, 1 đợi đội vộn tỏi, 1 phi đội 12 móy boy. 


Địch bố trí thành ba phân khu : phân khu Bắc gồm các cứ điểm Độc Lập, Bản 
Kéo ; phân khu Trung tâm ở ngay giữa Mường Thanh, nơi đặt sở chỉ huy, có trận 
địa pháo, kho hậu cần, sân bay, tập trung 2/3 lực lượng ; phân khu Nam đặt tại 
Hồng Cúm, có trận địa pháo, sân bay. Tổng cộng cả ba phân khu có 49 cứ điểm. 

Trong khi quên †d mở chiến dịch tiến công Lơi Chôu (10 - 12 - 1953), Novd vội 
tăng cường lực lượng cho Điện Biên Phủ để 'cứu nguy Lơi Chôu", 'bởo vệ 
Thượng Lòo". Đó là một hònh động ngoời dự tính của kế hoạch Novd. Nhưng 
do vị trí chiến lược queœn trọng của Điện Biên Phủ đối với Bắc Đông Dương, 
Nœvo †ộp trung xôy dựng Điện Biên Phủ thònh một "cới bẫy hiểm ớc', một "cới 
máy nghiền khổng lồ'. 
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Đầu tháng 12 — 1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp thông qua kế hoạch 
tác chiến của Bộ Tổng tư lệnh và quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Mục 
tiêu của chiến dịch là tiêu diệt lực lượng địch ở đây, giải phóng vùng Tây Bắc, 


tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào. 


Ta đã huy động một lực lượng lớn chuổn bị cho chiến dịch, gồm 4 đợi đoờn 
bộ binh, 1 đợi đoờn công phóo vò nhiều tiểu đoờn công binh, thông tin, vận 
Tỏi, quôn y... với tống số khoỏng 55 000 quôn, hòng chục nghìn tốn vũ khí, đạn 
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Hình 64. Lược đồ diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) 


(1) Hồ Chí Minh, 7oàn ráp, Tập 7, Sđd, tr. 226. 


dược ; 27 000 tến gọo... ; 28 ô †ô 
vên Tỏi, 11 800 thuyền bè, 21 000 
xe đẹp, hòng nghìn xe ngực, 
†rôu, bò v.v... chuyển ra một trộn. 


Đầu tháng 3 — 1954, công 

tác chuẩn bị mọi mặt đã 
hoàn tất. Ngày 13 — 3 — 1954, 
quân ta nổ súng mở màn cuộc 
tấn công tập đoàn cứ điểm 
Điện Biên Phủ. 
Ngòy 15 - 3 - 1951, Trung ương 
Đỏng vò Chủ tịch Hồ Chí Minh 
gửi điện khen ngợi, động viên 
cén bộ, chiến sĩ ngoòi một trộn. 
Bức điện có đoẹn viết : 'Chiến 
dịch nòy lò một chiến dịch lịch 
sử của quên đội †d, †a đónh 
thống chiến dịch nòy có 
ý nghĩa quôn sự vò chính trị 
quen trọng'©). 


Chiến dịch Điện Biên Phủ 
được chia làm ba đợt : 

Đợi 1, từ ngày 13 đến ngày 
T17 — 3— 1954 : Quân ta tiến 
công tiêu diệt cụm cứ điểm 
Himm Lam và toàn bộ phân 
khu Bắc. Kết quả, ta loại 
khỏi vòng chiến đấu gần 
2 000 địch. 
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Đợi 2, từ ngày 30 — 3 đến ngày 26 — 4 — 1954 : Quân ta đồng loạt tiến công 
các cứ điểm phía đông phân khu Trung tâm như E1, DI, C1, A1... Ta chiếm phần 
lớn các cứ điểm của địch, tạo thêm điều kiện để bao vây, chia cắt, khống chế 
địch. Sau đợt này, Mĩ khẩn cấp viện trợ cho Pháp và đe doa ném bom nguyên tử 
ở Điện Biên Phủ ; ta kịp thời khắc phục khó khăn về tiếp tế, nâng cao quyết tâm 
giành thắng lợi. 


Đợt 3, từ ngày l — 5 đến ngày 7 — 5 — 1954 : Quân ta đồng loạt tiến công 
phân khu Trung tâm và phân khu Nam, lần lượt tiêu diệt các cứ điểm đề kháng 
còn lại của địch. Chiều 7 — 5, quân ta đánh vào sở chỉ huy địch. 17 giờ 30 ngày 
7—5-— 1954, tướng Đờ Caxtơri — Chỉ huy trưởng — cùng toàn bộ Ban Tham mưu 
của địch đầu hàng và bị bắt sống. 


Hình 65. Biểu mm chiến thắng Điện Biên Phủ 


Các chiến trường toàn quốc đã phối hợp chặt chẽ nhằm phân tán, tiêu hao, 
kìm chân địch, tạo điều kiện cho Điện Biên Phủ giành thắng lợi. 


Ở Bắc Bộ, bộ đội Hò Nội đột nhộp sên boy Gia Lôm phó huỷ 18 móy boy. Các 
đơn vị bộ đội địa phương và dôn quôn du kích lòm tê liệt Đường số 5, tiêu diệ† 
nhiều đồn bết vùng sou lưng địch. Trong †thóng ó vò đồu thóng 7 - 1954, địch 
buộc phỏi rút khỏi Việt Trì, Chợ Bến (Hoò Bình), Thói Bình, Phót Diệm, Bùi Chu, 
Ninh Bình, Nam Định, Phủ Lí. Phần lớn đồng bằng Bắc Bộ được giới phóng. 


Ở Trung Bộ, quên dôn Liên khu V chờn đứng đợt tiến công †rong chiến dịch 
Átlăng lần thứ hơi, diệt gần 5 000 tên địch. Bộ đội Tây Nguyên đónh mọnh trên 
cóc Đường số 14, 19 vò tộp kích lồn thứ hơi vòo thị xõ Plôyku, diệt nhiều địch. 
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Ở Nơm Bộ, kết hợp với cóc cuộc tiến công củo bộ đội, nhôn dôn nổi dộy vừo 
uy hiếp, vừo làm công †óc binh vôn, đã bức rút hoặc diệt hồng nghìn đồn 
bết, thóp conh của địch. Vùng giỏi phóng mở rộng, nối liền từ miền Đông 
sơng miền Tôy. 


Cuộc Tiến công chiến lược Đông — Xuân 1953 — 1954 và chiến dịch lịch sử 
Điện Biên Phủ đã toàn thắng. Quân dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 128 200 
địch, thu 19 000 súng các loại, bắn rơi và phá huỷ 162 máy bay, 81 đại bác, giải 
phóng nhiều vùng rộng lớn trong cả nước. 


Riêng tại mặt trận Điện Biên Phủ, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 16 200 địch, 
trong đó có l thiếu tướng, hạ 62 máy bay các loại, thu toàn bộ vũ khí, phương 
tiện chiến tranh. 


Thắng lợi của cuộc Tiến công chiến lược Đông —- Xuân 1953 — 1954 và 
chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava, giáng đòn 
quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp, làm xoay chuyển cục diện 
chiến tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành 
thắng lợi. 


@ - Trình bày diễn biến cuộc Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 — 
1954 của quân dân ta. 
- Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã được chuẩn bị uà giành thắng 
lợi như thế nào ? Y nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ. 


II - HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ NĂM 1954 VỀ 
CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, LẬP LẠI HOÀ BÌNH Ở ĐÔNG DƯƠNG 


1. Hội nghị Giơnevơ 


Bước vào đông — xuân 1953 —- 1954, đồng thời với cuộc tiến công quân sự, 
ta đẩy mạnh cuộc đấu tranh ngoại giao, mở ra khả năng giải quyết bằng con 
đường hoà bình cuộc chiến tranh ở Đông Dương. 


Ngòy 2ó - 11 - 1953, Chú †ịch Hồ Chí Minh †uyên bế : "Nếu thực dôn Phóp tiếp 
Tục cuộc chiến tranh xôm lược †hì nhôn dôn Việt Nom tiếp tục cuộc chiến 
tranh ới quốc đến thống lợi cuối cùng. Nhưng nếu Chính phủ Phóp đỡ rút 
được bi học †rong cuộc chiến †ranh mốy năm noy, muốn đi đến đình chiến 
ở Việt Nam bằng cóch †hương lượng vò giỏi quyết cóc vốn đề Việt Nam theo 
lối hoà bình †hì nhôn dôn và Chính phủ Việt Nam Dôn chủ Cộng hoò sẵn sồng 


tiếp ý muốn đé".() 
(1) Hồ Chí Minh, Toàn rập, Tập 7, Sđd, tr. 168. 
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Tháng I - 1954, Hội nghị Ngoại trưởng bốn nước Liên Xô, MI, Anh, Pháp 


họp tại Béclin đã thoả thuận về việc triệu tập một hội nghị quốc tế ở Giơnevơ để 
giải quyết vấn đề Triều Tiên và lập lại hoà bình ở Đông Dương. 


Ngày 8 — 5 — 1954, một ngày sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc, Hội 


nghị Giơnevơ bắt đầu thảo luận về vấn đề lập lại hoà bình ở Đông Dương. Phái 
đoàn Chính phủ ta, do Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm Trưởng đoàn, chính 
thức được mời họp. 


Cuộc đếu tranh trên bòn hội nghị diễn ra goy gốt vờ phức †ợp, do lập †rường 
thiếu thiện chí vò ngoœn cế cúa Phóp - Mĩ. Lộp †rường củo Chính phủ td lờ 
đình chỉ chiến sự trên toàn cõi Đông Dương, giỏi quyết vốn đề quôn sự vò 
chính trị cùng lúc cho cỏ bơ nước Việt Nam, Lo, Campuchio †rên cơ sở tôn 
trọng độc lộp, chủ quyền, thống nhốt vờ toàn vẹn lõnh thổ của mỗi nước ở 
Đông Dương. 


Căn cứ vào điều kiện cụ thể của cuộc kháng chiến cũng như so sánh lực lượng 


giữa ta với Pháp và xu thế chung của thế giới là giải quyết các vấn đề tranh chấp 
bằng thương lượng, Việt Nam đã kí Hiệp định Giơnevơ ngày 21 — 7 — 1954. 
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Hình 66. Toàn cảnh Hội nghị Giơnevơ về Đông Dương (1954) 


Trởi quo 8 phiên họp †oờn thể vò 23 phiên họp hẹp, ngòy 21 - 7 - 1954, các 
hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nom, Lờo, Compuchio được kí kết. Bản 
†uyên bế cuối cùng về việc lộp lợi hoờ bình ở Đông Dương đõ được đơợi diện 
cóc nước dự Hội nghị kí chính thức. Đợi diện Mĩ không kí mò ra tuyên bố riêng 
com kết tôn trọng Hiệp định nhưng không chịu sự rồng buộc cúo Hiệp định. 


2. Hiệp định Giơnevơ 
Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương bao gồm các văn bản : Hiệp 
định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, Lào, Campuchia ; Bản tuyên bố cuối cùng 
của Hội nghị và các phụ bản khác... 
Nội dung Hiệp định Giơnevơ quy định : 


— Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là 
độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Việt Nam, Lào, 
Campuchia ; cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ của ba nước. 


— Các bên tham chiến thực hiện ngừng bắn, lập lại hoà bình trên toàn 
Đông Dương. 


— Các bên tham chiến thực hiện cuộc tập kết, chuyển quân, chuyển giao 

khu vực... 

+ Ở Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội viễn chỉnh Pháp 
tập kết ở hai miền Bắc — Nam, lấy vĩ tuyến 17 (dọc theo sông Bến Hải — 
Quảng Trị) làm giới tuyến quân sự tạm thời cùng với một khu phi quân sự 
ở hai bên giới tuyến. 

+ Ở Lào, lực lượng kháng chiến tập kết ở hai tỉnh Sâm Nưa và PhongxaÌì. 

+Ỡ Campuchia, lực lượng kháng chiến phục viên tại chỗ, không có vùng 
tập kết. 


— Hiệp định cấm việc đưa quân đội, nhân viên quân sự, vũ khí nước ngoài 
vào các nước Đông Dương. Các nước ngoài không được đặt căn cứ quân sự ở 
Đông Dương. Các nước Đông Dương không được tham gia bất cứ khối liên 
minh quân sự nào và không để cho nước khác dùng lãnh thổ của mình vào việc 
gây chiến tranh hoặc phục vụ cho mục đích xâm lược. 

— Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước, 
sẽ được tổ chức vào tháng 7 — 1956, dưới sự kiểm soát và giám sát của một Uỷ 
ban quốc tế (trong đó Ân Độ làm Chủ tịch, cùng hai nước thành viên là Ba Lan 
và Canada). 


— Trách nhiệm thi hành Hiệp định Giơnevơ thuộc về những người kí Hiệp 
định và những người kế tục họ. 


Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương là văn bản pháp lí quốc tế ghi 
nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương và được các 
cường quốc cùng các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng. Hiệp định đánh 
dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam, song 
chưa trọn vẹn vì mới giải phóng được miền Bắc. Cuộc đấu tranh cách mạng vẫn 
phải tiếp tục nhằm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 
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Với Hiệp định Giơnevơ, Pháp buộc phải chấm dứt chiến tranh xâm lược 
Đông Dương, rút hết quân đội về nước ; đế quốc Mĩ thất bại trong âm mưu kéo 
đài, mở rộng, quốc tế hoá chiến tranh xâm lược Đông Dương. 


© Hãy nêu những nội dung cơ bản uò ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơneuở 
năm 1954 uê Đông Dương. 


IV - NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LỊCH SỬ 
CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 
(1945 — 1954) 


1. Nguyên nhân thắng lợi 


Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là nhờ có sự lãnh đạo 
sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối kháng 
chiến đúng đắn, sáng tạo. Toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, dũng cảm 
trong chiến đấu, cần cù trong lao động sản xuất. 

Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp thắng lợi là nhờ có 
hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước, mặt trận dân tộc thống 
nhất được củng cố và mở rộng, lực lượng vũ trang sớm được xây dựng và không 
ngừng lớn mạnh, hậu phương rộng lớn, vững chắc về mọi mặt. 

Cuộc kháng chiến của nhân dân ta, cùng với cuộc kháng chiến của nhân dân 
hai nước Lào và Campuchia, được tiến hành trong liên minh chiến đấu của 
nhân dân ba nước chống kẻ thù chung, có sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của 
Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân, của nhân dân Pháp và loài 
người tiến bộ. 


2. Ý nghĩa lịch sử 


Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã chấm dứt cuộc chiến 
tranh xâm lược, đồng thời chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp trong gần 
một thế kỉ trên đất nước ta ; miền Bắc nước ta được giải phóng, chuyển sang giai 
đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo cơ sở để nhân dân ta giải phóng miền 
Nam, thống nhất Tổ quốc. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến đã giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm 
lược, âm mưu nô dịch của chủ nghĩa đế quốc sau Chiến tranh thế giới thứ hai, 
góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chúng, cổ vũ mạnh mẽ phong trào 
giải phóng dân tộc ở các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh. 
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Tuy vậy, miền Nam nước ta chưa được giải phóng, nhân dân ta còn phải tiếp 
tục cuộc đấu tranh gian khổ chống đế quốc Mĩ nhằm hoàn thành cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước. 


© Phân tích nguyên nhân thắng lợi uù ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến 
chống thực dân Phúp (1945 - 1954). 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Hãy chứng minh : Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi quân sự lớn nhất 
của ta trong kháng chiến chống Pháp và là thắng lợi quyết định buộc thực 
dân Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954, chấm dứt chiến tranh xâm 
lược Đông Dương. 


2. Lập bảng thống kê các sự kiện lịch sử lớn của cuộc kháng chiến chống 
Pháp từ chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 đến khi kết thúc cuộc 
kháng chiến (tháng 7 - 1954). 


|PHẦN ĐỌC THÊM. 


4. Ý NGHĨA CỦA CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 


Cách mạng ta là cách mạng dân tộc giải phóng, phải chống đế quốc xâm 
lược và chống phong kiến là chỗ dựa của đế quốc. Khẩu hiệu của ta là "tất 
cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng". Kháng chiến đòi hỏi sức người, sức 
của ngày một nhiều ; nông dân đã cung cấp sức người, sức của nhiều nhất 
cho kháng chiến. Phải giải phóng nông dân khỏi ách phong kiến, phải bồi 
dưỡng cho nông dân, thì mới động viên đầy đủ lực lượng to lớn đó, dốc vào 
kháng chiến để tranh thắng lợi. 


Then chốt thắng lợi của kháng chiến là củng cố và mở rộng Mặt trận dân tộc 
thống nhất, củng cố và phát triển quân đội, củng cố Đảng và tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng, củng cố công nông liên minh. Chỉ có phát động quần chúng 
cải cách ruộng đất, ta mới tiến hành những công việc đó một cách thuận lợi. 


... Chỉ có thực hiện cải cách ruộng đất, người cày có ruộng, giải phóng sức 
sản xuất ở nông thôn khỏi ách trói buộc của giai cấp địa chủ phong kiến, mới 
có thể chấm dứt tình trạng bần cùng và lạc hậu của nông dân, mới có thể 
phát động mạnh mẽ lực lượng to lớn của nông dân để phát triển sản xuất và 
đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. 


(Hồ Chí Minh, Về tình hình trước mắt và nhiệm vụ cải cách ruộng đất - 
"Văn kiện Đẳng về kháng chiến chống thực dân Pháp", Tập I, 
NXB Sự thật, H., 1985, tr. 306 - 308) 


209 


210 


2. TÍNH THẦN QUYẾT CHIẾN, QUYẾT THẮNG 
CỦA QUÂN VÀ DÂN TA 


Tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta trong chiến dịch lịch 
sử Điện Biên Phủ và nói chung trong các chiến dịch Đông - Xuân là sức 
mạnh vô cùng vô tận của quần chúng nhân dân, nhất là quần chúng nhân 
dân lao khổ, khi đã thấm nhuần đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, khi 
đã vùng lên chiến đấu vì những nguyện vọng cơ bản và tha thiết của mình, 
vì độc lập cho Tổ quốc, vì ruộng đất cho dân cày, để mỏ đường tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. 

Tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta kế tục và phát triển 
truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc ta, là tinh thần quật cường và 
tài mưu lược của một dân tộc không đông lắm, đất không rộng lắm, đã có mấy 
ngàn năm lịch sử đoàn kết chống ngoại xâm, đã từng đánh thắng những đội 
quân xâm lược đông hơn gấp nhiều lần. Đó là tinh thần yêu nước của một dân tộc 
đã từng lập nên những chiến công lừng lẫy : Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa... 


Đó là chí khí anh hùng của một quân đội cách mạng non trẻ, đem sức mạnh 
chính nghĩa, của khối đoàn kết toàn dân mà chống lại quân đội hùng mạnh 
của một nước đế quốc xâm lược. Tinh thần đó cũng tức là tinh thần triệt để 
cách mạng của giai cấp vô sản mà Đảng ta đã dày công giáo dục cho quân 
đội, là quyết tâm cao độ đánh đổ chủ nghĩa đế quốc và bè lũ tay sai, là tinh 
thần chiến đấu anh dũng tuyệt vời, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi 
gian khổ, là chủ nghĩa anh hùng cách mạng đặt lợi ích của nhân dân, của dân 
tộc, của cách mạng lên trên hết, sẵn sàng hi sinh tất cả vì lợi ích của cách mạng. 


Tỉnh thần đó đã được hun đúc rèn luyện trải qua quá trình đấu tranh cách 
mạng lâu dài của nhân dân ta. 


...Tinh thần đoàn kết chiến đấu, tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân 
và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng rõ ràng là nhân tố quyết định thắng lợi 
của chiến dịch Điện Biên Phủ cũng như của các chiến dịch Đông - Xuân. 
Điều đó chứng minh rằng truyền thống yêu nước lâu đời của dân tộc, khi đã 
được phát huy mạnh mẽ và tư tưởng cách mạng, đường lối cách mạng, khi 
đã đi sâu vào quần chúng nhân dân thì trở nên một sức mạnh vật chất vĩ đại, 
vô địch. Điều đó càng chứng minh rằng hậu phương vững chắc là một nhân 
tố thường xuyên quyết định thắng lợi trong cuộc chiến tranh cách mạng. 
(Võ Nguyên Giáp, Điện Biên Phủ, 
Sđd, tr. 140 - 144) 
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C hương Ỉ L 


VIỆT NAM 
TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975 
MIỄN BẮC THỰC HIỆN NHŨNG NHIỆM VỤ 


KINH TẾ - XÃ HỘI, MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG 
CHẾ ĐỘ MĨ - DIỆM, GÌN GIỮ HOÀ BÌNH (1954 - 1960) 


Do đế quốc Mĩ và chính quyền Ngô Đình Diệm phá hoại Hiệp định 
Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, nước ta tạm thời bị chia cắt làm 
hai miền. Trong tình hình đó, mỗi miền Bắc — Nam thực hiện những nhiệm vụ 
thuộc hai chiến lược cách mạng khác nhau : Miền Bắc thực hiện những 
nhiệm vụ kinh tế — xã hội ; miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ — Diệm, 
giữ gìn và phát triển lực lượng, từng bước đưa cách mạng tiến lên. 


I- TỈNH HÌNH VÀ NHIỆM VỤ CÁCH MẠNG NƯỚC TA 
SAU HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ NĂM 1954 VỀ ĐÔNG DƯƠNG 


Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết, đã chấm dứt cuộc 
chiến tranh xâm lược Việt Nam, Lào, Campuchia của thực dân Pháp có đế quốc 
MI giúp sức. 

Ngày 10 — 10 — 1954, quân ta tiến vào tiếp quản Hà Nội trong không khí tưng 
bừng của ngày hội giải phóng. Ngày 1 — I — 1955, Trung ương Đảng, Chính phủ 
và Chủ tịch Hồ Chí Minh ra mắt nhân dân Thủ đô. Toán lính Pháp cuối cùng rút 
khỏi Hải Phòng ngày 13 — 5 — 1955, rút khỏi đảo Cát Bà ngày 16 — 5 — 1955. 
Miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng. 

Giữa tháng 5 — 1956, Pháp rút hết quân khỏi miền Nam khi chưa thực hiện 
hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất hai miền Nam - Bắc Việt Nam theo điều 
khoản của Hiệp định Giơnevơ. 

Ngay sau Hiệp định Giơnevơ, Mi liền thay thế thực dân Pháp dựng lên chính 
quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam, thực hiện âm mưu chia cắt nước ta, biến 
miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ ở Đông Dương 
và Đông Nam Á. 
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Hình 67. Nhân dân Hà Nội mừng đón bộ đội vào tiếp quản Thủ đô (10 - 10 - 1954) 


Do đó, sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước chưa 
hoàn thành ; nhân dân ta vừa phải hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục 
kinh tế ở miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, vừa phải tiếp tục 
cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện hoà bình, 
thống nhất nước nhà. 


$@ - Vì sao sơu Hiệp định Giơneuởơ năm 1954 uề Đông Dương, nước ta bị 
chia cắt làm hai miền ? 
- Hãy nêu nhiệm uụ của cách mạng Việt Nam trong thời bì mới. 


II- MIỀN BẮC HOÀN THÀNH CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT, 
KHÔI PHỤC KINH TẾ, CẢI TẠO QUAN HỆ SẢN XUẤT 
(1954 - 1960) 


1. Hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, hàn gắn 
vết thương chiến tranh (1954 - 1957) 
a) Hoàn thành cải cách ruộng đất 


Công cuộc phát động quần chúng triệt để giảm tô, cải cách ruộng đất được 
thực hiện từ cuối năm 1953. Khi ta vừa kết thúc đợt 5 giảm tô và đợt 1 cải cách 
ruộng đất thì hoà bình lập lại ở miền Bắc. 
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Căn cứ vào hoàn cảnh thực tế miền Bắc và nhằm đáp ứng yêu cầu về quyền 
lợi kinh tế, chính trị của nông dân, củng cố khối liên minh công nông, mở rộng 
mặt trận dân tộc thống nhất, Đảng và Chính phủ quyết định “Đẩy mạnh phát 
động quần chúng thực hiện cải cách ruộng đất”. 


Thực hiện chủ trương của Trung ương, trong hơn hai năm (1954 — 1956), 
miền Bắc tiến hành đợt 6 giảm tô và tiếp 4 đợt cải cách ruộng đất còn lại (từ đợt 
2 đến đợt 5) ở 3 314 xã thuộc 22 tỉnh đồng bằng và trung du. 


Qua 5 đợt cải cách ruộng đất, chúng ta đã tịch thu, trưng thu, trưng mua 
khoảng 81 vạn hécta ruộng đất, 10 vạn trâu bò, 1,8 triệu nông cụ từ tay giai cấp 
địa chủ đem chia cho trên 2 triệu hộ nông dân. Giai cấp địa chủ đã căn bản bị 
xoá bỏ. Nông dân đã làm chủ nông thôn, nguyện vọng lâu đời của nông dân là 
"người cày có ruộng" đã được thực hiện. 


... 
`? 


Hình 68. Nông dân phấn khởi nhận ruộng trong cải cách ruộng đất 
Tuy vậy, trong cải cách ruộng đất, chúng ta phạm một số sai lầm nghiêm 
trọng như đấu tố cả những người thuộc tầng lớp trên có công với cách mạng, quy 
nhầm một số nông dân, cán bộ, đảng viên... thành địa chủ. Sai lầm còn thể hiện 
trong phương pháp đấu tố tràn lan, thô bạo. 
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Tháng 9 — 1956, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá II) 
đã đề ra chủ trương kiên quyết sửa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất. Công 
tác sửa sai được tiến hành trong cả năm 1957. Nhờ đó, hậu quả của sai lầm đã 
được khắc phục. Sau cải cách ruộng đất, bộ mặt nông thôn miền Bắc có nhiều 
thay đổi, khối liên minh công nông được củng cố. 


b) Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh 


Đây là nhiệm vụ tất yếu trong thời kì đầu sau chiến tranh. Kì họp thứ 4 Quốc 
hội khoá I (3 — 1955) đã quyết nghị củng cố miền Bắc bằng cách "ra sức khôi 


41t 


phục và phát triển kinh tế — văn hoá". 


Công cuộc khôi phục kinh tế được toàn dân tích cực hưởng ứng và triển khai 
trong tất cả các ngành. 


Trong nông nghiệp, nông dân hăng hái khai khẩn ruộng đất bỏ hoang, bảo đảm 
cày cấy hết ruộng đất vắng chủ, tăng thêm đàn trâu bò, sắm thêm nông cụ. 
Hệ thống đê điều dài hơn 3 000 km đã được tu bổ. Nhiều đập nước như đập 
Bái Thượng (Thanh Hoá), Đô Lương (Nghệ An), Thác Huống (Thái Nguyên) đã 
được sửa chữa. Nhiều công trình thuỷ nông mới được xây dựng, có tác dụng mở 
rộng diện tích tưới và tiêu nước. 

Đến năm 1957, sỏn lượng lương thục đọt† gồn 4 triệu tốn, tăng hơn 1,5 triệu tến 
so với năm 1939. Nạn đói có tính chốt kinh niên ở miền Bắc bước đồu được 
giỏi quyết. Đời sống của nhôn dôn lao động được cỏi thiện. 


Trong công nghiệp, chúng ta đã nhanh chóng khôi phục và mở rộng hầu hết 
các cơ sở công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp quan trọng như mỏ than Hòn Gai, 
dệt Nam Định, xi măng Hải Phòng, điện Hà Nội ; xây dựng thêm một số nhà 
máy mới như cơ khí Hà Nội, diêm Thống Nhất, gỗ Cầu Đuống, thuốc lá Thăng 
Long, cá hộp Hải Phòng, chè Phú Thọ... Việc xây dựng Nhà máy cơ khí Hà Nội 
là sự kiện quan trọng trong lịch sử phát triển công nghiệp ở Việt Nam. Đây là 
cơ sở đầu tiên của ngành chế tạo máy ở nước ta. Đến cuối năm 1957, miền Bắc 
có tất cả 97 nhà máy, xí nghiệp lớn do Nhà nước quản lí. 

Cùng với việc khôi phục và phát triển công nghiệp, các ngành thủ công 
nghiệp miền Bắc cũng được nhanh chóng khôi phục. Đến năm 1957, ngành thủ 
công nghiệp đã cung cấp gần 59% số hàng hoá tiêu dùng trong nước, giải quyết 
phần nào việc làm cho người lao động. 
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Hình 69. Toàn cảnh Nhà máy cơ khí Hà Nội 


Trong /hương nghiệp, hệ thống mậu dịch quốc doanh và hợp tác xã mua bán 
được mở rộng, đã cung cấp ngày càng nhiều mặt hàng cho nhân dân ; giao lưu 
hàng hoá giữa các địa phương ngày càng phát triển ; hoạt động ngoại thương dần 
dần tập trung vào Nhà nước. Đến cuối năm 1957, miền Bắc đã đặt quan hệ buôn 
bán với 27 nước. 


Giao thông vận tải được chú trọng, khôi phục gần 700 km đường sắt, sửa 
chữa và làm mới hàng nghìn kilômét đường ô tô, xây dựng và mở rộng thêm một 
số cảng như cảng Hải Phòng, Cẩm Phả, Bến Thuỷ ; đường hàng không dân dụng 
quốc tế được khai thông. 


Văn hoá, giáo dục, y tế được đẩy mạnh. Nền giáo dục được phát triển theo 
hướng xã hội chủ nghĩa. Hệ thống giáo dục phổ thông theo chương trình 10 năm 
đã được khẳng định ; giáo dục đại học được chú ý phát triển. 

Năm học 1956 - 1957 có gồn 1 triệu học sinh phổ thông, hơn ó00 000 học sinh 


vỡ lòng, gồn 3 000 sinh viên đợi học, gần 8 000 học sinh chuyên nghiệp trung 
cốp vò hơn 1 triệu người được xoớ nạn mù chữ. 


Hệ thống y tế chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được Nhà nước quan tâm 
xây dựng. Nếp sống lành mạnh, giữ gìn vệ sinh được vận động thực hiện ở khắp 
mỌI nƠI. 

Đến năm 1957, miền Bắc có trên 150 cơ sở điều trị, hơn 100 đội y tế lưu động, 
khoảng 8 000 cớn bộ từ y tớ đến bóc sĩ. Những nơn dịch phổ biến ở miền Bắc 
trước kia như đu mốt hội, sốt rét... được xoó bỏ. 


Trong giai đoạn này, chính quyền và quân đội được củng cố, khả năng phòng 
thủ đất nước được tăng cường, quan hệ ngoại giao được mở rộng. Mặt trận Tổ 
quốc được thành lập tháng 9 — 1955 đã tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân 
xây dựng đất nước. 


HÀ In) 


2. Cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế - xã hội 
(1958 - 1960) 


Trong 3 năm tiếp theo (1958 — 1960), miền Bắc lấy cải tạo xã hội chủ nghĩa 
làm trọng tâm : cải tạo đối với nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp 
nhỏ, công thương nghiệp tư bản tư doanh, trong đó khâu chính là hợp tác hoá 
nông nghiệp. Chủ trương này được cụ thể hoá trong kế hoạch 3 năm cải tạo và 
bước đầu phát triển kinh tế, văn hoá (1958 — 1960), do Quốc hội khoá I, kì họp 
thứ 8, thông qua tháng 4 — 1958. 


Thực hiện chủ trương trên, khắp nơi sôi nổi phong trào thi đua xây dựng hợp 
tác xã. Cuộc vận động hợp tác hoá nông nghiệp được tiến hành theo nguyên tắc 
tự nguyện, cùng có lợi và quản lí dân chủ ; từng bước đưa người nông dân vào 
làm ăn tập thể đi từ tổ đổi công lên hợp tác xã bậc thấp, đến bậc cao, từ quy mô 
nhỏ đến quy mô lớn. Đến cuối năm 1960, công cuộc hợp tác hoá nông nghiệp 
đã căn bản hoàn thành - trên 85% số hộ nông dân vào hợp tác xã với 70% diện 
tích canh tác. 


Đối với tư sản dân tộc, Đảng và Nhà nước chủ trương cải tạo bằng phương 
pháp hoà bình, sử dụng mặt tích cực của tư sản dân tộc, đưa họ vào làm ăn tập 
thể dưới hình thức công tư hợp doanh. Đến cuối năm 1960, có hơn 95% hộ tư 
sản vào công tư hợp doanh. 


Đối với lực lượng tiểu thương, tiểu chủ, thợ thủ công, Nhà nước chủ trương 
đưa họ vào con đường làm ăn tập thể trong các hợp tác xã thủ công nghiệp, hợp 
tác xã mua bán. Đến cuối năm 1960, hơn 87% số hộ thủ công và 45% người 
buôn bán nhỏ vào hợp tác xã. Đa số tiểu thương đã được chuyển sang sản xuất. 


Trong cởi †go, chúng †a đỗ phạm một số sơi lầm như đõ đồng nhốt cỏi tạo 
với xoó bỏ †ư hữu vờ cóc thònh phồn kinh †ế có thể ; thực hiện sơi céc nguyên 
tốc xôy dựng hợp †ớc xõ lờ †ự nguyện, công bồng, dôn chủ, cùng có lợi ; do 
đó, chưa phó† huy được tính tích cực, chủ động, sóng †qo củo xõ viên †rong 
sản xuết. 


Đồng thời với nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa, công nghiệp quốc doanh 
được ưu tiên đầu tư xây dựng. Đến năm 1960, miền Bắc có 172 xí nghiệp lớn do 
trung ương quản lí, trên 500 xí nghiệp do địa phương quản lí. 

Những tiến bộ về kinh tế đã thúc đẩy sự nghiệp văn hoá — giáo dục phát triển. 
Năm học 1959 - 19ó0, miền Bắc có ó 300 trường với 2,5 triệu học sinh, sinh viên, 
chiếm khoảng 17% dôn số. Số học sinh phổ thông vờ sinh viên đợi học tăng 2 lần 
§O với năm học 195ó - 1957. Số nữ sinh vò học sinh các dên tộc miền núi đến 
†rường ngòy còng đông. Hệ thống y tế chăm sóc sức khoẻ cho nhôn dên 
phót triển khá nhơnh. Cóc cơ sở y tế năm 19ó0 tăng 11 lồn so với năm 1955. 
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Những thành tựu đạt được trong thời gian thực hiện kế hoạch 3 năm cùng với 
những thay đổi của miền Bắc sau hai kế hoạch 3 năm (1954 — 1960) được phản 
ánh tập trung trong bản Hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, do 
Quốc hội khoá I, kì họp thứ 11, thông qua ngày 31 —- 12 — 1959. Hiến pháp còn 
thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam quyết tâm đưa miền Bắc 
tiến lên chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà. 


© - Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong công cuộc khôi phục 
kinh tế, hàn gắn uết thương chiến tranh (1954 - 1957). 
- Công cuộc cửi tạo quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miên Bắc từ năm 
1958 đến năm 1960 đã đạt được những thành tựu uò có hạn chế gì ? 


III - MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ - DIỆM, 
GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIÊN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG, 
TIẾN TỚI "ĐỒNG KHỞI" (1954 - 1960) 


1. Đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng 
cách mạng (1954 - 1959) 


Ngay từ tháng 7 — 1954, nhận rõ đế quốc MI là trở lực chính ngăn cản việc 
lập lại hoà bình ở Đông Dương và đang trở thành kẻ thù chính, trực tiếp của nhân 
dân Đông Dương, Trung ương Đảng đề ra cho cách mạng miền Nam nhiệm vụ 
chuyển cuộc đấu tranh vũ trang chống Pháp sang đấu tranh chính trị chống 
MI - Diệm, đòi chúng thi hành Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, 
giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng. 

Mở đều lò "Phong †rờo hoà bình" của trí thức vò các †ầng lớp nhên dôn Sòi 
Gòn - Chợ Lớn thóng 8 - 1954. Phong †rào tổ chức nhiều cuộc mít tinh, hội 
họp chờo mừng ngèy hội đốt nước vò đưo yêu cầu đòi chính quyền Thi hồnh 
nghiêm chỉnh Hiệp định Ciơnevơ. Phong †rờo nhanh chóng lơn ra cóc đô Thị 
khóc vò nhiều vùng nông thôn. Những "Uý bœn bỏo vệ ho bình" được thònh 
lập vò hoạ† động công khai. 


Tháng 11 — 1954, Mĩ - Diệm tiến hành khủng bố, đàn áp, lùng bắt các nhà 
lãnh đạo phong trào. Nhưng phong trào đấu tranh vì mục tiêu hoà bình của các 
tầng lớp nhân dân tiếp tục dâng cao, lan rộng, lôi cuốn hàng triệu người tham 
gia, gồm tất cả các tầng lớp nhân dân, các đảng phái, các dân tộc ít người... hình 
thành nên mặt trận chống Mĩ — Diệm. 


MÀ \V/ 


Mục tiêu phong trào được mở rộng, hình thức đấu tranh có những thay đổi 
cho phù hợp với tình hình mới. Đấu tranh vừa đòi Mĩ - Diệm thi hành Hiệp định 
Giơnevơ, đòi hiệp thương tổng tuyển cử tự do thống nhất đất nước, chống cái 
gọi là "trưng cầu dân ý", "bầu cử quốc hội”... của Diệm, vừa chống Mĩ —- Diệm 
khủng bố, đàn áp, chống chiến dịch "tố cộng", "diệt cộng” của chúng, đòi các 
quyền tự do, dân sinh, dân chủ. Đấu tranh giữ gìn kết hợp với phát triển lực 
lượng cách mạng. Hình thức đấu tranh từ đấu tranh chính trị, hoà bình chuyển 
sang đấu tranh vũ trang tự vệ, rồi dùng bạo lực cách mạng. 

Ngòy 1 - 5 - 1957, 20 vạn quồn chúng lao động Sòi Còn - Chợ Lớn xuống 
đường đếu †ronh. Ngòy 1 - 5 - 1958, 50 vạn đồng bòo Sòi Gòn - Chợ Lớn 
xuống đường tuồn hèònh đòi céc quyền tụ do, dôn sinh, dôn chủ, chống 
khúng bố. Năm 1957, toàn miền Nam có 2 triệu lượt người tham gia đếu tronh ; 
năm 1958, có 3,7 triệu lượt người ; năm 1959, có ó †riệu lượt người. 


2. Phong trào "Đồng khởi" (1959 - 1960) 


Trong những năm 1957 — 1959, cách mạng miền Nam gặp muôn vàn khó 
khăn. Ngô Đình Diệm ban hành đạo luật đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật. 
Luật 10/59 (đề ra tháng 5 —- 1959) cho phép thẳng tay giết hại bất cứ người yêu 
nước nào, bất cứ ai có biểu hiện chống lại chúng, làm cho hàng vạn cán bộ, đảng 
viên bị giết hại, hàng chục vạn đồng bào yêu nước bị tù đày. Cuộc đấu tranh của 
nhân dân ta ở miền Nam đòi hỏi có một biện pháp quyết liệt để đưa cách mạng 
vượt qua khó khăn thử thách. 


Hình 70. Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (năm 1959) 
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Tháng I1 — 1959, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết 
định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền 
Mi - Diệm và nhấn mạnh : ngoài con đường dùng bạo lực cách mạng, nhân dân 
miền Nam không có con đường nào khác. Phương hướng cơ bản của cách mạng 
miền Nam là "dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu kết hợp 
với lực lượng vũ trang để đánh đổ ách thống trị của đế quốc và phong kiến, thiết 
lập chính quyền cách mạng của nhân dân"0), 


Phong trào nổi dậy từ chỗ lẻ tẻ ở từng địa phương, như cuộc nổi dậy ở 
Vĩnh Thạnh (Bình Định), Bác Ái (Ninh Thuận) tháng 2 — 1959, ở Trà Bồng 
(Quảng Ngãi) tháng 8 — 1959, lan ra khắp miền Nam thành cao trào cách mạng, 
tiêu biểu với cuộc "Đồng khởi" ở Bến Tre. 

Tại Bến Tre, ngày 17 — I — 1960, cuộc "Đồng khởi" nổ ra ở ba xã điểm là 
Định Thuỷ, Bình Khánh và Phước Hiệp thuộc huyện Mỏ Cày, rồi nhanh chóng 
lan ra toàn huyện và các huyện Giồng Trôm, Thạnh Phú, Ba Tri, Châu Thành, 
Bình Đại. 


Hòng vọn nhôn dên xuống đường, vũ †rang bằng gio móc, nổi trống mõ, 
lùng bốt bọn †ề điệp óc ôn, truy quét cóc †ổ chức kìm kẹp củo địch. Quần 
chúng ciệt đồn, giỏi tán cóc trụ sở hội đồng xỡ, céc †ổ chức †oy sơi củo địch. 
Chỉ †rong †uồn lễ đồu "Đồng khởi", nhôn dôn 47 xõ đõ đồng loợt nổi dộy độp 
†an bộ móy kìm kẹp của dịch, giỏi phóng 150 ốp, bức rút 47 đồn bốt, diệt hơn 
300 tên. Cóc thôn xõ được giỏi phóng mở đợi hội nhôn dôn, lập †oờ ón †rừng 
trị những tên nợ móu, tịch †hu ruộng đết củo địa chủ chia cho dên còy 
nghèo. Thơnh niên nô nức gia nhộp lực lượng vũ trong. 


Hoà nhịp với cuộc "Đồng khởi" ở Bến Tre, nhân dân các tỉnh Tây Ninh, Mĩ 
Tho, Trà Vinh, Bạc Liêu, Rạch Giá, Cà Mau, Châu Đốc, Sóc Trăng, Kiến Phong, 
Kiến Tường... đồng loạt nổi dậy, làm chủ 2/3 xã ấp. 


Tính đến cuối năm 19é0, tợi các tỉnh Nam Bộ, cách mạng đỡ làm chủ hơn ó00 
xỡ trong †ổng số 1 298 xõ, trong đó có 11ó xã hoờn †oèờn giỏi phóng. Ở vùng núi 
cóc tỉnh Trung Trung Bộ, có 904 thôn †rong tổng số 3 829 thôn được giỏi phóng. 
Ở Tôy Nguyên có tới 3 200 thôn †rong tổng số 5 721 thôn được giới phóng. 


(1) Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, H., 2004, tr. 214. 
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rlình 71. Lược đồ phong trào "Đồng khởi" ở miền Nam 
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Thắng lợi của phong trào "Đồng khởi" mở ra vùng giải phóng rộng lớn, liên 
hoàn, dẫn đến sự ra đời của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam 
ngày 20 — 12 — 1960 do Luật sư Nguyễn Hữu Thọ làm Chủ tịch. Mặt trận chủ 
trương đoàn kết tất cả các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, các dân tộc, các tôn 
giáo và nhân sĩ yêu nước đấu tranh đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mĩ và tập 
đoàn Ngô Đình Diệm. 


==—=> >7. ~.`<-`......... 


Hình 72. Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ duyệt một đơn vị vũ trang giải phóng 
miền Nam Việt Nam 


Phong trào "Đồng khởi" thắng lợi đánh dấu bước ngoặt của cách mạng miền 
Nam, chuyển cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công, chấm dứt 
thời kì ổn định tạm thời của chế độ thực dân mới của Mĩ ở miền Nam, mở ra 
thời kì khủng hoảng của chế độ Sài Gòn. 


© - Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm của nhân dân ta ở miền 
Nam đã diễn ra như thế nào trong những năm đầu sau Hiệp định Giơneuơ ? 


- Phong trào "Đồng bhởi" (1959 - 1960) ở miên Nam đã nổ ra trong 
hoàn cảnh nào ? Nêu diễn biến, bết quả uò ý nghĩa. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


4. Trình bày những chuyển biến của xã hội miền Bắc từ năm 1954 đến 
năm 1960. 

2. Tại sao phong trào "Đồng khởi" (1959 - 1960) được coi là mốc đánh dấu 
bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam ? 
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XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, 
CHIẾN ĐẦU CHÔNG CHIẾN LƯỢC "CHIẾN TRANH 
ĐẶC BIỆT" CỦA ĐỂ QUỐC MĨ Ở MIỄN NAM (1961 - 1965) 


Miền Bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất, bước đầu 
xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội. Ở miền Nam, 
nhân dân ta phát triến cuộc khởi nghĩa quần chúng lên chiến tranh cách 
mạng, chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của đế quốc MI. 


I- MIỀN BẮC XÂY DỰNG BƯỚC ĐẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT -~ 
KĨ THUẬT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1961 - 1965) 


1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IIl của Đảng (9 - 1960) 


Giữa lúc cách mạng ở hai miền Nam - Bắc có những bước tiến quan trọng, 
Đảng Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II. 


Hình 73. Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9 - 1960) 
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Đại hội họp từ ngày 5 đến 10 — 9 — 1960 ở Hà Nội. Tham dự Đại hội có 525 
đại biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết, thay mặt cho hơn 50 vạn đảng viên 
trong cả nước. Đại hội đề ra nhiệm vụ của cách mạng cả nước và cách mạng 
từng miền ; chỉ rõ vị trí, vai trò của cách mạng từng miền, mối quan hệ giữa cách 
mạng hai miền. 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò guyếf định nhất đối với 
sự phát triển của cách mạng cả nước. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở 
miền Nam có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền 
Nam. Cách mạng hai miền có quan hệ mật thiết, gắn bó và tác động lẫn nhau 
nhằm hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thực 
hiện hoà bình thống nhất đất nước. 


Đối với miền Bắc, Đại hội khẳng định đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, 
tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. 
Để thực hiện mục Tiêu trên, phỏi tiến hồnh công nghiệp hoó xỡ hội chủ nghĩa 
nhằm xôy dựng nền kinh tế xõ hội chủ nghĩo hiện đợi, kết hợp công nghiệp 
với nông nghiệp, lốy công nghiệp nặng làm nền tổng, ưu tiên phót triển công 
nghiệp nặng một cóch hợp lí, đồng thời ra sức phớt triển nông nghiệp vò 
công nghiệp nhẹ. 


Đại hội thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đảng và kế 
hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất (1961 — 1965) nhằm xây dựng bước đầu cơ 
SỞ vật chất — kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, thực hiện một bước công nghiệp hoá 
xã hội chủ nghĩa. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương mới của Đảng, bầu 
Bộ Chính trị. Hồ Chí Minh được bầu lại làm Chủ tịch Đảng, Lê Duẩn được bầu 
giữ chức Bí thư thứ nhất của Đảng. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ HI của Đảng là "nguồn ánh sáng mới, lực 
lượng mới cho toàn Đảng và toàn dân ta xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc và đấu tranh thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà"0), 


2. Miền Bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 - 1965) 


Bước vào thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất, miền Bắc chuyển 
sang lấy xây dựng chủ nghĩa xã hội làm trọng tâm. Nhiệm vụ cơ bản của kế 
hoạch 5 năm là ra sức phát triển công nghiệp và nông nghiệp, tiếp tục công cuộc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa, củng cố và tăng cường thành phần kinh tế quốc doanh, 


(1) Văn kiện Đại hội III — Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Xuất bản tháng 
9 — 1960, tr. 210. 
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cải thiện một bước đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân lao động, củng cố 
quốc phòng, tăng cường trật tự và an ninh xã hội. 

Trong tất cả các ngành, các giới đều dấy lên phong trào thi đua yêu nước sôi 
nổi : nông nghiệp có "Đại Phong", công nghiệp có "Duyên Hải", thủ công nghiệp 
có "Thành Công", quân đội có "Ba nhất", giáo dục có "Hai tốt”... 


Ngành công nghiệp được ưu tiên đầu tư xây dựng. Với sự giúp đỡ của Liên Xô, 
Trung Quốc và các nước XHCN, từ năm 1961 đến năm 1964, vốn đầu tư xây dựng 
cơ bản cho công nghiệp là 48%, trong đó công nghiệp nặng chiếm gần 80%. Giá 
trị sản lượng ngành công nghiệp nặng năm 1965 tăng 3 lần so với năm 1960. 


Trong những năm 19ó1]1 - 1945, 100 cơ sở sỏn xuốt mới được xêy dụng. Một số 
nhò móy cơ khí, điện năng được xôy dụng hoặc mở rộng như Nhờ móy cơ 
khí Hà Nội, Nhờ móy cơ khí Trần Hưng Đạo, Nhà móy xe đẹp Thống Nhết, Nhờ 
máy đóng †òu Bọch Đằng, Nhờ móy điện Uông Bí, Khu Gœng thép Thới 
Nguyên... cóc khu công nghiệp Việt Trì, Thượng Đình (Hò Nội), các nhờ móy 
đường Vẹn Điểm, Sông Lơm, sứ Hởi Dương, pin Văn Điển, dệt 8 - 3, dệt kim 
Đông Xuôn, đõ sỏn xuết nhiều mặ† hồng phục vụ dên sinh vò quốc phòng. 
Công nghiệp quốc dooœnh chiếm tỉ trọng 93% trong tổng gió trị sản lượng 
công nghiệp †oòn miền Bắc, giữ vơi †rò chủ đọo †rong nền kinh tế quốc dôn. 
Công nghiệp nhẹ cùng với tiểu thủ công nghiệp đỡ giỏi quyết được 80% 
hòng tiêu dùng thiết yếu cho nhôn dôn. 
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Trong nông nghiệp, sau khi đưa đại bộ phận nông dân vào các hợp tác xã, 
từ năm 1961, các địa phương thực hiện chủ trương xây dựng hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp bậc cao. Nông dân bước đầu áp dụng khoa học - kĩ thuật vào 
sản xuất nông nghiệp. Hệ thống thuỷ nông phát triển, trong đó có công trình 
Bắc — Hưng — Hải. Nhiều hợp tác xã đạt và vượt năng suất 5 tấn thóc trên 1 hécta 
gieo trồng. 


Thương nghiệp quốc doanh được Nhà nước ưu tiên phát triển nên đã chiếm 
lĩnh thị trường, góp phần phát triển kinh tế, củng cố quan hệ sản xuất mới, ổn 
định và cải thiện đời sống nhân dân. 

Hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường liên tỉnh, liên huyện, đường 
sông, đường hàng không được củng cố. Việc đi lại trong nước và giao thông 
quốc tế thuận lợi hơn trước. 

Hệ thống giáo dục từ phổ thông đến đại học phát triển nhanh. 

Năm học 194 - 1965, miền Bắc có hơn 9 000 trường phổ thông cếp I, cốp II 


vò cếp lIl với tổng số trên 2,6 triệu học sinh. Hệ đợi học vò †rung học chuyên 
nghiệp có 18 trường, tăng gốp 2 lồn so với năm học 1940 - 1941]. 


Hệ thống y ứế, chăm lo sức khoẻ được đầu tư phát triển, xây dựng khoảng 
6 000 cơ sở. 


Miền Bắc còn làm nghĩa vụ chi viện cho tiền tuyến miền Nam. Trong 5 năm, 
một khối lượng lớn vũ khí, đạn dược, thuốc men... được chuyển vào chiến 
trường. Ngày càng có nhiều đơn vị vũ trang, cán bộ quân sự và cán bộ các ngành 
được đưa vào miền Nam tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu và xây dựng 
vùng giải phóng. 

Những thành tựu đạt được trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm (1961 — 1965) 
và nói chung trong 10 năm (1954 —- 1964) đã làm thay đổi bộ mặt xã hội miền 
Bắc. Tại Hội nghị Chính trị đặc biệt, tháng 3 — 1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói : 
"Trong 10 năm qua, miền Bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy 
trong lịch sử dân tộc. Đất nước, xã hội và con người đều đổi mới." 

Tuy nhiên, khi đề ra kế hoạch 5 năm (19é1 - 1965), chúng †a đỡ phạm một số 
sơi lầm, khuyết điểm do †ư tưởng chủ quơn, nóng vội, giáo điều, thể hiện 
†rong việc đề ra phương chôm Tiến lên chủ nghĩa xã hội nhanh, mẹnh, vững 
chốc, †rong việc đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu quó co, không tính đến khổ 
năng vò điều kiện cụ thể của đết nước. 


(1) Hồ Chí Minh, Toàn ráp, tập L1, ÑNXB Chính trị quốc gia, H., 1996, tr. 224. 
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Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 — 1965) đang thực hiện có kết quả, thì ngày 
7—2- 1965, đế quốc MIĩ chính thức mở rộng chiến tranh bằng không quân và 
hải quân đánh phá miền Bắc. Miền Bắc phải chuyển hướng xây dựng và phát 
triển kinh tế cho phù hợp với điều kiện chiến tranh. 


© - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp trong bối cảnh 
lịch sử như thế nào ? Nêu nội dung uò ý nghĩa của Đại hội. 
- Miền Bắc đã đạt được những thành tựu uà có những hạn chế gì trong 
thực hiện bế hoạch hinh tế - xã hội 5 năm (1961 - 1965) ? 


II - MIỀN NAM CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC 
"CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT" CỦA ĐỂ QUỐC MĨ (1961 - 1965) 


1. Chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mĩ ở miền Nam 


Sau phong trào "Đồng khởi" (1959 — 1960), nhân dân ta ở miền Nam tiếp tục 
nổi dậy, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang chống Mĩ và chính 
quyền Sài Gòn. 

Trong khi đó, trên thế giới, phong trào giải phóng dân tộc dâng lên mạnh mẽ, 
trực tiếp đe doa hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Để đối phó lại, 
G. Kennơởi, vừa lên làm Tổng thống nước Mĩ (đầu năm 1961), đã đề ra chiến 
lược toàn cầu "Phản ứng linh hoạt" và tiến hành chiến tranh xâm lược miền Nam Việt 
Nam với chiến lược "Chiến tranh đặc biệt". 


"Chiến tranh đặc biệt” là một hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới, 
được tiến hành bằng quân đội tay sai, dưới sự chỉ huy của hệ thống "cố vấn" 
MI, dựa vào vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương tiện chiến tranh của Mĩ, nhằm 
chống lại các lực lượng cách mạng và nhân dân ta. Âm mưu cơ bản của Mĩ 
trong chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" là "dùng người Việt đánh người Việt". 


MI đề ra "Kế hoạch Xtalây — Taylo" với nội dung chủ yếu là bình định miền 
Nam trong vòng 18 tháng. Thực hiện kế hoạch, MI tăng cường viện trợ quân sự 
cho chính quyền Ngô Đình Diệm, tăng nhanh lực lượng quân đội Sài Gòn, tiến 
hành dồn dân lập "ấp chiến lược", sử dụng phổ biến các chiến thuật mới "trực 
thăng vận", "thiết xa vận”. Viện trợ quân sự của Mi tăng gấp đôi. Bộ Chỉ huy 
quân sự Mĩ (MACV) được thành lập tại Sài Gòn ngày § — 2 — 1962 thay cho 
Đoàn cố vấn viện trợ quân sự Mĩ (MAAG) thành lập năm 1950 để trực tiếp chỉ 
huy cuộc chiến tranh ở Việt Nam. 
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"Ấp chiến lược" (su đó gọi lò "ốp †ôn sinh") được Mĩ vò chính quyền Sời Gòn 
coi như "xương sống" của "Chiến tranh đặc biệt" và nông lên thònh "quốc 
sóch". Chúng coi việc lập "ốp chiến lược" như một cuộc chiến †ranh tổng lực 
nhằm đổy lực lượng cách mẹng ro khỏi cóc xõ ốp, tóch dôn khỏi cóch 
mạng, tiến tới nắm dôn, thục hiện chương trình "bình định" miền Nam. Chúng 
dụ định dồn 10 triệu nông dôn vòo 1ó 000 ốp trong tổng số 17 000 ếp †oàn 
miền Nam. 


Được MI hỗ trợ chiến đấu và chỉ huy bằng hệ thống cố vấn, quân đội Sài Gòn 
liên tiếp mở các cuộc hành quân càn quét nhằm tiêu diệt lực lượng cách mạng, 
tiến hành những hoạt động phá hoại miền Bắc, phong toả biên giới, vùng biển 
nhằm ngăn chặn chi viện của hậu phương miền Bắc cho chiến trường miền Nam. 


2. Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ 


Đáp ứng yêu cầu của cách mạng từ khởi nghĩa từng phần phát triển lên chiến 
tranh cách mạng, chống "Chiến tranh đặc biệt" của Mi và chính quyền Sài Gòn, 
Trung ương Cục miễn Nam được thành lập (1 — 1961) thay cho Xứ uỷ Nam Bộ cũ và các 
lực lượng vũ trang cách mạng thống nhất thành Quân giải phóng miền Nam 
(15 - 2 — 1961). 


Hình 75. Đoàn Chủ tịch UBTƯMTDTGP miền Nam Việt Nam ra mắt 
tại Đại hội lần thứ nhất (2 - 1962) 


Dưới ngọn cờ đoàn kết cứu nước của Mặt trận Dân tộc giải phóng do Đảng 
lãnh đạo, Quân giải phóng miền Nam cùng với nhân dân đẩy mạnh đấu tranh 
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chống Mĩ và chính quyền Sài Gòn, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ 
trang, nổi dậy với tiến công trên cả ba vùng chiến lược (rừng núi, nông thôn 
đồng bằng, đô thị), tiến công địch bằng cả ba mũi chính trị, quân sự, binh vận. 


Trong những năm 1961 - 1962, Quân giải phóng đã đẩy lùi nhiều cuộc càn 
quét, đồng thời với tiến công tiêu diệt nhiều đồn bốt lẻ của địch. Năm 1962, 
quân dân ta đã đánh nhiều cuộc càn quét lớn của địch vào chiến khu D, căn cứ 
U Minh, Tây Ninh, phía Bắc và Tây Bắc Sài Gòn. 
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Cuộc đấu tranh chống và phá "ấp chiến lược” diễn ra gay go, quyết liệt giữa 
ta và địch, có hàng chục triệu lượt người tham gia phá "ấp chiến lược” đi đôi với 
xây dựng làng chiến đấu. Với quyết tâm "một tấc không đi, một li không rời”, 
nhân dân miền Nam kiên quyết bám đất, giữ làng, phá thế kìm kẹp của địch. 


Mĩ và chính quyền Sài Gòn dù tập trung sức vào đồn dân lập "ấp chiến lược" 
nhưng cũng chỉ thực hiện được một phần kế hoạch (gần một nửa trong tổng số 
16 000 ấp). Đến cuối năm 1962, cách mạng kiểm soát trên một nửa tổng số ấp, 
với gần 70% nông dân. 


Ngòy 2 - 1 - 1963, hơn 2 000 quôn Sòời Gòn (được cố vốn Mĩ chỉ huy, có cỏ lính 
dù cùng với xe tðng, xe bọc thép, †tờu chiến, móy boy lên thẳng) tiến công 
Vvòo Ấp Bắc (xõ Tên Phú - Cơi Lộy - Mĩ Tho). Bứm sớt† trộn địo, chờ khi địch tiến 
sớ†, Quôn giỏi phóng mới nổ súng. Suốt một ngòy chiến đếu, †uy lực lượng 
của Quôn giỏi phóng bằng 1/10 lục lượng của địch, nhưng cóc mũi tiến công 
củo địch †ừ nhiều hướng vòo Ấp Bắc đều bị bẻ gõy. To loợi khỏi vòng chiến 
đếu hơn 450 địch (có 19 cố vốn MP), bắn rơi 8 móy boy, bốn chóy 13 xe bọc 
†hép M.118. 


Hình 76. Địch tháo chạy trong trận Ấp Bắc (2 - 1 - 1963) 
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Chiến thắng Ấp Bắc đánh dấu bước trưởng thành của lực lượng vũ trang cách 
mạng miền Nam, đã bước đầu đánh bại các chiến thuật "trực thăng vận", "thiết 
xa vận" của địch, đánh sụp lòng tin của quân đội Sài Gòn vào trang bị vũ khí 
hiện đại của Mĩ. Chiến thắng này cũng chứng minh quân dân miền Nam hoàn 
toàn có khả năng đánh bại "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ và chính quyền Sài 
Gòn. Sau trận Ấp Bắc, phong trào "Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công" dấy lên 
khắp miền Nam. 


Phong trào đấu tranh chính trị của các tầng lớp nhân dân trong các đô thị, cả 
ở những thành phố lớn như Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, có bước phát triển mạnh mẽ, 
nổi bật là đấu tranh của các tín đồ Phật giáo, của "đội quân tóc dài" chống lại sự 
đàn áp của chính quyền Diệm. 


Hình 77. "Đội quân tóc dài" đấu tranh đòi đế quốc Mĩ rút khỏi miền Nam Việt Nam 


Ngòy 8 - 5 - 1963, hơi vạn †ðng ni, Phột †ử ở Huế biểu †ình phỏn đối chính 
quyền Sời Còn cốm treo cò Phột. Một lờn sóng ủng hộ phong tròo Phột tử ở 
Huế lœn rộng trong cỏ nước, nhết lò ở Sời Còn, Đờ Nẵng. Sự kiện Ho thượng 
Thích Quảng Đức tự thiêu tợi Sời Còn để phỏn đối chính quyền Ngô Đình 
Diệm đõ gôy xúc động mẹnh †rong nhôên dôn. Ngòy ló - ó - 19ó3, 70 vọn 
quồn chúng Sòi Gòn xuống đường biểu †ình chống Mĩ - Diệm, lờm rung 
chuyển cỏ †hònh phố. 


Phong trào đấu tranh chính trị ở đô thị cùng với phong trào phá "ấp chiến 
lược” ở nông thôn và những đòn tiến công liên tiếp của các lực lượng vũ trang 
cách mạng đã đẩy nhanh quá trình suy sụp của chính quyền Ngô Đình Diệm. 
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Ngòy 1 - 11 - 19é3, Mĩ giột dây các Tướng lĩnh trong quôn đội Sòi Còn, do 
Dương Văn Minh cầm đồu, lồm cuộc đỏo chính giết anh em Diệm - Nhu, với 
hi vọng ổn định †ình hình để đổy mọẹnh chiến †ranh xôm lược. Nhưng cuộc 
đỏo chính đõ lờm cho chính quyền Sòi Gòn lâm vòo khúng hong triền miên. 
Chỉ trong vòng 18 thóng sou đó, liên tục diễn rd trên 10 cuộc đỏo chính. 


Sau khi lên làm Tổng thống (thay G. Kennoởi bị ám sát ngày 22 — 11 — 1963), 


L. Giônxơn quyết định đẩy mạnh hơn nữa "Chiến tranh đặc biệt". Kế hoạch 
Giônxơn — Mác Namara thay thế kế hoạch Xtalây — Taylo được vạch ra nhằm 
tăng cường viện trợ quân sự, ổn định chính quyền Sài Gòn, bình định miền Nam 
có trọng điểm trong 2 năm (1964 — 1965). 


Mặc dù vộy, từng mỏng lớn "ếp chiến lược" củo địch đõ bị phó vỡ. Cuối năm 
1964, địch chỉ còn kiểm soớt được 3 300 ốp (khoỏẻng 1/5 số ốp dự kiến), tới 
thóng ó - 19é5, giảm xuống mức thốp nhốt, chỉ còn kiểm soót 2 200 ốp. 
"Ấp chiến lược" - xương sống của chiến lược "Chiến †ranh độc biệt" - đỡ bị 
phó sỏn về cơ bởn. Vùng giỏi phóng ngòy còng mở rộng, trở thònh hộu 
phương trục Tiếp của cách mọng. Tợi vùng giỏi phóng, chính quyền cóch 
mẹng cóc cếp được †hònh lộp, ruộng đốt của Việt gien bị †ịch †hu được chia 
cho dôn còy nghèo. 


Hình 78. Phá "ấp chiến lược", khiêng nhà về nơi ở cũ 


Sau chiến thắng Ấp Bắc, Quân giải phóng nhanh chóng trưởng thành và tiến 


lên đánh những trận có quy mô lớn. Cuối năm 1964, quân và dân Đông Nam Bộ 
mở chiến dịch tiến công đông — xuân 1964 —- 1965 với trận mở màn đánh vào 
ấp Bình GIã. 
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Ngòy 2 - 12 - 1964, Quên giỏi phóng mở trộn tiến công vòo ếp Bình Giõ 
(Bè Rịio). Trong hơn 1 thớng, Quôn giới phóng đõ loợi khỏi vòng chiến đếu hơn 
] 700 địch (rong đó có ó0 cế vốn MD, tịch thu vờ phớ huỷ nhiều phương tiện 
Chiến †ranh của chúng. 


Thừa thắng sau chiến thắng Bình Giã, Quân giải phóng và nhân dân miền 
Nam đẩy mạnh tiến công xuân - hè 1965 và giành nhiều thắng lợi trong các 
chiến dịch An Lão (Bình Định), Ba Gia (Quảng Ngãi), Đồng Xoài (Bình Phước). 
Từng đơn vị lớn của địch bị tiêu diệt gọn hoặc thiệt hại nặng. Quân đội Sài Gòn, 
lực lượng nòng cốt của "Chiến tranh đặc biệt", không còn đủ sức đương đầu với 
các cuộc tiến công lớn của Quân giải phóng và đứng trước nguy cơ tan rã. Chiến 
lược "Chiến tranh đặc biệt” thất bại hoàn toàn. 


e - Trình bày âm mưu uò thủ đoạn của Mĩ bhi tiến hành "Chiến tranh 
đặc biệt" (1961 - 1965) ở miền Nam. 
- Quân dân miền Nam đã chiến đấu chống "Chiến tranh đặc biệt” 
(1961 - 1965) uà giành thống lợi như thế nào ? 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Bằng những sự kiện lịch sử, hãy chứng minh câu nói của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh tại Hội nghị Chính trị đặc biệt (3 - 1964) : "Trong 10 năm qua, 
miền Bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân 
tộc. Đất nước, xã hội và con người đều đổi mới". 


2. Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ ở miền Nam có gì khác nhau giữa hai giai đoạn 
1954 - 1960 và 1961 - 1965 2 
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CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC "CHIẾN TRANH CỤC BỘ" 
Ở MIỄN NAM VÀ CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI MIỄN BẮC 
LẦN THỨ NHẤT CỦA ĐẾ QUỐC MĨ (1965 - 1968) 


Sau thất bại của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt", Mĩ tiến hành chiến 
lược "Chiến tranh cục bộ" ở miền Nam và mở rộng chiến tranh không 
quân, hải quân phá hoại miền Bắc (lần thứ nhất). Giai đoạn này, cả 
nước có chiến tranh, nhân dân hai miễn trực tiếp đánh Mĩ : miền Nam 
chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" ; miền Bắc chống 
chiến tranh phá hoại, tiếp tục sản xuất, xây dựng trong chiến tranh và 
làm nghĩa vụ hậu phương kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của dân tộc. 


I~ CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC "CHIẾN TRANH CỤC BỘ" 
CỦA ĐỀ QUỐC MĨ Ở MIÊN NAM (1965 - 1968) 


1. Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mĩ ở miền Nam 


Sau thất bại của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt", Mĩ đẩy mạnh chiến tranh 
xâm lược miền Nam, chuyển sang chiến lược "Chiến tranh cục bộ" và mở rộng 
chiến tranh phá hoại miền Bắc. 

"Chiến tranh cục bộ" bắt đầu từ giữa năm 1965, là loại hình chiến tranh xâm 
lược thực dân mới, được tiến hành bằng lực lượng quân đội Mĩ, quân đồng minh 
của Mĩ) và quân đội Sài Gòn, lúc cao nhất (vào năm 1969) gần 1,5 triệu quân, 
trong đó quân Mĩ chiếm hơn nửa triệu, quân đồng minh 7 vạn. 


Với chiến lược "Chiến †ronh cục bộ", Mĩ ôm mưu nhơnh chóng †ợo rd ưu thế 
về binh lục vò hoỏ lực để có thể óớp đo quên chủ lực củo †d bằng chiến 
lược quôn sự mới "Tìm diệt", cố giònh lợi thế chủ động trên chiến trường, đổy 
lực lượng vũ trang của †d trở về phòng ngự, buộc †d phỏi phôn tớn đónh nhỏ, 
hoặc rút về biên giới, làm cho chiến †ranh †ờn lụi dồn. 


Dựa vào ưu thế quân sự, với quân số đông, vũ khí hiện đại, hoá lực mạnh, 
quân MIĩ vừa mới vào miền Nam đã cho mở ngay cuộc hành quân "tìm diệt" 
vào căn cứ của Quân giải phóng ở Vạn Tường (Quảng Ngãi). Tiếp đó, MI mở 
liên hai cuộc phản công chiến lược mùa khô” (đông — xuân) 1965 — 1966 và 


(1) Đồng minh của MI trong chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam gồm § nước : Hàn Quốc, 
Thái Lan, Philíppin, Ôxtrâylia, Nuu Dilân. 

(2) Khí hậu miền Nam có hai mùa trong năm : mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 
11 đến tháng 4 năm sau (theo dương lịch). 
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1966 — 1967 bằng hàng loạt cuộc hành quân "tìm diệt" và "bình định" vào vùng 
"Đất thánh Việt Cộng"), 


2. Chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ 


Chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ” là chống lại cuộc chiến 
tranh xâm lược được tăng cường và mở rộng với lực lượng quân đội mạnh, gồm 
MI, đồng minh của MI và quân đội Sài Gòn, với vũ khí hiện đại. 

Nhưng với ý chí không gì lay chuyển "Quyết chiến quyết thắng giặc Mĩ xâm 
lược", được sự phối hợp chiến đấu và chi viện của miền Bắc, quân dân ta ở miền 
Nam đã anh dũng chiến đấu, với các thắng lợi mở đầu ở Núi Thành (Quảng Nam), 
Vạn Tường (Quảng Ngãi). 


x—+ Địch tiến công bằng chiến hạm 
= = >> Ðh tiến công bằng xe lội nước 
—=> ©ˆ‹ tấn công bằng máy bay 
m> Quân ta phản công 
+ Nơi quân ta bẻ gãy các đợt 
tiến công của địch 


Vùng quyết chiến 


BIỂN ĐÔNG 


Ẩ xà Bình Đông 
(Bình Giang) 


nh 


Hạm lvôđinơ 


Ganveftơn 
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Hình 79. Lược đồ trận Vạn Tường - Quảng Ngãi (8 - 1965) 


(1) Từ mà Mĩ và chính quyền Sài Gòn gọi vùng đất do cách mạng nắm giữ. 
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Mò sóng 18 - 8 - 19ó5, Mĩ huy động 9 000 quôn, nhiều xe †ðng, xe bọc †hép, 
móy boy, †òu chiến, mở cuộc hònh quôn vòo †hôn Vợn Tường nhằm tiêu diệt 
một đơn vị chủ lục của †o. 

Sou một ngòy chiến đếu, một †rung đoòn chủ lục củo †d cùng với quên 
du kích vò nhên dên địa phương đõ đổy lùi được cuộc hành quôn của dịch, 
loại khỏi vòng chiến đếu 900 địch, bốn chóy hồng chục xe †ờng, xe bọc thép 
vò móy boy. 


Vạn Tường được coi là "Ấp Bác" đối với quân Mĩ và quân đồng minh, mở 
đầu cao trào "Tờừmn Mĩ mà đánh, làng nguy mà diệt” trên khắp miền Nam. Nhiều 
"Vành đai điệt Mĩ" xuất hiện như ở Hoà Vang, Chu Lai (Quảng Nam), Củ Chi 
(Sài Gòn) ... Một phong trào thi đua trở thành "Dñng sĩ điệt Mĩ" và "Đơn vị anh 
hùng diệt Mĩ" diễn ra sôi nổi khắp nơi. 

Sau trận Vạn Tường, khả năng đánh thắng Mĩ trong "Chiến tranh cục bộ” của 
quân dân ta còn tiếp tục được chứng minh trong hai mùa khô. 


Bước vào mùa khô thứ nhất (đông — xuân 1965 — 1966) với 720 000 quân, 
trong đó Mĩ và đồng minh có hơn 220 000, địch mở đợt phản công với 450 cuộc 
hành quân, trong đó có 5 cuộc hành quân "tìm diệt" lớn, nhằm vào hai hướng 
chiến lược chính ở Đông Nam Bộ và Liên khu V, với mục tiêu đánh bại chủ lực 
Quân giải phóng. 

Quân dân ta trong thế trận chiến tranh nhân dân, với nhiều phương thức tác 
chiến, đã chặn đánh địch trên mọi hướng, chủ động tiến công địch khắp mọi nơi. 

Trong 4 thóng mùa khô (từ thóng 1 - 19éé), trên toòn miền Nơam, quôn dôn 


†a loợi khỏi vòng chiến đếu 104 000 dịch, trong đó có 42 000 quôn MI, 
3 500 quôn đồng minh, bốn rơi 1 430 móy boy. 


Bước vào mùa khô thứ hai (đông — xuân 1966 — 1967), với lực lượng được tăng 
lên hơn 98 vạn quân, trong đó Mĩ và đồng minh có hơn 44 vạn, chúng mở đợt 
phản công với 895 cuộc hành quân, có ba cuộc hành quân lớn "tìm diệt" và 
"bình định”, lớn nhất là cuộc hành quân Gianxơn Xiti đánh vào căn cứ Dương 
Minh Châu (Bắc Tây Ninh), nhằm tiêu diệt quân chủ lực và cơ quan đầu não của ta. 

Cùng với những cuộc chủ động tiến công địch trên chiến trường Trị — Thiên, 
Đường số 9..., quân dân ta mở hàng loạt trận phản công đánh bại các cuộc hành 
quân "tìm diệt" và "bình định" của địch. 

Trong mùa khô thứ hơi, trên toàn miền Nom, quôn dôn tơ loợi khỏi vòng chiến 


đếu 151 000 tên địch, trong đó có ó8 000 quên Mĩ, 5 500 quên đồng minh, bốn 
rơi 1 231 móy boy. 
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Ở hầu khắp các vùng nông thôn, quần chúng được sự hỗ trợ của lực lượng 
vũ trang đã đứng lên đấu tranh chống ách kìm kẹp của địch, phá từng mảng 
"ấp chiến lược". Trong hầu khắp các thành thị, công nhân, các tầng lớp nhân dân 
lao động khác, học sinh, sinh viên, Phật tử, một số binh sĩ quân đội Sài Gòn... 
đấu tranh đòi Mĩ rút về nước, đòi tự do dân chủ. Vùng giải phóng được mở rộng, 
uy tín của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được nâng cao trên 
trường quốc tế. 


Đến cuối năm 1967, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam có cơ 
quan thường trực ở hầu hết các nước xã hội chủ nghĩa và ở một số nước thuộc 
"thế giới thứ ba". Cương lĩnh của Mặt trận được 41 nước, 12 tổ chức quốc tế, 
5 tổ chức khu vực lên tiếng ủng hộ. 


Hình 80. Nhân dân Mĩ biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam, 
đòi quân Mĩ rút về nước (10 - 1967) 


Trong khi đó, đế quốc MI và chính quyền Sài Gòn ngày càng bị cô lập trên 
trường quốc tế. Năm 1967, theo sáng kiến của nhà bác học người Anh Béctorăng 
Rútxen, Toà án Quốc tế xét xử tội ác chiến tranh của MI ở Việt Nam và Đông 
Dương được thành lập, tội ác chiến tranh của Mi bị vạch trần. 


3. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 


Bước vào mùa xuân năm 1968, xuất phát từ nhận định so sánh lực lượng thay 
đổi có lợi cho ta sau hai mùa khô, đồng thời lợi dụng mâu thuẫn ở Mĩ trong năm 
bầu cử tổng thống (1968), ta chủ trương mở một cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 
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trên toàn miền Nam, trọng tâm là đô thị, nhằm tiêu diệt một bộ phận lực lượng 
quân MỊ, quân đồng minh, đánh đòn mạnh vào chính quyền và quân đội Sài Gòn, 
giành chính quyền về tay nhân dân, buộc Mĩ phải đàm phán, rút quân về nước. 


Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy được mở đầu bằng cuộc tập kích chiến lược 
của quân chủ lực vào hầu khắp các đô thị trong đêm 30 rạng sáng 31 — 1 — 1968 
(Tết Mậu Thân). Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đã diễn ra qua ba đợt : từ 30 — I 
đến 25 - 2 ; tháng 5 và 6 ; tháng 8 và 9 — 1968. 

Quôn dên †d ở miền Nơm đồng loọợt tiến công vò nổi dộy ở 37 trong tổng số 
44 tỉnh, 4 trong số ó đô thị lớn, ó4 trong số 242 quên Iị, ở hầu khắp các 'ếp 
chiến lược" và cóc vùng nông thôn. 


Tại Sài Gòn, Quân giải phóng tiến công vào các vị trí đầu não của địch như 
Toà Đại sứ Mĩ, Dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn, Bộ Tư lệnh 
Biệt khu Thủ đô, Tổng nha cảnh sát, Đài phát thanh, sân bay Tân Sơn Nhất... 

Trong đợt 1, quên dên †d đõ loợi khỏi vòng chiến đếu 147 000 địch, trong đó 
có 43 000 lính Mĩ, phó huỷ một khối lượng lớn vộ† chết vờ phương tiện chiến 
†ranh của chúng. 


Từ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 có thêm 
nhiều lực lượng mới chống MI, chống chính quyền Sài Gòn xuất hiện, mặt trận 
đoàn kết dân tộc chống MIĩ, cứu nước được mở rộng. Tổ chức Liên minh các lực 
lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình ở Sài Gòn, Huế và toàn miền Nam, đại diện 
cho các tầng lớp trí thức, tư sản dân tộc tiến bộ ở các thành thị, được thành lập. 


Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân đã đánh đòn bất ngờ, làm 
cho địch choáng váng. Nhưng do lực lượng địch còn đông (hơn nửa triệu lính Mĩ 
và đồng minh, gần l triệu quân Sài Gòn), cơ sở ở thành thị mạnh, nên chúng đã 
nhanh chóng tổ chức lại lực lượng phản công quân ta ở cả thành thị và nông thôn. 
Vì vậy, trong đợt 2 và 3, lực lượng của ta gặp không ít khó khăn và tổn thất. Quân 
cách mạng vào chiếm giữ thành phố trong đợt 1 bị đẩy ra ngoài. Những người dân 
có cảm tình với cách mạng và ủng hộ Quân giải phóng trước đó bị bắt hoặc bị 
giết hại. Nhiều vùng nông thôn được giải phóng trước đây, nay lại bị địch chiếm. 

Có họn chế đó lò do †d "Chủ quơœn †rong việc đónh gió †ình hình, đề ra yêu 
cầu chưa thột sót với †ình hình thực †ế lúc đó, nhết lò sau đợt tiến công Tết 
Mộu Thôn, †d không kịp thời kiểm điểm rút kinh nghiệm hoy để đónh gió lợi 
Tình hình vờ có chủ †rương chuyển hướng kịp thời, ta chậm thốy cố gắng mới 
củo địch vờ những khó khăn lúc đó cúo †d'€), 


(1) Nghị quyết Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (năm 1973). 
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Mặc dù có những tổn thất và hạn chế, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 
Mậu Thân vẫn có ý nghĩa hết sức to lớn, đã làm lung lay ý chí xâm lược của MI, 
buộc MI phải tuyên bố "phi Mi hoá” chiến tranh xâm lược (tức thừa nhận thất 
bại của "Chiến tranh cục bộ"), chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại 
miền Bắc, chấp nhận đàm phán ở Pari để bàn về chấm dứt chiến tranh. Cuộc 
Tổng tiến công và nổi dậy đã mở ra bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống MI, 
cứu nước. 


© - Đế quốc Mĩ thực hiện âm mưu uò thủ đoạn gì trong uiệc tiến hành 
chiến lược “Chiến tranh cục bộ" ở miền Nam (1965 - 1968) ? 
- Quân dân ta ở miền Nam đã giành được những thắng lợi gì trong 
chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ” của Mĩ từ năm 1965 
đến năm 1968 ? Nêu ý nghĩa của thắng lợi Vạn Tường (8 - 1965). 
- Cuộc Tổng tiến công uò nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở miên Nam đã 
diễn ra trong hoàn cảnh như thế nào ? Nêu diễn biến, bết quả uò ý nghĩa. 


II- MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN TRANH 
PHÁ HOẠI LẦN THỨ NHẤT CỦA MĨ, VỪA SẢN XUẤT 
VÀ LÀM NGHĨA VỤ HẬU PHƯƠNG (1965 - 1968) 


1. Mĩ tiến hành chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc 


Cuối năm 1964 — đầu năm 1965, đồng thời với đẩy mạnh chiến tranh xâm lược 
miền Nam, Mĩ mở rộng chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc. 


Ngày 5 — 8 — 1964, sau khi dựng lên "sự kiện Vịnh Bắc Bộ", Mĩ cho máy bay 
ném bom bắn phá một số nơi ở miền Bắc như cửa sông Gianh (Quảng Bình), 
Vinh - Bến Thuy (Nghệ An), Lạch Trường (Thanh Hoá), thị xã Hòn Gai 
(Quảng Ninh). 
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Ngày 7 — 2 — 1965, lấy cớ "trả đũa" việc Quân giải phóng miền Nam tiến 
công doanh trại quân Mĩ ở Plâyku, Mĩ cho máy bay ném bom bắn phá thị xã 
Đồng Hới (Quảng Bình), đảo Cồn Cỏ (Vĩnh Linh) v.v..., chính thức gây ra cuộc 
chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại miền Bắc (lần thứ nhất). 

Tiến hành chiến tranh phá hoại, Mĩ âm mưu phá tiểm lực kinh tế, quốc 
phòng, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc ; ngăn chặn nguồn 
chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam ; uy hiếp tinh 
thần, làm lung lay ý chí chống MI của nhân dân ta ở hai miền đất nước. 
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MI đã huy động một lực lượng không quân và hải quân rất lớn, gồm hàng 
nghìn máy bay tối tân thuộc 50 loại khác nhau, cả những loại mới nhất, như 
FIII, B52... và các loại vũ khí hiện đại. 

Không quân và hải quân MI tập trung đánh vào các mục tiêu quân sự, các 
đầu mối giao thông, các nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ, các công trình thuỷ lợi, 
khu đông dân. Chúng đánh cả trường học, nhà trẻ, bệnh viện, khu an dưỡng, đền, 
chùa, nhà thờ. 

Máy bay, tàu chiến Mĩ ném bom, bắn phá liên tục, khắp mọi nơi, mọi lúc, 
trong mọi thời tiết, với cường độ ngày càng tăng. Trung bình mỗi ngày có 300 
lần chiếc máy bay Mĩ đi gây tội ác với 1 600 tấn bom đạn trút xuống các làng 
mạc, phố xá. Bom đạn của chúng đã cướp đi biết bao sinh mạng và gây thương 
tích cho bao nhiêu người khác. Bom đạn của chúng đã tàn phá biết bao của cải, 
cơ sở kinh tế, công trình văn hoá, giáo dục, y tế mà nhân dân ta đã tạo nên trong 
hơn 10 năm trước đó. 


2. Miền Bắc vừa sản xuất vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại 


Ngay từ ngày đầu Mĩ mở rộng chiến tranh, miền Bắc đã kịp thời chuyển mọi 
hoạt động sang thời chiến, thực hiện quân sự hoá toàn dân, đào đắp công sự 
chiến đấu, hầm hào phòng tránh ; triệt để sơ tán, phân tán những nơi đông dân 
để tránh thiệt hại về người và của. 

Chống lại những hành động phá hoại của địch là nhiệm vụ của các lực lượng 
phòng không, không quân, hải quân với vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại, 
của cả lực lượng tự vệ, dân quân và toàn dân với vũ khí thông thường. Hễ địch 
đến là đánh, ai không trực tiếp chiến đấu thì phục vụ chiến đấu. Khi bình thường 
thì toàn dân sản xuất. 

Trong sản xuất xây dựng kinh tế, ta chủ trương đẩy mạnh kinh tế địa phương, 
chú trọng phát triển nông nghiệp. Xây dựng kinh tế thời chiến theo hướng đó sẽ 
hạn chế được sự tàn phá của chiến tranh và tăng khả năng đảm bảo yêu cầu của 
cuộc chiến đấu tại chỗ và đời sống nhân dân các địa phương. 

Trong chiến đấu và sản xuất, trên miền Bắc dấy lên phong trào thi đua chống 
MI, cứu nước, thể hiện sáng ngời chân lí "Không có gì quý hơn độc lập, tự do". 
Qua phong trào thi đua, quân dân ta tỏ rõ sức mạnh của một dân tộc giàu truyền 
thống lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu thông minh, dũng cảm, đã lập được 
thành tích to lớn trong chiến đấu và sản xuất. 


Trong hơn 4 năm (từ ngòy 5 - 8 - 1964 đến ngòy 1 - 11 - 1968), miền Bắc bốn 
rơi, phú huỷ 3 243 móy boy, trong đó có ó B52, 3 F111 ; bốn chóy, bắn chìm 
143 †ờu chiến. Ngòy 1 - 11 - 1968, Mĩ tuyên bố ngừng hẳn chiến †ranh phớ 


hoợi miền Bác. 
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Trên mặt trận sản xuất, miền Bắc cũng lập được những thành tích quan trọng. 

Trong nông nghiệp, diện tích canh tác được mở rộng, năng suất lao động 
không ngừng tăng lên, ngày càng có nhiều hợp tác xã, nhiều địa phương đạt 
"3 mục tiêu" (5 tấn thóc, 2 đầu lợn, 1 lao động trên I hécta diện tích gieo trồng 
trong l năm). Năm 1965, miền Bắc có 7 huyện, 640 hợp tác xã đạt mục tiêu 
5 tấn thóc trên l hécta gieo trồng trong l năm ; đến năm 1967, tăng lên 30 huyện 
và 2 485 hợp tác xã. 

Trong công nghiệp, năng lực sản xuất ở một số ngành được giữ vững. Các cơ 
sở công nghiệp lớn đã kịp thời sơ tán, phân tán, sớm đi vào sản xuất, đáp ứng 
nhu cầu thiết yếu nhất của chiến đấu, sản xuất và đời sống. Công nghiệp địa 
phương và công nghiệp quốc phòng đều phát triển. Mỗi tỉnh trở thành một đơn 
vị kinh tế tương đối hoàn chỉnh. 

Giao thông vận tải là một trong những trọng điểm bắn phá của địch, được 
quân và dân ta bảo đảm thường xuyên thông suốt. 

Văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học, văn học, nghệ thuật cũng phát triển mạnh, 
đã phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chiến đấu, sản xuất và đời sống. 


3. Miền Bắc thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn 


Là hậu phương lớn của cuộc kháng chiến chống MI, cứu nước, miền Bắc luôn 
hướng về miền Nam. Vì miền Nam ruột thịt, miền Bắc phấn đấu "Mổi người làm 
việc bằng hai". Vì tiền tuyến kêu gọi, hậu phương sẵn sàng đáp lại "Thóc không 
thiếu một cân, quân không thiếu một người". 


Hình 81. Những thửa ruộng vì miền Nam của nông dân xã Hoà Lạc, 
huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 
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Từ năm 1959, tuyến đường vận chuyển chiến lược Bắc - Nam mang tên Hồ 
Chí Minh trên bộ (dọc theo dãy núi Trường Sơn) và trên biển (dọc theo bờ biển) 
bắt đầu khai thông, dài hàng nghìn cây số, đã nối liền hậu phương với tiền tuyến. 


Hình 82. Chi viện cho chiến trường miền Nam qua tuyến đường Trường Sơn 


Qua hai tuyến đường vận chuyển chiến lược đó, trong 4 năm (1965 — 1968) 
miền Bắc đã đưa hơn 300 000 cán bộ, bộ đội vào Nam tham gia chiến đấu, phục 
vụ chiến đấu, xây dựng kinh tế, văn hoá tại các vùng giải phóng ; hàng chục vạn 
tấn vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng, xăng dầu, lương thực, thực phẩm, 
thuốc men và nhiều vật dụng khác. Tính chung, sức người, sức của từ Bắc 
chuyển vào Nam trong 4 năm đã tăng gấp 10 lần so với giai đoạn trước. 

Nguồn chi viện cùng với thắng lợi trong chiến đấu và sản xuất của quân dân 
miền Bắc đã góp phần quyết định vào thắng lợi của quân dân ta ở miền Nam 
trong chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ” của MI. 


© - Đế quê Mĩ đã thực hiện âm mưu uà dùng thủ đoạn gì trong cuộc chiến tranh 
bhông quân uà hỏi quân phá hoại miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1968 ? 
- Miên Bắc đã lập được những thành tích gì trong sản xuất uà chiến 
đấu chống chiến tranh phú hoại của Mĩ từ năm 1965 đến năm 1968 ? 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Phân tích những điểm giống và khác nhau giữa hai chiến lược "Chiến tranh 
đặc biệt" (1961 - 1965) và "Chiến tranh cục bộ" (1965 - 1968) của Mĩ 
ở miền Nam Việt Nam. 

2. Từ năm 1965 đến năm 1968, quân dân ta ở miền Bắc đã chiến đấu và sản 
xuất như thế nào và đã đáp ứng những yêu cầu gì của cách mạng cả nước 2? 
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CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC "VIỆT NAM HOÁ 
CHIẾN TRANH" Ở MIỄN NAM VÀ CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI 
MIỄN BÁC LẦN THỨ HAI CỦA ĐỂ QUỐC MĨ (1969 - 1973) 


Sau thất bại cúa chiến lược "Chiến tranh cục bộ", Mĩ tiến hành chiến 
lược "Việt Nam hoá chiến tranh" ở miền Nam và mở rộng chiến tranh 
không quân, hải quân phá hoại miền Bắc (lần thứ hai) ; miền Nam 
chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh", miền Bắc 
chống chiến tranh phá hoại của Mĩ. Thời gian giữa hai cuộc chiến tranh 
phá hoại, miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát 
triển kinh tế — văn hoá, làm nghĩa vụ hậu phương. 


I- CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC "VIỆT NAM HOÁ 
CHIẾN TRANH" VÀ "ĐÔNG DƯƠNG HOÁ CHIẾN TRANH" 
CỦA ĐỀ QUỐC MĨ (1969 - 1973) 


. Chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" và "Đông Dương hoá chiến tranh" 
của đế quốc Mĩ 


Đầu năm 1969, Níchxơn vừa lên nắm chính quyền đã đề ra chiến lược toàn 
cầu "Ngăn đe thực tế” (thay cho chiến lược "Phản ứng linh hoạt" của Kennơởi) 
và tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới, thực hiện chiến lược "Việt 
Nam hoá chiến tranh" ở miền Nam và mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương 
với chiến lược "Đông Dương hoá chiến tranh”. 


Chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" được tiến hành bằng lực lượng quân 
đội Sài Gòn là chủ yếu, có sự phối hợp về hoả lực, không quân, hậu cần của Mĩ 
và vẫn do MI chỉ huy bằng hệ thống cố vấn. 

Với chiến lược 'Việt Nam hoó chiến tranh", quên Mĩ và quên đồng minh rút 
dồn khỏi chiến tranh để giỏm xương máu người Mĩ trên chiến trường, đồng 
thời lờ quớ trình tăng cường lực lượng của quôn đội Sời Còn nhằm †ộn dụng 
xương móu người Việt Nam. Thục chết đó lò sự tiếp tục thực hiện âm mưu 
"Dùng người Việt đónh người Việt" của MI. 

Quân đội Sài Gòn còn được MI sử dụng như lực lượng xung kích ở Đông 
Dương trong các cuộc hành quân mở rộng xâm lược Campuchia (1970), tăng 
cường chiến tranh ở Lào (1971), thực hiện âm mưu "Dùng người Đông Dương 
đánh người Đông Dương”. 
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Mĩ còn dùng thủ đoạn ngoại giao, như lợi dụng mâu thuẫn Trung — Xô, 
thoả hiệp với Trung Quốc, hoà hoãn với Liên Xô nhằm hạn chế sự giúp đỡ của 
các nước đó đối với cuộc kháng chiến của nhân dân ta. 


2. Chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" 
và "Đông Dương hoá chiến tranh" của Mĩ 


Nhân dân ta chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh” là chống 
lại cuộc chiến tranh xâm lược toàn diện được tăng cường và mở rộng ra toàn 
Đông Dương ; vừa chiến đấu chống địch trên chiến trường, vừa đấu tranh với 
địch trên bàn đàm phán. 


Thắng lợi chính trị mở đầu giai đoạn chống "Việt Nam hoá chiến tranh" là 
sự ra đời của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam 
ngày 6 — 6 — 1969. Đó là chính phủ hợp pháp của nhân dân miền Nam. Vừa ra 
đời, Chính phủ cách mạng lâm thời đã được 23 nước công nhận, trong đó có 2l 
nước đặt quan hệ ngoại g1ao. 


Giữa lúc cuộc kháng chiến chống MI, cứu nước của nhân dân ta ở cả hai miền và 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đang trên đà thắng lợi thì Chủ tịch 
Hồ Chí Minh qua đời ngày 2 — 9 — 1969. Đó là một tổn thất lớn, không gì có 
thể bù đắp đối với dân tộc ta, đối với cách mạng nước ta. 


độ, ` B... 
Hình 83. Lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh (9 - 9 - 1969) 
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Trước khi đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đõ để lợi cho toồn Đẻng, toờn dôn †d 
bỏn Di chúc lịch sử. Trong Di chúc, Người nêu rõ : 'Cuộc khóng chiến chống 
Mĩ có thể kéo dời... Đồng bòo †d có thể phỏi hi sinh nhiều củo, nhiều người. 
Dù sơo chúng †o phởi quyết tâm đónh giặc Mĩ đến thống lợi hoờn †toòn... Dù 
khó khăn giơn khổ đến mếy, nhôn dên †d nhết định sẽ hoờn †oờn thắng lợi. 
Đế quốc Mĩ nhốt định phổi cút khỏi nước †d. Tổ quốc †d nhốt định sẽ thống 
nhốt. Đồng bờo Nơm, Bắc nhốt định sẽ sum họp một nhà". Người cũng nhắc 
nhở "Đỏng cồn có kế hoạch thột tết để phét triển kinh tế vò văn hoớ, 
nhằm không ngừng nông coơo đời sống củo nhôn dên". 


Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta ở hai miền đẩy 
mạnh kháng chiến chống MI, cứu nước. 


Trong hai năm 1970 — 1971, nhân dân ta cùng với nhân dân hai nước 
Campuchia và Lào đã giành được những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược trên mặt 
trận quân sự và chính trị. 


Trong hai ngày 24 và 25 — 4 - 1970, Hội nghị cấp cao ba nước Việt Nam — 
Lào — Campuchia họp nhằm đối phó lại việc Mĩ chỉ đạo bọn tay sai làm đảo 
chính lật đổ Chính phủ trung lập Xihanúc của Campuchia (18 - 3 - 1970) để 
chuẩn bị cho bước phiêu lưu quân sự mới ; biểu thị quyết tâm của nhân dân ba 
nước Đông Dương đoàn kết chiến đấu chống MI. 


Hình 84. Xihanúc, Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Văn Đồng, Xuphanuvông 
(từ trái sang phải) tại Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương 
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Từ ngày 30 — 4 đến ngày 30 — 6 — 1970, quân đội Việt Nam có sự phối hợp 
của quân dân Campuchia đã đập tan cuộc hành quân xâm lược Campuchia của 
10 vạn quân MI và quân đội Sài Gòn, loại khỏi vòng chiến đấu 17 000 địch, giải 
phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn với 4,5 triệu dân. 


Từ ngày 12 - 2 đến ngày 23 —- 3 — 1971, quân đội Việt Nam có sự phối hợp 
của quân dân Lào đã đập tan cuộc hành quân mang tên "Lam Sơn — 719” chiếm 
giữ Đường 9 — Nam Lào của 4,5 vạn quân Mĩ và quân đội Sài Gòn, loại khỏi 
vòng chiến đấu 22 000 địch, buộc quân MI và quân đội Sài Gòn phải rút khỏi 
Đường 9 — Nam Lào, giữ vững hành lang chiến lược của cách mạng Đông Dương. 


Thắng lợi trên mặt trận quân sự đã hỗ trợ và thúc đẩy phong trào đấu tranh 
chính trị, chống "bình định". 


Ở khắp các thành thị, phong trào của các tầng lớp nhân dân nổ ra liên tục. 
Đặc biệt ở Sài Gòn, Huế, Đà Năng, phong trào học sinh, sinh viên nổ ra rầm rộ 
đã thu hút đông đảo giới trẻ tham gia. Phong trào học sinh, sinh viên có vai trò 
quan trọng, thường "châm ngồi nổ" cho phong trào chung của các tầng lớp nhân 
nhân thành thị. 

Tại các vùng nông thôn, đồng bằng, rừng núi, ven thị, khắp nơi có phong trào 
của quần chúng nổi dậy chống "bình định", phá "ấp chiến lược" của địch. Đến 
đầu năm 1971, cách mạng giành quyền làm chủ thêm 3600 ấp với 3 triệu dân. 
Chính quyền cách mạng cũng đã cấp cho nông dân trên I,6 triệu hécta ruộng 
đất. Trong vùng giải phóng, các hoạt động sản xuất nông nghiệp, thủ công 
nghiệp được đẩy mạnh. 


3. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 


Bước vào năm 1972, quân ta mở cuộc Tiến công chiến lược từ ngày 30 — 3, 
lấy Quảng Trị làm hướng tiến công chủ yếu bên cạnh các hướng Đông Nam Bộ 
và Tây Nguyên, rồi phát triển rộng ra khắp chiến trường miền Nam. 


Quân ta tiến công địch với cường độ mạnh, quy mô lớn, trên hầu khắp các 
địa bàn chiến lược quan trọng. Chỉ trong thời gian ngắn (đến cuối tháng 
6 — 1972), quân ta chọc thủng ba phòng tuyến mạnh nhất của địch là Quảng Trị, 
Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 20 vạn tên địch, giải 
phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn và đông dân. 


Sau đòn mở đầu bất ngờ của quân ta, quân đội Sài Gòn có sự yểm trợ của Mĩ 
đã phản công lại, gây cho ta nhiều tổn thất ; Mĩ gây trở lại chiến tranh phá hoại 
miền Bắc từ ngày 6 — 4 — 1972. 
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Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 đã giáng đòn nặng nề vào chiến lược 
"Việt Nam hoá chiến tranh", buộc MI phải tuyên bố "MI hoá” trở lại chiến tranh 
xâm lược (tức thừa nhận thất bại của "Việt Nam hoá chiến tranh"). 


© — Nêu âm mưu uò thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược "Việt Nam hoá 
chiến tranh" uà "Đông Dương hoá chiến tranh" (1969 - 1973). 
- Nêu những thắng lợi chung của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia 
trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong chiến đấu chống 
chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" uà "Đông Dương hoá chiến 
tranh" của Mĩ (1969 - 1973). 
- Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 ở miền Nam đã diễn ra như thế 
nào ? Nêu bết quả uà ý nghĩa. 


II~ MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỀN 
KINH TẾ - XÃ HỘI, CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN TRANH 
PHÁ HOẠI LẦN THỨ HAI CỦA MĨ 
VÀ LÀM NGHĨA VỤ HẬU PHƯƠNG (1969 - 1973) 


1. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội 


Miền Bắc vừa trải qua cuộc chiến tranh phá hoại, vì vậy, yêu cầu cấp bách 
trước mắt là khắc phục hậu quả của chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế — 
xã hội. Một yêu cầu cấp bách khác đặt ra đối với miền Bắc giai đoạn này là khắc 
phục những yếu kém trong nền kinh tế. 

Thực hiện chủ †rương của Đóng vò Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bơ 
cuộc vộn động chính trị lớn được phớt động : đổy mẹnh lao động sỏn xuốt ; 
phớt huy dôn chủ vờ †ăng cường chế độ làm chủ †ộp thể của quần chúng 
xõ viên ở nông thôn ; nông cdo chết lượng đỏng viên và kết nọp đỏng viên 
lớp Hồ Chí Minh. 


Trên khắp miền Bắc dấy lên phong trào thi đua học tập, công tác, lao động 
sản xuất, nhằm khôi phục và phát triển kinh tế — xã hội. 


Trong nông nghiệp, Nhà nước đề ra một số chủ trương khuyến khích sản 
xuất. Chăn nuôi được đưa lên thành ngành chính. Các hợp tác xã tích cực áp 
dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật và nhiều biện pháp thâm canh tăng vụ. Nhờ đó, 
nhiều hợp tác xã đạt được mục tiêu 5 tấn thóc trên một hecta gieo trồng, một số 
hợp tác xã đạt từ 6 đến 7 tấn. Sản lượng lương thực năm 1970 tăng hơn 60 vạn 
tấn so với năm 1968. Việc cải tiến quản lí hợp tác xã có bước tiến đáng kể. 
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Trong công nghiệp, nhiều cơ sở công nghiệp trung ương và địa phương bị 
tàn phá được khôi phục nhanh chóng. Nhiều công trình đang làm đở được ưu 
tiên đầu tư xây dựng tiếp, đưa vào hoạt động. Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà (Yên 
Bái) là nhà máy thuỷ điện đầu tiên của ta được gấp rút hoàn thành và bắt đầu 
phát điện từ tháng 10 — 1971. Một số ngành công nghiệp quan trọng, như điện, 
than, cơ khí, vật liệu xây dựng... đều có bước phát triển. Giá trị sản lượng công 
nghiệp năm 1971 tăng 142% so với năm 1968. 


Hệ thống giao thông vận tải, nhất là các tuyến giao thông chiến lược bị phá 
hoại nặng nề, được khẩn trương khôi phục. 


Văn hoá, giáo dục, y tế cũng nhanh chóng được khôi phục và phát triển. Đời 
sống nhân dân ổn định. Một số khó khăn do sai lầm, khuyết điểm của ta trong 
chỉ đạo, quản lí kinh tế — xã hội bước đầu được khắc phục. 


2. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại vừa sản xuất 


Ngày 6 — 4— 1972, Mĩ cho máy bay ném bơm bắn phá một số nơi thuộc khu IV cũ. 
Ngày 16 — 4 — 1972, Níchxơn chính thức tiến hành cuộc chiến tranh bằng 
không quân và hải quân phá hoại miền Bắc (lần thứ hai) ; đến ngày 9 — 5 — 1972, 
tuyên bố phong toả cảng Hải Phòng cùng các cửa sông, luồng lạch, vùng biển 
miền Bắc. 

Cuộc chiến †ranh phó hoọợi lần thứ hơi của Níchxơn vượt xa cuộc chiến †ranh 
phớ hoơi lồn thứ nhết của Ciônxơn cỏ về quy mô, tốc độ, cường độ đónh 
phó, sử dụng cóc loợi móy boy hiện đợi nhết như B52, F111. Ý đồ của Níchxơn 
lồ cứu nguy cho chiến lược "Việt Nam hoớ chiến †ranh", tạo thế mẹnh †rên 
bòn đòm phón ở Pcri. 

Nhờ được chuẩn bị trước và với tư thế luôn luôn sẵn sàng chiến đấu, miền 
Bắc đã chủ động, kịp thời chống trả địch ngay từ trận đầu. 


Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, các hoạt động sản xuất xây dựng ở miền 
Bắc vẫn không bị ngừng trệ, giao thông vận tải bảo đảm thông suốt, các mặt hoạt 
động khác như văn hoá, giáo dục, y tế được duy trì và phát triển. 


Ngày 14— 12 — 1972, gần 2 tháng sau khi tuyên bố ngừng ném bom bắn phá 
miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra, để hỗ trợ cho mưu đồ chính trị — ngoại giao mới, 
Níchxơn phê chuẩn kế hoạch mở cuộc tập kích chiến lược đường không bằng 
máy bay B52 vào Hà Nội và Hải Phòng, bắt đầu từ tối ngày 18 đến hết ngày 
29 — 12 — 1972, nhằm giành thắng lợi quân sự quyết định, buộc ta phải kí một 
hiệp định có lợi cho MI. 
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Quân dân ta ở miền Bắc đã đánh trả không quân Mĩ những đòn đích đáng, 
bắn rơi 81 máy bay (trong đó có 34 máy bay B52, 5 máy bay F111), bắt sống 43 
phi công MỊI, đập tan cuộc tập kích chiến lược đường không bằng máy bay B52 
của chúng. Thắng lợi này được coi như trận "Điện Biên Phủ trên không". 


Tính chung, trong cả cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai (từ 6 — 4 — 1972 
đến ngày 15 — 1 — 1973), miền Bắc bắn rơi 735 máy bay Mĩ (trong đó có 61 
máy bay B52, 10 máy bay F111), bắn chìm 125 tàu chiến, loại khỏi vòng chiến 
đấu hàng trăm phi công MI. 


Hình 85. Máy bay Mĩ bị bắn rơi trên đường phố Hà Nội 


"Điện Biên Phủ trên không” là trận thắng quyết định của ta, đã buộc Mĩ 
phải tuyên bố ngừng hẳn các hoạt động chống phá miền Bắc (15 - 1 - 1973) 
và kí Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam 
(27— 1-— 1973). 


3. Miền Bắc thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn 


Trong thời gian Mĩ ngừng ném bom sau chiến tranh phá hoại lần thứ nhất và 
cả trong chiến tranh phá hoại lần thứ hai, miền Bắc đã tập trung lớn khả năng về 
lực lượng và phương tiện để khắc phục kịp thời hậu quả của những trận đánh phá 
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khốc liệt, vượt qua những cuộc bao vây phong toả gắt gao của địch, bảo đảm 
tiếp nhận tốt hàng viện trợ từ bên ngoài và chi viện theo yêu cầu của tiền tuyến 
miền Nam, cả chiến trường Lào và Campuchia. 


Trong 3 năm (1969 - 1971), hồng chục vợn †hơanh niên miền Bắc được gọi 
nhộp ngũ, có ó0% †rong số đó lên đường bổ sung cho cớc chiến †rường miền 
Nam, Lòo, Campuchid. Khối lượng vột chết đưa vòo cóc chiến trường †ăng 
gếp 1é lồn so với 3 năm †rước đó. Năm 1972, miền Bắc đỡ động viên hơn 22 
vẹn †hơnh niên bổ sung cho lực lượng vũ trang ; đươ vòo chiến trường 3 nước 
Đông Dương nhiều đơn vị bộ đội được huốn luyện, trang bị đồy đủ. Khối lượng 
vột chốt đưo vòo chiến trường năm 1972 tăng gếp 1,7 lần so với năm 1971. 


- Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong uiệc thực hiện nhiệm uụ 
bhôi phục uò phát triển binh tế - xã hội từ năm 1969 đến năm 1973 ? 
- Quân uà dân miền Bắc đã đánh bại cuộc tập bích chiến lược đường 
không bằng máy bay Bð3 của Mĩ cuối năm 1972 như thế nào ? Nêu kết 
quả uù ý nghĩa. 

- Miên Bắc đã thực hiện nghĩa uụ của hậu phương như thế nào đối uới 
tiền tuyến miền Nam từ năm 1969 đến năm 1973 ? 


II - ĐẤU TRANH TRÊN MẶT TRẬN NGOẠI GIAO, 


HIỆP ĐỊNH PARI NĂM 1973 VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, 


LẬP LẠI HOÀ BÌNH Ở VIỆT NAM 


1.Đấu tranh đòi Mĩ xuống thang chiến tranh và thương lượng 
ở Hội nghị Pari 


Đầu năm 1967, sau thắng lợi trong hai mùa khô 1965 — 1966 và 1966 — 1967, ta 


chủ trương mở thêm mặt trận tiến công ngoại giao, nhằm tố cáo tội ác của đế quốc MI, 
vạch trần luận điệu hoà bình bịp bợm của chúng, nêu cao tính chất chính nghĩa, lập 
trường đúng đắn của ta, tranh thủ rộng rãi sự đồng tình ủng hộ của dư luận quốc tế. 


Mục tiêu đấu tranh ngoại giao trước mắt của ta là đòi Mĩ chấm dứt không điều kiện 


chiến tranh phá hoại miền Bắc, coi đó là điều kiện tiên quyết để đi đến thương lượng 
ở bàn hội nghi. 


Ngày 31 — 3 — 1968, sau đòn tiến công bất ngờ của quân dân ta trong cuộc Tổng 


tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, Giônxơn tuyên bố ngừng ném bom bắn phá 
miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra và bắt đầu nói đến đàm phán với Việt Nam. 
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Ngày 13 — 5 — 1968, cuộc đàm phán chính thức Hai bên, giữa đại diện 
Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và đại diện Chính phủ Hoa Kì họp 
phiên đầu tiên ở Parl. 

Ngày I — 11 — 1968, Tổng thống Mĩ Giônxơn tuyên bố ngừng ném bom bắn 
phá trên toàn miền Bắc. Từ đây, đấu tranh giữa ta và Mĩ chủ yếu xoay quanh vấn 
đề hình thức, thành phần hội nghị và đã đi đến thống nhất về hình thức Hội nghị 
Bốn bên giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền 
Nam Việt Nam (sau đó là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam 
Việt Nam), Hoa Kì và Việt Nam Cộng hoà (chính quyền Sài Gòn). 

Hội nghị Bốn bên về Việt Nam chính thức họp phiên đầu tiên ngày 25 — 1 — 
1969 tại Parl. 

Từ phiên họp đầu tiên đến khi đạt được giải pháp hiệp định, Hội nghị Bốn 
bên ở Pari trải qua nhiều phiên họp chung công khai và nhiều cuộc tiếp xúc riêng. 
Lập trường Bốn bên, mà thực chất là Hai bên Việt Nam và Hoa Kì, rất khác nhau, 
mâu thuẫn nhau, khiến cho cuộc đấu tranh diễn ra gay gắt trên bàn thương lượng. 


2. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dút chiến tranh, lập lại hoà bình 
ở Việt Nam 

Trong các phiên họp chung công khai cũng như trong các cuộc tiếp xúc riêng, 
phía Việt Nam tập trung mũi nhọn đấu tranh vào hai vấn đề mấu chốt nhất : đòi 
quân MI và quân đồng minh rút hết khỏi miền Nam và đòi họ tôn trọng các 
quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam và quyền tự quyết của nhân dân 
miền Nam Việt Nam. 

Phía Mĩ có quan điểm ngược lại, nhất là vấn đề rút quân, đòi quân đội miền 
Bắc cũng phải rút khỏi miền Nam, và từ chối kí dự thảo Hiệp định do phía Việt 
Nam đưa ra (10 — 1972) để rồi mở cuộc tập kích chiến lược đường không bằng 
máy bay B52 vào Hà Nội, Hải Phòng trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 với ý 
đồ buộc phía Việt Nam kí dự thảo Hiệp định do Mĩ đưa ra. 

Nhưng MI đã thất bại. Quân dân ta đã đập tan cuộc tập kích chiến lược đường 
không bằng máy bay B52 của MI, làm nên trận "Điện Biên Phủ trên không”, sau 
đó buộc MI phải kí dự thảo Hiệp định Pari do Việt Nam đưa ra trước đó. 

Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam được kí tắt 
ngày 23 — 1 — 1973 giữa đại diện hai chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và 
Hoa Kì, và kí chính thức ngày 27 — 1 — 1973 giữa bốn Ngoại trưởng, đại diện 
cho các chính phủ tham dự Hội nghị tại Pari. Hiệp định Pari bắt đầu có hiệu lực 
từ ngày kí chính thức. 
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Nội dung Hiệp định gồm những điều khoản cơ bản sau : 

— Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và 
toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. 

— Cuộc ngừng bắn ở miền Nam Việt Nam được thực hiện vào 24 giờ ngày 
27 — ] — 1973. Hoa Kì cam kết chấm dứt mọi hoạt động quân sự chống miền 
Bắc Việt Nam. 

— Hoa Kì rút hết quân đội của mình và quân đồng minh trong thời hạn 60 ngày 
kể từ khi kí hiệp định, huỷ bỏ các căn cứ quân sự Mĩ, cam kết không tiếp tục 
dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam. 

— Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị thông qua 
tổng tuyển cử tự do, không có sự can thiệp của nước ngoài. 

— Hai miền Nam - Bắc Việt Nam sẽ thương lượng về việc thống nhất đất 
nước không có sự can thiệp của nước ngoài. 

— Hai bên tiến hành trao trả tù binh và dân thường bị bắt. 

— Các bên công nhận thực tế miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai 
quân đội, hai vùng kiểm soát và ba lực lượng chính trị (lực lượng cách mạng, 
lực lượng hoà bình trung lập và lực lượng chính quyền Sài Gòn). 

— Hoa Kì cam kết góp phần vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt 
Nam và Đông Dương, tiến tới thiết lập quan hệ mới, bình đẳng và cùng có lợi 
giữa hai nước. 


à., 


4 
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Hình 86. Lễ kí chính thức Hiệp định Pari (27 - 1 - 1973) 
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Ngòy 2 - 3 - 1973, Hội nghị quốc †ế về Việt Nam được triệu †ộp †tợi Pori, gồm 
đợi biểu cóc nước Liên Xô, Trung Quốc, Anh, Phớp, bốn bên tham gio kí Hiệp 
định vò bến nước trong Uỷ bơn giớm sót vò kiểm soát quốc tế (Bœ Loơn, 
Cœngođo, Hunggcri, Inđônêxio), với sự có mặt của Tổng Thư kí Liên hợp quốc. 
Tốt cả các nước tham dự Hội nghị đõ kí vào bỏn Định ước công nhộn về mặ† 
phép lí quốc tế Hiệp định Pcri về Việt Nam vò bỏo đỏm cho Hiệp định được 
†hi hồnh nghiêm chỉnh. 


Hiệp định Pari về Việt Nam là thắng lợi của sự kết hợp giữa đấu tranh quân 
sự, đấu tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao, là kết quả của cuộc đấu tranh 
kiên cường, bất khuất của quân dân ta ở hai miền đất nước, mở ra bước ngoặt 
mới cho cuộc kháng chiến chống MI, cứu nước của dân tộc. 


Với Hiệp định Pari, Mĩ phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân 
dân ta và rút hết quân về nước. Đó là thắng lợi lịch sử quan trọng, tạo ra thời cơ 
thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam. 


© - Mĩ đã xuống thang chiến tranh để đến bàn đàm phán ở Pari như 
thế nào ? 


- Nêu hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973 uề 
chấm dút chiến tranh, lập lại hoà bùnh ở Việt Nam. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Đế quốc Mĩ đã dùng những thủ đoạn gì nhằm phá vỡ liên minh đoàn kết 
chiến đấu ba dân tộc Việt Nam - Lào - Campuchia ? Kết quả ra sao 2? 

2. Lập bảng so sánh những điểm giống và khác nhau giữa Hiệp định Giơnevơ 
về Đông Dương năm 1954 và Hiệp định Pari về Việt Nam năm 1973 : hoàn 
cảnh kí kết, nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định. 
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KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỀN KINH TẾ - 
XÃ HỘI Ở MIỂN BẮC, : 
GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIẾN NAM (1973 - 1975) 


Sau Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình 
ở Việt Nam, Mĩ rút hết quân về nước. Miền Bắc khắc phục hậu quá 
chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế — xã hội, ra sức chi viện cho 
miền Nam ; miền Nam đấu tranh chống địch "bình định - lấn chiếm", 
tạo thế và lực tiến tới cuộc Tổng tiến công và nối dậy giải phóng hoàn 
toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thố Tố quốc. 


I- MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 
XÃ HỘI, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỄN NAM 


Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam được kí kết, quân Mĩ buộc phải rút 
khỏi nước ta, làm thay đổi so sánh lực lượng ở miền Nam có lợi cho cách mạng. 
Miền Bắc trở lại hoà bình, tiến hành khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục 
và phát triển kinh tế — xã hội, ra sức chi viện cho tiền tuyến miền Nam. 


Đến cuối tháng 6 — 1973, miền Bắc căn bản hoàn thành việc tháo gỡ thuỷ lôi, 
bom mìn do Mĩ thả trên biển, trên sông, bảo đảm đi lại bình thường. 


Sau hai năm (1973 — 1974), về cơ bản miền Bắc khôi phục xong các cơ sở 
kinh tế, các hệ thống thuỷ nông, mạng lưới giao thông, các công trình văn hoá, 
giáo dục, y tế. Kinh tế có bước phát triển. 


Đến cuối năm 1974, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp trên một số mặt quan 
trọng đã đạt và vượt mức năm 1964 và năm 1971 — hai năm đạt mức cao nhất 
trong 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. 

Tổng sản phổm xõ hội năm 1973 cao hơn năm 1965, năm 1974 cao hơn năm 
1973 là 124%. Sỏn lượng lúa năm 1973 lò 5 triệu tốn ; đến năm 1974, mặc dù 
có những khó khăn do Thiên †di, miền Bắc cũng đọt được 4,8 triệu tốn. Gió trị 
tổng sản lượng công nghiệp và thủ công nghiệp năm 1974 tăng 15 % so với 
năm 1973. 


Thực hiện nghĩa vụ hậu phương, trong hai năm 1973 — 1974, miền Bắc đưa 
vào các chiến trường miền Nam, Campuchia, Lào gần 20 vạn bộ đội, hàng vạn 
thanh niên xung phong, cán bộ chuyên môn, nhân viên Kĩ thuật. Đột xuất trong 
2 tháng đầu năm 1975, miền Bắc gấp rút đưa vào miền Nam 57 000 bộ đội 
(trong tổng số 108 000 bộ đội của kế hoạch động viên năm 1975). 
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Về vật chất — kĩ thuật, miền Bắc đã có những nỗ lực phi thường, đáp ứng đầy 
đủ và kịp thời nhu cầu to lớn và cấp bách của cuộc tổng tiến công chiến lược ở 
miền Nam. 

Tù đầu mùa khô 1973 - 1974 đến đều mùa khô 1974 - 1975, miền Bắc đưa vờo 
chiến trường hơn 2ó vẹn †ến vũ khí, đạn dược, quôn trang, quôn dụng, xðng 
đều, thuốc men, lương Thực, thục phổm (rong đó có 4,6 vẹn †ốn vũ khí đạn 
dược, 12,4 vẹn tến gọo, 3,2 vạn tốn xăng đều). 

Chỉ viện cho miền Nam trong thời kì này, ngoời yêu cầu phục vụ nhiệm vụ 
chiến đếu tiến tới Tổng tiến công vò nổi dộy Xuôn 1975, còn phổi phục vụ 
nhiệm vụ xôy dựng vùng giỏi phóng (trên các mặt quốc phòng, kinh tế, giao 
Thông vộn tởi, văn hoớ, gióo dục, y †ế) và chuổn bị cho nhiệm vụ Tiếp quản 
vùng giỏi phóng sou khi chiến tranh kết †húc. 


& Miền Bắc đã thực hiện những nhiệm uụ gì sau Hiệp định Pari năm 1973 
uề Việt Nam ? Kết quả uà ý nghĩa. 


II- MIỄN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH 
"BÌNH ĐỊNH - LÂN CHIẾM", TẠO THỂ VÀ LỰC, 
TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN 


Với Hiệp định Pari năm 1973, ta đã "đánh cho Mĩ cú£"”. Ngày 29 — 3 — 1973, 
toán lính MI cuối cùng đã rút khỏi nước ta, song Mĩ vẫn giữ lại hơn 2 vạn cố vấn 
quân sự, lập ra Bộ chỉ huy quân sự, tiếp tục viện trợ quân sự, kinh tế cho chính 
quyền Sài Gòn. 

Được cố vấn MI chỉ huy và nhận viện trợ của MI, chính quyền Sài Gòn ngang 
nhiên phá hoại Hiệp định Pari. Chúng huy động gần như toàn bộ lực lượng tiến 
hành chiến dịch "tràn ngập lãnh thổ", liên tiếp mở những cuộc hành quân "bình 
định — lấn chiếm” vùng giải phóng. Đây thực chất là hành động tiếp tục chiến 
lược "Việt Nam hoá chiến tranh” của Níchxơn. 


Về phía ta, việc kí Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam năm 1973 
và việc quân đội xâm lược Mĩ rút khỏi nước ta, đã tạo nên sự thay đổi căn bản 
trong so sánh lực lượng giữa cách mạng và phản cách mạng, có lợi cho cuộc đấu 
tranh của nhân dân ta ở miền Nam chống âm mưu và hành động mới của Mĩ và 
chính quyền Sài Gòn. 


Trong cuộc đấu tranh chống địch "bình định — lấn chiếm”, chống âm mưu 
"tràn ngập lãnh thổ" của chúng, những tháng đầu sau khi kí Hiệp định, quân dân 
ta đã đạt được một số kết quả nhất định. Nhưng do không đánh giá hết âm mưu 
phá hoại Hiệp định của địch, do quá nhấn mạnh đến hoà bình, hoà hợp dân tộc... 
nên trên một số địa bàn quan trọng, ta bị mất đất, mất dân. 


253 


Hình 87. Quân đội Mĩ rút khỏi miền Nam Việt Nam 


Nốm bắt Tình hình trên, thóng 7 - 1973, Bạn Chốp hònh Trung ương Đỏng họp 
Hội nghị lồn †hứ 21. Trên cơ sở nhộn định kẻ thù vỗn lò đế quốc Mĩ vò tập đoòn 
Nguyễn Văn Thiệu - kẻ đong phớ hoợi hoà bình, hoờ hợp dôn tộc, ngăn cởn 
nhôn dôn td ơi tới độc lộp, tụ do, thống nhết Tổ quốc - Hội nghị nêu rõ nhiệm 
vụ cơ bón của cóch mọng miền Nam trong gioi đoạn hiện tợi lò tiếp tục cuộc 
cóch mọng dôn †ộc dên chủ nhôn dôn. Hội nghị nhốn mạnh †rong bết cứ tình 
hình nồo cũng phi tiếp tục con đường céch mọợng bọc lực, phổi nắm vững 
Chiến lược tiến công, kiên quyết đếu †ranh trên cỏ ba mặt trộn : quôn sự, 
chính trị, ngoợi gioo. 


Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 21 của Đảng, từ cuối 
năm 1973, quân dân ta ở miền Nam vừa kiên quyết đánh trả địch, bảo vệ vùng 
giải phóng, vừa chủ động mở những cuộc tiến công địch, mở rộng vùng giải phóng. 


Cuối năm 1974 đầu năm 1975, ta mở đợt hoạt động quân sự ở đồng bằng sông 
Cửu Long và Đông Nam Bộ. Quân ta đã giành thắng lợi vang đội trong chiến 
dịch Đường 14 - Phước Long (từ ngày 12 — 12 — 1974 đến ngày 6 — 1 — 1975), 
loại khỏi vòng chiến đấu 3 000 địch, giải phóng Đường 14, thị xã và toàn tỉnh 
Phước Long với 5 vạn dân. 


Sau chiến thắng này của ta, chính quyền Sài Gòn phản ứng mạnh và đưa quân 
chiếm lại, nhưng đã thất bại. Còn Mĩ chỉ phản ứng yếu ớt, chủ yếu dùng áp lực 
đe doa từ xa. 
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Thục †ế thống lợi của †a ở Phước Long, phỏn ứng của Mĩ vò chính quyền Sòi 
Còn sou đó cho †hếy rõ về sự lớn mọnh vờ khổ năng thống lớn của quôn †ơ, 
sự suy yếu vò bết lực của quôn đội Sòời Gòn ; về khỏ năng cœn thiệp trở lọi 
bằng quôn sự rết hạn chế của MI. 


Phối hợp với đấu tranh quân sự, nhân dân ta ở miền Nam đẩy mạnh đấu tranh 
chính trị, ngoại giao nhằm tố cáo hành động của MI và chính quyền Sài Gòn vi 
phạm Hiệp định, phá hoại hoà bình, hoà hợp dân tộc ; nêu cao tính chất chính 
nghĩa cuộc chiến đấu của nhân dân ta ; đòi lật đổ chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, 
thực hiện các quyền tự do, dân chủ... 


Tại các vùng giải phóng, đồng thời với cuộc đấu tranh bảo vệ quê hương, 
nhân dân ta ra sức khôi phục và đẩy mạnh sản xuất, tăng nguồn dự trữ chiến lược 
cho cuộc chiến đấu hoàn thành giải phóng miền Nam. 

Năm 1973, diện tích gieo trồng ở cóc vùng giỏi phóng thuộc đồng bỏng sông 
Củu Long tăng 20% so với năm 1972. Nhờ sởn xuết phét triển, đóng góp củo 
nhôn dôn cho cóch mọng ngòy còng †ðng. Năm 1973, nhôn dên Khu 9 (miền 
Tôy Nơm Bộ) đõ đóng góp 1,7 triệu gia lúa (bằng 34 000 tến) vò ó thóng đều 
năm 1974 đỡ đóng góp được 24 triệu gi (bằng 48 000 †ốn). 


Các ngành sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp, các mặt 
hoạt động văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế cũng được đẩy mạnh. 


@œ - Trong những năm đầu sau Hiệp định Pari uê Việt Nam năm 1973, 
cuộc đấu tranh của nhân dân ta ở miền Nam chống âm mưu, hành 
động mới của Mĩ uà chính quyền Sài Gòn đã diễn ra như thế nào ? 

- Nêu ý nghĩa của chiến thắng Phước Long (6 - 1 - 1975). 


II - GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, 
GIÀNH TOÀN VẸN LÃNH THÔ TỔ QUỐC 


1. Chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam 


Cuối năm 1974 — đầu năm 1975, trong tình hình so sánh lực lượng ở miền 
Nam thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề 
ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 và 1976. 


Tuy nhiên, Bộ Chính trị nhấn mạnh "cả năm 1975 là thời cơ" và chỉ rõ 
"nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam 
trong năm 1975". Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh sự cần thiết tranh thủ thời cơ 
đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt 
cơ sở kinh tế, công trình văn hoá... giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh. 
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Hình 88. Bộ Chính trị họp Hội nghị mở rộng, quyết định kế hoạch giải phóng miền Nam 


2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 


Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 đã diễn ra trong gần 2 tháng (từ 
ngày 4 — 3 đến ngày 2 — 5) qua 3 chiến dịch lớn : Tây Nguyên, Huế —- Đà Nắng 
và chiến dịch Hồ Chí Minh. 


a) Chiến dịch Táy Nguyên (từ ngày 4 —- 3 đến ngày 24 - 3) 


Tây Nguyên là địa bàn chiến lược hết sức quan trọng, cả ta và địch đều cố 
nắm giữ. Nhưng do nhận định sai hướng tiến công của quân ta, địch chốt giữ ở 
đây một lực lượng mỏng, bố phòng có nhiều sơ hở. Căn cứ vào đó, Bộ Chính trị 
Trung ương Đảng ta quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu 
trong năm 1975. 


Thực hiện kế hoạch, ta tập trung chủ lực mạnh với vũ khí kĩ thuật hiện đại, 
mở chiến dịch quy mô lớn ở Tây Nguyên. Trận then chốt mở màn ở Buôn Ma 
Thuột ngày 10 — 3 — 1975 đã giành thắng lợi (trước đó, ngày 4 - 3, quân ta đánh 
nghi binh ở Plâyku và Kon Tum nhằm thu hút quân địch vào hướng đó). Ngày 
12 —- 3 — 1975, địch phản công chiếm lại Buôn Ma Thuột nhưng không thành. 


Sau hai đòn đau ở Buôn Ma Thuột (vào các ngày 10 và 12 —- 3), hệ thống 
phòng thủ của địch ở Tây Nguyên rung chuyển, quân địch mất tinh thần, hàng 
ngũ rối loạn. 

Ngày 14 — 3 — 1975, Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút toàn bộ quân khỏi Tây 
Nguyên về giữ vùng duyên hải miền Trung. Trên đường rút chạy, chúng bị quân 
ta truy kích tiêu diệt. Đến ngày 24 — 3 — 1975, Tây Nguyên rộng lớn với 60 vạn 
dân hoàn toàn được giải phóng. 
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Quân ta tiến công trong 
Chiến dịch Tây Nguyên 


Quân ta tiến công trong. 
Chiến dịch Huế - Đà Nẵng 
Quân ta tiến công trong 
Chiến dịch Hồ Chí Minh 
Hướng tiến của hải quân 
và bộ binh ta trên biển 
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Hình 89. Lược đồ diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 


⁄h Vị 


Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu 
nước sang giai đoạn cuối : Từ /iến công chiến lược ở Tây Nguyên phát triển 
thành Tổng tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam. 


b) Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (từ ngày 21 - 3 đến ngày 29 — 3) 


Nhận thấy thời cơ chiến lược đến nhanh và hết sức thuận lợi, ngay khi chiến 
dịch Tây Nguyên đang tiếp diễn, Bộ Chính trị có quyết định kịp thời kế hoạch 
giải phóng Sài Gòn và toàn miền Nam, trước tiên là tiến hành chiến dịch giải 
phóng Huế - Đà Nẵng. 

Phát hiện địch co cụm ở Huế, ngày 21 — 3, quân ta đánh thẳng vào căn cứ địch, 
chặn các đường rút chạy của chúng, hình thành thế bao vây trong thành phố. 
Đúng 10 giờ 30 ngày 25 — 3, quân ta tiến vào cố đô Huế, đến hôm sau (26 — 3) 
thì giải phóng thành phố và toàn tỉnh Thừa Thiên. 


Hình 90. Quân ta tiến vào cố đô Huế 


Đà Nắng, thành phố lớn thứ hai ở miền Nam, căn cứ quân sự liên hợp lớn nhất 
của Mĩ và quân đội Sài Gòn, rơi vào thế cô lập. Hơn 10 vạn địch bị dồn ứ về đây 
trở nên hỗn loạn, mất hết khả năng chiến đấu. Sáng ngày 29 — 3, quân ta từ ba 
phía bắc, tây, nam tiến thăng vào thành phố, đến 3 giờ chiều thì giải phóng toàn 
bộ Đà Nắng. 

Cùng thời gian giỏi phóng Huế, quôn tơ tiến vòo giỏi phóng Thị xã Tam Ki, 
Quỏng Ngõi, Chu Loi... tạo thêm một hướng uy hiếp Đè Nẵng †ừ phía nơm. 
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Từ cuối tháng 3 đến tháng 4, nhân dân các tỉnh còn lại ở ven biển miền 
Trung, Nam Tây Nguyên và một số tỉnh Nam Bộ, có sự hỗ trợ của lực lượng vũ 
trang địa phương và quân chủ lực, đã nổi dậy đánh địch giành quyền làm chủ. 
Các đảo biển miền Trung cũng lần lượt được giải phóng. 


c) Chiến dịch Hồ Chí Minh (từ ngày 26 - 4 đến ngày 30 - 4) 


Sau thắng lợi chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế — Đà Nẵng, Bộ Chính 
trị Trung ương Đảng nhận định "Thời cơ chiến lược đã đến, ta có điều kiện hoàn 
thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam" ; từ đó đi đến quyết định "Phải tập 
trung nhanh nhất lực lượng, binh khí kĩ thuật và vật chất giải phóng miền Nam 
trước mùa mưa (trước tháng 5Š — I975). Ngày 14 — 4 — 1975, 
Bộ Chính trị quyết định chiến dịch giải phóng Sài Gòn — Gia Định mang tên 
chiến dịch Hồ Chí Minh. 


Trước khi bắt đầu chiến dịch giải phóng Sài Gòn, quân ta tiến công Xuân Lộc 
và Phan Rang — những căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch bảo vệ Sài Gòn từ 
phía đông. 


Trước việc tuyến phòng thủ bị chọc thủng (Phan Rang ngày 16 - 4, Xuân Lộc 
ngày 21 - 4) và Phnôm Pênh (thủ đô Campuchia) giải phóng (I7 - 4), nội bộ 
Mĩ và chính quyền Sài Gòn càng thêm hoảng loạn. Ngày 18 - 4, Tổng thống Mĩ 
ra lệnh di tản hết người MIĩ khỏi Sài Gòn. Ngày 21 - 4, Nguyễn Văn Thiệu tuyên 
bố từ chức Tổng thống. 


17 giờ ngày 26 — 4, quân ta được lệnh nổ súng mở đầu chiến dịch, 5 cánh 
quân vượt qua tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch tiến vào trung tâm Sài Gòn, 
đánh chiếm các cơ quan đầu não của chúng. 


10 giờ 45 phút ngày 30 — 4, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập, 
bắt toàn bộ nội các Sài Gòn, Dương Văn Minh (vừa lên giữ chức Tổng thống 
Chính phủ Sài Gòn ngày 28 - 4) đã phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện. 
Đến I1 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc 
Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 

Su giỏi phóng Sòi Còn, lực lượng vũ †rang vờ nhôn dên cóc tỉnh còn lợi thừa 
thống nhết tề đúng lên tiến công vò nổi dộy, theo phương thức 'xẽ giỏi 
phóng xö, huyện giỏi phóng huyện, tỉnh giỏi phóng tỉnh". Đến ngòy 2 - 5, 
Chôu Đốc, tỉnh cuối cùng ở miền Nam, được giỏi phóng. 
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Hình 91. Xe tăng quân ta tiến vào Dinh Độc Lập (30 - 4 - 1975) 


© - Đảng ta đã căn cứ uào điều biện thời cơ như thế nào để đề ra bế hoạch 
giải phóng hoàn toàn miền Nam ? Nội dung bế hoạch đó là gì ? 
- Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc Tổng tiến công uà nổi dậy 
Xuân 1975. 


IV - NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA 
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC (1954 - 1975) 


1. Nguyên nhân thắng lợi 


Cuộc kháng chiến chống MI, cứu nước thắng lợi nhờ sự lãnh đạo sáng suốt 
của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị, quân sự 
độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo, đường lối tiến hành đồng thời cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, 
phương pháp đấu tranh linh hoạt, kết hợp đấu tranh quân sự - chính trị— ngoại g1ao. 

Nhân dân ta ở hai miền giàu lòng yêu nước, đoàn kết nhất trí, lao động cần 
cù, chiến đấu dũng cảm vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, xây dựng và bảo vệ 
miền Bắc, thống nhất nước nhà. Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh, 
đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cuộc chiến đấu ở hai miền. 

Cuộc kháng chiến thắng lợi còn nhờ sự phối hợp chiến đấu, đoàn kết giúp đỡ 
nhau trong quá trình đấu tranh chống kẻ thù chung của ba dân tộc ở Đông Dương ; 
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sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ to lớn của các lực lượng cách mạng, hoà bình, 
dân chủ trên thế giới, nhất là của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác ; phong trào nhân dân MI và nhân dân thế giới phản đối cuộc chiến 
tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc MI. 


2. Ý nghĩa lịch sử 


Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước thắng lợi đã kết thúc 21 năm chiến 
đấu chống Mĩ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc từ sau 
Cách mạng tháng Tám 1945 ; chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, 
đế quốc. Trên cơ sở đó, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
trong cả nước, thống nhất đất nước. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống MI, cứu nước mở ra kỉ nguyên mới 
của lịch sử dân tộc — kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa 
xã hội. 

Thắng lợi của nhân dân ta, thất bại của đế quốc Mĩ đã tác động mạnh đến tình 
hình nước Mĩ và thế giới, là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng 
thế giới, nhất là đối với phong trào giải phóng dân tộc. 
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Hình 92. Dinh Độc Lập trong ngày Sài Gòn giải phóng 


Thắng lợi đó "Mới mái được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những 
trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một 
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chiến công vĩ đại của thế kỉ XX, một sự kiện có tâm quan trọng quốc tế to lớn và 
có tính thời đại sâu sắc"), 


@& Tràùnh bày nguyên nhân thắng lợi uà ý nghĩa lịch sử của cuộc bhúng 
chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975). 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Lập bảng hệ thống những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta 
ở hai miền Nam - Bắc trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong 
kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975). 

2. Những thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất, chiến đấu chống 
chiến tranh phá hoại của Mĩ và trong việc thực hiện nghĩa vụ hậu phương 
kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975) được thể hiện như thế nào 2 


|PHẦN ĐỌC THÊM. 


1. CUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC CỦA MĨ Ở VIỆT NAM (1954 - 1975) 


Trải qua hai mươi mốt năm chiến đấu, nhân dân ta đã đánh thắng cuộc chiến 
tranh xâm lược thực dân mới quy mô lớn nhất, dài ngày nhất, ác liệt và dã 
man nhất từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Với cuồng vọng nghiền nát lực 
lượng cách mạng ở miền Nam và "đẩy lùi miền Bắc trở lại thời kì đồ đá", đế 
quốc Mĩ đã tung vào nước ta một đội quân viễn chinh hơn 60 vạn tên gồm 
quân Mĩ và quân của năm nước chư hầu của Mĩ làm nòng cốt cho hơn một 
triệu quân nguy ; riêng về quân đội Mĩ, chúng đã huy động lúc cao nhất tới 
68% bộ binh, 60% lính thuỷ đánh bộ, 32% lực lượng không quân chiến thuật, 
50% lực lượng không quân chiến lược. Nếu tính cả số quân đóng ở nước 
ngoài tham chiến ở Việt Nam thì chúng đã sử dụng hơn 80 vạn quân Mĩ, và 
trong cả cuộc chiến tranh, chúng đã động viên tới 6 triệu lượt binh sĩ Mĩ, ném 
xuống đất nước ta 7 triệu 850 nghìn tấn bom và tiêu tốn 352 tỉ đôla. Ngoài ra, 
chúng còn dùng những phát minh khoa học, kĩ thuật mới nhất để gây vô vàn 
tội ác huỷ diệt đối với nhân dân ta. Ngày nay, nhìn lại tính chất và quy mô của 
cuộc chiến tranh, thấy hết những lực lượng mà kẻ địch đã tung ra, những ý 
đồ mà chúng đã thú nhận, nhớ lại những tình huống cực kì phức tạp và éo le 
mà con thuyền cách mạng đã vượt qua, chúng ta càng thấy vĩ đại biết bao 
tầm vóc và ý nghĩa của cuộc chiến đấu chống Mĩ, cứu nước của dân tộc ta ! 
(Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo Chính trị 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV. 

NXB Sự thật, H., 1977. tr 20 - 21). 


(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ IV, NXB Sự thật, H., 1977, tr. 5 — 6. 
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2. THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC 
(1954 - 1975) 


Cuộc kháng chiến chống Mĩ là cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện và lâu 
dài. Đi đôi với việc tổ chức lực lượng chiến đấu trong cả nước, Đảng hết sức 
coi trọng việc xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng ở miền Nam. Đó 
là các đảng bộ miền Nam được củng cố, tôi luyện thành những bộ tham mưu 
dày dạn trên tiền tuyến lớn ; là khối liên minh công nông mà Đảng ta đã dày 
công xây đắp trong cách mạng dân tộc dân chủ ; là đội quân chính trị quần 
chúng và lực lượng vũ trang nhân dân, hai lực lượng chiến đấu cơ bản trong 
chiến tranh cách mạng ; là Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam 
do Đảng ta lãnh đạo, mặt trận yêu nước bao gồm các đoàn thể của công 
nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, học sinh, trí thức, các tổ chức tôn giáo 
và đại biếu các dân tộc ; là Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền 
Nam Việt Nam, đã cùng với Mặt trận dân tộc giải phóng động viên và tập hợp 
đông đảo các tầng lớp nhân dân miền Nam kháng chiến cứu nước và tranh 
thủ ngày càng rộng rãi sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân và chính phủ 
nhiều nước trên thế giới. 

Thắng lợi của kháng chiến chống Mĩ, cứu nước là thắng lợi của cả hai chiến 
lược cách mạng được tiến hành đồng thời và kết hợp chặt chẽ với nhau : cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở miền Bắc, trong đó, như Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng đã chỉ rõ 
và ngày nay được toàn bộ thực tiễn chứng minh, cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân ở miền Nam có tác dụng quyết định trực tiếp đối với việc đánh đổ 
ách thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai, còn cách mạng xã hội chủ nghĩa trên 
miền Bắc có nhiệm vụ quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách 
mạng nước ta, đối với sự nghiệp thống nhất nước nhà. 


Thật vậy, không thể nào có thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mĩ, 
cứu nước nếu không có miền Bắc xã hội chủ nghĩa, suốt mười sáu năm qua, 
luôn luôn cùng một lúc phải làm hai nhiệm vụ chiến lược. Đặc biệt từ năm 1965, 
khi Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định chống 
Mĩ, cứu nước là nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thì 
miền Bắc đã dốc vào chiến tranh cứu nước và giữ nước toàn bộ sức mạnh 
của chế độ xã hội chủ nghĩa và đã làm tròn một cách xuất sắc nghĩa vụ căn 
cứ địa cách mạng của cả nước, xứng đáng là pháo đài vô địch của chủ nghĩa 
xã hội. 
(Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo Chính trị của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, 
Sảd, tr. 24 - 25 và tr. 28 - 29). 
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C hương V_——_____________ 


VIỆT NAM 
TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000 


VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU 
SAU ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 


Sau Đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam 
trong năm đầu là khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát 
triển kinh tế - xã hội ở hai miền, hoàn thành thống nhất đất nước về 
mặt Nhà nước. 


I~ TÌNH HÌNH HAI MIỀN BẮC - NAM 
SAU ĐẠI THĂNG MÙA XUÂN 1975 


Trải qua hơn 20 năm (1954 — 1975) tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
miền Bắc đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, đã xây dựng được những 
cơ sở vật chất — kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội. Nhưng cuộc chiến tranh 
phá hoại bằng không quân và hải quân của MI đã tàn phá nặng nề, gây hậu quả 
lâu dài đối với miền Bắc. 

"Chiến †ranh phớ hoợi của Mĩ đõ phó huỷ hồu hết những cới mò nhôn dôn †a 
đỡ †ến biết bao công sức để xêy dụng nên, lờm cho quớ trình tiến lên sổn 
xuết lớn bị chộm lợi đến vời ba kế hoạch 5 năm'®), 


Miền Nam hoàn toàn giải phóng, chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy 
chính quyền Sài Gòn ở trung ương bị sụp đổ, nhưng cơ sở của chính quyền này 
ở địa phương cùng bao di hại của xã hội cũ vẫn tồn tại. Cuộc chiến tranh của Mĩ 
đã gây ra hậu quả nặng nề. Nhiều làng mạc, đồng ruộng bị tàn phá. Nửa triệu 
hécta ruộng đất bị bỏ hoang. Một triệu hécta rừng bị chất độc hoá học và bom 
đạn cày xới. Vô số bom mìn còn vùi lấp trên các cánh đồng, ruộng vườn, nơi cư 
trú của nhân dân. Đội ngũ thất nghiệp có tới hàng triệu người. Số người mù chữ 
chiếm tỉ lệ lớn trong cư dân. 


(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Sảd, tr. 37 — 38. 
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Miền Nam có nền kinh tế trong chừng mực nhất định phát triển theo hướng 
tư bản chủ nghĩa, song về cơ bản vẫn mang tính chất của kinh tế nông nghiệp, 
sản xuất nhỏ và phân tán, phát triển không cân đối, lệ thuộc nặng nề vào viện 
trợ từ bên ngoài. 


$ Sau thống lợi kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền 
Bắc - Nam có thuận lợi uà khó khăn gì ? 


II- KHẮC PHỤC HẬU QUÁ CHIẾN TRANH, 
KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Ở HAI MIỀN ĐẤT NƯỚC 


Ở miền Bắc, tuy chiến tranh đã chấm dứt sau Hiệp định Pari năm 1973, 
nhưng do bị tàn phá nặng nề của chiến tranh phá hoại, nên đến giữa năm 1976, 
ta mới căn bản hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục 
kinh tế. 


Trong việc thực hiện kế hoạch Nhè nước ó thớng cuối năm 1975 và ó †thóng 
đầu năm 197ó, miền Bắc có những tiến bộ đóng kể. Diện tích trồng lúa, hod 
mèu, cêy công nghiệp 197é đều tăng hơn năm 1975. Nhiều công trình, nhà 
máy được mỏ rộng vò xôy dụng mới. Sỏn lượng phồn lớn cức sổn phổm quan 
trọng đều đọt và vượt mức trước chiến tranh. Sự nghiệp văn hoớ, giớo dục, 
y tế phót triển mẹnh. 


Miền Bắc còn làm nghĩa vụ của căn cứ địa cách mạng cả nước và nghĩa vụ 
quốc tế đối với Lào, Campuchia trong thời kì mới. 

Ở miền Nam, công việc tiếp quản vùng mới giải phóng từ thành thị đến nông 
thôn, từ đất liền đến hải đảo, từ căn cứ quân sự đến các cơ sở sản xuất, hành 
chính, văn hoá được tiến hành khẩn trương. 


Ở những vùng mới giải phóng, việc thành lập chính quyền cách mạng và 
đoàn thể quần chúng các cấp nhanh chóng được thực hiện. Tại các thành phố lớn 
như Sài Gòn, Huế, Đà Năng... chính quyền cách mạng tuyên bố thành lập ngay 
sau khi giải phóng hoàn toàn. 

Được sự hướng dẫn và giúp đỡ của Nhà nước, hàng triệu đồng bào ta, trong 
thời gian chiến tranh bị dồn vào các "ấp chiến lược" hay bỏ chạy vào các thành 
phố không có việc làm, được hồi hương, chuyển về nông thôn tham gia sản xuất 
hoặc đi xây dựng vùng kinh tế mới. 
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Chính quyền cách mạng tịch thu toàn bộ tài sản và ruộng đất của bọn phản 
động trốn ra nước ngoài, tuyên bố xoá bỏ hình thức bóc lột phong kiến, tiến 
hành điều chỉnh ruộng đất trong nội bộ nông dân, quốc hữu hoá ngân hàng, thay 
đồng tiền cũ bằng đồng tiền mới của cách mạng. 


Chính quyền cách mạng chú trọng khôi phục sản xuất nông nghiệp để đáp 
ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài của nhân dân về lương thực. Các cơ sở sản xuất 
công nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp, cả những cơ sở bị gián đoạn 
quan hệ với nước ngoài, đều trở lại hoạt động. 


Các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế... được tiến hành khẩn trương ngay từ 
những ngày đầu mới giải phóng. 


© Nêu những thành tựu trong uiệc khắc phục hậu quỏ chiến tranh, khôi phục 
kinh tế, ổn định tình hình miên Nam sau giải phóng năm 1975. 


II - HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 
VẼ MẶT NHÀ NƯỚC (1975 - 1976) 


Sau Đại thắng mùa Xuân 1975, Tổ quốc Việt Nam về mặt lãnh thổ đã được 
thống nhất, song ở mỗi miễn vẫn tồn tại hình thức tổ chức nhà nước khác nhau. 
Thực tế đó trái với nguyện vọng, tình cảm thiêng liêng của nhân dân hai miền 
Bắc - Nam là sớm được sum họp trong một đại gia đình, mong muốn có một 
chính phủ thống nhất, một cơ quan đại diện quyền lực chung cho nhân dân 
cả nước. 

Đáp lại nguyện vọng chính đáng của nhân dân cả nước, đồng thời cũng phù 
hợp với thực tế lịch sử dân tộc — "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là 
một", Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9 — 1975) đã đề ra 
nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. 

Nghị quyết của Đóng nêu rõ : "Thống nhết đốt nước vừa lò nguyện vọng †thơ 
thiết bậc nhốt của nhôn dôn cỏ nước, vùao lò quy luột khóch quœn cúa sự 
phót triển cách mẹng Việt Nam, của lịch sử dôn tộc Việt Nam'. 


Từ ngày 15 đến ngày 21 — II — 1975, Hội nghị Hiệp thương chính trị thống 
nhất đất nước được tổ chức tại Sài Gòn. Hai đoàn đại biểu đại diện cho hai miền 
tham dự. Hội nghị nhất trí hoàn toàn các vấn đề về chủ trương, biện pháp nhằm 
thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. 


Ngày 25 — 4— 1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành 
trong cả nước. Hơn 23 triệu cử tri (98,8% tổng số cử tri) đi bỏ phiếu và bầu ra 
492 đại biểu. 
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Từ ngày 24 - 6 đến ngày 3 — 7 — 1976, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất — 
Quốc hội khoá VI, họp kì đầu tiên tại Hà Nội. 


Quốc hội thông qua chính sách đối nội và đối ngoại của nước Việt Nam 
thống nhất, quyết định tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ ngày 
2—7— 1976), quyết định Quốc huy mang dòng chữ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, Quốc kì là cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài T/ến quán ca, Thủ đô là 
Hà Nội, thành phố Sài Gòn — Gia Định được đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh. 


Quốc hội bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam, bầu Ban dự thảo Hiến pháp. 

Tôn Đức Thống được bều lờm Chủ tịch nước, Trường Chinh lờm Chủ tịch Uỷ 
bơn Thường vụ Quốc hội, Phạm Văn Đồng lờm Thủ tướng Chính phủ. 
Ở địa phương, Quốc hội quyết định tổ chức thònh ba cốp chính quyền : cốp 
Tỉnh vò thònh phố trực thuộc Trung ương, cốp huyện vò †ương đương, cếp xõ 
vò †tương đương. Ở mỗi cốp chính quyền có Hội đồng nhôn dên vờ Uỷ bơn 
nhôn dôn. 


Với kết quả của kì họp thứ nhất Quốc hội khoá VI, công việc thống nhất đất 
nước về mặt Nhà nước đã hoàn thành. Từ đây, việc tiếp tục hoàn thành thống 
nhất trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hoá, xã hội sẽ gắn 
liền với việc thực hiện những nhiệm vụ của cách mạng xã hội chủ nghĩa trong 
phạm vi cả nước. 
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Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước đã tạo nên những điều kiện 
chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện đất nước, những điều kiện thuận 
lợi để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc 
và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới. 

Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa được thành lập đã có 94 nước 
chính thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao (đến cuối năm 1980 có 106 nước). 
Ngày 20 — 9 — 1977, nước ta trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc. 


© Nêu những quyết định của Quốc hội khoá VI bì họp thứ nhất uề một nước 
Việt Nam thống nhất. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Đảng và chính quyền cách mạng đã có những chủ trương và biện pháp gì 
nhằm giải quyết những nhiệm vụ cấp bách sau khi cuộc kháng chiến 
chống Mĩ, cứu nước kết thúc ? 


2. Nêu ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. 


VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ. NGHĨA XÃ HỘI 
VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 - 1986) 


Cách mạng Việt Nam chuyển giai đoạn sang cách mạng xã hội chủ 
nghĩa từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước và 
thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. Trong 10 năm đầu, từ năm 1976 
đến năm 1986, qua hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 —- 1980 và 
1981 — 1985), nhân dân ta thực hiện những nhiệm vụ kinh tế — xã hội 
nhằm xây dựng đất nước đồng thời với đấu tranh bảo vệ Tố quốc. 


I- VIỆT NAM BƯỚC ĐẦU ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
(1976 - 1986) 


1. Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới 


Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống MI, cứu nước và hoàn thành 
thống nhất đất nước về mặt Nhà nước, cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn 
đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. 
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Độc lập và thống nhất là điều kiện tiên quyết để đất nước tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. Tiến lên chủ nghĩa xã hội sẽ đảm bảo cho độc lập và thống nhất của đất 
nước thêm bền vững. 


Độc lập và thống nhất không những gắn với nhau mà còn gắn với chủ nghĩa 
xã hội. Đó là con đường phát triển hợp quy luật của cách mạng nước ta. 
Quy luột đó lò "Trong thời đợi ngòy noy, khi độc lập dôn †ộc vò chủ nghĩa xõ 
hội không †óch rời nhau vò ở nước †g, khi giai cếp công nhôn giữ vơi †rò lõnh 
đợo cóch mọng Thì thắng lợi của céch mọng dên tộc dôn chủ nhôn dôn 
cũng lờ sụ bắt đều của cóch mọng xõ hội chủ nghĩœ'®), 


2. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976 - 1980 


Quốc hội khoá VI nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kì họp đầu tiên 
(từ ngày 24 - 6 đến ngày 3 — 7 — 1976) đã nêu rõ : "Hoàn thành thống nhất đất 
nước, đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội ; 
miền Bắc phải tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và hoàn 
thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ; miền Nam phải đồng thời tiến hành 
cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội"), 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam (họp từ 
ngày 14 đến ngày 20 — 12 - 1976) đã đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trong phạm vi cả nước. Đường lối chung cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và đường lối xây dựng kinh tế trong thời kì quá độ do Đại hội đề ra dựa trên 
cơ sở kinh nghiệm của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc trong 21 năm 
(1954 — 1975), nhất là xuất phát từ đặc điểm tình hình đất nước và thế giới trong 
giai đoạn cách mạng mới. 

Đợi hội nêu ba đặc điểm lớn, mò đặc điểm lớn nhết lò "Nước †a vỗn đơng 
Trong quéớ trình từ một xỡ hội mờ nền kinh tế còn phổ biến lờ sổn xuốt nhỏ tiến 
thống lên chủ nghĩa xỡ hội, bỏ quo giơi đoợn phớt triển tư bổn chủ nghĩo"®), 


Đặc điểm này quy định cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là một 
quá trình biến đổi cách mạng toàn diện, sâu sắc và triệt để, đồng thời cũng quy 
định tính chất lâu dài, khó khăn và phức tạp trong quá trình đó. 


(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo chính trị của BCHTUƯ Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc 
lân thứ IV, Sđd, tr. 39. 

(2) Tạp chí Quân đội Nhân dân, số 7 — 1976, tr. 7. 

(3) Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo chính trị của BCHTU Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc 
lân thứ IV, Sđd, tr. 47. 
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Đại hội quyết định phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu của kế hoạch Nhà nước 
5 năm 1976 — 1980, là xây dựng chủ nghĩa xã hội và cải tạo quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa, nhằm hai mục tiêu cơ bản : Xây dựng một bước cơ sở vật 
chất — kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, bước đâu hình thành cơ cấu kinh tế mới 
trong cả nước mà bộ phận chủ yếu là cơ cấu công — nông nghiệp và cải thiện 
một bước đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân lao động. 

Thực hiện kế hoạch 5 năm, nhân dân ta đạt được những thành tựu quan trọng : 

— Khôi phục và phát triển kinh tế 


Các cơ sở nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải bị địch đánh phá về 
cơ bản đã được phục hồi và bước đầu phát triển. Năng lực sản xuất của các 
ngành kinh tế được nâng lên. Trong nông nghiệp, nhờ tăng cường biện pháp khai 
hoang, thâm canh, tăng vụ, diện tích gieo trồng tăng thêm gần 2 triệu hécta. 
Nông nghiệp được trang bị thêm 18 000 máy kéo các loại, đưa tỉ lệ cơ giới hoá 
làm đất tăng lên 25% diện tích gieo trồng. 


Trong công nghiệp, nhiều nhà máy được gấp rút xây dựng như các nhà máy 
xi măng, điện, cơ khí động lực, đường, giấy, kéo sợi. Giao thông vận tải được 
khôi phục và xây dựng mới 1 700 kilômét đường sắt, 3 800 kilômét đường bộ, 
30 000 mét cầu, 4 000 mét bến cảng, bổ sung thêm nhiều phương tiện vận tải. 
Tuyến đường sắt Thống nhất từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh, sau 30 năm 
bị gián đoạn, đã hoạt động trở lại. 


_đ&ˆ: 


Hình 94. Đoàn tàu Thống nhất Bắc - Nam 
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— Cải tạo quan hệ sản xuất 

Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh với tốc độ nhanh trong 
các vùng mới giải phóng ở miền Nam. Tầng lớp tư sản mại bản bị xoá bỏ ; I 500 
xí nghiệp tư bản hạng lớn và vừa được cải tạo chuyển thành xí nghiệp quốc 
doanh hoặc công tư hợp doanh. Thủ công nghiệp và thương nghiệp được sắp xếp 
và tổ chức lại. Đại bộ phận nông dân miền Nam đi vào con đường làm ăn tập 
thể, tham gia những hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, như tổ đoàn kết sản 
xuất, tập đoàn sản xuất, hợp tác xã sản xuất. 

— Văn hoá, giáo dục, y tế 

Ngành giáo dục mẫu giáo, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và trung học 
chuyên nghiệp phát triển mạnh. Tính chung, số người đi học thuộc các đối tượng 
trong cả nước năm học 1979 — 1980 là 15 triệu, tăng hơn năm học 1976 — 1977 
là 2 triệu. Đặc biệt, trong những vùng mới giải phóng ở miền Nam, phong trào 
bình dân học vụ đã thu hút được nhiều người tham gia. 

Mạng lưới các bệnh viện, phòng khám chữa bệnh, trạm y tế, nhà hộ sinh, cơ 
sở điều dưỡng được mở rộng. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao 
đã tạo thành phong trào quần chúng trong các địa phương, xí nghiệp, trường học. 


Bên cạnh những thành tựu, chúng ta gặp không ít khó khăn, hạn chế, nhất là 
trong lĩnh vực kinh tế —- xã hội. Kinh tế của ta mất cân đối lớn, kinh tế quốc 
doanh và tập thể trong sản xuất luôn bị thua lỗ, không phát huy được tác dụng ; 
kinh tế tư nhân và cá thể bị ngăn cấm. Sản xuất phát triển chậm, thu nhập quốc 
dân, năng suất lao động thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Trong xã 
hội nảy sinh nhiều hiện tượng tiêu cực. 

Có Tình trạng kinh tế - xõ hội như †rên lờ do nhiều nguyên nhôn, một phồn do 
nền kinh tế vốn nghèo nòn lạc hộu, bị chiến tranh tồn phó nặng nề, mặt khóc 
do chính sóch cếm vộn của Mĩ làm cỏn trở quơn hệ kinh tế giữa nước †o với 
cóc nước. Nhưng quơn trọng hơn lò do lãnh đạo của Đỏng vò Nhỏ nước có 
sơi lầm †rong việc đề rơ chủ trương cỏi †qo, xêy dựng kinh †ế thể hiện †ư tưởng 
chủ quơn nóng vội †rong việc đề ra biện phép †ổ chức vò chỉ đọo thực hiện, 
quỏn lí kinh tế thể hiện †ư tưởng bỏo thủ, trì trệ), 


3. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm 1981 - 1985 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (họp từ ngày 27 đến ngày 


31— 3-— 1982) đề ra nhiệm vụ cách mạng giai đoạn tiếp theo nhằm xây dựng 


(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, Tập 1, NXB Sự thật, 
H., 1982, tr. 38. 
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chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, hai nhiệm vụ chiến lược 
đó quan hệ mật thiết với nhau. 


Đại hội khẳng định tiếp tục đường lối chung tiến hành cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và đường lối xây dựng kinh tế trong thời kì quá độ do Đại hội IV đề 
ra. Tuy nhiên, đến Đại hội V, đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kì 
quá độ bắt đầu có sự điều chỉnh, bổ sung, phát triển, cụ thể hoá theo từng chặng 
đường, từng giai đoạn cho phù hợp với những điều kiện lịch sử cụ thể. 

Đợi hội xóc định thời kì quá độ lên chủ nghĩa xõ hội ở nước †d Trỏi qua 
nhiều chặng : chặng đường trước mớt (chặng đường đầu) gồm 5 năm đồu 
(1981 - 1985) và những năm còn lợi cúa thộp kỉ 80, và những chặng tiếp sou. 
Nhiệm vụ, mục Tiêu kinh tế - xã hội của chặng đường đồu 10 năm (1981 - 1990) 
cũng được Đọi hội cụ thể hoớ và đề ra nhiệm vụ, mục Tiêu kế hoạch Nhờ 
nước 5 năm 198] - 1985. 


Kế hoạch 5 năm có nhiệm vụ “phát triển thêm một bước, sắp xếp lại cơ cấu 
và đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa nên kinh tế quốc dân" nhằm cơ bản ổn 
định tình hình kinh tế-— xã hội, đáp ứng những yêu câu cấp bách và thiết yếu 
nhất của đời sống nhân dân, giảm nhẹ sự mất cân đối nghiêm trọng của nền 
kinh tế. 


Thực hiện kế hoạch, nhân dân ta đạt được những thành tựu và tiến bộ 
đáng kể : 


— Trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, đã chặn được đà giảm sút của 
những năm 1976 — 1980. Sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm 4,9% 
so với 1,9% của thời kì 1976 — 1980. Sản xuất lương thực từ 13,4 triệu tấn (trong 
thời kì 1976 — 1980) tăng lên 17 triệu tấn (trong thời kì 1981 — 1985). Sản xuất 
công nghiệp tăng bình quân hằng năm là 9,5% so với 0,6% của thời kì 1976 — 
1980. Thu nhập quốc dân tăng bình quân hằng năm 6,4% so với 0,4% trong 
5 năm trước. 


— Về xây dựng cơ sở vật chất — kĩ thuật, trong 5 năm đã hoàn thành hàng 
trăm công trình tương đối lớn, hàng nghìn công trình vừa và nhỏ, trong đó có 
những cơ sở quan trọng về điện, dầu khí, xi măng, cơ khí, giao thông, thuỷ lợi, 
đệt... Các hoạt động khoa học — kĩ thuật được triển khai, góp phần thúc đẩy sản 
xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp. Dầu mỏ bắt đầu được khai thác, các công 
trình thuỷ điện Hoà Bình, Trị An đang được xây dựng, chuẩn bị đưa vào hoạt 
động trong những năm tới. 
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— Trong cải tạo quan hệ sản xuất, đại bộ phận nông dân miền Nam đi vào 
con đường làm ăn tập thể, nhân dân các dân tộc Tây Nguyên có nhiều chuyển 
biến tiến bộ trong xây dựng cuộc sống mới. Cùng với việc áp dụng những thành 
tựu về khoa học — Kĩ thuật, việc thực hiện rộng rãi phương thức khoán sản phẩm 
cuối cùng đến nhóm và người lao động theo Chỉ thị 100 (năm 1981) của Ban 
Bí thư Trung ương Đảng, tuy chưa hoàn thiện và còn nhiều hạn chế, song đã góp 
một phần quan trọng tạo nên bước phát triển sản xuất nông nghiệp, mở ra 
phương hướng đúng cho việc củng cố quan hệ kinh tế mới ở nông thôn. 


s„ `bế JÌ k: F⁄ “ ⁄ 3< ŠO-)W(UMÉ= TÔ 
Hình 95. Công trình thuỷ điện Hoà Bình trên sông Đà 


— Chăm lo đời sống của nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên và hết sức khó 
khăn của Đảng và Nhà nước ta trong hoàn cảnh nên kinh tế còn yếu kém, thiên 
tai dồn dập, dân số tăng nhanh. Các ngành kinh tế quốc dân đã thu hút thêm 
4 triệu lao động. Sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, văn học, 
nghệ thuật phát triển và có những đóng góp nhất định vào việc xây dựng nền văn 
hoá mới, con người mới. 


Đại hội V đã khẳng định những thành tựu đạt được, đồng thời cũng chỉ rõ 
những khó khăn, yếu kém, trước hết về kinh tế — xã hội, cũng vẫn là những khó 
khăn, yếu kém của thời kì trước không được hạn chế, khắc phục, thậm chí có 
mặt trầm trọng thêm. Mục tiêu do Đại hội V đề ra là "Về cơ bản ổn định tình 
hình kinh tế — xã hội, ổn định đời sống nhân dân" vẫn chưa thực hiện được. 
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Nguyên nhôn của những khó khăn, yếu kém thời kì này cũng vẫn lờ những 
nguyên nhôn chủ quœn vò khóch quœn của những khó khờn, yếu kém thời kì 
Trước chư được khốc phục, nhốt là nguyên nhên do "Soi lầm, khuyết điểm 
†rong lãnh đọo, quỏn lí của Đỏng vò Nhờ nước'9) gôy nên. 


@ — Nêu nhiệm uụ uà mục tiêu binh tế - xã hội của các bế hoạch Nhà nước 
ð năm 1976 - 1980 uà 1961 - 1965. 
- Trong uiệc thực hiện từng bế hoạch Nhà nước ð năm 1976 - 1980 uà 
1961 - 1985, nước ta đã đạt được những thùnh tựu gù có khó bhăn uà 
yếu bém gì ? Nguyên nhân của những bhó bhăn, yếu bém đó. 


II- ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1975 - 1979) 


1. Đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam 
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Do có âm mưu từ trước, tập đoàn Pôn Pốt - đại diện cho phái "Khơme đỏ” ở 
Campuchia — lên nắm quyền sau thắng lợi trong kháng chiến chống MI, đã quay 
súng bắn vào nhân dân ta, người bạn chiến đấu thân thiết, thuỷ chung vừa góp phần 
xương máu làm nên chiến thắng ngày 17 — 4 — 1975 của nhân dân Campuchia. 


Quân Pôn Pốt mở những cuộc hành quân khiêu khích, xâm phạm nhiều vùng 
lãnh thổ nước ta dọc biên giới từ Hà Tiên đến Tây Ninh. Ngày 3 — 5 - 1975, 
chúng cho quân đổ bộ đánh chiếm đảo Phú Quốc ; đến ngày 10 - 5 — 1975, đánh 
chiếm đảo Thổ Chu. 


Từ tháng 4 — 1977, tập đoàn Pôn Pốt tăng cường những cuộc hành quân lấn 
chiếm lãnh thổ nước ta, từ những cuộc xung đột vũ trang lẻ tẻ chúng mở rộng 
dần thành cuộc chiến tranh lớn trên toàn tuyến biên giới Tây Nam nước ta. 


Ngày 22 — 12 — 1978, tập đoàn Pôn Pốt huy động 19 sư đoàn bộ binh, cùng 
nhiều đơn vị pháo binh, xe tăng... đến biên giới phía Đông, tiến vào khu vực Bến 
Sỏi thuộc tỉnh Tây Ninh, bắt đầu cuộc tiến công quy mô lớn, với ý đồ đánh 
chiếm thị xã Tây Ninh, mở đường tiến sâu vào lãnh thổ nước ta. 

Thực hiện quyền tự vệ chính đáng của mình, quân dân ta tổ chức phản công, 
tiêu diệt toàn bộ cánh quân xâm lược vào đất nước ta. Tiếp đó, quân ta thừa 
thắng phát triển cuộc tiến công tiêu diệt, làm tan rã đại bộ phận quân chủ lực 
của địch tại nơi xuất phát. 


(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, NXB Sự thật, H., 
1987, tr. 19. 
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Cuộc tiến công quy mô lớn của tập đoàn Pôn Pốt hoàn toàn bị đập tan. 
Toàn bộ quân xâm lược bị đánh đuổi khỏi bờ cõi, hoà bình lập lại trên biên giới 
Tây Nam của Tổ quốc. 

Chiến thống biên giới Tây Nam củo quôn dôn †d đỡ †ợo thời cơ lớn, hết sức 
Thuộn lợi cho nhôn dôn Campuchio trong cuộc đốu †ronh đónh đổ chế độ 
diệt chúng Pôn Pết. Theo yêu cầu của Mặt trận đoòn kết dên tộc cứu nước 
Compuchio, quôn đội Việt Nam cùng với lực lượng cóch mọng Campuchia 
tiến công chế độ diệt chúng. Ngòy 7 - 1 - 1979, Thủ đô Phnôm Pênh được giỏi 
phóng, nước Cộng hoờò Nhôn dên Campuchia vò Hội đồng nhôn dên cóch 
mọng Campuchid †uyên bố thònh lộp. 


2. Đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc 


Trung Quốc là nước láng giêng thân thiết của Việt Nam. Trong quá trình đấu 
tranh cách mạng, nhân dân hai nước đã từng gắn bó mật thiết, đoàn kết giúp đỡ 
nhau. Nhưng trong việc tập đoàn Pôn Pốt cầm quyền ở Campuchia có hành động 
thù địch chống Việt Nam, một số nhà lãnh đạo Trung Quốc lại đồng tình ủng hộ. 
Họ còn có những hành động làm tổn hại đến tình cảm giữa nhân dân hai nước, 
như cho quân khiêu khích quân sự dọc biên giới, dựng lên sự kiện "»zạn kiểu", 
cắt viện trợ, rút chuyên gia nhằm gây khó khăn cho Việt Nam. Nghiêm trọng 
hơn, từ sáng 17 — 2 — 1979, Trung Quốc cho quân đội, với lực lượng 32 sư đoàn, 
mở cuộc tiến công dọc biên giới phía Bắc nước ta từ Móng Cái (Quảng Ninh) 
đến Phong Thổ (Lai Châu) dài hơn một nghìn cây số. 


Để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, quân dân ta, trực tiếp là quân dân sáu 
tỉnh biên giới phía Bắc, đã đứng lên chiến đấu. Đến ngày 18 — 3 — 1979, quân 
Trung Quốc rút khỏi nước ta. 


“ Cuộc đấu tranh bảo uệ biên giới Tây Nam uù biên giới phía Bắc Tổ quốc 
của nhân dân ta đã diễn ra như thế nào ? 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam sau khi kết thúc thắng lợi cuộc 
kháng chiến chống Mĩ, cứu nước đã thể hiện như thế nào 2 


2. Sau năm 1975, Việt Nam chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa trong 
hoàn cảnh thuận lợi và khó khăn gì 2 
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VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI 
ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
(1986 - 2000) 


Việt Nam chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới từ Đại hội VI (tháng 
12 — 1986) của Đảng. Trong 15 năm, từ năm 1986 đến năm 2000, nhân 
dân ta đã thực hiện ba kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm : 1986 — 1990, 
bước đầu công cuộc đối mới ; 1991 — 1995, tiếp tục sự nghiệp đổi mới ; 
1996 — 2000, đấy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 


I- ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG 


1. Hoàn cảnh lịch sử mới 


Trong thời gian thực hiện hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 — 1985), cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đạt được những thành tựu đáng kể trên các lĩnh 
vực của đời sống xã hội, song cũng gặp không ít khó khăn, đất nước lâm vào 
tình trạng khủng hoảng, trước hết là khủng hoảng kinh tế — xã hội. Một trong 
những nguyên nhân cơ bản của tình trạng đó là do ta mắc phải "sai lầm nghiêm 
trọng và kéo dài về chủ trương, chính sách lớn, sai lâm về chỉ đạo chiến lược và 
tổ chức thực hiện"®), 

Để khắc phục sai lầm, khuyết điểm, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng và 
đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa tiến lên, Đảng và Nhà nước ta phải tiến 
hành đổi mới. 

Những thay đổi của tình hình thế giới và trong quan hệ giữa các nước do tác 
động của cuộc cách mạng khoa học — Kĩ thuật trở thành xu thế thế giới ; cuộc 
khủng hoảng toàn diện, trầm trọng ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác 
cũng đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải tiến hành đổi mới. 

Như vậy, đổi mới là vấn đề cấp bách, có ý nghĩa sống còn đối với chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta, đồng thời là vấn đề phù hợp với xu thế chung của thời đại. 


2. Đường lối đổi mới của Đảng 
Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra đầu tiên tại Đại hội VỊ (12 — 1986), 
được điều chỉnh, bổ sung, phát triển tại Đại hội VH (6 - 1991), Đại hội VII 
(6 — 1996), Đại hội IX (4 — 2001). 
(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Sảd, tr. 26. 
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Đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội không phải là thay đổi mục tiêu của 
chủ nghĩa xã hội mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng 
những quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và 
biện pháp thích hợp. 

Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ, từ kinh tế và chính trị đến tổ chức, tư 
tưởng, văn hoá. Đổi mới kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị, nhưng trọng 
tâm là đổi mới kinh tế. 


a) Đổi mới kinh tế 


— Xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều ngành, nghề ; nhiều quy 
mô, trình độ công nghệ, với 2 bộ phận chủ yếu là công nghiệp và nông nghiệp 
kết hợp chặt chẽ với nhau. 


— Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, nhằm phát huy sức mạnh của các thành phần kinh tế và tạo ra sức mạnh 
tổng hợp của nền kinh tế nhiều thành phần. 


— Cải tạo quan hệ sản xuất, các thành phần kinh tế lạc hậu kìm hãm sự phát triển. 
Cải tạo đi đôi với sử dụng và thiết lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Cải 
tạo phải được coi là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong suốt thời kì quá độ. 

— Xoá bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp, hình thành cơ 
chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước. Quản lí kinh tế không bằng mệnh 
lệnh hành chính, mà bằng biện pháp kinh tế, bằng khuyến khích lợi ích vật chất. 

— Thực hiện chính sách mở cửa, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, mở rộng 
sự phân công lao động và hợp tác kinh tế quốc tế, tích cực khai thác nguồn vốn, 
khai thác công nghệ, khai thác thị trường. 


b) Đổi mới chính trị 

— Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do 
dân và vì dân, lấy liên minh giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức 
làm nền tảng, do Đảng Cộng sản lãnh đạo. 

— Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân 
dân, coi dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực của công cuộc đổi mới. 

— Thực hiện quyền dân chủ của nhân dân, chuyên chính đối với mọi hành 
động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân. 

— Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, tập hợp mọi lực lượng của dân tộc, 
phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
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— Thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá 
vì hoà bình, hữu nghị, hợp tác, "Việt Nam muốn là bạn của tất cả các nước”. 


© - Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước uà 
thế giới như thế nào ? 


- Nêu nội dung đường lối đổi mới uê binh tế uà chính trị của Đảng. 


II—~ QUÁ TRÌNH ĐẤT NƯỚC THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI 
(1986 - 2000) 


Đường lối đổi mới của Đảng được sự hưởng ứng rộng rãi của dư luận xã hội, 
đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, đến năm 2000 đã thực hiện qua ba kế hoạch 
Nhà nước 5 năm. 


1. Kế hoạch 5 năm 1986 - 1990 : Bước đầu công cuộc đổi mới 


a) Đại hội VI (12 — 1986) của Đảng và nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (họp từ ngày 15 đến ngày 
18 — 12 — 1986) đã đánh giá tình hình đất nước, kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng, 
vai trò quản lí của Nhà nước trong thập kỉ đầu cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, 
từ đó xác định nhiệm vụ, mục tiêu của cách mạng trong thời kì đổi mới. 


Đại hội khẳng định tiếp tục đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường 
lối xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa do các Đại hội IV và V của Đảng đề ra. 


Tuy nhiên, đến Đại hội VI, đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời 
kì quá độ tiếp tục được cụ thể hoá trên cơ sở nâng cao nhận thức về đặc điểm 
thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là cđ một thời kì lịch sử lâu dài, 
khó khăn, trải qua nhiều chặng và hiện đang ở chặng đường đầu tiên. Trước mắt, 
trong 5 năm (1986 — 1990) cần tập trung sức người, sức của thực hiện bằng được 
nhiệm vụ, mục tiêu của Ba chương trình kinh tế : lương thực — thực phẩm, hàng 
tiêu dùng và hàng xuất khẩu. 

Muốn thực hiện những mục tiêu của Ba chương trình kinh tế, thì „ông nghiệp, 
kể cả lâm nghiệp, ngư nghiệp phải được đặt đúng vị trí là mặt trận hàng đầu 
và được ưu tiên đáp ứng nhu cầu về vốn đầu tư, về năng lực, vật tư, lao động, 
Kĩ thuật v.v... 
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Hình 96. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12 - 1986) 


b) Kết quả bước đầu của công cuộc đổi mới) 


Công cuộc đổi mới bước đầu đạt được thành tựu, trước tiên là trong việc thực 
hiện các mục tiêu của Ba chương trình kinh tế : 


— Về lương thực, thực phẩm, từ chỗ thiếu ăn triển miên, năm 1988 còn phải 
nhập 45 vạn tấn gạo, đến năm 1989, chúng ta đã vươn lên đáp ứng nhu cầu trong 
nước, có dự trữ và xuất khẩu, góp phần quan trọng ổn định đời sống nhân dân 
và thay đổi cán cân xuất — nhập khẩu. Sản xuất lương thực năm 1988 đạt 19,5 
triệu tấn, vượt năm 1987 là 2 triệu tấn, và năm 1989 đạt 21,4 triệu tấn. 


— Hàng hoá trên thị trường, nhất là hàng tiêu dùng, đồi dào, đa dạng và lưu 
thông tương đối thuận lợi, trong đó nguồn hàng sản xuất trong nước tuy chưa 
đạt kế hoạch, vẫn tăng hơn trước và có tiến bộ về mẫu mã, chất lượng. Các cơ 
sở sản xuất gắn chặt với nhu cầu thị trường. Phần bao cấp của Nhà nước về vốn, 
giá, vật tư, tiền lương... giảm đáng kể. 


— Kinh tế đối ngoại phát triển mạnh, mở rộng hơn trước về quy mô, hình 
thức... đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế — xã hội. 


(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VHI, NXB Sự thật, 


H., 1991, tr. L7 — 27 và tr. 50 — 5T. 
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Từ năm 1986 đến năm 1990, hàng xuất khẩu tăng gấp 3 lần. Từ năm 1989, ta 
tăng thêm các mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn như gạo, dầu thô và một số mặt 
hàng mới khác. Năm 1989, ta xuất khẩu 1,5 triệu tấn gạo. Nhập khẩu giảm đáng 
kể, tiến gần đến mức cân bằng giữa xuất và nhập khẩu. 


— Đã kiềm chế được một bước đà lạm phát. Nếu chỉ số tăng giá bình quân 
hằng tháng trên thị trường năm 1986 là 20%, năm 1988 là 14% thì năm 1990 là 
4,4%. Nhờ kiểm chế được lạm phát, các cơ sở kinh tế có điều kiện thuận lợi để 
hạch toán kinh doanh, đời sống nhân dân giảm bớt khó khăn. 


— Bước đầu hình thành nên kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành 
theo cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước. Đây là chủ trương chiến lược 
lâu dài của Đảng. Chủ trương này thực sự phát huy quyền làm chủ kinh tế của 
nhân dân, khơi dậy được tiềm năng và sức sáng tạo của quần chúng để phát triển 
sản xuất và dịch vụ, tạo thêm việc làm cho người lao động và tăng sản phẩm cho 
xã hội. 

Bộ móy Nhờ nước cóc cốp ở trung ương vò địo phương được sốp xếp lọi. Nội 
dung vò phương thức hoợt† động của cóc †ổ chức †rong hệ thống chính trị có 
một số đổi mới †heo hướng phớt huy dôn chủ nội bộ vờ quyền lờm chủ của 
nhôn dôn, tăng cường quyền lực của cóc cơ quœn dôn cử. 


Những thành tựu, ưu điểm, tiến bộ đạt được chứng tỏ đường lối đổi mới của 
Đảng là đúng, bước đi của công cuộc đổi mới về cơ bản là phù hợp. 
Công cuộc đổi mới như một cuộc cách mạng, có thành tựu, ưu điểm, nhưng 
vẫn còn nhiều khó khăn. 
+ Nền kinh tế còn mốt côn đối lớn, lạm phớt vẫn ở mức coơo, lao động thiếu 
việc lồm †ðng, hiệu quỏ kinh tế thếp, nhiều cơ sở sổn xuết đình đến kéo dời. 


+ Chế độ tiền lương bết hợp tí, đời sống của những người sống chủ yếu bằng 
tiền lương hoặc †rợ cếp xẽ hội vò của một bộ phộn nông dôn bị giảm sút. 


+ Sự nghiệp văn hoớ có những một tiếp tục xuống cốp. Tình trạng tham 
nhũng, ðn hối lộ, mết dôn chú, bết công xð hội vò nhiều hiện †ượng tiêu 
cục khớc còn nặng nề vò phổ biến. 


2. Kế hoạch 5 năm 1991 - 1995 : Tiếp tục sự nghiệp đổi mới 


a) Đại hội VII (6 —- 1991) của Đảng và nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (họp từ ngày 24 đến 
ngày 27 — 6 — 1991) đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện đường lối đổi mới của 
Đại hội VI, đề ra chủ trương, nhiệm vụ nhằm kế thừa, phát huy những thành tựu, 
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ưu điểm đã đạt được ; khắc phục những khó khăn, yếu kém mắc phải trong bước 
đầu đổi mới ; ngăn ngừa những lệch lạc phát sinh trong quá trình đó ; điều chỉnh, 
bổ sung, phát triển đường lối đổi mới (đề ra từ Đại hội VI) để tiếp tục đưa sự 
nghiệp đổi mới đất nước tiến lên. 

Ngoài việc quyết định những nhiệm vụ cách mạng trong nhiệm kì, Đại hội 
VII của Đảng còn quyết định một số vấn đề về chiến lược lâu dài ; đó là thông 
qua "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội” 
và "Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế — xã hội đến năm 2000". 

Bước vòo nhiệm kì Đợi hội VII của Đồng, tình hình thế giới vò trong nước có 
những thoy đổi lớn, nhốt lò sự thoy đổi ở Liên Xô và của chủ nghĩa xõ hội ở 
Đông Âu, tác động đến quó trình đổi mới của †g. 


Xuất phát từ đặc điểm tình hình, căn cứ vào mục tiêu của chặng đường đầu 
thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội (đề ra từ Đại hội VI, Đại hội VII của Đảng 
đề ra nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế — xã hội của kế hoạch 5 năm (1991 — 1995) là : 
đẩy lùi và kiếm soát được lạm phát ; ổn định, phát triển và nâng cao hiệu quả 
nên sản xuất xã hội ; ổn định và từng bước cải thiện đời sống nhân dân ; bắt 
đâu có tích luỹ từ nội bộ nên kinh tế. 

Để thực hiện mục tiêu trên, cần phát huy sức mạnh của các thành phần kinh 
tế, đẩy mạnh Ba chương trình kinh tế với những nội dung cao hơn trước và từng 
bước xây dựng cơ cấu kinh tế mới theo yêu cầu công nghiệp hoá. 


b) Tiến bộ và hạn chế của sự nghiệp đổi mới tD 


Thực hiện những nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch Nhà nước 5 năm 
(1991 — 1995), trên các lĩnh vực của sự nghiệp đổi mới, nhân dân ta đạt được 
những thành tựu và tiến bộ to lớn. 


— Nhịp độ phát triển kinh tế được đẩy mạnh, nhiều mục tiêu chủ yếu của kế 
hoạch 5 năm đã hoàn thành vượt mức. 


Sau 5 năm thực hiện kế hoạch, tình trạng đình đốn trong sản xuất, rối ren 
trong lưu thông được khắc phục. Kinh tế tăng trưởng nhanh, tổng sản phẩm 
trong nước tăng bình quân hằng năm là 8,2% ; công nghiệp tăng bình quân hằng 
năm 13,3% ; nông nghiệp là 4,5%. Sản lượng lương thực 5 năm này tăng 26% 
so với 5 năm trước, tạo điều kiện cơ bản để ổn định đời sống nhân dân, phát 
triển ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn. 


(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIHI, NXB Chính trị 
quốc gia, H., 1996, tr. 154 — 166. 
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Các ngành dịch vụ năm 1995 tăng 80% so với năm 1990. Vận tải hàng hoá 
tăng 62%. Thị trường hàng hoá trong nước phát triển, đáp ứng nhu cầu ngày 
càng tăng của xã hội. 

Trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ : nạn lạm phát ở mức cao từng bước bị đẩy 
lùi, từ mức 67,1% năm 1991, xuống mức 12,7% năm 1995, Tỉ lệ thiếu hụt ngân 
sách được kiềm chế. 

— Kinh tế đối ngoại phát triển, thị trường xuất nhập khẩu được mở rộng, 
nguồn vốn đâu tư của nước ngoài tăng nhanh. 


Trong 5 năm, xuất khẩu đạt 17 tỉ USD ; tăng số mặt hàng có khối lượng xuất 
khẩu lớn như dầu thô, gạo, cà phê, hải sản, may mặc... 

Trong 5 năm, nhập khẩu trên 21 tỉ USD. Tỉ trọng nhập khẩu vật tư, thiết bị 
tăng lên, đáp ứng được nhu cầu phát triển. Quan hệ mậu dịch mở rộng với trên 
100 nước và tiếp cận với nhiều thị trường mới. 

Nhà nước đã mở rộng quyền xuất, nhập khẩu cho các doanh nghiệp thuộc các 
thành phần kinh tế, ban hành một số chính sách khuyến khích xuất khẩu. 

Vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài trong 5 năm tăng nhanh, bình quân hằng 
năm là 50%. Đến cuối năm 1995, tổng số vốn đăng kí cho các dự án đầu tư trực tiếp 
của nước ngoài đạt trên 19 tỉ USD, trong đó có khoảng 1/3 đã được thực hiện. 

- Khoa học và công nghệ có bước phát triển mới, văn hoá và xã hội có 
những chuyển biến tích cực. 

Hoạt động khoa học và công nghệ gắn bó hơn với nhu cầu phát triển kinh tế — 
xã hội, thích nghi dần với cơ chế thị trường. 
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Công tác giáo dục và đào tạo có bước phát triển mới sau một số năm giảm 
sút. Mạng lưới trường phổ thông được mở rộng đến khắp các xã, phường ; cơ sở 
vật chất được cải thiện. Các tỉnh và nhiều huyện miền núi có trường nội trú cho 
con em người dân tộc thiểu số. 

Chủ trương đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công với nước được 
toàn dân hưởng ứng. Phong trào xoá đói giảm nghèo và các hoạt động từ thiện 
ngày càng được mở rộng. 

Thu nhập và đời sống của các tầng lớp nhân dân ở các vùng đều được cải 
thiện với mức độ khác nhau. Nhiều địa phương đã thanh toán được nạn đói. Mỗi 
năm giải quyết được việc làm cho hơn Ï triệu lao động. 

— Ôn định tình hình chính trị — xã hội được giữ vững, quốc phòng và an ninh 
được củng cố. 

— Mở rộng quan hệ đối ngoại, phá thế bị bao vây, tham gia tích cực vào các 
hoạt động của cộng đồng quốc tế: 

Đến năm 1995, nước ta đã có quan hệ ngoại giao với hơn 160 nước, có quan 
hệ buôn bán với trên 100 nước. Các công ti của hơn 50 nước và vùng lãnh thổ 
đã đầu tư trực tiếp vào nước ta. Nhiều chính phủ và tổ chức quốc tế dành cho ta 
viện trợ không hoàn lại hoặc cho vay để phát triển. Tháng 7 — 1995, Việt Nam 
và MI bình thường hoá quan hệ ngoại g1ao. Ngày 28 — 7 — 1995, nước ta chính 
thức gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Ä (ASEAN). 


Hình 98. Lễ kết nạp Việt Nam là thành viên thứ bảy 
của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 
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Sau 5 năm thực hiện kế hoạch, bên cạnh thành tựu và tiến bộ, còn nhiều khó 
khăn và tồn tại chưa được giải quyết. 

+ Nước †q vẫn còn là một irong những nước nghèo trên thế giới ; lực lượng 
sản xuết nhỏ bé, cơ sở vột† chốt - kĩ thuột lọc hộu ; trình độ khoa học và 
công nghệ chuyển biến chậm ; năng suốt lao động, chốt lượng sẻn phổm, 
chết lượng công trình thốp. 

+ Tình trạng †ham nhũng, lõng phí, buôn lộu, làm ðn phi phớp chưa được 
ngẽn chặn. Những hiện Tượng Tiêu cực nghiêm Trọng kéo dời †rong bộ móy 
Nhờ nước. 

+ Sự phôn hoé giòu nghèo giữa cóc vùng, giữa Thònh Thị và nông †hôn, giữa 
cóc tổng lớp cư dôn †ăng nhơnh. Đời sống của một bộ phộn nhôn dôn, 
nhết lờ ở những vùng sôu, vùng xơ, còn nhiều khó khðn. 


3. Kế hoạch 5 năm 1996 - 2000 : Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá 
a) Đại hội VIII (6 — 1996) của Đảng và nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIH của Đảng (họp từ ngày 28 - 6 đến 
ngày l — 7 — 1996) đã kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 
VII, tổng kết 10 năm đất nước thực hiện đường lối đổi mới, đề ra chủ trương, 
nhiệm vụ trong nhiệm kì mới. 


Xuất phát từ đặc điểm tình hình, từ nhận định zước ?a đã ra khỏi khủng hoảng 
kinh tế~— xã hội và căn cứ vào "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội", Đại hội khẳng định tiếp tục nắm vững hai nhiệm vụ chiến 
lược : xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, nhấn mạnh "ước ía đã chuyển 
sang thời kì phát triển mới, thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá". 


Đại hội của Đảng đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch 
kinh tế — xã hội 5 năm 1996 — 2000 là : Đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách 
toàn diện và đồng bộ, tiến? tục phát triển nên kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. 
Phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả cao và bền 
vững đi đôi với giải quyết những vấn đề bức xúc về xã hội. Cải thiện đời sống 
nhân dân, nâng cao tích luỹ từ nội bộ nên kinh tế. 

b) Chuyển biến tiến bộ và khó khăn, hạn chế của công cuộc đổi mới tD 
Kế hoạch 5 năm 1996 — 2000 được thực hiện trong bối cảnh có nhiều thuận 
lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn thách thức do tác động tiêu cực của cuộc 
(1) Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị 
quốc gia, H., 2001, tr. 73 — 76 và tr. 222 — 259. 
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khủng hoảng kinh tế — tài chính khu vực (1997 — 1999) cùng với thiên tai liên 
tiếp xảy ra. Trong bối cảnh đó, kinh tế — xã hội nước ta tiếp tục đạt được những 
thành tựu quan trọng. 

— Nền kinh tế vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có sự 
chuyển dịch tích cực. 

Trong 5 năm, tổng sản phẩm trong nước tăng bình quân hằng năm 7% ; công 
nghiệp tăng bình quân hằng năm 13,5% ; nông nghiệp là 5,7%. Lương thực bình 
quân đầu người tăng từ 360 kg năm 1995 lên 444 kg năm 2000. 

Nông nghiệp phát triển liên tục, góp phần quan trọng vào mức tăng trưởng 
chung và giữ vững ổn định kinh tế — xã hội. 

Cơ cấu các ngành kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá : Trong tổng sản phẩm xã hội, tăng tỉ trọng công nghiệp từ 
28,7% năm 1995 lên đến 36,6% năm 2000, giảm tỉ trọng nông nghiệp từ 27,2% 
xuống còn 24,3%. 

— Các cân đối chủ yếu trong nên kinh tế đã được điều chỉnh thích hợp. 

Đã cải thiện một bước quan hệ tích luỹ và tiêu dùng theo hướng tích luỹ cho 
phát triển. 

Tổng nguồn vốn đầu tư xã hội thực hiện trong 5 năm khoảng 440 000 tỉ đồng, 
tương đương 40 tỉ USD, tốc độ tăng bình quân 8,6%/năm. 

— Kinh tế đối ngoại tiếp tục phát triển. 

Trong 5 năm, xuất khẩu đạt 51,6 tỉ USD, tăng bình quân hằng năm 21%. Xuất 
khẩu sản phẩm công nghiệp (kể cả tiểu, thủ công nghiệp) tăng nhanh, năm 2000 
đạt 10 tỉ USD, gấp hơn 3,4 lần năm 1995. Xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản năm 
2000 đạt 4,3 tỉ USD, gấp hơn 1/7 lần năm 1995, với 3 mặt hàng chủ lực là gạo 
(đứng thứ hai thế giới), cà phê (đứng thứ ba) và thuỷ sản. 

Nhập khẩu khoảng 61 tỉ USD, tăng bình quân hằng năm 13,3% ; tổng vốn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài đưa vào thực hiện đạt khoảng 10 tỉ USD, gấp 1,5 lần 
SO VỚI 5 năm trước. 

Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã từng bước mở rộng đầu tư ra nước 
ngoài. Đến năm 2000, đã có trên 40 dự án đầu tư vào 12 nước và vùng lãnh thổ. 

— Khoa học và công nghệ có bước chuyển biến tích cực. Giáo dục và đào tạo có 
bước phát triển mới cả về quy mô, chất lượng, hình thức đào tạo và cơ sở vật chất. 

Đến hết năm 2000, có 100% tỉnh, thành phố đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục 
tiểu học và xoá nạn mù chữ ; một số tỉnh, thành phố bắt đầu thực hiện chương 
trình phổ cập Trung học cơ sở. 
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- Các lĩnh vực văn hoá — xã hội có bước phát triển đáng kể. 

Trong 5 năm, có khoảng 6, triệu lao động được thu hút vào làm việc, bình 
quân mỗi năm thu hút 1,2 triệu người. 

Tỉ lệ hộ đói nghèo trên tổng số hộ trong cả nước giảm, từ 20% năm 1995 
xuống còn 10% năm 2000. 

— Tình hình chính trị - xã hội cơ bản ổn định ; quốc phòng — an ninh được 
tăng cường ; quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng. 

Đến năm 2000, nước ta có quan hệ thương mại với hơn 140 nước, quan hệ 
đầu tư với gần 70 nước và vùng lãnh thổ, thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư 
từ nước ngoàit), 


Hình 99. Cầu Mĩ Thuận trên sông Tiền (khánh thành ngày 21 - 5 - 2000) 


Những thành tựu và ưu điểm trong 5 năm (1996 — 2000) và nói chung trong 
15 năm (1986 - 2000) thực hiện đường lối đổi mới đã tăng cường sức mạnh tổng 
hợp, làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống của nhân dân, củng cố vững 
chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế và uy tín của 
Việt Nam trên trường quốc tế. 
Bên cạnh những thành tựu và ưu điểm, chúng ta gặp không ít khó khăn và 
yếu kém. 


(1) Việt Nam là thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) từ ngày 7 — 11 — 2006, 
Việt Nam là uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kì 2008 — 2009 
từ ngày I— 1 — 2008. 
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+_ Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc ; năng suất lao động, hiệu quả và sức 
cạnh tranh thấp. Chất lượng sản phẩm chưa tốt, giá thành cao. Quan hệ 
sản xuất trên một số mặt chưa phù hợp. Kinh tế Nhà nước chưa được củng 
cố tương xứng với vai trò chủ đạo. Kinh tế tập thể chưa mạnh. 


+ Một số vấn đề văn hoá — xã hội bức xúc và gay gắt chậm được giải quyết. 
Các hoạt động khoa học và công nghệ chưa đáp ứng tốt yêu cầu của sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. TỶ lệ 
thất nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn còn ở mức cao. 


+ Tình trạng tham những chưa được khắc phục triệt để. 


Trong bối cảnh lịch sử đều thế kỉ XXI, đóp ứng yêu cầu đổy mạnh công cuộc 
đổi mới đết nước, Đợi hội đợi biểu toờn quốc lồn thứ IX của Đỏng (4 - 2001) 
đỡ đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phót triển kinh tế - xõ hội 5 năm 
(2001 - 2005) vò chiến lược phót triển kinh tế - xõ hội 10 năm (2001 - 2010), 
nhằm "Đưø nước †d ro khỏi †ình trạng kém phớt triển, nông cdo rõ rệt đời sống 
vột chết vò †inh thần củ nhôn dôn, tạo nền tổng để đến năm 2020 nước †œ 
cơ bỏn trở thồnh một nước công nghiệp †heo hướng hiện đợi...'. Kế hoạch 
phót triển kinh tế - xõ hội 5 năm (001 - 2008) lò rốt quơn trọng đối với việc 
thục hiện chiến lược 10 năm (2001 - 2010). 


Bước vẻo thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm đều tiên củo thế kỉ XXI, tình 
hình trong nước vò quốc †ế có nhiều thuộn lợi vò thời cơ, nhưng cũng gặp 
không í† khó khăn vò thóch thức đơn xen nhu. Dưới sự lãnh đạo của Đỏng, 
nhôn dôn †ơ luôn chủ động nắm bốt thời cơ, tạo ra thế vò lực mới, đồng thời 
luôn tỉnh táo đoén biết vò kiên quyết đổy lùi nguy cơ, đưo sụ nghiệp đổi mới 
tiến lên mạnh mẽ, đúng hướng. 


$ - Nêu nhiệm Uuụ 0ò mục tiêu của từng bế hoạch Nhà nước ð năm : 
1966 - 1990, 1991 - 1995, 1996 - 2000. 


- Trình bày thành tựu uà yếu bém uề binh tế - xã hội của nước ta trong 
từng bế hoạch Nhò nước ð năm : 1986 - 1990, 1991 - 1995, 1996 - 2000. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội từ Đại hội VI (12 - 1986) của Đảng 
được hiểu như thế nào ? 


2. Nêu ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế - xã hội nước ta trong 15 năm 
(1986 - 2000) thực hiện đường lối đổi mới. 


3. Hãy nêu những khó khăn và yếu kém về kinh tế - xã hội của ta sau 15 năm 
(1986 - 2000) thực hiện đường lối đổi mới. 
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QUÁ TRÌNH CÁCH MẠNG VÀ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Sau thắng lợi lịch sử mùa Xuân 1975, nhân dân ta tiếp tục nêu cao chủ nghĩa 
yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và đã đạt những thành tựu to lớn : 
thiết lập chính quyền nhân dân ở cả miền Nam, thống nhất nước nhà, khôi 
phục kinh tế, khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh ; từng bước xây 
dựng quan hệ sản xuất mới và cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội ; 
bảo vệ vững chắc Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế. 


Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta đã có nhiều cố gắng nghiên cứu, 
tìm tòi, xây dựng đường lối, xác định đúng mục tiêu và phương hướng xã hội 
chủ nghĩa. Nhưng Đảng đã phạm sai lầm chủ quan duy ý chí, vi phạm quy 
luật khách quan : nóng vội trong cải tạo xã hội chủ nghĩa, xoá bỏ ngay nền 
kinh tế nhiều thành phần ; có lúc đẩy mạnh quá mức việc xây dựng công 
nghiệp nặng ; duy trì quá lâu cơ chế quản lí kinh tế tập trung quan liêu, bao 
cấp ; có nhiều chủ trương sai trong việc cải cách giá cả, tiền tệ, tiền lương. 
Công tác tư tưởng và tổ chức cán bộ phạm nhiều khuyết điểm nghiêm trọng. 


Tại Đại hội lần thứ VI, Đảng đã tự phê bình và đề ra đường lối đổi mới. Đại 
hội VI là cột mốc lịch sử quan trọng trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa của nhân dân ta. Công cuộc đổi mới qua hơn bốn năm đã đạt được 
những thành tựu bước đầu rất quan trọng. Tình hình kinh tế - xã hội có 
chuyển biến tích cực, tạo thế đi lên và khẳng định con đường chúng ta đang 
đi là đúng. Tuy nhiên khó khăn còn nhiều, đất nước chưa ra khỏi khủng hoảng 
kinh tế - xã hội. 

Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản, từ một xã hội vốn 
là thuộc địa, nửa phong kiến, lực lượng sản xuất rất thấp. Đất nước trải qua 
hàng chục năm chiến tranh, hậu quả để lại còn nặng nề. Những tàn dư thực 
dân, phong kiến còn nhiều. Các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách phá 
hoại chế độ xã hội chủ nghĩa và nền độc lập dân tộc của nhân dân ta. 


Nhưng chúng ta cũng có những thuận lợi : chính quyền thuộc về nhân dân, 
nước nhà đi vào giai đoạn hoà bình xây dựng. Dân tộc ta là một dân tộc anh 
hùng, có ý chí vươn lên mãnh liệt. Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, 
cần cù lao động và sáng tạo. Chúng ta đã xây dựng được một số cơ sở vật 
chất ban đầu. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, cùng với xu 
thế quốc tế hoá đời sống kinh tế thế giới là một thời cơ để phát triển. 

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong tình hình đất nước và thế giới như trên, chúng 
ta phải tiếp tục nâng cao ý chí tự lực tự cường, phát huy mọi tiềm năng vật chất 
và trí tuệ của dân tộc đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tìm tòi bước 
đi, hình thức và biện pháp thích hợp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. 


Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội : 
- Do nhân dân lao động làm chủ. 


- Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và 
chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu. 
- Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 
- Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng 
lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện 
phát triển toàn diện cá nhân. 
~ Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. 
— Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới. 
(Đảng Cộng sản Việt Nam : 
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
NXB Sự thật, H., 1991, tr. 3 - 4 và tr. 8 - 9) 


TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM 
TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000 


Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 đã diễn ra theo một quá 
trình liên tục những sự kiện lớn : Đáng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 
1930 ; Cách mạng tháng Tám với sự thành lập Nhà nước Việt Nam Dân 
chú Cộng hoà năm 1945, kháng chiến chống Pháp với chiến thắng 
Điện Biên Phú năm 1954 "chấn động địa cầu", kháng chiến chống Mĩ với 
Đại thắng mùa Xuân 1975 và nay là công cuộc đối mới đất nước từ năm 1986. 
Mỗi sự kiện là mốc đánh dấu một thời kì phát triển của lịch sử dân tộc. 


I~ CÁC THỜI KÌ PHÁT TRIỂN CỦA LỊCH SỬ DÂN TỘC 


1. Thời kì 1919 - 1930 


(Từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1919 đến khi Đảng ra đời năm 1930) 

— Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 — 1929) của Pháp đã làm chuyển 
biến tình hình kinh tế — xã hội Việt Nam, tạo cơ sở xã hội (giai cấp), điều kiện 
chính trị (phong trào yêu nước) để tiếp thu luồng tư tưởng cách mạng vô sản. 

- Nguyễn Ái Quốc và một số nhà yêu nước khác đến với chủ nghĩa Mác — 
Lênin, truyền bá chủ nghĩa Mác — Lênin, những luận điểm của Nguyễn Ái Quốc 
về con đường cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam và bài học của Cách 
mạng tháng Mười về nước đã làm chuyển biến phong trào yêu nước chống Pháp 
từ lập trường tư sản sang lập trường vô sản. 
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— Phong trào yêu nước chống Pháp của bộ phận tiểu tư sản chuyển sang lập 
trường vô sản, cùng với phong trào công nhân chuyển sang tự giác, đòi hỏi phải 
có Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo. Ba tổ chức cộng sản ra đời vào nửa sau 
năm 1929 từ hai tổ chức yêu nước — cách mạng (Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên và Tân Việt Cách mạng đảng) rồi thống nhất thành một Đảng duy 
nhất. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 đã đáp ứng yêu cầu đó. 


2. Thời kì 1930 - 1945 
(Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 đến ngày 2 — 9 — 1945) 

— Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 — 1933 cùng với cuộc 
"khủng bố trắng" của Pháp sau khởi nghĩa Yên Bái (9 — 2 — 1930), đã làm bùng 
nổ phong trào cách mạng của quần chúng cả nước trong những năm 
1930 — 1931. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa phong trào lên 
tới đỉnh cao với sự thành lập các xô viết ở Nghệ — Tĩnh. Phong trào từ cuối 
năm 1931 đi vào thoái trào, cách mạng Việt Nam chuyển sang đấu tranh nhằm 
phục hồi phong trào (1932 — 1935). 

— Trong bối cảnh lịch sử những năm 1936 — 1939, khi chủ nghĩa phát xít xuất 
hiện, đe doa hoà bình thế giới và phong trào chống phát xít ở Pháp giành thắng 
lợi bước đầu, ở nước ta dấy lên phong trào đấu tranh công khai rộng lớn. Phong 
trào đã thu hút đông đảo quần chúng tham gia dưới sự lãnh đạo của Đảng, đấu 
tranh đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo, hoà bình. Đây là phong trào quần 
chúng có mục tiêu, hình thức đấu tranh mới mẻ ở nước ta và rất hiếm có ở một 
nước thuộc địa. 

— Cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 — 1945) đã tác động đến toàn thế 
giới. Cuộc chiến đấu của nhân dân Liên Xô và các lực lượng dân chủ thế giới 
chống phát xít thắng lợi đã tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng nước ta và 
nhiều nước tiến lên giải phóng dân tộc. 

- Đầu năm 1941, Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, 
chủ trì Hội nghị Trung ương 8 (5 — 1941), hoàn chỉnh chủ trương đặt nhiệm vụ 
giải phóng dân tộc lên hàng đầu được đề ra tại Hội nghị Trung ương tháng 
11 — 1939 : Giương cao hơn nữa ngọn cờ giải phóng dân tộc, giải quyết vấn đề 
dân tộc trong phạm vi từng nước ở Đông Dương. Từ đây, cách mạng nước ta 
đẩy mạnh chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền. 

— Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi là kết quả của quá trình chuẩn 
bị và tập dượt trong 15 năm từ khi Đảng ra đời. Đảng đã lãnh đạo cuộc đấu tranh 
qua nhiều giai đoạn, toàn diện và trực tiếp nhất là giai đoạn chuẩn bị tiến tới 
tổng khởi nghĩa 1939 — 1945. Tổng khởi nghĩa thắng lợi, chính quyền đã về tay 
nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được thành lập. 
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3. Thời kì 1945 - 1954 
(Sau thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến ngày 2l —- 7 - 1954) 

— Trong hơn năm đầu sau Cách mạng tháng Tám, đất nước gặp muôn vàn khó 
khăn thử thách, tình thế hết sức hiểm nghèo, khác nào "Ngàn cân treo sợi tóc”. 
Nhân dân ta vừa xây dựng chính quyền cách mạng, xây dựng chế độ dân chủ 
nhân dân, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính, vừa đấu tranh 
chống ngoại xâm, nội phản, bảo vệ nền độc lập. Từ cuối năm 1946, toàn dân ta 
tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trên phạm vi cả nước. 

— Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 — 1954) tiến hành trong điều kiện 
nước ta đã giành được độc lập và chính quyền. Vì vậy, vừa kháng chiến vừa kiến 
quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta trong thời kì này : 

+ Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, từ năm 1950 chống cả 
sự can thiệp của đế quốc MI, trải qua nhiều giai đoạn với các mốc chiến 
thắng Việt Bắc thu — đông năm 1947, chiến thắng Biên giới thu — đông 
năm 1950, chiến thắng Đông — Xuân 1953 — 1954. Điện Biên Phủ là trận 
thắng quyết định dẫn tới việc kí kết Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương 
năm 1954, kết thúc chiến tranh. 

+_ Công cuộc kiến quốc nhằm xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân, phục 
vụ kháng chiến, phục vụ dân sinh, tạo tiền đề tiến lên chủ nghĩa xã hội sau 
khi chiến tranh kết thúc. 


4. Thời kì 1954 - 1975 
(Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1954 đến ngày 30 — 4 — 1975) 


— Xuất phát từ tình hình đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền, Đảng đề 
ra nhiệm vụ cho cách mạng từng miền với hai chiến lược cách mạng và nhiệm 
vụ chung cho cách mạng hai miền, mối quan hệ giữa cách mạng hai miền, xác 
định vị trí, vai trò của cách mạng từng miền. Nhiệm vụ chung là "Kháng chiến 
chống MI, cứu nước". 

- Ở miền Nam, tiến hành cuộc đấu tranh chính trị phát triển lên khởi nghĩa 
(từ năm 1959 — 1960) rồi chiến tranh giải phóng (từ giữa năm 1961), kết hợp 
khởi nghĩa với chiến tranh trải qua 5 giai đoạn, lần lượt đánh bại 4 chiến lược 
thống trị và xâm lược thực dân mới của MI : 1954 — 1960, đánh bại chiến lược 
"Chiến tranh đơn phương” của Aixenhao ; 1961 —- 1965, đánh bại chiến lược 
"Chiến tranh đặc biệt” của Kennoơởi và Giônxơn ; 1965 — 1968, đánh bại chiến 
lược "Chiến tranh cục bộ" của Giônxơn ; 1969 — 1973, đánh bại về cơ bản chiến 
lược "Việt Nam hoá chiến tranh” của Níchxơn, đã "đánh cho Mi cút” ; 1973 — 
1975, đánh bại hoàn toàn chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" của Níchxơn 
và Pho, đã "đánh cho nguy nhào”. 
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- Ởmiên Bắc, thực hiện những nhiệm vụ của cách mạng trong thời kì quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội là sản xuất, lao động xây dựng, và khi Mĩ mở rộng chiến 
tranh phá hoại bằng không quân và hải quân thì miền Bắc kết hợp chiến đấu với 
sản xuất. Miền Bắc còn làm nhiệm vụ của hậu phương chi viện cho tiền tuyến 
miền Nam và thực hiện nghĩa vụ quốc tế đối với Lào, Campuchia. Miền Bắc đã 
giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ 
: lần thứ nhất bắt đầu ngày 5 — 8 — 1964, chính thức từ ngày 7 — 2 — 1965 đến 
ngày l — 11 — 1968 ; lần thứ hai bắt đầu ngày 6 — 4 — 1972, chính thức từ ngày 
l6 —4— 1972 đến ngày 15 - I — 1973. 


5. Thời kì 1975 —- 2000 
(Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống MT, cứu nước năm 1975 đến năm 2000) 

- Cách mạng Việt Nam chuyển sang thời kì cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trong cả nước từ sau khi đất nước độc lập và thống nhất. 

— Trong 10 năm đầu (1976 — 1986), nhân dân ta đã thực hiện hai kế hoạch 
Nhà nước 5 năm (1976 — 1980 và 1981 — 1985) do Đại hội IV (12 — 1976) và 
Đại hội V (3 — 1982) của Đảng đề ra. Bên cạnh nhiều thành tựu và ưu điểm, ta 
gặp không ít khó khăn, yếu kém, cả sai lầm, khuyết điểm. Khó khăn của ta ngày 
càng lớn, sai lầm chậm được sửa chữa, đưa đến khủng hoảng về kinh tế — xã hội, 
đồi hỏi phải đổi mới. 

- Đường lối đổi mới được đề ra từ Đại hội VI (1986) nhằm khắc phục khó 
khăn, sửa chữa sai lầm, vượt qua khủng hoảng, đẩy mạnh sự nghiệp cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tiến lên. Đến năm 2000, năm cuối của thế kỉ XX, nhân dân ta 
đã thực hiện thắng lợi ba kế hoạch Nhà nước 5 năm do Đại hội VỊ 
(12 — 1986), Đại hội VỊI (6 — 1991) và Đại hội VIH (6 — 1996) của Đảng đề ra. 
Từ năm 2001, nhân dân ta thực hiện tiếp các kế hoạch 5 năm. 

— Công cuộc đổi mới đã và đang giành được thắng lợi. Thắng lợi đó đã từng 
bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định đường lối đổi mới 
của Đảng là đúng, bước đi của công cuộc đổi mới là phù hợp. 


II- NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, BÀI HỌC KINH NGHIỆM 


Lịch sử đấu tranh và xây dựng đất nước của nhân dân ta từ sau Chiến tranh 
thế giới thứ nhất đến nay trải qua nhiều thời kì, nhiều bước thăng trầm. Từ khi 
Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác — Lênin năm 1920 và Đảng Cộng sản 
Việt Nam ra đời năm 1930, cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của nhân dân 
ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuy phải chịu nhiều hi 
sinh gian khổ, nhưng cuối cùng đã giành được thắng lợi vẻ vang. Thắng lợi nối 
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tiếp thắng lợi, mở đầu là thắng lợi Cách mạng tháng Tám, tiếp đó là thắng lợi 
của cuộc kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống MỊI, và nay là thắng lợi 
của công cuộc đổi mới đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi đó do 
nhiều nguyên nhân, cơ bản nhất là : 


— Nhân dân ta đoàn kết một lòng, giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, sáng 
tạo, chiến đấu kiên cường, dũng cảm vì độc lập tự do. Truyền thống đó của dân 
tộc được phát huy cao độ trong thời kì cách mạng do Đảng lãnh đạo. 

— Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, là đội tiên 
phong và là đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân 
dân lao động và của dân tộc. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối cách 
mạng đúng đắn, sáng tạo, độc lập tự chủ là nhân tố thắng lợi hàng đầu, chi phối 
các nhân tố khác của cách mạng Việt Nam. 

Thực tế cách mạng nước ta từ năm 1930 đã để lại cho Đảng và nhân dân ta 
nhiều bài học kinh nghiệm quý báu ) : 

— Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, một bài học xuyên 
suốt quá trình cách mạng nước ta. 

— Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhân 
dân là người làm nên thắng lợi lịch sử. 

— Không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết : đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết 
toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. 

— Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với 
sức mạnh quốc tế. 

— Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của 
cách mạng Việt Nam. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Nêu những thắng lợi lịch sử tiêu biếu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh 
đạo của Đảng từ năm 1930 đến năm 2000. Nguyên nhân thắng lợi cơ bản 
của cách mạng là gì 2 

2. Thực tế cách mạng nước ta từ năm 1930 đến năm 2000 đã để lại cho Đẳng 
và nhân dân ta những bài học kinh nghiệm gì 2 

3. Lập bảng về những sự kiện tiêu biểu gắn với từng thời kì trong tiến trình lịch 
sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (năm 1919) đến năm 2000. 


(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
NXB Sự thật, H., 1991, tr. 4 — 6. 
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